Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 6

Năm học: 2024-2025

Bài mở đầu: HÒA NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- HS cảm nhận được nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6
- Nhận biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn 
- Biết lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách
- Nêu được những suy nghĩ, cảm xúc riêng của bản thân
2. Phẩm chất: 
- Có trách nhiệm với việc học tập của bản thân
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1.Thiết bị : 
- Máy tính  
- Ti vi 
- Phiếu học tập 
- Bảng phụ 
2. Học liệu:
- Tri thức Ngữ văn
- Tranh ảnh minh họa liên quan đến bài học
- Đoạn video 
- Tư liệu Văn học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NÓI VÀ NGHE: 
                   Tiết 1:   CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ MÔI TRƯỜNG THCS
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Tổ chức trò chơi “Đoàn kết”. 

Học sinh cả lớp sẽ đứng lên. GV sẽ hô “ĐOÀN KẾT”. HS hỏi lại: “Kết mấy kết mấy?”. GV trả lời linh hoạt: kết ba kết ba (bốn/ năm/…; kết 2 nam một nữ, hai nưa một nam…. GV hô kết mấy thì học sinh sẽ tập hợp lại thành các nhóm theo lệnh, nếu em nào không tìm được nhóm thì sẽ bị phạt. Ở lần chơi cuối cùng, giáo viên sẽ hô “kết sáu kết sáu”, sau đó yêu cầu học sinh trong nhóm tự giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết. Kết thúc trò chơi, GV sẽ gọi học sinh bất kì giới thiệu về bạn cùng nhóm
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức phần I : (HS ghi bài)
    Cảm xúc ngày đầu bước vào môi trường THCS của mỗi em có thể khác nhau. Các em hãy mạnh dạn chia sẻ với bạn bè về những điều mình nghĩ. Chia sẻ không chỉ giúp các em tìm được sự đồng cảm, gắn kết mà còn là cách giúp em tự tin hơn.
	- HS lắng nghe
- HS tham gia trò chơi, chia sẻ và lắng nghe thông tin của bạn



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

?Hãy viết cảm nghĩ của em về môi trường học tập mới .
- GVphát phiếu học tập (Mẫu phiếu SGK/10)  

- Nêu câu hỏi và hướng dẫn HS điền vào phiếu học tập 1.

- GV khơi gợi những trải nghiệm trong quá khứ của bản thân về ngày đầu tiên bước vào trường THCS.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nghe, đọc thông tin SGK/ và đưa ra phương án trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học.

- HS đọc VB

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức phần I : (HS ghi bài)
    Cảm xúc ngày đầu bước vào môi trường THCS của mỗi em có thể khác nhau. Các em hãy mạnh dạn chia sẻ với bạn bè về những điều mình nghĩ. Chia sẻ không chỉ giúp các em tìm được sự đồng cảm, gắn kết mà còn là cách giúp em tự tin hơn.
	I. NÓI VÀ NGHE: CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
PHIẾU HỌC TẬP 1

Câu hỏi gợi ý

Ý kiến của em

Em có cảm xúc gì khi bước vào trường Trung học cơ sở ?

Điều gì là thuận lợi với em trong môi trường mới ?

Điều gì là thử thách với em trong môi trường mới ?
Gợi ý:

+ Cảm xúc: Vui vẻ, phấn khởi, hào hứng, xen lẫn bỡ ngỡ vì bạn mới, trường mới khang trang, hiện đại...

+ Điều thuận lợi: cơ sở vật chất đầy đủ, được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè...

+ Điều thử thách: hồi hộp, lo lắng vì có nhiều môn học, nhiều thầy cô giáo khác, chưa quen cách học......



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG

	
	


ĐỌC: 

KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Sau khi hoàn thành phiếu học tập số 1, chắc hẵn các em đã có những hình dung cụ thể hơn về ngôi trường mới của chúng ta, và đó cũng chính là những gợi ý để chúng ta bước vào bài học hôm nay một cách thuận lợi hơn.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tiếp cận với nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6:
a. Chuẩn bị đọc:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS mở SGK/10 để cùng tìm hiểu nội dung cơ bản của SGK NV6.

? Mở trang sách ra các em bắt gặp những gì

- GV tổ chức HS chia sẻ về sách Ngữ văn 6

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó bắt cặp với bạn bên cạnh để trao đổi thông tin.

- HS lên chia sẻ trước lớp.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

  Mở trang sách ra, các em sẽ gặp trong sách Ngữ văn 6 ( T1 và t 2)có 10 bài học:

-Tập 1:

+ Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình

+ Bài 2: Miền cổ tích

+ Bài 3: Vẻ đẹp quê hương

+ Bài 4: Những trải nghiệm trong đời

+ Bài 5: Trò chuyện cùng thiên nhiên

-Tập 2:

+ Bài 6: Điểm tựa tinh thần

+ Bài 7: Gia đình thương yêu

+ Bài 8:  Những góc nhìn cuộc sống

+ Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn

+ Bài 10: Mẹ Thiên Nhiên

Các em sẽ cùng nhau tìm hiểu, thực hành giải quyết vấn đề qua một số tình huống thực tế thường gặp. Đó là một cuộc hành trình giúp các em hiểu thêm về thế giới tự nhiên, xã hội và hiểu về chính bản thân.

b. Trải nghiệm cùng văn bản:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phân công 2 HS đọc VB (SGK/10-11)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS1 đọc phần 1: Các em...mọi người xung quanh -> Giới thiệu sách.
- HS2 đọc phần 2: Ngoài ra...yếu tố Hán- Việt đáng chú ý.->Giới thiệu pp học tập Ngữ văn.

c. Suy luận và phản hồi:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu câu hỏi giúp HS tiếp cận với tên  sách và các mạch kết nối.

? Tên bộ sách Chân trời sáng tạo gợi ra cho em suy nghĩ, liên tưởng gì ?

? Sách Ngữ văn 6 gồm 10 bài học, chia làm 3 mạch kết nối chính: kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với cộng đồng, kết nối em với chính mình. Dựa vào tên gọi  từng bài, em hãy thử xác định bài học nào thuộc mạch kết nối nào?

- GV tổ chức Thảo luận nhóm bằng trò chơi liệt kê nhanh (4 phút)

+ Chia lớp thành 4 nhóm (theo 4 tổ), cử HS đại diện ghi vào phiếu.

+ Mỗi tổ phát một phiếu học tập 2.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS tổ trao đổi- đại diện ghi vào phiếu.

*Bước 3: Báo cáo/thảo luận
- GV kiểm tra phiếu học tập của 4 tổ

- Tổ nộp nhanh nhất, trả lời chính xác sẽ thắng 

-> GV tuyên dương tổ thực hiện tốt, đồng thời khuyến khích các tổ khác cố gắng .

*Bước 4: Kết luận/nhận định
- Chiếu HS xem bảng liệt kê hoàn chỉnh.

 Cuốn SGK Ngữ văn6 (Chân trời sáng tạo) đúng như tên gọi của nó sẽ mang đến cho các em một hành trình đầy ắp những điều mới lạ hấp dẫn, khơi gợi các em niềm say mê khám phá thế giới và theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới mẻ. Sách giúp các em phát triển các kĩ năng NÓI, NGHE, ĐỌC, VIẾT, bồi dưỡng phẩm chất cần thiết thông qua các bài học.

- Sách Ngữ văn 6 gồm 10 bài học chia làm 3 mạch kết nối chính: kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với cộng đồng, kết nối em với chính mình

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tiếp cận một số phương pháp học tập môn Ngữ văn:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS chú ý phần 2 (SGK/11) 

(?) SGK Ngữ văn 6 gợi ý cho em những phương pháp học tập nào? Trong các phương pháp đó em hứng thú với phương pháp nào nhất ? Vì sao?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày suy nghĩ cá nhân –trả lời

*Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- GV nhận xét và nêu một số PP học tập môn Ngữ văn hiệu quả (Xem PP1->PP6)->
*Bước 4: Kết luận/nhận định

Mỗi PP được giới thiệu đều có hiệu quả nhất định trong việc học môn NV. Trong đó PP thảo luận nhóm, PP làm thẻ thông tin là những  pp tạo hứng thú nhất. 

VD: PP Làm thẻ thông tin giúp các em ghi nhớ và ôn tập từ ngữ, khái niệm quan trọng. Mỗi thẻ thông tin có 2 mặt.Mặt trước ghi từ ngữ, mặt sau giải nghĩa từ ngữ đó. Những thẻ thông tin có cùng chủ đề, các em cùng xâu chuỗi lại thành một bộ, treo cẩn thận vào góc học tập của mình, khi cần dùng đến.

Các em hãy vận dụng những PP học tập để việc học Ngữ văn của mình thú vị, nhẹ nhàng, hiệu quả !
	I. Nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6: 

               PHIẾU HỌC TẬP

MẠCH KẾT NỐI

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN
Kết nối em với thiên nhiên (Tìm hiểu thiên nhiên)

- Bài 5: Trò chuyện cùng thiên nhiên.

- Bài 10: Mẹ Thiên Nhiên.

Kết nối em với cộng đồng (Tìm hiểu xã hội)

-Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình

-Bài 2: Miền cổ tích

-Bài 3: Vẻ đẹp quê hương

- Bài 7: Gia đình thương yêu

-Bài 8:  Những góc nhìn cuộc sống.

Kết nối em với chính mình (Tìm hiểu bản thân)

-Bài 4: Những trải nghiệm trong đời

-Bài 6: Điểm tựa tinh thần.

- Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn

II. Phương pháp học tập môn Ngữ văn:

PP1- Sử dụng sổ tay Ngữ văn: ghi cảm nhận, suy nghĩ, chép lại trích dẫn hay…

PP2- Sưu tầm video clip, tranh ảnh, bài hát liên quan bài học: khám phá mới...

PP3- Tạo nhóm thảo luận môn học:  lập nhóm để chia sẻ, trao đổi bài học…

PP4- Thực hiện các sản phẩm sáng tạo: vẽ tranh, sáng tác thơ, vẽ truyện tranh… 

PP5- Câu lạc bộ đọc sách: chia sẻ nhừng quyển sách hay, tham gia Hội thi giới thiệu sách...

PP6- Làm thẻ thông tin (2 mặt): giúp ghi nhớ và ôn tập từ ngữ, khái niệm…

Một số chủ đề có thể thực hiện như:

 + Các kiểu văn bản

 + Một số yếu tố Hán – Việt đáng chú ý.

*VÍ DỤ: Làm thẻ thông tin

Mặt trước: TRUYỆN CỔ TÍCH

Mặt sau: Thể loại truyện kể dân gian, kết quả của trí tưởng tượng dân gian, xoay quanh cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vật. Truyện cổ tích thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, nói lên ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp.


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Tổ chức trò chơi rung chuông vàng để học sinh timg hiểu về nội dung cơ bản của sách.
Câu 1: Bộ sách mà các em đang học có tên là gì?
A. Kết nối tri thức với cuộc sống
B. Chân trời sáng tạo
C. Cánh diều

Câu 2: Đâu không phải là tên một chủ điểm trong chương trình Ngữ văn 6, bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Lắng nghe lịch sử nước mình.

B. Miền cổ tích.

C. Thánh Gióng.

Câu 3: Các năng lực mà chương trình Ngữ văn lớp 6 hình thành cho học sinh là gì?

A. Viết, nói, nghe.

B. Đọc, nói, nghe.

C. Đọc, viết, nói và nghe.

Câu 4: Cuốn sách Ngữ văn 6 gồm bao nhiêu chủ điểm

A. 10.

B. 8.

C. 5.

Câu 5: 10 chủ điểm trong sách Ngữ văn 6 được chia thành ba mạch kết nối chính. Đó là:

A. Kết nối em với gia đình, kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với chính mình.

B. Kết nối em với cộng đồng, kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với chính mình.

C. Kết nối em với nhà trường, kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với chính mình.

Câu 6: Các chủ điểm thuộc mạch “Kết nối em với thiên nhiên” là: 

A. Vẻ đẹp quê hương.

B. Trò chuyện cùng thiên nhiên, Mẹ thiên nhiên.

C. Cả ba đáp án trên.

Câu 7: Các chủ điểm thuộc mạch “Kết nối em với cộng đồng” là:

A. Lắng nghe lịch sử nước mình, Vẻ đẹp quê hương.

B. Lắng nghe lịch sử nước mình, Miền cổ tích, Gia đình yêu thương, Những góc nhìn cuộc sống.

C. Cả hai đáp án đều sai.

Câu 8: Các chủ điểm thuộc mạch “Kết nối em với chính mình” là:

A. Gia đình yêu thương.

B. Trò chuyện cùng thiên nhiên.

C. Những trải nghiệm trong đời, Nuôi dưỡng tâm hồn, Điểm tựa tinh thần.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ.
- HS thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	1: B

2: C

3: C

4: A

5: B

6: C

7: B

8: C

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	*Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

? Em hãy hệ thống lại nội dung bài học bằng sơ đồ .

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi, tóm tắt

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

(Ghi Đáp án)


	* Sơ đồ
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VIẾT: 

Tiết 02                      LẬP KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Cách 1: Hãy kể tên một vài cuốn sách mà em đã đọc. Với em, sách có tác dụng như thế nào? 
Cách 2: Tổ chức cuộc thi cuốn sách bí mật: Có một cuốn sách (10 vạn câu hỏi vì sao) bị che bởi 6 mảnh ghép, tương ứng với 4 câu hỏi. Để tìm ra được cuốn sách, cũng là phần quà cho học sinh đoán đúng (có thể tặng sách khác) thì học sinh sẽ phải trả lời được các câu hỏi
Câu 1: Tục ăn trầu có từ thời nào ở nước ta
Thời Hùng Vương
Câu 2: Đơn vị đo độ dài khoảng cách trên biển (đơn vị đo hàng hải) được gọi là gì?

Hải lí

Câu 3: Vì sao cột thu lôi lại được đặt trên nóc nhà cao tầng?

Câu 4: Vì sao tháp Pisa lại nghiêng?

Câu 5: Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau?

Chim ruồi

Câu 6: Tại sao lá cây có màu xanh?

Vì có chất diệp lục

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/thảo luận
- HS trình bày trải nghiệm cá nhận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận/ nhận định
Các con ạ! Tri thức của loài người rất phong phú và đa dạng, những cái chúng ta biết chỉ như hạt cát giữa đại dương bao la. Vì thế muốn chiếm lĩnh được, ngoài trải nghiệm thực tế thì chúng ta cần phải đọc thật nhiều sách. Cô tin những bạn trả lời được những câu hỏi trong trò chơi vừa nãy là những bạn dành khá nhiều thời gian cho việc đọc sách. Để việc đọc sách hiệu quả hơn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Thực hành viết: Lập kế hoạch hoạt động câu lạc bộ đọc sách. 
	- HS trả lời được các câu hỏi

Câu 1: Thời Hùng Vương

Câu 2: hải lí

Câu 3: cột thu lôi không hề tránh sét mà là lợi dụng vị trí trên cao nhằm thu sét vào mình rồi truyền xuống đất, đem lại sự an toàn cho các vật khác.
Câu 4: đặc điểm vùng đất Pisa này có địa hình đất mềm chủ yếu được hình thành từ đất sét, bùn và cát…
Câu 5: Chim ruồi

Câu 6: Vì có chất diệp lục



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1.GV hướng dẫn HS lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách.

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc mẫu Kế hoạch hoạt động câu lạc bộ đọc sách (SGK/13-14)

? Em hãy cho biết quy trình lập Kế hoạch CLB đọc sách cần theo những bước nào ? 

- Chia mỗi nhóm 4 HS 

- GV giải thích ngắn gọn 4 mẫu phiếu SGK/15-16 và phân công:

+ Nhóm 1: thực hiện mẫu 1

+ Nhóm 2: thực hiện mẫu 2

+ Nhóm 3: thực hiện mẫu 3

+ Nhóm 4: thực hiện mẫu 4

*Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ 

- Đọc kĩ mẫu Kế hoạch -> Quy trình lập Kế hoạch(3 bước)
- HS thảo luận nhóm, thống nhất nội dung, thực hiện theo phân công nhiệm . 

* HƯỚNG DẪN VIẾT
Với cuốn sách mỏng, có thể đọc hết một lần, ta thảo luận trong một buổi sinh hoạt CLB.

Với những cuốn sách dày, chúng ta có thể thảo luận trong nhiều buổi sinh hoạt. Trong kế hoạch, ta cần ghi rõ số chương sẽ đọc vào thời gian thảo luận của mỗi buổi sinh hoạt.
 

Nhóm trưởng là người phân công công việc theo dõi quá trình hoạt động của các thành viên và điều phối các buổi sinh hoạt CLB.

Mỗi nhóm  có tối đa bốn thành viên.
Trong quá trình đọc, mỗi thành viên được phân công thực hiện một nhiệm vụ. Các nhiệm vụ này sẽ được thay đổi lần lượt qua các buổi sinh hoạt của CLB.

Khi thảo luận nhóm cần chú ý:

+Tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên.

+ Không chia sẻ bài viết của nhóm ra ngoài khi chưa được đồng ý.

 

Ngoài hoạt động bắt buộc là các thành viên chia sẻ về quá trình đọc và kết quả thực hiện phiếu đọc sách, ta có thể đề xuất một số hoạt động khác để buổi sinh hoạt thêm phong phú.

Dự kiến một số nội dung cho buổi sinh hoạt tiếp theo của câu lạc bộ.
*Bước 4: Thực hiện 

Các nhóm nộp lại các phiếu học tập, sản phẩm của nhóm mình
	I. LẬP KẾ HOẠCH CLB ĐỌC SÁCH:

- Bước 1: Thành lập nhóm 

          (Mỗi nhóm 4 em, nhóm trưởng tổ chức hoạt động )

- Bước 2: Đọc sách theo phân công.

- Bước 3: Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ sách.

(Tham khảo một số mẫu PHIẾU ĐỌC SÁCH trong SGK trang 15 - 16.)

KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH

(Sinh hoạt lần…)

Tên sách:……………………………………………….

Tác giả:…………………………………………………

(Những chương/phần đã đọc và thảo luận:………….)

1.Thành lập nhóm

Các thành viên tham gia đọc

STT

Họ và tên

Vai trò

1

Nhóm trưởng

2

Thành viên

3

Thành viên

4

Thành viên

2.Mỗi thành viên tự đọc sách theo phân công

Thời gian từ………………đến……………….

Các thành viên tự đọc sách và thực hiện phiếu đọc sách

STT

Nhiệm vụ

Thành viên thực hiện

1

Người tìm từ hay

2

Người liên hệ

3

Người lập hồ sơ nh/vật

4

Người vẽ hình ảnh

3.Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Hình thức sinh hoạt, thời gian, địa điểm

Sinh hoạt trực tuyến:   Thời gian: từ ………….đến…….

Phương tiện: Microft Teams

Sinh hoạt trực tiếp:            Thời gian: từ  ……. đến …...

Địa điểm: Lớp học 6A

Trao đổi về cuốn sách đã đọc

STT

Hoạt động

Người thực hiện

Thờigian

1

Các thành viên chia sẻ về quá trình đọc và kết quả đọc của mình.

- Nhóm trưởng dẫn dắt hoạt động.
- Các thành viên chia sẻ

Từ 8:00 đến 10:00.

2

Mời giáo viên  chia sẻ thêm về cuốn sách.

- GV chia sẻ.
- Các thành viên lắng nghe, đặt câu hỏi.

Từ 10:00 đến 10:30

3

Tổng kết kiến thức về buổi sinh hoạt. 

-Giáo viên hoặc chuyên gia tổng kết.

Từ 10:30 đến 11:00.

4

Kết thúc buổi sinh hoạt

 

Vào lúc: 11:15.

Thông báo kế hoạch hoạt động của buổi sinh hoạt tiếp theo

- Cuốn sách sẽ đọc: ……………………
-Thực hiện ở nhà: hoàn thành các mẫu phiếu đọc sách.

-Trao đổi thảo luận: thời gian, hình thức tổ chức.

	 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Mỗi nhóm sẽ chọn một cuốn sách và tiến hành đọc sách theo kế hoạch
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

- GV nhận xét, đánh giá: 
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Hãy hệ thống lại nội dung bài học bằng sơ đồ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá: 
	


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 

1.Bài vừa học: 
- Chia sẻ cảm nghĩ của em về môi trường THCS.
- Nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6- sách Chân trời sáng tạo.
- Phương pháp học tập môn Ngữ văn 6.
- Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách ( Tham khảo 4 mẫu phiếu trong SGK/15-16)
2. Bài sắp học:  Bài 1         LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH
- Văn bản1:  Thánh Gióng (Truyền thuyết)
- Tìm hiểu một số yêu tố của truyền thuyết
- Nhân vật , tóm tắt truyện, ý nghĩa các yếu tố kì ảo…
-  Phân biệt từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
 Ngày soạn:4/9/2023…………….
                               BÀI 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH
                                               (Thời gian thực hiện: 13 tiết.)
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết
- Nhận biết được nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản
- Phân biệt được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); nhận biết nghĩa của một số thành ngữ thông dụng trong văn bản
- Tóm tắt được nội dung chính của một số văn bản bằng sơ đồ
- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
2. Phẩm chất:
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước và trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.Thiết bị : 
- Máy tính  
- Ti vi 
- Phiếu học tập 
- Bảng phụ 
2. Học liệu:
- Tri thức Ngữ văn
- Tranh ảnh minh họa liên quan bài học
- Đoạn video 
- Tư liệu Văn học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. ĐỌC
Tiết 3-4-5                               

                                             Văn bản 1: THÁNH GIÓNG

	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Phần 1:
GV tổ chức trò chơi "Mảnh ghép bí mật".
Có 4 mảnh ghép bị giấu kín thể hiện một chủ đề. Trả lời đúng câu hỏi sẽ mở được mảnh ghép. Sau đó sẽ đoán chủ đề chung của các hình ảnh.
- Hình 1: Con rùa.
- Hình 2: Con ngựa sắt.
- Hình 3: Con voi.
- Hình 4: Con gà chín cựa.
Phần 2:
Chia lớp thành 4 nhóm, tổ chức trò chơi "Tinh thần đồng đội" với câu hỏi: Kể tên các nhân vật trong các truyện kể dân gian có tài năng đặc biệt? Trong số các nhân vật đó, nhân vật nào hiện thân cho tinh thần chống giặc giữ nước?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận. HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
- Dẫn dắt vô bài mới.
Ca dao xưa có câu:
          Đêm hè mẹ kể con nghe.
Chuyện xưa Thánh Gióng nhổ tre diệt thù.
Câu chuyện kể về người anh hùng làng Gióng đã đi vào tiềm thức của nhân dân ta từ bao đời với niềm tự hào, tin yêu và ngưỡng mộ. Hôm nay cô cùng các em sẽ được tìm hiểu về người anh hùng ấy – một trong Tứ bất tử của người Việt Nam qua truyền thuyết “Thánh Gióng”.
	- Sự tích Hồ Gươm (Truyện ADV và MC Trọng Thủy)
- Thánh Gióng
- Truyền Thuyết Hai Bà Trưng
- Truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh
=> Chủ đề: Truyền thuyết/ truyền thuyết lịch sử.


	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung:
1. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức Ngữ văn

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS:
(1) Kể tên một vài truyện em đã đọc, nhân vật trong truyện đó là những ai, truyện kể về cái gì?
(2) Đọc mục nhân vật và cốt truyện (SGK/tr.18) trình bày cách hiểu về nhân vật và cốt truyện
(3) HS đọc phần Tri thức đọc hiểu (SGK/tr.17-18) và thực hiện PHT
                  PHIẾU HỌC TẬP: 
TÌM HIỂU THỂ LOẠI TRUYỀN THUYẾT

Khái niệm truyện truyền thuyết

ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT
………………
……………….
……………….

ĐẶC ĐIỂM CỐT TRUYỆN
YẾU TỐ KÌ ẢO
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ
- Làm việc nhóm ( 3’) thống nhất ý kiến 
- Cử đại diện nhóm ghi vào phiếu. 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
 - HS trình bày sản phẩm (Phiếu học tập) 
- GV thu phiếu.
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung ..
- GV nhận xét, bổ sung.
- Chốt lại kiến thức: Truyền thuyết thuộc thể loại truyện, đã là truyện thì phải có cốt truyện, nhân vật; nhân vật là con người hay loài vật, đồ vật đã được nhân hóa, và có những đặc điểm riêng, những đặc điểm ấy được thể hiện thông qua lời người kể chuyện, hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật; cốt truyện là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo trình tự nhất định và liên quan chặc chẽ với nhau
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr.19-22)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? Ai là nhân vật chính? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

4. Hướng dẫn tìm hiểu bố cục

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?)Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
II. Hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản
1. Hướng dẫn HS tìm hiểu về cốt truyện của truyền thuyết Thánh Gióng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận với bạn bè các câu hỏi:
(1) Nhắc lại khái niệm cốt truyện và cốt truyện truyền thuyết?
(2) Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự xuất hiện trong văn bản Thánh Gióng (GV sử dụng PHT trình chiếu)
(a) Bà sinh ra Gióng, lên ba vẫn không biết nói
(b) Hai vợ chồng ông lão ao ước có một đứa con
(c) Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước
(d) Gióng lớn nhanh như thổi, bà con làng xóm phải góp gạo nuôi
e) Ngày nay, vẫn còn đền thờ ở làng Gióng, mở hội hàng năm, còn lưu lại nhiều dấu tích
(f) Nghe tiếng rao, Gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc
(g) Gióng cùng ngựa sắt lên núi Sóc Sơn và bay lên trời
(h) Bà ra đồng thấy một vết chân to ướm thử
(i) Vua nhớ công ơn, lập đền thờ
(k) Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt đến, Gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận, giặc tan.
(3) Thực hiện PHT số 2

PHIẾU HỌC TẬP 2

Đặc điểm cốt truyện truyền thuyết

Thể hiện trong truyện Thánh Gióng

1. Xoay quanh công trạng, kì tích của nhân vật
Công trạng, kì tích của TG

Công trạng:…….
Tầm quan trọng:……………

2. Sử dụng yếu tố kì ảo nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh khác thường của nhân vật

Những yếu tố kì ảo liên quan đến nhân vật TG

Lúc chào đời:…….
Trở thành tráng sĩ:…………….
Ra trận thắng giặc:………….
Bay về trời:…….
3. Cuối truyện thường gợi nhắc dấu tích xưa còn lưu lại đến nay

Ý kiến của em khi có bạn cho rằng: Đoạn kết của VB là KHÔNG cần thiết không? Vì không còn hấp dẫn nữa

Cần thiết hay không? Vì sao?......

Hấp dẫn hay không?.................

Vì sao?................

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm HS thực hiện nhiệm, thảo luận và trả lời câu hỏi
- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận, 
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
Công trạng, kì tích của TG: Dẹp giặc cứu nước. Công trạng mang tầm vóc bảo vệ quốc gia và lợi ích của dân tộc
Những yếu tố kì ảo liên quan đến nhân vật TG: 

Các sự việc chính
Chi tiết kì ảo
TG ra đời
- Bà mẹ ướm chân - thụ thai, 12 tháng mới sinh; cậu bé lên ba không nói, cười, đi, đặt đâu nằm đấy.
- Khi sứ giả đi tìm người tài giỏi cứu nước, Gióng bỗng cất tiếng nói mời sứ giả vào.
TG lớn lên
Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không biết no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng.
TG ra trận và chiến thắng
- Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng.
- Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác.
- Roi sắt gãy, tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc.
TG bay về trời
Gióng một mình một ngựa, lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.
- Đoạn kết: Không thể bỏ các sự kiện phần cuối văn bản vì:
+ Đó là yêu cầu của cốt truyện, văn bản truyền thuyết.
+ Khi đánh giá sự cần thiết của chi tiết, bộ phận, nội dung, không thể chỉ căn cứ vào tính hấp dẫn của chúng, tất cả cần xem xét trong tính chỉnh thể của văn bản truyền thuyết.

2. Hướng dẫn tìm hiểu về nhân vật và tình cảm của nhân dân đối với nhân vật Thánh Gióng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(1) GV yêu cầu HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận với bạn bè để hoàn thành PHT số 3

(2) HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi số 2 SGK/tr.22)

Các mốc thời gian

Hành động, lời nói của nhân vật

Tình cảm của nhân dân

Chào đời và còn bé

Xưng hô

Ý nghĩa

Khi nghe lời sứ giả

Ra trận giết giặc

Bay về trời

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ, thảo luận và trả lời câu hỏi
- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận, 
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
Chào đời và còn bé: bà mẹ thụ thai 12 tháng, khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu nằm đấy, khi nghe tin sứ giả tìm người tài giỏi thì bỗng cất tiếng nói. Người kể xưng gọi: cậu bé, đứa trẻ..=> gần gũi, thân mật
Khi nghe lời sứ giả: Đứa bé bỗng dưng cất tiếng nói, lớn nhanh như thổi. Người kể xưng gọi chú bé => Thái độ tôn kính, thân mật
Ra trận giết giặc: Vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt; ngựa phun lửa phi thẳng đến nơi có giặc,…Người kể xưng gọi “tráng sĩ” với thái độ ngưỡng mộ, thán phục
Bay về trời: Đến chân núi Sóc một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. Người kể xưng gọi: “tráng sĩ, Phù Đổng Thiên Vương” với thái độ kính phục, tôn thờ

3. Hướng dẫn học sinh đánh giá văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Truyền thuyết Thánh Gióng có nhiều chi tiết ý nghĩa, đặc biệt là hai chi tiết: Gióng cất tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc(1) và Bà con láng giềng góp gạo nuôi Gióng lớn (2). GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm 1+3: Nêu ý nghĩa của chi tiết (1)
- Nhóm 2+4: Nêu ý nghĩa của chi tiết (2)
- Tù đó, em có suy nghĩ gì về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta? 
-  Theo em, những học sinh lớp 6 đã có thể đóng góp cho đất nước được chưa? Và đóng góp bằng cách nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Bổ sung
Gióng cất tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc
- Đó là tiếng nói thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bởi lẽ lời nói đầu tiên là lời nói yêu nước -> ý thức đối với đất nước được đặt lên hàng đầu.
- Gióng là hình ảnh của nhân dân. Nhân dân lúc bình thường thì âm thầm lặng lẽ như Giong lên ba chẳng cần nói cười nhưng khi nước nhà gặp cơn nguy hiểm thì họ sẵn sàng đắp ứng lời kêu gọi của non sông, đứng lên bảo vệ đất nước đầu tiên.
- Đây là chi tiết tưởng tượng kì ảo rất thú vị và giàu ý nghĩa, thể hiện thái độ yêu mến của nhân dân, làm tăng thêm sức hấp dẫn của tác phẩm.
(2) Bà con láng giềng góp gạo nuôi Gióng lớn
- Thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân.
- Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của toàn dân
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1.Tri thức ngữ văn
-Truyền thuyết là loại truyện kể dân gian, thường kể về sự kiện, nhân vật lịch sử; thể hiện nhận thức, tình cảm của tác giả dân gian đối với các nhân vật, sự kiện
- Nhân vật truyền thuyết
- Cốt truyện truyền thuyết
- Yếu tố kì ảo trong truyền thuyết
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
a. Đọc.
(Xem SGK/20,21,22)
b. Tìm hiểu chú thích

3. Phương thức biểu đạt:
- Tự sự
- Nhân vật chính: Thánh Gióng
- Ngôi kể: Thứ ba

4. Bố cục: 4 phần
- Phần 1: từ đầu đến nằm đấy -> sự ra đời của Gióng
- Phần 2: tiếp theo đến cứu nước -> sự lớn lên của Gióng
- Phần 3: tiếp theo đến lên trời -> Gióng ra trận và chiến thắng
- Phần 4: còn lại -> những dấu tích còn lại của Gióng

II. SUY NGAAMXVAF PHẢN HỒI:
1. Đặc điểm về cốt truyện

- Sắp xếp theo trình tự:

PHIẾU HỌC TẬP 1

TT

Các sự việc trong truyện 

b

 Hai vợ chồng ông lão ao ước có một đứa con
h

Bà ra đồng thấy một vết chân to ướm thử
a

Bà sinh ra Gióng, lên ba vẫn không biết nói
c

Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước

f

Nghe tiếng rao, Gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc
d

Gióng lớn nhanh như thổi, bà con làng xóm phải góp gạo nuôi
k

Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt đến, Gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận, giặc tan
g

Gióng cùng ngựa sắt lên núi Sóc Sơn và bay lên trời

i

Vua nhớ công ơn, lập đền thờ
e

Ngày nay, vẫn còn đền thờ ở làng Gióng, mở hội hàng năm, còn lưu lại nhiều dấu tích

- Nhiệm vụ của TG: đánh giặc Ân cứu nước.
- Tầm qua trọng: cứu nguy cho đất nước
-> Nhân vật hội tụ đủ đặc điểm của nhân vật truyền thuyết: vừa được xây dựng bằng yếu tố kì ảo, vừa gắn liền với các sự kiện lịch sử; được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ vì những đóng góp lớn lao .

2. Nhân vật TG và tình cảm của nhân dân đối với Thánh Gióng
- Gióng nói với mẹ: "Mẹ ra mời sứ giả vào đây"
- Gióng nói với sứ giả: “Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt"
- Thái độ của sứ giả: kinh ngạc, mững rỡ -> "kinh ngạc" vì lời nói tình nguyện đánh giặc cứu nước lại là của một cậu bé lên ba tuổi, "mừng rỡ vì đã tìm được người cứu nước, hoàn thành nhiệm vụ vua giao
- Cách xưng gọi nhân vật
+ Trước khi TG ra trận đánh đuổi giặc Ân: cậu bé, đứa trẻ, đứa bé -> Thân mật, trìu mến
+ Trong và sau khi TG ra trận đuổi đánh giặc Ân: Tráng sĩ, Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng -> niềm tôn quý, ngợi ca
- Từ tráng sĩ được dùng nhiều nhất (7 lần): thể hiện niềm trân trọng, ngưỡng mộ, tin yêu của người kể chuyện với sức mạnh kì diệu , hành động cao đẹp của người anh hùng làng Gióng, như một biểu tượng của sức trẻ Việt Nam

3. Đánh giá

- Qua truyện TG, thấy được:
+ Nhân dân ta luôn có một lòng nồng nàn yêu nước, không phân biệt già trẻ, gái trai. Tinh thần yêu nước thường trực trong mỗi con người
- Trong hoàn cảnh bình thường, họ sẽ là những con người bình thường nhưng trong hoàn cảnh đất nước nguy nan, họ sẽ sẵn sàng đứng lên tiêu diệt giặc cứu nước
+ Vì chung tấm lòng yêu nước nên dân ta luôn đoàn kết, đồng lòng (góp gạo nuôi Gióng) để tiêu diệt kẻ thù
+ Mỗi người cần có đóng góp thiết thực cho đất nước, người nhỏ làm việc nhỏ



	III. Hướng dẫn tổng kết bài 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
(?) Nêu những đặc sắc nghệ thuật của văn vản ? (?) Nêu nội dung, của văn bản ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức (HS ghi bài)
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật :
- Chi tiết tượng tượng kì ảo.

- Khéo kết hợp huyền thoại và thực tế (cốt lõi sự thực lịch sử với những yếu tố hoang đường).

2. Nội dung:
-Truyện kể về công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của người anh hùng Thánh Gióng, qua đó thể hiện ý thức tự cường của dân tộc ta.




	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	1. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoàn thiện PHT để tổng kết bài học:
Những điều em nắm chắc

Những điều em còn băn khoăn

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ hoàn thiện phiếu học tập.
- GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt động: Gọi 4-5 học sinh chia sẻ PHT, sau đó GV thu phiếu, đọc lướt.
- Chia sẻ, lắng nghe.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung những điều học sinh băn khoăn, chốt lại kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:




	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hỏi: Tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:

Vì đây là hội thi dành cho lứa tuổi thiếu niên, những người cùng lứa tuổi với Gióng. Hội thi muốn nhắc nhở thiếu niên theo gương Gióng có sức khỏe để học tập và lao động tốt, góp phần bảo vệ TQ.


Tiết 6-7                       

                                         2.  Văn bản: SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 (1) GV chọn 1 trong các cách sau

Cách 1: Tổ chức thảo luận nhóm 4-6 HS: Em biết gì về Hồ Gươm ở Hà Nội. Hãy chia sẻ với bạn cùng nhóm về thắng cảnh này.

Cách 2: Tổ chức trò chơi “Ô chữ bí mật” để hướng đến chủ đề bài học. Có 6 ô chữ hàng ngang và một từ khóa hàng dọc.

1. Thủ đô của nước ta là thành phố nào?

2. Đây là một quận trung tâm của Hà Nội, gắn liền với một truyền thuyết lịch sử?

3. Ai là ngườ đã cho Lê Lợi mượn gươm báu?
4. Tên cây cầu được sơn màu đỏ đặc trưng, nối liền đền Ngọc Sơn?

5. "Ba lần ở ẩn Chí Linh

Mười năm khởi nghĩa, tan tành giặc Minh" là ai?

6. "Núi gì vạn cổ còn xanh

Khi xưa Lê Lợi dấy quân diệt thù" là núi nào?

- Cách 3: Cho học sinh nghe bài "Chiều Hồ Gươm" và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về địa danh này?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi.

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày câu trả lời .

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới
	- HS chia sẻ trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc cá nhân.

- HS giải được các từ khóa hàng ngang

+ Hà Nội

+ Hoàn Kiếm

+ Đức Long Quân

+ Thê Húc

+ Lê Lợi

+ Lam Sơn

-> Hồ Gươm

- HS ghi được những điều mình đã biết về chủ đề (dựa trên cơ sở bài học tiết trước, tri thức Ngữ văn...)

- Ghi được những điều mình muốn biết thêm 



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	I. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung:
1. Hướng dẫn tìm hiểu thể loại

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?)Theo em, văn bản thuộc thể loại nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr.22-24)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

II. Hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:
1. Tìm hiểu về các yếu tố kì ảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi:

 (1) Theo em, vì sao thanh gươm trong truyện được gọi là gươm thần? 

(2) Kể tên một số chi tiết, đồ vật thần kì trong các truyện truyền thuyết khác mà em biết? Từ đó hãy cho biết đặc điểm của truyền thuyết? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi,

- Gv quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
1. Gọi là gươm thần vì đó là gươm của thần "Đức Long Quân" cho mượn và có nhiều biểu hiện thần kì qua hàng loạt chi tiết khác thường, kì ảo

2. Một số đồ vật thần kì: cung tên thần kì trong chuyện Rùa Vàng, Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi... -> Đặc điểm nổi bật của truyện truyền thuyết là cốt truyện thường sử dụng yếu tố kì ảo, hoang đường nhằm thể hiện sức mạnh, tài năng của nhân vật anh hùng lịch sử hay phép thuật của thần linh

2. Tìm hiểu về bối cảnh xảy ra câu chuyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 HS bằng phiếu học tập số 1:

Sự việc
Thời gian

Không gian

Cho mượn gươm thần

Đòi lại gươm thần

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành PHT

- GV quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Sự việc
Thời gian
Không gian
Cho mượn gươm thần
Buổi đầu khởi nghĩa, khó khăn chồng chất

Vùng núi rừng Thanh Hóa xa xôi, hiểm trở

Đòi lại gươm thần
Khi đã đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi, đất nước trở ại hòa bình

Hồ Tả Vọng tại Thăng Long, sau đổi tên thành Hồ Gươm/ Hồ Hoàn Kiếm

3. Tìm hiểu về đặc điểm cốt truyện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Phát PHT số 2 để HS tìm hiểu về cốt truyện

(?) Trong STHG, Long Quân để cho Lê Thận tình cờ tìm thấy lưỡi gươm ở một nơi, Lê Lợi tình cờ tìm thấy chuôi gươm ở một nơi khác. Thông qua cách cho mượn như vậy, tác giả dân gian muốn thể hiện điều gì?. 
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- Sắp xếp: d, f, c, h, e, a, i, g, b

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, hoàn thiện PHT 

- GV quan sát, định hướng

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

4. Tìm hiểu về thái độ của tác giả dân gian dành cho nhân vật

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV tạo tình huống: Em có cho rằng cách xưng hô sẽ thể hiện thái độ của chúng ta đối với người khác không? Em hãy lấy ví dụ để chứng minh?
- Từ tình huống:

(?) GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ cho thấy cách xưng hô trân trọng của các nhân vật đối với Lê Lợi?

(?) Tìm một vài câu văn bộc lộ tình cảm, cảm xúc của tác giả dân gian?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân, thảo luận và trả lời câu hỏi

- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

III. Hướng dẫn tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
(?) Nêu nội dung của văn bản ? 
(?) Nêu những đặc sắc nghệ thuật của văn vản ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Thể loại: truyền thuyết
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
a. Đọc
Xem SGK/ 23,24)
b. giải nghĩa từ

(Xem SGK/ 23,24)

3. Phương thức biểu đạt:
- Tự sự
- Ngôi kể: thứ 3

II. SUY NGÂM VÀ PHẢN HỒI:

1. Yếu tố kì ảo

- Gọi là gươm thần vì đó là gươm của thần "Đức Long Quân" cho mượn và có nhiều biểu hiện thần kì qua hàng loạt chi tiết khác thường, kì ảo.

2. Bối cảnh xảy ra câu chuyện

- Cho mượn gươm thần: Buổi đầu khởi nghĩa, khó khăn chồng chất.
 - Khi đã đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi, đất nước trở lại hòa bình: Hồ Tả Vọng tại Thăng Long, sau đổi tên thành Hồ Gươm/ Hồ Hoàn Kiếm
3. Đặc điểm cốt truyện.

- Sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất nguyện vọng, ý chí chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc.

- Thanh gươm là sự thống nhất và hội tụ tư tưởng, tình cảm, sức mạnh của toàn dân trên mọi miền đất nước.

4. Thái độ của tác giả dân gian dành cho nhân vật

- Từ ngữ xưng hô: 

+ Minh công

+ Bệ hạ

- Câu văn thể hiện tình cảm, cảm xúc

+ Sự lo lắng: Một hôm bị giặc đuổi

+ Phấn khởi: Từ đó khí thế....

=> Sự yêu mến, tin tưởng, ngưỡng mộ...

III. TỔNG KẾT
1.  Nội dung
- Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đánh giặc.

- Nguồn gốc lịch sử của địa danh Hồ Hoàn Kiếm.

2. Nghệ thuật

- Xây dựng các tình tiết thể hiện ý nguyện, tình thần của nhân dân ta đoàn kết một lòng đánh giặc xâm lược.

- Sử dụng một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn vật gì?

A. Thanh gươm thần.

B. Chiếc nỏ thần.

C. Bản đồ chỉ dẫn vào doanh trại quân giặc.

D. Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Câu 2: Chi tiết Lê Lợi được trao gươm báu trong truyện Sự tích Hồ Gươm thể hiện:

A. Lê Lợi là người "nhà Trời" được cử xuống giúp dân ta đánh giặc.

B. Tính chất chính nghĩa, hợp lòng dân, ý trời của cuộc khởi nghĩa

C. Niềm tin vững chắc của nhân dân ta đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.

D. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được sự giúp đỡ, phù trợ của thánh thần.

Câu 3: Nhân vật nào trong truyền thuyết nhận được thanh gươm đầu tiên?

A. Lê Lợi.

B. Lê Lai.

C. Nguyễn Trãi.

D. Lê Thận.

Câu 4: Sau khi nhận được báu vật của đức Long Quân, uy thế của nghĩa quân như thế nào?

A. Mạnh lên gấp bội và đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.

B. Ngày một tăng, đánh thắng nhiều trận, làm cho quân xâm lược hoang mang.

C. Không có nhiều thay đổi do không có người biết sử dụng.

D. Yếu hơn so với lúc chưa có báu vật.

Câu 5: Khẳng định truyện Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết vì:

A. Câu chuyện kể về hoạt động của Lê Lợi và nghĩa quân trong quá trình khởi nghĩa.

B. Câu chuyện kể về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí tưởng tượng, bằng sự sáng tạo lại hiện thực lịch sử.

C. Câu chuyện ghi chép hiện thực lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Minh.

D. Câu chuyện được sáng tạo nhờ trí tưởng tượng, hư cấu vô cùng phong phú của tác giả dân gian
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày, quan sát, lắng nghe, nhận xét

 Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Giả sử em Đại sứ du lịch của HN, em sắp đón tiếp các bạn thiếu nhi đến thăm Hồ Gươm. Với tư cách là một Đại sứ du lịch, em sẽ giới thiệu những điều gì về Hồ Gươm. Em hãy viết lại dự định đó trong khoảng 5-7 dòng. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời

- GV lắng nghe, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS báo báo kết quả, lắng nghe, bổ sung, phản biện

 Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


Tiết 08 
3. Đọc kết nối chủ điểm:

HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
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- GV trình chiếu các hình ảnh liên quan đến lễ hội dân gian ở Việt Nam (lưu ý nên lấy những lễ hội ở địa phương) và hỏi HS: Em hãy cho biết những hình ảnh sau nhắc tới lễ hội nào ở nước ta? Những lễ hội đó giúp em hình dung như thế nào về nền văn hóa dân gian nước ta?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV lắng nghe, quan sát
- HS thảo luận, trao đổi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới:
Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những lế hội như thế với tựa đề "Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân"
	- HS nêu được:
+ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
+ Lễ hội Vật
+ Lễ đua thuyền
+ Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
-> nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác...



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	I. Hướng dẫn tìm hiểu chung
1.  Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Hướng dẫn cách đọc thầm, đọc to, đọc diễn cảm 
+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.
+ GV hướng dẫn HS chú ý về các câu hỏi dự đoán, suy luận.
+ Hướng dẫn HS tìm hiểu chú thích bằng cách trao đổi với bạn theo mẫu 
Từ khó hiểu

Cách hiểu của em (tra từ điển hoặc đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh)

Nội dung trao đổi với bạn

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
II. Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
1. Tìm hiểu Mục đích và nguồn gốc của hội thi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi bằng PHT số 1
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi,
- GV gợi mở để HS hiểu rõ hơn về nguồn gốc của lễ hội: 
+ Trẩy quân là gì? (Hành quân: người lính vừa hành quân vừa nấu cơm để rút ngắn thời gian. Liên hệ với hình ảnh người mẹ vùng cao vừa địu con lên nương, vừa làm rẫy)
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
2. Tìm hiểu về diễn biến cuộc thi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 học sinh bằng phiếu học tập số:
STT
Các công đoạn, hạng mục

Luật lệ cuộc thi

1

2

3

4

5

Nhận xét về vẻ đẹp con người VN

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành PHT
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

3. Tìm hiểu về vai trò của lễ hội truyền thống
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 người (5'): 
Các em đã bao giờ tham gia hoặc xem qua các phương tiện thông tin về lễ hội truyền thống của dân tộc chưa? Cảm xúc của em khi tham gia hoặc xem các lễ hội đó là gì? Em hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm về những điều này?
- GV yêu cầu 3-4 HS chia sẻ về kết quả thảo luận
- Từ việc thảo luận nhóm GV hỏi: Theo em, những kế hội truyền thống có ý nghĩa gì? 
(Lưu ý thầy cô: mỗi vùng miền thường có nhiều lễ hội, HS đã từng trải nghiệm rất nhiều lần, nên GV chú ý khai thác cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng của HS để HS tự rút ra được ý nghĩa của văn hóa truyền thống)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chia sẻ trải nghiệm cá nhân
- GV quan sát, định hướng
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

III. Hướng dẫn HS tổng kết văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Tổng kết nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN :
1. Đọc và tìm hiểu chú thích

a. Đọc

b. Giải nghĩa từ

II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:
1.Mục đích và nguồn gốc của hội thi

- Mục đích: Giữ gìn và phát huy những những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại
- Nguồn gốc: bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa
2.Diễn biến cuộc thi

STT

Các công đoạn, hạng mục
Luật lệ cuộc thi
1

Lấy lửa, chuyển lửa, nhóm lửa

Leo lên thân cây chuối, vót tr thành chiếc đũa bông để châm lửa

2

Chế biến gạo

Xay giã dần sàng từ lúa thành gạo trắng

3

Đun nấu làm chín cơm

Nồi cơm được treo ở trên cành cong hình cánh cung, uốn về trước mặt, uốn lượn trên sân đình
4

Thời gian

Trong khoảng một giờ rưỡi

5

Chất lượng

Gạo trắng, cơm dẻo, không cháy

Nhận xét về vẻ đẹp con người VN:
- Khéo léo, sáng tạo, tháo vát, ứng biến nhanh, phối hợp nhóm nhịp nhàng và có ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết
3. Vai trò của lễ hội truyền thống
- Bồi dưỡng tình cảm, ý thức về quê hương, dân tộc, mở mang hiểu biết nhiều mặt cho bản thân về truyền thống văn hóa dân tộc, về vẻ đẹp của con người VN
III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật
- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, sinh động.
2. Nội dung – Ý nghĩa:

- Văn bản thuật lại lễ hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Qua đó, thể hiện niềm tự hào và trân trọng nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hoá hiện đại của dân tộc.



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1:
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận: Có ý kiến cho rằng kể cả có dịch bệnh Covid 19 hay không có thì từ nay cũng không nên tổ chức các lễ hội vì tốn kém và mất thời gian? Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 
Cách 2: Mỗi truyền thuyết, sự kiện, nhân vật lịch sử thường gắn liền với các lễ hội, em hãy liệt kê một vài ví dụ để chứng minh mối quan hệ này? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
- GV quan sát, hỗ trợ, định hướng
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trả lời, HS khác phản biện, bổ sung ý kiến
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV chốt lại kiến thức
	- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân
Gợi ý: Ý kiến trên vừa có phần đúng, vừa có phần chưa đúng vì
+ Trong đại dịch Covid, cần tuân thủ quy định "5K" để phòng dịch tốt nhất
+ Tuy nhiên, nếu dịch bệnh được kiểm soát thì vẫn nên tổ chức các lễ hội văn hóa vì đây là nét đẹp, là bản sắc của dân tộc, cần phải bảo tồn. Việc tạo ra của cải vật chất là cần thiết nhưng cũng không thể thiếu những giá trị tinh thần, văn hóa....
Cách 2:
- Lễ hội Đền Và gắn liền với truyền thuyết STTT  
- Lễ hội Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết ADV và MCTT gắn liền với 
- Lễ hội Đền Hùng gắn liền với việc vua Hùng dựng nước ở Phú Thọ
- Lễ hội Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) gắn liền với sự kiện Lê Lợi tiêu diệt giặc Minh
- Lễ hội Gò Đống Đa gắn liền với sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Ở địa phương (tỉnh, huyện, xã, thôn...) sẽ có ít nhất một lễ hội truyền thống. Em hãy tìm hiểu và chia sẻ, giới thiệu với bạn bè về lễ hội đó. - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS báo báo kết quả, HS khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	- HS tự chọn hình thức phù hợp với cá nhân, giới thiệu được lễ hội của quê hương




Tiết:9-10.         

4.  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV khởi động bằng trò trơi tiếp sức: 
- Chia lớp thành 2 đội, HS sẽ lần lượt lên ghi người thân trong gia đình/ tên các loại trái cây/ dụng cụ học tập.... Trong thời gian 3 phút, đội nào ghi nhiều hơn và đúng nhiều hơn sẽ dành chiến thắng.
+ Từ sản phẩm của trò chơi, giáo viên yêu cầu HS nhận xét về mặt hình thức của các từ khóa trên bảng phụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nối nhau thực hiện nhiệm vụ, suy nghĩ trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- HS trình bày sản phẩm của nhóm, trả lời câu hỏi
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài 
Qua trò chơi chúng ta thấy rằng về mặt hình thức, có từ chỉ bao gồm một tiếng, nhưng có từ lại bao gồm hai hoặc ba tiếng. Từ có một tiếng được gọi là từ đơn. Từ có 2 tiếng trở lên được gọi là từ phức. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về từ đơn và từ phức
	- Từ chỉ người thân: ông, bà, bố mẹ, anh, chị, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, bác hai, cô út, cậu tư....
- Từ chỉ trái cây: na, soài, cóc, ổi, chuối, khế, chôm chôm, sầu riêng, mít thái, thanh long, hồng xiêm, dừa xiêm....
- Từ chỉ dụng cụ học tập; sách, vở, thước, bút, bút bi, bút chì, bút mực...
-> từ có 1 tiếng và từ thì có hai tiếng...



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	II. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức Tiếng Việt
1. Tìm hiểu tri thức về từ đơn, từ phức
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm 4-6 em theo bảng sau
Từ đơn

Từ phức

Khái niệm

Ví dụ:
Các bác sĩ đang cống hiến âm thầm lặng lẽ để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Sự khác nhau

- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi, thảo luận nhóm, hoàn thiện bảng biểu
- GV quan sát, bổ sung, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
 GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

2. Tìm hiểu tri thức về nghĩa của một số thành ngữ thông dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa ra một ví dụ:
Ví dụ: Ăn cháo đá bát
(?) Em hãy nhận xét về hình thức ở ví dụ trên?
(?) Có bạn bảo rằng "ăn cháo đá bát" là ăn xong rồi đá bay cái bát đi? Em có đồng ý với cách giải thích này không? Vì sao? (*)
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, bổ sung, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày ý kiến
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
 Về hình thức: ngắn gọn, có 4 từ: ăn/ cháo/ đá/ bát, chưa phải là một câu vì chưa có chủ ngữ
- Về nội dung: không đơn thuần nói về việc ăn cháo xong đá cái bát mà nói về những kẻ vong ơn bạc nghĩa với những người tùng giúp đỡ mình vượt qua khó khăn hoạn nạn.
	I. Tri thức tiếng Việt
1. Từ đơn và từ phức
- Từ đơn là từ có một tiếng
- Từ phức là từ có hai tiếng trở lên
VD: Các /bác sĩ/ đang/cống hiến/ âm thầm,/ lặng lẽ/ để/ bảo vệ/ sức khỏe/ cho/ nhân dân/.
+ Từ ghép: các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa (bác sĩ, cống hiến, bảo vệ...)

+ Từ láy: Các tiếng có quan hệ với nhau về âm (âm thầm, lặng lẽ)

2. Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng
- Thành ngữ là một tập hợp từ cố định, quen dùng. 
- Nghĩa của thành ngữ không phải là phép cộng đơn giản nghĩa của các từ cấu tạo nên nó, mà là nghĩa của cả tập hợp từ, thường có tính hình tượng và biểu cảm

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	II. Hướng dẫn thực hành tiếng Việt

1. Hướng dẫn làm bài tập 1-2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài tập 1: Trang 29
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm vào PHT theo nhóm đôi:
Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa
                                        (Thánh Gióng)
Bài tập 2: Trang 29
Trong khi đó, người trong nhóm dự thi nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhở treo dưới những cảnh cong hình cánh cung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn cong về trước mặt.
 (Minh Nhương, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập
- GV quan sát, bổ sung, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
2. Hướng dẫn làm bài 3, 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 3,4. Sau đó lấy bộ thẻ bài (mỗi HS chuẩn bị từ đầu năm một chiếc thẻ bài làm bằng que kem. Trên thẻ học sinh có thể trang trí tùy thích và ghi thông tin của mình) và bốc thăm để học sinh trả lời. Bốc trúng thăm của em nào thì em đó đứng lên tìm từ ghép lần lượt với 4 tiếng: ngựa, sắt, thi, áo; nhỏ, khỏe, óng, dẻo  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hỗ trợ HS
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
3. Hướng dẫn HS làm bài 5,6 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm. Trong mỗi nhóm lớn lại chia thành các nhóm 4 học sinh. HS ở nhóm 1 và 3 sẽ làm bài tập 5, HS ở nhóm 2 và 4 sẽ làm bài tập 6 bằng kĩ thuật khăn trải bàn trong thời gian 5'. Hết 5 phút thảo luận nhóm 1 và 2 sẽ đổi sản phẩm cho nhau, nhóm 3 và 4 sẽ đổi sản phẩm và nhận xét chéo bằng mực khác màu. Sau đó treo sản phẩm lên bảng phụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi, ghi sản phẩm vào ô cá nhân, sau đó thống nhất cả nhóm
- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Nhiệm vụ 4: Hướng dẫn làm bài tập 7

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài tập 1: Trang 30
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và tổ chức trò chơi "Nhanh tay ghép đôi" bằng cách: Làm sẵn 5 phiếu ghi cột A(Thành ngữ), 5 phiếu ghi cột B(Nghĩa của thành ngữ). GV có thể làm nhiều hơn 5. GV dán các các phiếu lộn xộn lên bảng và yêu cầu HS lên sắp xếp đúng vị trí
(GV cũng có thể cho mỗi em cầm một miếng ghép và học sinh tự tìm đến ghép đôi với nhau, trò chơi khi đó có thể mang tên: "Mảnh ghép hoàn hảo"
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, bổ sung, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
5. Hướng dẫn làm bài 8
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đọc bài tập 8 và yêu cầu học sinh tự đặt câu vào tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, làm vào tập
- GV quan sát, hỗ trợ HS
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
6. Hướng dẫn HS làm bài 9 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Đọc yêu cầu, chia lớp thành 4 nhóm. Các nhóm sẽ tham gia trò chơi
"Đi tìm thành ngữ" trong thời gian 5 phút
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Thực hành tiếng Việt

Bài tập 1: trang 29

Từ đơn

Từ phức

vùng, dậy, một, cái, bỗng, biến, thành, một, mình, cao, hơn, trượng, bước, lên, vỗ, vào, ngựa, hí, dài, mấy, tiếng, mặc, cầm, roi, nhảy, lên, mình, ngựa
chú bé, tráng sĩ, oai phong, lẫm liệt, vang dội, áo giáp
Bài 2: Trang 26
Từ ghép
Từ láy

giã thóc, giần sàng, bắt đầu, dự thi, nồi cơm, cánh cung, dây lưng
nho nhỏ, khéo léo
Bài 3: Trang 29
- ngựa: ngựa ô, ngựa hoang, ngựa vằn, trâu ngựa, ngựa xe...
- sắt: sắt đá, đường sắt, thanh sắt....
- thi: thi cử, kì thi, thi nhân, thi đua...
- áo: áo mưa, áo len, áo dạ, áo khoác...
Bài 4: Trang 29
- nhỏ: nho nhỏ, nhỏ nhắn
- khỏe: khỏe khoắn
- óng: óng ả, ong óng
- dẻo: dẻo dai, deo dẻo
Bài tập 5: Trang 30
- Thoăn thoắt: từ láy tượng hình (gợi ra hình ảnh) diễn tả nhịp độ mau lẹ, dáng vẻ linh hoạt của người dự thi, giúp người đọc hình dung rõ hơn về hình ảnh khỏe mạnh, sung sức của thanh niên dự thi và không khí hào hứng của cuộc thi sự khéo léo, 
- Nhanh chóng: từ ghép, chỉ sự khẩn trương nhưng chưa đến mức mau lẹ, cũng chưa làm nổi bật sự khỏe mạnh, sung sức...
-> Thoăn thoắt là hợp lý
Bài tập 6: Trang 30
- Khéo léo: thể hiện mức độ cao về sự chính xác, uyển chuyển, tinh tế của động tác "cắm"
- Khéo: biết làm những động tác thích hợp để tạo ra sản phẩm đẹp mắt. Tuy nhiên chưa thể hiện được sự uyển chuyển, tinh tế
-> Khéo léo phù hợp hơn
Bài tập 7: Trang 30

1- c

2- e

3-d

4-b

5-a

Bài 8: Trang 30
Từ khi có gươm báu, khí thế của nghĩa quân Lam Sơn tăng lên gấp bội khiến cho giặc chết như ngả rạ. 

Bài 9: Trang 30
- Nước: Nước chảy đá mòn, ngựa xe như nước, nước chảy chỗ trũng, 
- Mật: Nói lời đường mật, mật ngọt chết ruồi, ăn mật trả gừng, nếm mật nằm gai
- Ngựa: ngựa quen đường cũ, cưỡi ngựa xem hoa, đầu trâu mặt ngựa, chạy như ngựa vía
- Nhạt: Nhạt như nước ốc, nói ngọt nói nhạt, nhạt như ma ăn dở


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: yêu cầu HS đọc bài ở phần viết ngắn, trang 30: Viết một đoạn văn (150-200 chữ) có sử dụng thành ngữ để thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước sau khi đọc các văn bản Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS lắng nghe nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV khích lệ, động viên, nhận xét
	- HS viết được đoạn văn thể hiện cảm nhận của mình, dùng được ít nhất 2 thành ngữ


Tiết: 11                             ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
                   Văn bản                     BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY

	KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho HS quan sát hình ảnh bánh chưng và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Hãy cho biết Bánh chưng được làm từ những nguyên liệu nào? Em có biết gói bánh chưng không?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hỗ trợ HS
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
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	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI


- Lang Liêu nằm mộng

	được thần mách bảo những nguyên liệu làm bánh.

	
	c. Cuối truyện thường gợi nhắc các dấu tích xưa còn lưu lại đến “ ngày nay”.

	- Hàng năm, cứ vào dịp tết Nguyên đán nhân dân ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy để dâng cúng Trời Đất và tổ tiên.



	2.Đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy.

Đặc điểm

Chi tiết biểu hiện

a. Thường có những điểm khác lạ  về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh,…
- Lang Liêu mồ côi mẹ, là chàng trai hiền hậu, chăm chỉ, rất mực hiếu thảo.

b. Thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng

- Lang Liêu làm ra bánh trưng (nguyên liệu lấy từ nông sản do nhân dân làm ra) được Vua cha lựa chọn dâng lên lễ Tiên Vương.
c. Được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ.

- Hàng năm, cứ vào dịp tết Nguyên đán nhân dân ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy để tưởng nhớ tổ tiên và người đã sáng tạo ra 2 thứ bánh này. 

	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Nhắc lại khái niệm và các đặc điểm về cốt truyện, nhân vật trong truyện truyền thuyết.

- Tìm đọc thêm các truyện truyền thuyết khác và chỉ ra đặc trưng thể loại qua văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS lắng nghe nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV khích lệ, động viên, nhận xét
	


B. VIẾT
                                                           TIẾT: 12-13 
 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT VĂN BẢN BẰNG SƠ ĐỒ
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(?)Em hãy quan sát và chỉ ra sự khác biệt giữa phía bên trái và bên trong hình ảnh sau: 
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới: Các con ạ, một văn bản trọn vẹn nó cũng giống như phía bên phải của cây xanh, còn khi tóm tắt, tức lược bỏ đi những phần phụ thì nó sẽ giống bên trái của cây. Vậy làm thế nào để có thể tóm tắt được văn bản? Bài học hôm nay sẽ giúp các con hình thành năng lực này
	HS lắng nghe 



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt đông 1: Tìm hiểu tri thức về kiểu VB
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV trình chiếu hoặc in ví dụ cho học sinh quan sát và so sánh (*)
Ví dụ 1a.

THÔNG ĐIỆP 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ gồm:
KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
KHÔNG TỤ TẬP đông người.
KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Ví dụ 1b: 
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Từ việc phân tích ví dụ, cho biết thế nào là tóm tắt văn bản bằng sơ đồ? Khi tóm tắt cần lưu ý gì về mặt hình thức và nội dung?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
- GV quan sát, gợi mở (em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
(*) Cùng là thông điệp của Bộ y tế nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid. Tuy nhiên ở ví dụ trình bày dài dòng bằng ngôn ngữ nói, còn ở ví dụ 2 được tóm lược bằng sơ đồ (ngắn gọn hơn, dễ nắm bắt, dễ hiểu, dễ nhớ)
	I .Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản

1. Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ.
2. Yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản
Từ việc phân tích kiểu văn bản, rút ra được yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản: 
- Nội dung
+ Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính
+ Sử dụng các từ khóa, cụm từ
+ Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản
+ Thể hiện được nội dung bao quát toàn văn bản
- Yêu cầu về hình thức
+ Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu
+ Sáng rõ, có tính thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng



	Hoạt đông 2: Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu một HS đọc phần Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ. Sau đó lần lượt hỏi học sinh hai câu hỏi ở SGK trang 34:
+ Sơ đồ đã đáp ứng về mặt nội dung chưa?
+ Sơ đồ đã đáp ứng về mặt hình thức chưa? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới
Hoạt đông 3: Hướng dẫn viết theo quy trình 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn học sinh đọc văn bản cần tóm tắt; xác định văn bản có mấy phần; tìm từ khóa, ý chính của văn bản
+ GV phát PHT số 1 để học sinh tóm tắt theo sơ đồ
+ GV phát hoặc trình chiếu bảng kiểm để học sinh có định hướng làm bài
                          Bảng kiểm 
Yêu cầu tóm tắt

Đạt/ chưa đạt

Tương ứng về số phần, đoạn, ý chính giữa sơ đồ và văn bản cần tóm tắt
Sử dụng từ khóa

Thể hiện mối quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính

Bao quát nội dung văn bản cần tóm tắt

+ GV yêu cầu học sinh kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ dựa vào bảng kiểm
- HS tiếp nhận và thực hiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc, quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm PHT
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung sản phẩm của bạn
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
Tóm tắt băn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ

III. Hướng dẫn quy trình viết
Bước 1: Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt
- Xác định các phần của văn bản
- Tìm từ khóa
- Xác định nội dung và hình dung cách vé sơ đồ
Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ
Hoàn thiện PHT số 1
Bước 3: Kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
(?)Tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã được học hoặc đã đọc 
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS trình bày bài làm trong giờ Nói và nghe.
- GV nhận xét, đánh giá, ghi điểm.
	Đề bài: Tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã được học hoặc đã đọc 



Phiếu học tập 1

Tóm tắt bằng văn bản câu chuyện …….
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Ngày soạn: 

C. NÓI VÀ NGHE                   
TIẾT: 14

THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN CÓ GIẢI PHÁP THỐNG NHẤT
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho học sinh quan sát hình ảnh và hỏi: Hình ảnh này gợi ra điều gì?
      [image: image9.png]


 

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của việc hoạt động độc lập. Tuy nhiên, việc hợp tác nhóm, cụ thể là thảo luận nhóm là hoạt động vô cùng cần thiết bởi ai đó đã từng nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Vậy làm thế nào để hoạt động nhóm có hiệu quả? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	Gợi ra sự chung tay, đoàn kết...



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị nói nghe

1. Tầm quan trọng của thảo luận nhóm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(?) Từ hoạt động khởi động, theo em thảo luận nhóm có tầm quan trọng như thế nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Hoạt động 2: Các bước để hoàn thành một bài tự nói về việc thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn học sinh bằng các câu hỏi gợi mở:
(?) Theo em, cần thực hiện những bước nào để hoạt động thảo luận nhóm có hiệu quả? 
(?) Nếu chia nhóm quá lớn hoặc quá nhỏ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? 

(?) Một số bạn sợ trả lời sai nên không dám đưa ra ý kiến của mình? Em có thể đưa ra lời khuyên giúp bạn không?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

	I. CHUẨN BỊ NÓI- NGHE:

1. Tầm quan trọng của thảo luận nhóm 

- Giúp chúng ta bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của bản thân
- Lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với người xung quanh
- Tìm ra được câu trả lời phù hợp nhất...

II. Các bước để hoàn thành một bài tự nói về việc thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
Bước 1: Chuẩn bị
- Thành lập nhóm và phân công công việc
- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận: Học môn Ngữ văn thế nào cho hiệu quả?
- Thống nhất thời gian, địa điểm và mục tiêu của buổi thảo luận
Bước 2: Thảo luận: 
- Trình bày ý kiến:
+ Nắm vững nội dung của mỗi tác phẩm văn học.
+ Tạo một thói quen đọc thật nhiều. + Không những đọc các tác phẩm văn học nhiều lần mà còn phải đọc các bài văn mẫu để chọn lọc những ý hay, ngôn từ hay dùng cho bài viết của mình thêm phần sinh động hơn 
+ Trao đổi kiến thức với bạn bè và giáo viên. Nhờ sự hỗ trợ của giáo viên khi còn vướng mắc. 
- Phản hồi bổ sung thêm ý kiến
- Thống nhất giải pháp

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Chia lớp thành 5 nhóm nhỏ, tương ứng với 5 chủ đề, sau đó cho các nhóm bốc thăm để chọn chủ đề
Chủ đề 1: Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?
Chủ đề 2: Trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập
Chủ đề 3: Nêu những phương pháp hiệu quả để hoàn thành việc học bài, làm bài trước khi đến lớp
Chủ đề 4: Học môn Ngữ văn thế nào cho hiệu quả
Chủ đề 5: Bạn có thể làm gì để xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong trường học? 
+ Các nhóm lần lượt thực hiện các bước để thảo luận chủ đề
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở, hỗ trợ
- HS suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét quá trình tương tác, thảo luận nhóm của HS
	III. THỰC HÀNH



Tiết 15                                                      ÔN TẬP
Bài 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH
	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	GV tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV chuyển giao nhiệm vụ:
Câu 1: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, ai là người trực tiếp nhận được gươm thần?
A. Lê Lợi.
B. Nguyễn Trãi.
C. Lê Thận.
D. Nghĩa quân Lam Sơn.
Câu 2: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, gươm thần đã về tay nghĩa quân Lam Sơn bằng cách nào?
A. Long Quân tặng gươm thần cho Lê Thận, Lê Thận tặng lại nghĩa quân Lam Sơn.
B. Lê Thận vớt được gươm từ dưới sông lên, Lê Lợi lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
C. Lê Lợi vớt được gươm từ dưới sông ln, Lê Thận lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
D. Lê Lợi viết sớ cầu xin Long Quân cho mượn gươm báu về đánh giặc.

Câu 3: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân thường tổ chức vào ngày, tháng nào?
A. Ngày rằm tháng giêng.
B. Ngày rằm tháng hai.
C. Ngày rằm tháng sáu.
D. Ngày rằm tháng mười.
Câu 4: Trong truyện Thánh Gióng chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của Gióng?
A. Bà mẹ thấy một vết chân to, liền đặt chân vào ướm thử, không ngờ về nhag bà thụ thai
B. Mang thai 12 tháng mới sinh Gióng
C. Lên ba tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười
D. Mẹ Gióng mang thai, hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô, tuấn tú

Câu 5: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, vì sao Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả ở Hồ Gươm?
A. Thể hiện tư tưởng hòa bình khắp trên mọi miền đất nước.
B. Vì lúc này Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng ở Hồ Gươm.
C. Vì đây là lời hẹn ước giữa Lê Lợi và Lê Thận.
D. Vì khi giao gươm, Long Quân đã giao ước phải trả gươm ở hồ Tả Vọng.

Câu 6: Truyện Sự tích Hồ Gươm giải thích điều gì?
A. Tên gọi Hồ Gươm nhưng cũng nói lên khát vọng của nhân dân ta muốn sống trong hóa bình, hạnh phúc, không phải dùng vũ khí chiến tranh.
B. Về việc mượn gươm và trả gươm ở Hồ Gươm.
C. Về mỗi quan hệ giữa Lê Lợi và Lê Thận.
D. Hiện tượng kỳ lạ và thần kỳ của thanh gươm.
Câu 7: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân có nguồn gốc từ đâu?
A. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Hồng.
B. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông Đáy xưa.
C. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Mã.
D. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Lam.
Câu 8: Thành ngữ “Chết như rạ” có nghĩa là:
A. Chết rất nhiều
B. Chết do bị bắn
C. Chết không sống sót một ai
D. Chết cháy do đốt rạ
Câu 9: Trong truyện Thánh Gióng, sau khi gặp sứ giả, Gióng đã có những thay đổi như thế nào?
A. Yêu đời, thích ca hát
B. Gióng lớn nhanh như thổi
C. Gióng học võ
D. Gióng trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú.
Câu 10: Tại sao lại khẳng định Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết?
A. Vì có nhiều yếu tố hoang đường, kỳ ảo.
B. Vì có sự xuất hiện của Rùa Vàng.
C. Vì câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí tưởng tượng phong phú có màu sắc kỳ ảo, bằng sự sáng tạo của nhân dân.
D. Vì có sự xuất hiện của thanh gươm thần.
Câu 11: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. Nhanh nhẹn.
B. Xốp xồm xộp.
C. Mặt mũi.
D. Đèm đẹp.
Câu 12: Trong các từ sau, từ nào không phải từ ghép?
A. Xuân xanh.
B. Hoan hỉ.
C. Đi đứng.
D. Lả lướt.
Câu 13: Trong các cụm từ sau, cụm từ nào không phải là thành ngữ?
A. Chết như ngả rạ.
B. Cách mạng 4.0.
C. Chết mê chết mệt.
D. Chỉ lối đưa đường.

Câu 14: Trong Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, cơm được nấu như thế nào?
A. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây gạo, đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
B. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây, đung đua cho ảnh lửa bập bùng.
C. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm léo từ dây, lưng uốn về trước mặt, tay cầm cần, cầm đuốc đung đưa cho ảnh lửa bập bùng.
D. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình tròn, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
Câu 15: Thành ngữ vui như tết có nghĩa là gì?
A. Cảnh vui nhộn nhịp, tưng bừng, đầy khí thế.
B. Vui vẻ, hồn nhiên, hay nhảy nhót, nói cười.
C. Có cảm giác dễ chịu, phấn khởi vì được vừa ý
D.Vui vì thấy cảnh vật có sự thay đổi.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/thảo luận
- GV tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài
	1: C

2: B

3: A

4: D

5: A

6: A

7: B

8: A

9: B

10: C

11: C 

12: D

13: B

14: C

15: A



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài 1: Tóm tắt nội dung chính của ba văn bản truyền thuyết

Văn bản

Nội dung chính

Thánh Gióng

Sự tích Hồ Gươm

Bánh chưng, bánh giầy

Bài 2: Liệt kê một số sự kiện, chi tiết mà em cho là đặc sắc, đáng nhớ nhất trong ba văn bản đã nêu. Giải thích ngắn gọn lí do lựa chọn

Nội dung

Thánh Gióng

Sự tích Hồ Gươm
Bánh chưng, bánh giầy

Sự kiện, chi tiết

Lí do lựa chọn

Câu 3. Khi đọc một văn bản truyền thuyết, cần lưu ý những đặc điểm  của thể loại này:
- Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
- Nhân vật trong truyện là con người, loài vật, đồ vật được nhân hoá. Nhân vật thường có các đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng; thường gắn với sự kiện ịch sử và có công lớn đối với cộng đồng, được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ
- Cốt truyện là chuỗi các sự việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có liên quan chặt chẽ với nhau. Truyện thường xoay quanh công trạng, kì tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, thường sử dụng các yếu tố kì ảo, hoang đường nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh của nhân vật.
- Truyện thể hiện thái độ, tình cảm và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện, nhân vật  lịch sử.

Câu 4. Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ, cần lưu ý: 
- Bước 1: Cần đọc kĩ văn bản cần tóm tắt, xác định văn bản gồm mấy phần hoặc mấy đoạn, mối quan hệ giữa các phần đó. Tìm từ khoá và ý chính của từng phần hoặc đoạn. Từ đó xác định nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ.
- Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ, dựa trên số phần hoặc số đoạn, xác định số ô hoặc số bộ phận cần có trong sơ đồ. Chọn cách thể hiện sơ đồ tốt nhất
- Bước 3: Kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ, xem các ý chính của văn bản đã đủ và rõ chưa, cách thể hiện về các phần, đoạn, ý chính và quan hệ giữa chúng đã phù hợp chưa.

Câu 5. Bài học giúp em hiểu thêm những về lịch sử của dân tộc Việt Nam, là một dân tộc có truyền thống đấu tranh anh hùng, dù phải đối mặt với nhiều kẻ thù nhưng các thế hệ vẫn giữ vững chủ quyền dân tộc. Đó còn là tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân ta. Không những vậy, nước ta còn có nhiều truyền thống văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc và được truyền đời qua nhiều thế hệ.

	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	*Bước 1: Giao nhiệm vụ

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em sau khi học xong các văn bản truyền thuyết trong bài 1.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày bài viết vào vở Ngữ văn.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
	


	Văn bản
	Nội dung chính

	Thánh Gióng
	- Vào thời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng, có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, tốt bụng và ao ước có một đứa con.
- Một hôm, bà ra đồng thấy một vết chân to ướm thử. Bà sinh ra Gióng, lên ba vẫn không biết nói cười. 
- Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước, nghe tiếng rao, Gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc. Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt đến, Gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận, giặc tan.Gióng lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp sắt, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.
- Vua nhớ công ơn, cho lập đền thờ.

	Sự tích Hồ Gươm
	- Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định cho mượn gươm thần.
- Lên Thận đi đánh cá, ba lần kéo lưới đều thấy lưỡi gươm, bèn mang về nhà.
- Lê Lợi đến nhà Thận, thấy lưỡi gươm phát sáng, cầm lên xem.
- Lê Lợi thua trận, chạy vào rừng, tình cờ bắt được chuôi gươm.
- Lê Lợi gặp lại Thận, kể lại truyện, hai người đem gươm ra tra vào nhau vừa như in. Lê Thận cùng tướng lĩnh nguyện một lòng phò Lê Lợi cứu nước. Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm.
- Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần.
- Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

	Bánh chưng, bánh giầy
	- Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi.
- Các hoàng tử đua nhau làm cỗ thật hậu, riêng Lang Liêu được thần mách bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh dâng vua.
- Vua cha chọn bánh của lang Liêu để tế trời đất cùng Tiên Vương và nhường ngôi cho chàng.
- Từ đó nước ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy vào ngày tết.


	Nội dung
	Thánh Gióng
	Sự tích Hồ Gươm
	Bánh chưng, bánh giầy

	Sự kiện, chi tiết
	- Gióng cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc.
- Cả dân làng góp gạo nuôi Gióng
- Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai trở thành tráng sĩ.
- Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc
- Giặc tan, Gióng cưỡi ngựa bay về trời.
	- Khi tra chuôi gươm vào lưỡi gươm thì vừa như in.
- Chi tiết Rùa Vàng đòi gươm
	- Chi tiết Lang Liêu được thần báo mộng, lấy gạo làm bánh lễ Tiên vương

	Lí do lựa chọn
	Những chi tiết trên thể hiện được ý nghĩa, nội dung, chủ đề của truyện: Gióng là hình tượng người anh hùng đầu tiên, tiêu biểu cho lòng yêu nước, cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.
	- Chi tiết tra chuôi gươm vào lưỡi gươm cho thấy đó là sự thống nhất sức mạnh, ý chí của cả dân tộc, cuộc chiến đấu này là thuận theo ý trời.
- Chi tiết Rùa Vàng đòi gươm mang nhiều ý nghĩa: giải thích tên gọi Hồ Gươm, đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn và tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta.
	Chi tiết tưởng tượng này có ý nghĩa đề cao lao động, đề cao trí thông minh sáng tạo của con người.


IV.HƯỚNG DẪN TỰ HỌC.
1. Chủ đề vừa học:
- Khái niệm truyền thuyết, một số yếu tố của thể loại truyền thuyết
- Xem lại nội dung VB Thánh Gióng, VB Sự tích hồ gươm, VB hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, VB Bánh chưng bánh giầy.

- Phân biệt được từ đơn, từ phức

- Nhận biết nghĩa của một số thành ngữ thông dụng

- Biết cách tóm tắt được nội dung chính của VB bằng sơ đồ

- Biết thảo luận nhóm nhỏ về vấn đề cần có giải pháp thống nhất
2. Chủ đề sắp học: Bài 2: MIỀN CỔ TÍCH
- Khái niệm truyện cổ tích và một số yếu tố của truyện cổ tích
- Nắm nội dung của các VB: Sọ Dừa, Em bé thông minh, Chuyện cổ nước mình, Non-bu và Heng- bu.

- Đặc điểm, chức năng của trạng ngữ và chuẩn bị các bài tập phần luyện tập

- Kể lại được một truyện cổ tích đã học hoặc đã đọc
 Ngày soạn:…24/9/2023…………….
                                                BÀI 2 : MIỀN CỔ TÍCH
                                               (Thời gian thực hiện: 12 tiết.)
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận biết được chủ đề của VB.
- Tóm tắt được VB một cách ngắn gọn.

- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu
- Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích.
2. Về phẩm chất:

- Yêu nước và nhân ái

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.Thiết bị : 

- Máy tính  - Ti vi 

- Phiếu học tập - Bảng phụ 

2. Học liệu: - Tri thức Ngữ văn - Tranh ảnh minh họa liên quan bài học

                     - Đoạn video – Tư liệu Văn học

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. ĐỌC 

Tiết 16-17     

VĂN BẢN 1:                                   SỌ DỪA

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - GV tổ chức cuộc thi "Thử tài đoán tranh". Có 4 bức tranh tương ứng với 4 câu chuyện 
+ Em hãy đoán tên câu chuyện dựa vào các hình ảnh?Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về những câu chuyện đó? 
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HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

- Gv dẫn dắt vào bài:
 Nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết:
Biết trẻ con kháo khát

Chuyện ngày xưa, ngày sau

Không hiểu là từ đâu

Mà bà về ở đó

Kể cho bao chuyện cổ

Chuyện con cóc, nàng tiên

Chuyện cô Tấm ở hiền

Thằng Lý Thông ở ác....

Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng  từng được nghe những câu chuyện cổ tích bắt đầu  “ Ngày xửa ngày xưa”. Một thế giới khá lạ được mở ra cùng những chi tiết li kì, những nhân vật sinh động. Qua truyện cổ tích, có biết bao bài học sâu sắc về đạo lí làm người đã được ông cha ta gửi gắm cho đời sau.

Đến với bài học này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để càng thêm yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá.
	Truyện cổ tích :

- Tranh 1 : Tấm Cám

- Tranh 2: Cây tre trăm đốt

- Tranh 3 : Cây khế

- Tranh 4 : Thạch Sanh 
- Tranh 5 : Sọ Dừa




	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	I. GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1: Hướng dẫn tìm hiểu tri thức đọc hiểu 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tổ chức trò chơi “CÁNH HOA BÍ ẨN”:

+ GV hướng dẫn luật chơi: Thi giữa các đội (2 đội). Các em lựa chọn cánh hoa (theo màu) để biết điều bí ẩn sau đó,  giải mã câu hỏi.

+ Các đội bốc thăm dành quyền lựa chọn trước. Mỗi câu đúng 10 điểm

- Câu 1. Truyện cổ tích là gì? 

Câu 2. Cốt truyện cổ tích là gì?

- Câu 3. Đề tài , chủ đề? 

- Câu 4. Thế nào là người kể chuyện ?

- Câu 5. Thế nào là lời của người kể chuyện?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Cán sự lớp dẫn chương trình/ điều hành hoạt động. Thư ký ghi điểm lên bảng.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá các câu trả lời của mỗi nhóm.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá ,chốt kiến thức.

- Dẫn dắt vào bài : 
Các em vừa nắm được các đặc điểm chung của thể loại miền cố tích ,vậy chúng ta hãy dựa trên những tri thức nền ấy để cùng tìm hiểu truyện cổ tích đầu tiên : Sọ Dừa
* Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích
a. GV hướng dẫn đọc:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn
- Mời  HS đọc
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp
- GV theo dõi, quan sát HS đọc
*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:
- HS nhận xét cách đọc của bạn .
*Bước 4: Kết luận/ nhận định:
- GV sửa chữa, uốn nắn .
b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu một vài từ khó
- Yêu cầu  HS giải nghĩa
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS giải nghĩa từ (xem chú thixhs ở SGK)
*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:
- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .
*Bước 4: Kết luận/ nhận định:
- GV bổ sung, sửa chữa
3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? Ai là nhân vật chính? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản  phẩm. 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá
4. Hướng dẫn tìm hiểu bố cục
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(?)Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá:
5. Tóm tắt văn bản 

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS tóm tắt :

(?) Sắp xếp lại các sự việc sau theo đúng trình tự xảy ra trong truyện :

TT

Các sự việc trong truyện 

1

Bà mẹ đi hái củi, uống nước trong sọ dừa rồi có mang, sinh ra Sọ Dừa dị hình dị dạng. 

2

Sọ Dừa chăm lo học hành, đỗ trạng và đi sứ.

3

Sọ Dừa đi sứ về, hết sức vui mừng khi gặp lại vợ trên đảo. 

4

Ở nhà phú ông, Sọ Dừa gặp được cô út và kết hôn với cô, trút bỏ lốt xấu xí. 

5

Hai người chị hại em, đẩy vợ Sọ Dừa xuống biển. 

6

Nhờ làm theo lời dặn của chồng, người vợ thoát nạn và sống trên đảo hoang.
7

Hai người chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ. 

8

Sọ Dừa xin đi chăn bò ở nhà phú ông để phụ giúp mẹ già.

-HS tiếp nhận nhiệm vụ suy nghĩ  

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS sắp xếp các sự việc 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày cách sắp xếp sự việc 

* Bước 4: Kết luận/nhận định

- GV nhận xét trình tự sắp xếp 
- Chốt kiến thức: chiếu bảng trình tự sự việc 
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tri thức đọc hiểu:
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-Truyện cổ tích: loại truyện dân gian  kết quả của trí tưởng tượng dân gian 

- Cốt truyện cổ tích : Truyện có yếu tố hoang đường, kỳ ảo. Truyện được kể theo trình tự thời gian 

- Một số kiểu nhân vật: bất hạnh, dũng sỹ, thông minh...
- Đề tài : hiện tượng đời sống đươc miêu tả thể  hiện qua văn bản 

- Chủ đề : vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống 

- Người kể chuyện : vai do tác giả tại ra để kể các sự việc ( kể ngôi thứ 1, ngôi thứ 3 ) 

- Lời của người kể chuyện : phần lời người kể dùng để thuật lại sự việc 

- Lời nhân vật : lời nói của các nhân vật trong chuyện 

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/39-41 )
* Đọc: diễn cảm , phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật.

* Giải nghĩa từ khó: ( xem SGK )

- toan , tích sự ,công sá, gia nhân, trạng nguyên …

3. Phương thức biểu đạt 
- Nhân vật chính:  Sọ Dừa

- Ngôi kể: ngôi thứ ba 

- Phương thức biểu đạt : tự sự

4. Bố cục: 3 phần
Phần 1:  Từ đầu…“đặt tên cho nó là Sọ Dừa” => Sự ra đời của Sọ Dừa

+ Phần 2:  Tiếp theo….“cảnh đảo hoang vắng” => Những thử thách của Sọ Dừa

+ Phần 3:  Còn lại => Hạnh phúc của Sọ Dừa
5. Tóm tắt văn bản ( Đọc kĩ văn bản và tóm tắt )

TT

Các sự việc trong truyện 

1

Bà mẹ đi hái củi, uống nước trong sọ dừa rồi có mang, sinh ra Sọ Dừa dị hình dị dạng. 

2

Sọ Dừa xin đi chăn bò ở nhà phú ông để phụ giúp mẹ già
3

Ở nhà phú ông, Sọ Dừa gặp được cô út và kết hôn với cô, trút bỏ lốt xấu xí.

4

Sọ Dừa chăm lo học hành, đỗ trạng và đi sứ.

5

Hai người chị hại em, đẩy vợ Sọ Dừa xuống biển

6

Nhờ làm theo lời dặn của chồng, người vợ thoát nạn và sống trên đảo hoang
7

Sọ Dừa đi sứ về, hết sức vui mừng khi gặp lại vợ trên đảo.

8

Hai người chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ. 



	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu nhân vật Sọ Dừa
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi thảo luận cho các nhóm.

Nhóm 1: Tìm các chi tiết chỉ đặc điểm ngoại hình của Sọ Dừa? Nêu nhận xét, cảm nghĩ về ngoại hình nhân vật?

Nhóm 2+3: Tìm các chi tiết nói lên phẩm chất của Sọ Dừa. Nêu nhận xét, cảm nghĩ về những phẩm chất của nhân vật?

Nhóm 4: Kết cục của nhân vật? Nêu bài học rút ra từ nhân vật Sọ Dừa?

- Thời gian thực hiện thảo luận 5 phút

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Mời đại diện nhóm trình bày 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV chốt lại kiến thức: (Ghi bảng:….)

2. Tìm hiểu các yếu tố kì ảo
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV nêu câu hỏi : 

Hãy chỉ ra các yếu tố kì ảo được sử dụng trong truyện Sọ Dừa. theo em, các yếu tố kì ảo trong truyện này có vai trò gì?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày suy nghĩ 

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: …=>(Ghi bảng)

3. Hướng dẫn tìm hiểu đề tài và chủ đề 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phát Phiếu học tập.

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

Hãy xác định đề tài , chủ đề của văn bản ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ điền vào phiếu.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày trên phiếu học tập .

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày kết quả điền vào phiếu học tập

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung phiếu học tập của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: 
	II. SUY NGẦM VÀ PHẢN HỒI:

1.Nhân vật Sọ Dừa:
a. Ngoại hình:

- Tròn như quả dừa, lăn lông lốc
- > Xấu xí, dị biệt

b. Phẩm chất:

- Chăn bò rất giỏi.
- Có tài thổi sáo; lo đủ sính lễ cưới vợ.

- Kiên trì học hành, thi đỗ trạng nguyên.

- Lo lắng cho vợ; dự đoán, đề phòng trước những thử thách. 

=> Tài năng, thông minh, chịu khó, giúp đỡ người khác. Sọ Dừa xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

c) Kết cục của nhân vật:

- Vợ chồng Sọ Dừa sống hạnh phúc.

d. Bài học:

- Khi xem xét, đánh giá con người không nên chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là xem xét những phẩm chất của họ.

- Con người nếu có hoàn cảnh khó khăn, không hoàn thiện về ngoại hình thì càng cần biết vươn lên để nâng cao và chứng tỏ giá trị bản thân.
2. Các yếu tố kì ảo:
- Người mẹ uống nước trong một cái sọ dừa và về có thai
- Sọ Dừa sinh ra hình dáng xấu xí, tròn lăn lóc.
- Biến thành chàng trai khôi ngô tuấn tú thổi sáo 
- Trở về hình người sau khi lấy vợ.

- Dự đoán trước được tai họa xảy đến và đưa dao, đá, hai quả trứng gà cho vợ.
=> Vai trò của các yếu tố kì ảo:

- Hỗ trợ cho nhân vật Sọ Dừa bộc lộ bản chất tốt đẹp ẩn trong hình dạng xấu xí, giúp Sọ Dừa cưới được con gái phú ông làm vợ

- Thể hiện được ước mơ của nhân dân về những người hiền lành, lương thiện sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống

- Là một trong những đặc điểm của cốt truyện cổ tích giúp cho truyện trở nên hấp dẫn, hứng thú với người đọc.

3. Đề tài và chủ đề của văn bản 

PHIẾU HỌC TẬP

Hãy điền thông tin của VB vào phiếu:

Truyện cổ tích Sọ Dừa

Đề tài 

Con người bé nhỏ có được cuộc sống hạnh phúc nhờ sự chăm chỉ, tài năng và lòng tốt

Chủ đề 

Một xã hội công bằng, không phân biệt giàu nghèo; kẻ xấu bị trừng trị, người tốt được hưởng hạnh phúc



	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

(?) Nêu những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung văn bản ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức


	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật :
- Các chi tiết tưởng tượng kỳ ảo thú vị

- Kể chuyện theo trình tự thời gian 

2. Nội dung:
Truyện kể về nhân vật Sọ Dừa tuy có hình dạng xấu xí nhưng thông minh, tài năng đã có một cuộc sống hạnh phúc


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Tìm một số nhân vật (trong truyện cổ tích hoặc trong thực tế cuộc sống) có nét tương đồng với nhân vật Sọ Dừa?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

 HS báo cáo kết quả

HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:

Học sinh sưu tầm những câu chuyện về những người bất hạnh nhưng tốt bụng.




Tiết 18-19
                                        2. VĂN BẢN 2: EM BÉ THÔNG MINH

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chọn 1 trong các cách sau: 
Cách 1: Trình chiếu đoạn video"Biệt tài tí hon" và nhận xét về em bé trong video?
Cách 2: Người thế nào được xem là người thông minh? Theo em, người thông minh có thể giúp ích gì cho mọi người?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: hực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới
	- HS theo dõi video và nêu nhận xét: thông minh, nhanh nhẹn...
- Người thông minh là người có sự nhận thức, năng lực hiểu nhanh, tiếp thu nhanh mọi vấn đề, có khả năng ứng biến vả tìm ra cách xử lí nhanh chóng mọi tình huống, vấn đề khó khăn trong cuộc sống (ví dụ như giải một bài toán khó, tìm ra cách làm nhanh....)

- Người thông minh có thể giúp mọi người tìm được phương án giải quyết nhanh những khó khăn trong cuộc sống; tìm ra cách làm hay, rút ngắn thời gian và mang lại hiệu quả cao.




	 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	I. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung
1. Hướng dẫn tìm hiểu thể loại

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?)Theo em, văn bản thuộc thể loại nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr.22-24)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

II. Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về người kể chuyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi:
+ Nhắc lại lí thuyết về Người kể chuyện trong truyện cổ tích
+ Đọc đoạn văn sau: "Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc"
Đây là lời của người kể chuyện hay lời nhân vật? Vì sao em cho là như vậy?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi,
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

2. Hướng dẫn HS tìm hiểu về nhân vật
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn tìm hiểu về kiểu văn bản
+ Tổ chức cho học sinh thảo luận theo hình thức nhóm 4-6 HS: Truyện Em bé thông minh kể về kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích.
+ Căn cứ vào đâu em cho rằng như vậy?
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu về phẩm chất của nhân vật
+ Hoàn thiện PHT số...
Stt

Thử thách

Kết quả

Phẩm chất

1

2

3

4

+ Nhận xét về mối quan hệ giữa các thử thách và phẩm chất của nhân vật?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành PHT
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

3. Tìm hiểu về kết thúc truyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gợi mở
+ Em đã từng đọc nhiều truyện cổ tích. Em hãy cho biết các câu chuyện này thường kết thúc như thế nào? 
+ Em có đánh giá gì về kết thúc của truyện EBTT?
+ Tại sao hiện nay người ta hay gọi "đám cưới cổ tích", hoặc "câu chuyện cổ tích giữa đời thường"
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi cá nhân 
- GV quan sát, gợi ý
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm, hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu chủ đề
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn: Theo em chủ đề của truyện EBTT là gì? Trong kho tằng truyện cổ tích VN, có nhiều truyện cùng chủ đề, em hãy kể tên một vài truyện đó?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án
- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận, hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Nhiệm vụ 5: Hướng dẫn học sinh rút ra bài học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hỏi: Lời giải đố của các nhân vật thông minh trong truyện cổ tích thường dựa vào kiến thức từ đời sống. Việc tích luỹ kiến thức từ đời sống có tác dụng gì đối với chúng ta?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm, HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

III. Hướng dẫn tổng kết bài

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
(?) Nêu nội dung của văn bản ? 
(?) Nêu những đặc sắc nghệ thuật của văn vản ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức (HS ghi bài)
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1.Thể loại: 
-Truyện cổ tích

2. Đọc và tìm hiểu chú thích
a. Đọc
- HS biết cách đọc thầm, trả lời được các câu hỏi dự đoán, suy luận

- HS biết cách đọc to, trôi chảy, phù hợp về tốc độ đọc, phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật

b. giải nghĩa từ

Xem SGK/ 42-45)
3. Phương thức biểu đạt:
- Tự sự
- Ngôi kể: thứ 3

II. SUY NGẪM VF PHẢN HỒI:
1. Người kể chuyện
- Đây là lời của người kể chuyện vì đây là phần lời người kể đang tường thuật lại sự việc diễn ra. 
2. Tìm hiểu về nhân vật
a. Kiểu nhân vật: Nhân vật thông minh vì:
+ Em bé giải quyết thử thách nhiều lần
+ Giải quyết một cách nhanh nhẹn, nhẹ nhàng...
b. Phẩm chất
Stt
Thử thách
Kết quả
Phẩm chất
1

Trả lời câu hỏi phi lí của viên quan, khi viên quan hỏi cha cậu cày mỗi ngày được mấy đường
đẩy viên quan vào thế bị động 
thông minh, nhanh nhẹn, tài năng, ngây thơ, hồn nhiên, biết giúp đỡ mọi người khi cần thiết
2

nhà vua bắt dân làng cậu bé nuôi trâu đực phải đẻ được con
 nhà vua phải tự nói ra sự vô lý trong câu đố của chính mình, công nhận cậu bé thông minh

3

Thịt một con chim sẻ phải dọn thành ba cỗ bàn thức ăn

Đố lại nhà vua, vua phục hẳn

4

Xâu sợi chỉ qua đường ruột ốc xoắn dài.

Xâu được sợi chỉ, sứ giả thán phục, được phong trạng nguyên

=> các thử thách trong truyện tạo tình huống thuận lợi cho nhân vật bộc lộ phẩm chất

3. Kết thúc truyện
- Kết thúc truyện có hậu-> đặc điểm nổi bật của thể loại truyện cổ tích
- Kết thúc này phù hợp với diễn biến truyện, hấp dẫn, đúng với mong muốn...
4. Chủ đề
Chủ đề của truyện là đề cao trí thông minh dân gian, trí thông minh được đúc rút từ hiện thực cuộc sống, kinh nghiệm đời sống lao động vô cùng phong phú.
5. Bài học
Việc tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ hiện thực đời sống rất quan trọng "trăm hay không bằng tay quen". Những điều đó giúp chúng ta có thể giải quyết những tình huống từ thực tiễn mà sách vở không thể cung cấp hết cho chúng ta.
III. TỔNG KẾT
1. Nội dung – Ý nghĩa:

* Nội dung: 

Truyện kể về những thử thách mà em bé thông minh đã trải qua. 

* Ý nghĩa: Đề cao trí thông minh, đề cao kinh nghiệm dân gian, tạo tiếng cười hài hước. 
2. Nghệ thuật

- Hình thức giải đố oái oăm tạo sức hấp dẫn cho truyện.

- Sử dụng nghệ thuật tăng tiến (tính chất oái oăm của câu đố, đối tượng ra câu đó, cấp độ so sánh).


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1: Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

A. Nhân vật mồ côi, bất hạnh

B. Nhân vật thông minh, tài giỏi

C. Nhân vật  khỏe mạnh

D. Nhân vật có phẩm chất tốt đẹp dưới hình thức bề ngoài xấu xí

Câu 2: Em bé thông minh đã giải thành công bao nhiêu câu đố?

A. Một lần                   B. Hai lần                            C. Ba lần                     D. Bốn lần

Câu 3: Lần thử thách thứ nhất, ai là người ra câu đố?

A. Vua                         B. Viên quan                        C. Sứ giả                     D. Dân làng

Câu 4: Các câu đố trong câu truyện được sắp xếp theo trình tự nào?

A. Từ khó đến dễ

B. Từ dễ đến khó

C. Không theo trình tự nào cả

D. Tất cả đều khó

Câu 5: Cách giải đố của em bé thông minh thú vị ở chỗ nào?

A. Tương kế tựu kế

B. Vận dụng kinh nghiệm dân gian

C. Dùng gậy ông đập lưng ông

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Nội dung củatruyện cổ tích “Em bé thông minh” là:

A. Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian, từ đó tạo tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống

B. Truyện đề cao tinh thần nghĩa hiệp và lòng dũng cảm

C. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo

D. Truyện ca ngợi sự gan dạ, dũng cảm, khôn khéo của hai cha con nhà nọ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ 

- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày
 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	IV. LUYỆN TẬP:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hiện nay, các trường học thường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Có bạn thì cho rằng hoạt động này mất thời gian lại tốn kém. Có bạn lại bảo rằng hoạt động này là cần thiết? Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời
- GV lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS báo báo kết quả
- HS khác lắng nghe, bổ sung, phản biện
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	- HS chia sẻ quan điểm của bản thân

- HĐTNST là cần thiết




Tiết: 20          3. ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
	HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn yêu cầu các nhóm đoán tên các truyện cổ tích.
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HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày câu trả lời 

- GV tổ chức trò chơi

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới: Việt Nam là đất nước với hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài văn hoá đó, những câu chuyện kể dân gian đã trở thành món ăn tinh thần và cũng là những bài học quý giá, sâu sắc mà cha ông truyền đời cho thế hệ mai sau. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ Chuyện cổ nước mình .
	- Tấm cám

- Cây khế

- Thạch Sanh

- Sự tích trầu cau

- Đẽo cày giữa đường



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	I. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Em hãy giới thiệu đôi nét về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ và tác phẩm?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ 

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

II. Hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

1. Tìm hiểu lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) GV Tìm những câu thơ cho biết lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS lí giải cách hiểu về từ ngữ, câu thơ, đoạn thơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận bằng kĩ thuật phòng tranh 

Nhóm 1+2: Em hiểu thế nào về các câu thơ "Đời cha ông với đời tôi/ Như cha ông với chân trời đã xa/ Chỉ còn chuyện cổ thiết tha/ Cho tôi nhận mặt ông cha của mình'?

Nhóm 3+4: Theo em, từ "người thơm" trong câu "Thị thơm thì giấu người thơm" có ý nghĩa gì? Em có biết "người thơm" nào trong những câu chuyện khác không?
Nhóm 5+6: Qua câu thơ "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì/ Lời cha ông dạy cũng vì đời sau", tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì? Hãy chia sẻ về một câu chuyện cổ đã tác động tích cực đến bản thân em? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận

- GV quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức cho HS báo cáo, quan sát bao quát lớp học
- HS trình bày sản phẩm thảo luận: các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình lên bảng, tường. HS trong lớp quan sát, đặt câu hỏi cho nhóm. Các nhóm cử đại diện phản biện

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

III. Hướng dẫn tổng kết bài

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
(?) Nêu nội dung của văn bản ? 
(?) Nêu những đặc sắc nghệ thuật của văn vản ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức (HS ghi bài)
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN :
1. Tác giả, tác phẩm
a. Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ ( 1949)

- Quê quán: Quảng Bình;
- Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhẹ nhàng, đằm thắm, trong trẻo, thể hiện một tâm hồn tinh tế, giàu yêu thương.
b. Tác phẩm: 
- Thể loại: thơ lục bát;

- Rút từ Tuyển tập, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2011, tr.203.
2. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Đọc

- Giải nghĩa từ

- HS biết cách đọc diễn cảm

3. Phương thức biểu đạt

- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp biểu cảm

II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà
Những câu thơ cho biết lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà:

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì gặp người tiên độ trì

-> Tác giả yêu cruyện cổ nước mình vì lí do chuyện cổ vừa nhân hậu, lại tuyệt vời sâu xa. Bốn dòng thơ tiếp đã diễn giải sự nhân hậu và sâu xa đó, khơi gợi nhiều câu chuyện cổ tích mà HS đã học. Qua đó thấy được sự phong phú và đa dạng của kho tàng truyện cổ

2. Lí giải cách hiểu về từ ngữ, câu thơ, đoạn thơ 
- So sánh khoảng cách thế hệ trước và sau  "Đời cha ông với đời tôi

Như cha ông với chân trời đã xa

Thế nhưng, chính những câu chuyện cổ đó đã giúp cho con cháu đời sau hiểu rõ hơn về ông cha của mình và trân trọng hơn giá trị của chuyện cổ: Chỉ còn chuyện cổ thiết tha Cho tôi nhận mặt ông cha của mình'
- Nghĩa gốc của từ “thơm” chỉ mùi hương và nghĩa chuyển chỉ danh tiếng, tấm lòng, đặt trong câu thơ Thị thơm thị giấu người thơm gợi liên tưởng đến chuyện cổ tích Tấm Cám
 - Tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp: Kho tàng chuyện cổ nước mình có giá trị vô cùng quý báu và sẽ tồn tại mãi với thời gian

III. TỔNG KẾT

1. Nội dung – Ý nghĩa:

- Bài thơ ca ngợi những câu chuyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông.

2. Nghệ thuật

- Thể thơ lục bát, ngôn ngữ giản dị mà ẩn ý, sâu sắc.

-  Nghệ thuật tu từ so sánh.


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS củng cố bài học bằng trò chơi Ô chữ bí mật. Có 7 ô chữ hàng ngang và môt từ khóa hàng dọc. 

Câu 1: Đây là nhân vật chăm chỉ, siêng năng  nhưng thường chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình, được chim đại bàng trả ơn?

Câu 2: Đây là kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Sọ Dừa?

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ: "Thương người như thể..."

Câu 4: Em bé thông minh được phong làm gì sau khi vượt qua bốn thử thách?

Câu 5: Đây là kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Em bé thông minh?

Câu 6: Đây là âu truyện nói về sự trân quý tình cảm anh em trong gia đình và đề cao tình cảm vợ chồng chung thủy, son sắt?

Câu 7: Đây là nhân vật kì ảo thường xuất hiện để bảo vệ những người hiền lành nhưng yếu thế?

- Từ khóa hàng dọc gợi cho em những suy nghĩ gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ

- GV quan sát, hỗ trợ, định hướng

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trả lời, HS khác phản biện, bổ sung ý kiến

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV chốt lại kiến thức
	- Ô chữ hàng ngang:

+ Người em

+ Bất hạnh

+ Thương thân

+ Trạng nguyên

+ Thông minh

+ Trầu cau

+ Ông Bụt

- Ô chữ hàng dọc: Nhân hậu

- HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân về từ khóa này ( một bài học về đạo lí làm người mà ông cha gửi gắm...)

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Qua bài thơ, em nhận thấy những chuyện cổ nước ta có những giá trị nào? Hãy tìm các chuyện mà em đã đọc, đã biết để minh họa cho những giá trị đó?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

- GV lắng nghe, quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS báo báo kết quả, HS khác lắng nghe, quan sát, nhận xét

 Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức (HS ghi bài)
	


 Tiết: 21-22      


                           4.  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TRẠNG NGỮ                                     
	HĐ CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV phát phiếu 1 và yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập 4 ph(chưa đáp án) :

+ Tìm trạng ngữ và cho biết trạng ngữ đó thuộc loại nào ?  (Đã học ở Tiểu học)
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, suy nghĩ 

- GV gợi mở

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- Mời HS trình bày sản phẩm 

-  GV thu phiếu học tập của HS

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả

(GV ghi điểm 5 HS điền đáp án đúng và nhanh nhất)->Hình thức kiểm tra nhanh

- Chốt kiến thức, dẫn dắt vào bài:

    Ở bậc Tiểu học, các em đã được làm quen với trạng ngữ, các loại trạng ngữ. Từ những hiểu biết cơ bản đó, hôm nay cô sẽ giúp các em nắm chắc hơn những đặc điểm và chức năng của thành phần phụ trạng ngữ này.
	PHIẾU HỌC TẬP 1

Câu

Xác định trạng ngữ (gạch chân) và cho biết loại trạng ngữ
Đáp án

1

Trên cành cây, chim hót líu lo.

->Tr/ngữ chỉ nơi chốn

2

Mùa hè, ve kêu râm ran.

->Tr/ngữ chỉ thời gian

3

Để phòng chống Covid,  chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc“5K”.
->Tr/ngữ chỉ mục đích

4

Vì có nhiều cố gắng, bạn ấy đạt kết quả cao trong học tập.

->Tr/ngữ chỉ nguyên nhân

5

Hàng ngày, bằng chiếc xe đạp, em đi đến trường .
->Tr/ngữ chỉ thời gian

-> Tr/ngữ chỉ phương tiên




	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS ôn lại TRI THỨC TIẾNG VIỆ

1: Làm BT nhanh
* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV y/cầu HS đọc các đoạn văn (SGK/38):

(1) Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta, (2) Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ sai sứ giả đưa vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu được sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. 

(3)Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt Vừa lúc đó, sứ giả ssem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến.

(?) Xác định trạng ngữ và cho biết các trạng ngữ đó bổ sung nội dung gì cho câu ?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định trạng ngữ và chức năng (Làm việc theo cặp đôi)

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày kết quả xác định 

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Đáp án)
2. Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ :

* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- Qua bài tập trên,GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 

(?) Trạng ngữ có đặc điểm gì ?

( khái niệm và hình thức)

(?) Cho biết chức năng của trạng ngữ .

(?)Trạng ngữ có những loại nào?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nêu khái niệm trạng ngữ, các loại trạng ngữ và chức năng.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng )
- Dẫn chuyển giao: Để nắm vững kiến thức về trạng ngữ, các em hãy vận dụng hiểu biết về trạng ngữ để hoàn thành các bài tập (SGK/48)
	I.TRI THỨC TIẾNG VIỆT
1. Bài tập : Xác định trạng ngữ và cho biết chức năng trạng ngữ.

Trạng ngữ

Chức năng của trạng ngữ

(1) Hồi đó,
->chỉ thời gian diễn ra sự việc nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta.        

(2) Để dò xem bên này có nhân tài hay không,
-> chỉ mục đích của sự việc nước ngoài sai sứ giả đưa vỏ con ốc vặn, cùng câu đó oái oăm.

(3) Vừa lúc đó,

->trạng ngữ thời gian, có tác dụng liên kết câu sau với câu trước.

2.Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ :

TRẠNG NGỮ

Đặc điểm

1.Khái niệm: Trạng ngữ là thành phần phụ của

 câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,…của sự việc nêu trong câu.

2. Hình thức:

+ Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, giữa câu,hoặc cuối câu.

+ Giữa trạng ngữ với thành phần chính có quãng nghỉ khi nói, hoặc dấu phẩy khi viết.

Chức năng
+ Bổ sung ý nghĩa cho sự viếc trong câu

+ Liên kết các câu , các đoạn

 =>Tác dụng của trạng ngữ: làm cho câu văn, 

đoạn văn được liền mạch.
Các loại trạng ngữ

+ Trạng ngữ chỉ thời gian   (Khi nào? Lúc nào?)

+ Trạng ngữ chỉ nơi chốn   (Ở đâu ? Chỗ nào?)

+ Trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Vì sao? Do đâu ?)

+ Trạng ngữ chỉ cách thức (Bằng cái gì?...)

+ Trạng ngữ chỉ mục đích   (Để làm gì?)

+ Trạng ngữ chỉ phương tiện (Như thế nào ?)

+ Trạng ngữ chỉ điều kiện, giả thiết (Nếú,,,)



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG 2: H/dẫn thực hành
Nhiệm vụ 1: Củng cố kiến thức về trạng ngữ

*Bài tập 1, 2 : Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các câu:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Chia nhóm lớp theo bàn & phát phiếu học tập 2 (Phiếu chưa đáp án):
- Giao nhiệm vụ: làm BT 1, 2 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS dựa vào BT1, BT2 SGK/ 48, tìm trạng ngữ và nêu tác dụng.

- GV hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu bài tập  .

* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV yêu cầu HS lên trình bày.

- HS rình bày kết quả làm việc nhóm

- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn 
*Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- Chốt kiến thức (Chiếu đáp án)

 -> Dẫn chuyển giao :

Để giúp các em nhận thức được đầy đủ hơn về vai trò, giá trị của từ láy, thành ngữ  trong văn bản cổ tích nói riêng và văn bản nói chung, chúng ta cùng sang phần BT về từ láy và thành ngữ.

Nhiệm vụ 2: Củng cố kiến thức về từ láy và thành ngữ 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giao nhiệm vụ: làm BT 3, 4 

- Đọc kĩ 2 đoạn văn 3,4 (SGK/48) và thực hiên yêu cầu:

3a. Tìm các từ láy trong đoạn văn

3b. Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn văn .

4a.Tìm thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn.

4b. Nêu ý nghĩa của thành ngữ đó.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS dựa vào BT3, BT4 SGK/ 48, hoàn thành yêu cầu bài tập  .

- GV hướng dẫn HS tìm từ láy, tìm thành ngữ và nêu tác dụng.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời HS trình bày.

- HS trình bày kết quả bài tập.

*Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.

- Chốt kiến thức (Đáp án)

 -> Dẫn chuyển giao :
	II. THỰC HÀNH:

A. TRẠNG NGỮ:

*Bài tập 1, 2 : (SGK/48)

Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các câu:  
PHIỀU HỌC TẬP 2

BTập

Trạng ngữ

Tác dụng của trạng ngữ
1a

Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa,
-> Bổ sung thời gian, địa điểm xảy ra sự việc bày bàn cỗ 
1b

Đúng lúc rước dâu,
->Bổ sung thông tin về thời gian mọi người không nhìn thấy Sọ Dừa
1c

Lập tức,
->Xác định thời gian nhà vua cho mời hai cha con vào 
1d

Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ,

->Xác định thời gian vua quan trong triều đưa mắt nhìn nhau

2a

Năm ấy, 

→ Tác dụng liên kết câu :  cung cấp thời gian, bối cảnh xảy ra sự việc. Từ đó, tạo cho những sự kiện trong đoạn văn được mạch lạc, dễ hiểu.

Chẳng bao lâu,
Khi chia tay

2b

Từ ngày cô em út lấy được chồng trạng nguyên,

→ Tác dụng liên kết câu: nội dung phần trước đoạn văn, và bối cảnh diễn ra sự việc. Từ đó, giúp liên kết mạch lạc các đoạn văn, câu văn với nhau.

Nhân quan trạng di sứ vắng,

B. TỪ LÁY - THÀNH NGỮ 

*Bài tập 3 :
a. Các từ láy trong đoạn văn: véo von, rón rén, lăn lóc
b. Tác dụng của việc sử dụng từ láy: giúp tăng tính gợi hình cho các hình ảnh được miêu tả.

*Bài tập 4 :
a. Thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn: 

    mở cờ trong bụng

b. Ý nghĩa thành ngữ: thể hiện niềm vui sướng tột cùng, khi mong ước lâu nay trở thành hiện thực.




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	1. H/dẫn viết đoạn văn ngắn (ở lớp)

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu:  

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 150-> 200 chữ) trình bày cảm nghĩ về một truyện cổ tich mà em yêu thích, trong đó có sử dụng ít nhất 3 trạng ngữ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV h/dẫn HS viết cảm nghĩ chân thực, xúc động, phù hợp với cảm xúc của em:

Xác định yêu cầu đề bài: Trình bày cảm nghĩ và có sử dụng 3 trạng ngữ.

- HS viết đoạn văn.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS đọc đoạn văn 

- GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức 

2. H/dẫn viết đoạn văn ngắn (ở nhà)

- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 150-> 200 chữ) trình bày cảm nghĩ về một truyện cổ tích đã học khác mà em yêu thích, trong đó có sử dụng trạng ngữ, từ láy, và thành ngữ (gạch chân)
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 .

- Báo cáo kết quả (Tiết THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT Bài 3)
	· VIẾT NGẮN :   (Đoạn văn tham khảo)

   Từ  xưa đến nay, những câu chuyện cổ tích luôn là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta lớn khôn. Đến với miền cổ tích, em thích nhất truyện Sọ Dừa. Sọ Dừa tuy có hình dạng xấu xí nhưng chàng lại có phẩm chất tốt. Vì thương mẹ, chàng đã đến nhà phú ông để chăn bò. Chàng chăn bò rất giỏi làm cho phú ông lúc đầu nghĩ về chàng không tốt nhưng cũng phải hài lòng. Trải qua bao thử thách nhưng nhờ tài năng, phẩm chất mà chàng và cô út hiền dịu được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Truyện “Sọ Dừa” đem lại bài học quý giá cho chúng ta về cách nhìn nhận, đánh giá con người: không vì bề ngoài mà coi thường hắt hủi những người bất hạnh. Qua truyện này, nhân dân ta muốn gửi gắm  ước mơ về một xã hội công bằng, cái thiện luôn luôn thắng cái ác, sống chan hòa, nhân ái !...
*Viết đoạn văn (ở nhà)

......................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


TIẾT: 23                                          

5. ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Văn bản: NON-BU VÀ HENG-BU
(Truyện cổ tích Hàn Quốc)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS quan sát hình ảnh sau và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Hình ảnh sau  gợi cho em nhớ đến truyện cổ tích nào?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi.

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày câu trả lời .

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới: Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một truyện cổ tích của Hàn Quốc, cũng được xây dựng theo motip truyện cổ tích về anh em trong gia đinh. Đó là truyện Non-bu và Heng-bu.
	


	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Hdẫn ôn lại tri thức đọc hiểu 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tổ chức trò chơi “CÁNH HOA BÍ ẨN”:

- GV hướng dẫn luật chơi: Thi giữa các đội (2 đội). Các em lựa chọn cánh hoa,  sau đó giải mã câu hỏi để biết điều bí ẩn.

Câu 1. Truyện cổ tích là gì? 

Câu 2. Cốt truyện cổ tích là gì?

Câu 3. Đề tài , chủ đề là gì ? 

Câu 4. Thế nào là người kể chuyện ?

Câu 5. Thế nào là lời của người kể chuyện?

- Các đội bốc thăm được dành quyền lựa chọn trước. (Mỗi câu trả lời đúng 10 điểm)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Cán sự lớp dẫn chương trình

- Thành viên trong đội bóc thăm, hội ý nhau.

* Bước 3: Báo cáo kết quả

- Đại diện mỗi đội trả lời câu hỏi bóc được.

- HS đội khác nhận xét câu trả lời của bạn. 

- Thư ký ghi điểm của mỗi đội lên bảng.

* Bước 4: Đánh giá, kết luận 

- GV nhận xét, đánh giá,chốt kiến thức.

- Dẫn dắt vào bài : 
Các em vừa ôn lại những đặc điểm chung của thể loại truyện cố tích. Vậy chúng ta hãy dựa trên những tri thức nền ấy để cùng tìm hiểu truyện cổ tích: Non-bu và Heng-bu.
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu đoạn 1(“Ngày xưa…giúp đỡ”)
 và nêu câu hỏi dự đoán:

(?) Cách giới thiệu ở phần mở đầu giúp em hiểu gì về tính cách nhân vật Non-bu và Heng-bu?  (Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc tiếp đoạn 2 (“Năm nọ…giàu có”)

  GV nêu câu hỏi suy luận :

(?) Vì sao Heng-bu trở nên giàu có ?

                 (Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)

- HS đọc đoạn còn lại (“Tin đồn… nức nở”)

- GV nêu câu hỏi:

(?) Theo em Non-bu có nhận được hạt giống quả bầu đầy hồng ngọc và vàng bạc như của người em hay không ? Vì sao ?

                    (Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy, to rõ, giọng điệu, phân biệt được lời kể và lời nhân vật,,,

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr.22-24)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

4.  Tóm tắt văn bản 

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS tóm tắt :

(?) Sắp xếp lại các sự việc sau theo đúng trình tự xảy ra trong truyện :

TT

Các sự việc trong truyện

1

Chim nhạn trả ơn Heng-bu bằng một hạt giống bầu.

2

Heng-bu đuổi được trăn, và cùng vợ lấy thuốc bôi cho chú chim nhạn.

3

Heng-bu bị người anh Non-bu lấy hết tài sản cha để lại, và đuổi ra khỏi nhà.

4

Bổ quả bầu ra toàn trân châu, hồng ngọc, tiền bạc. 

5

Nghe em trai mời mình về sống chung, Non-bu ôm chầm lấy em và khóc nức nở.

6

Non-bu đã bẻ gãy chân chú chim nhạn.

7

Bổ quả bầu ra toàn bọn cướp và yêu tinh.

8

Heng-bu trở nên giàu có, và kể lại tất cả cho Non-bu nghe về câu chuyện của mình.

-HS tiếp nhận nhiệm vụ suy nghĩ. 

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS sắp xếp các sự việc 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày sự việc đã được sắp xếp

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét trình tự sắp xếp 
- Chốt kiến thức: (chiếu bảng trình tự sự việc) 
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Ôn lại tri thức đọc hiểu truyện cổ tích:
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- Truyện cổ tích: loại truyện dân gian  kết quả của trí tưởng tượng dân gian 

- Cốt truyện cổ tích : 

+ Truyện có yếu tố hoang đường, kỳ ảo. 

+ Truyện được kể theo trình tự thời gian 

- Kiểu nhân vật: bất hạnh, dũng sĩ, thông minh...
- Đề tài : hiện tượng đời sống đươc miêu tả thể  hiện qua văn bản 

- Chủ đề : vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống 

- Người kể chuyện : vai do tác giả tạo ra để kể các sự việc ( kể ngôi thứ 1, ngôi thứ 3 ) 

- Lời của người kể chuyện : phần lời người kể dùng để thuật lại sự việc 

- Lời nhân vật : lời nói của các nhân vật trong chuyện 

2. Đọc: (SGK/49-51 )
* Đọc: diễn cảm, phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật.

* Giải nghĩa từ

3. Phương thức biểu đạt: 

- Phương thức: Tự sự
- Ngôi kể: thứ 3

4. Tóm tắt văn bản ( Đọc kĩ VB, tóm tắt )

TT

Các sự việc trong truyện

1

Heng-bu bị người anh Non-bu lấy hết tài sản cha để lại, và đuổi ra khỏi nhà.

2

Heng-bu đuổi được trăn, và cùng vợ lấy thuốc bôi cho chú chim nhạn.

3

Chim nhạn trả ơn Heng-bu bằng một hạt giống bầu.
4

Bổ quả bầu ra toàn trân châu, hồng ngọc, tiền bạc.

5

Heng-bu trở nên giàu có, và kể lại tất cả cho Non-bu nghe về câu chuyện của mình.

6

Non-bu đã bẻ gãy chân chú chim nhạn

7

Bổ quả bầu ra toàn bọn cướp và yêu tinh.

8

Nghe em trai mời mình về sống chung, Non-bu ôm chầm lấy em và khóc nức nở.



	II. GV h/dẫn HS đọc hiểu văn bản

1. Tìm hiểu đặc điểm truyện cổ tích
*Bước 1: Giao nhiệm vụ (Thảo luận)

- GV nêu Câu hỏi thảo luận: (5 phút)
(?) Em hãy chỉ ra đặc điểm của truyện cổ tích được thể hiện trong văn bản?

Đặc điểm truyện cổ tích được thể hiện trong VB“Non-bu và Heng-bu”
Cốt truyện

- Kể về chuyện gì ?

-Mâu thuẫn ai với ai ?

Nhân vật

- Nh/vật chính là ai ? 

+ Nhân vật phản diện là ai ? Tính cách ?

+ Nhân vật chính diện là ai ? Tính cách?

Trình tự kể 

-Kể theo trình tự nào ?

+ Sự việc mở đầu: 

+ Sự việc kết thúc:

Yếu tố kì ảo

-Liệt kê các chi tiết tưởng tượng, kì ảo:

Lời kể

- Mở đầu từ ngữ nào ?

- Kết thúc  thế nào  ?

Sử dụngngôi thứ mấy?
Nh xét đđiểm thểloại

- GV phát phiếu học tập.

- GVphân nhóm thảo luận theo tổ 

- Thời gian thảo luận 5 phút

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, thống nhất kết quả theo yêu cầu.
- GV quan sát HS thảo luận. 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét, bổ sung

- Chốt kiến thức: =>(Chiếu bảng)

2. Bài học rút ra từ văn bản:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV nêu câu hỏi:

(?) Câu chuyện kết thúc như thế nào ? Bài học rút ra từ văn bản này là gì ?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày suy nghĩ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: …=>(Ghi bảng)
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

                        PHIẾU HỌC TẬP

Đặc điểm truyện cổ tích được thể hiện trong VB

Cốt truyện

- Mâu thuẫn giữa anh và em

-> xung đột gia đình

Nhân vật

- Nhân vật chính : hai anh em
+Non-bu: giành tài sản, đuổi em trai, bẻ chân chim nhạn, hám tiền bạc -> Tàn nhẫn tham lam, xấu xa.                   

                     ( Nhân vật phản diện)

+Heng-bu: siêng năng làm việc, cứu giúp chim nhạn, tha thứ cho anh trai -> chăm chỉ, tốt bụng, nhân hậu.  

                    ( Nhân vật chính diện)
Trình tự kể 

- Kể theo trình tự thời gian-> thể hiện rõ quan hệ nhân quả

+ Sự việc mở đầu: hai anh em mồ côi cha      

+ Sự việc tiếp: anh giành hết tài sản...
Yếu tố tưởng tượng, kì ảo

- Chim nhạn trả ơn cho người em trai...

- Những quả bầu chứa đầy ngọc ngà...

- Chim nhạn báo thù...

- Những quả bầu chứa đầy tiếng nổ, tráng sĩ, bọn cướp, yêu tinh...
Lời kể

- Mở đầu bằng“Ngày xửa, ngày xưa,...”
- Sử dụng ngôi kể thứ ba(gọi tên nhân vật)
Nhận xét đặc điểm thể loại
Qua việc phân tích đặc điểm thể loại trong văn bản “Non-bu và Heng-bu”, nhận thấy truyện này giống đặc điểm truyện “Sọ Dừa”và “Em bé thông minh” mà em đã học .Vì có đầy đủ đặc điểm của thể loại truyện cổ tích (Cốt truyện, nhân vật, trình trự kể, yếu tố kì ảo, lời kể…) => Đúng với yêu cầu đọc mở rộng theo thể loại
2. Bài học rút ra từ văn bản:

* Kết thúc truyện:

- Non-bu trở thành ăn mày, chẳng còn một xu.

->Đó là hình phạt tâm địa xấu xa và thói tham lam

- Heng-bu trở nên giàu có và mời gia đình anh trai về sống cùng với mình -> Tấm lòng vị tha, nhân hậu đã cho chàng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

 * Bài học : Trong cuộc sống, mỗi người cần có lòng yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với người thân trong gia đình và ngoài xã hội… 

	III. Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

(?) Nêu những nét đặc sắc nghệ thuật tạo nên thành công của tác phẩm?

(?) Văn bản em vừa học có ý nghĩa gì ? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

(?) Qua truyện cổ tích Non-bu và Heng-bu em học được điều gì?
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật :
- Truyện thể hiện đầy đủ  đặc điểm của thể loại truyện cổ tích ( Cốt truyện, nhân vật, trình tự kể, yếu tố tưởng tượng, lời kể…)

- Truyện kể hấp dẫn, sinh động, gợi cảm xúc 

2. Ý nghĩa văn bản:
- Đề cao vẻ đẹp phẩm chất : tấm lòng nhân ái, yêu thương và đùm bọc nhau trong đời sống.




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Câu 1: Truyện cổ tích Non-bu và Heng-bu là truyện dân gian của nước nào?

A. Trung Quốc

B. Hàn Quốc

C. Thái Lan

D. Việt Nam

Câu 2: Nhờ sự giúp đỡ của nhân vật nào mà gia đình người em đã trở nên giàu sang?

A. Chim nhạn

B. Ông tiên

C. Quả bầu

D. Người anh

Câu 3: Tính cách, đặc điểm nào sau đây không có ở nhân vật người em?

A. Siêng năng, chăm chỉ

B. Oán trách, giận hờn

C. Giúp đỡ, chia sẻ

D. Thật thà, chất phác

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

 - HS trình bày sản phẩm

*Bước 4: Đánh giá, kết luận

- HS khác nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung,

- Chốt kiến thức
	IV. LUYỆN TẬP:



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

BÀI TẬP: Giữa xã hội hiện đại rất nhiều những chàng Heng -bu giữa đời thường. Em hãy sưu tầm hoặc kể lại những câu chuyện đó và chia sẻ để các bạn cùng đọc. 
	V. VẬN DỤNG

BÀI TẬP: Sưu tầm câu chuyện về những người có tính tình hiền lành tốt bụng và không tham lam.




B.  VIẾT
TIẾT: 24-25                 KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu vấn đề: Em đã từng đọc, từng nghe kể nhiều truyện cổ tích hay. Có những truyện để lại ấn tượng  sâu đậm trong kí ức. Có khi nào em muốn mình kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện thú vị đó không ? Cách kể như thế nào ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn vào bài học: Bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn những bước cơ bản để em biết cách Kể một câu chuyện cổ tích. (Ghi đề bài)
	HS lắng nghe 



	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNHVIẾT

	Hoạt động 1: H/dẫn tìm hiểu tri thức về kiểu VB:

- GV: Kiểu bài văn Kể lại một truyện cổ tích thường sẽ kết nối chặt chẽ với Truyện cổ tích ở đặc điểm thể loại như cốt truyện, lời người kể, yếu tố kì ảo…Tuy nhiên, điểm khác biệt của bài Kể lại một truyện cổ tích là các em phải tự kể bằng lời văn của mình. Đây là dạng văn bản kể chuyện, hay còn gọi là VB tự sự.

(?) Vậy giữa đặc điểm của thể loại truyện cổ tích và đặc điểm kiểu bài kể lại truyện cổ tích có điểm tương đồng và khác biệt gì cần lưu ý ?

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV chia 4 nhóm, phát phiếu học tập
Đặc điểm của thể loại cổ tích

Đặc điểm của kiểu bài kể lại truyện cổ tích

- GV yêu cầu HS quan sát bảng so sánh và điền đặc điểm vào Phiếu học tập
- GV gợi dẫn về đặc điểm của thể loại :

(?) Đặc điểm về cốt truyện ?
(?) Nhân vật trong truyện cổ tích ? 
(?) Truyện cổ tích kể theo trình tự nào?

(?)Người kểsử dụng ngôi kể thứ mấy? Vì sao?
(?) Yếu tố t/tượng, kì ảo giữ vai trò gì ?

(?)Khi kể lại truyện cổ tích cần có những đặc điểm trên không ? Có điều gì khác biệt trong khi kể ?
( Gợi ý cách kể thông thường, cách kể sáng tạo?)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát  các văn bản cổ tích đã học 
- Làm việc nhóm ( 3’) thống nhất ý kiến 
- Cử đại diện nhóm ghi vào phiếu. 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày sản phẩm (Phiếu học tập) 

- GV thu phiếu.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung ..

- GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt lại kiến thức:  (GV chiếu bảng)

* Lưu ý: Khi kể phải bám sát câu chuyện, chỉ thay lời dẫn chuyện. Theo đó, các em có thể thêm lời dẫn của cá nhân để bài viết thêm sinh động.
	I. Tìm hiểu tri thức về kiểu bài:

                          PHIẾU HỌC TẬP

Đặc điểm của thể loại cổ tích
Đặc điểm của kiểu bài kể lại truyện cổ tích
Cốt truyện tưởng tượng

Đảm bảo cốt truyện tưởng tượng nhưng theo lời dẫn dắt của người viết.

Nhân vật không có thật

Đảm bảo hệ thống nhân vật trong truyện.

Diễn biến theo trình tự thời gian

Kể theo trình tự thời gian.
Ngôi kể thứ 3

(gọi tên nhân vật)

-Ngôi kể thứ 3 (đóng vai);

- Ngôi kể thứ 1 (xưng “em”, hoặc xưng “tôi”)

· Cách kể sáng tạo.

Yếu tố tưởng tượng, kì ảo

-Đảm bảo các yếu tố tưởng tượng, kì ảo trong truyện

=>(Đối với cổ tích thần kì)

- Đối với truyện cổ tích sinh hoạt =>(không có yếu tố kì ảo,  chỉ kể các sự việc xâu chuỗi theo trình tự )
1. Khái niệm

- Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn bản kể chuyện, trong đó, người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của minh.

2.Yêu cầu đối với kiểu bài
- Người kể sử dụng ngôi thứ ba.
- Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.

- Đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong truyện, đặc biệt là các yếu tố kì ảo, hoang đường.

- Bài văn gồm có ba phần: 

+ Mở bài: giới thiệu được truyện cổ tích sẽ kể lại.

+ Thân bài: giới thiệu nhân vật, hoan cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian. 

+ Kết bài: nêu cảm nghi về truyện vừa kể.

	II. Hướng dẫn phân tích kiểu VB cổ tích
1. H/dẫn đọc văn bản

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Em hãy  đọc bài viết  Kể lại truyện cổ tích “Cây khế” (SGK/52-53)

- GV: Trong quá trình đọc, cần lưu ý MB, TB, KB 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc nối tiếp và chú ý bố cục bài viết.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày bố cục 3 phần

+ Mở bài: “Tôi yêu… “Cây khế”

+ Thân bài: “Chuyện kể…trở lại núi rừng”
+ Kết bài: “Mỗi câu chuyện…gặp quả nấy”

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, uốn nắn cách đọc của HS

- Chốt kiến thức và nhắc nhở HS:

    Để so sánh được truyện cổ tích và VB “Kể lại truyện cổ tích Cây khế”, các em có thể Tham khảo truyện cổ tích “Cây khế” trong “Tuyển tập Văn học dân gian” do Nguyễn Mạnh Nhị chủ biên –NXB GD năm 2004, trang 209-211.

   Do truyên cổ tích có nhiều dị bản nên việc lựa chon một quyển sách có nguồn gốc và uy tín là cần thiết.

Nhiệm vụ 2: H/dẫn tìm hiểu Cách viết  bài  Kể lại truyện cổ tích “Cây khế”:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu Câu hỏi thảo luận:

(?) So với truyện cổ tích, em có nhận xét gì về phần MB, TB, KB trong bài viết Kể lại truyện cổ tích “Cây khế” ?

- GV phân nhóm thảo luận: theo 4 tổ 

- Thời gian thực hiện thảo luận 5 phút

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, thống nhất kết quả 

- Nhóm trưởng đại diện ghi nội dung thảo luận( ngắn gọn, đầy đủ…)

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm 

(Dán sản phẩm lên phần bảng ở góc phải )

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhóm khác nhận xét về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

Chốt lại kiến thức: =>(Chiếu bảng)

* Phần Mở bài:  người viết đã sử dụng lời dẫn của mình ( thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ), nêu lí do, rồi giới thiệu tên truyện.

* Phần Thân bài: 

+ Người viết đã chỉ ra thời gian “ngày xưa” và địa điểm không xác định “nhà kia” 

+ Đáp ứng đầy đủ cốt truyện và sự việc. Nội dung truyện được người viết đưa vào phần thân bài.

=>Đây được xem là sự tôn trọng truyện cổ tích khi kể, không chỉ vậy còn giúp cho người đọc có được kiến thức đầy đủ về nội dung truyện.

* Phần Kết bài: nêu cảm nghĩ về truyện. 
- Dẫn chuyển giao :

Sau khi đã tìm hiểu những tri thức cơ bản và phân tích  bài viết Kể lại truyện “Cây khế”, em học được cách kể lại một truyện cổ tích.  Đây là phần quan trọng nhất để các em có thể làm tốt một bài văn tự sự . Chúng ta cùng sang phần III.
	II. PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN:

1.Đọc bài viết  Kể lại truyện cổ tích “Cây khế” (SGK/52-53)
2. Cách viết  bài  Kể lại truyện cổ tích “Cây khế”:

MỞ BÀI

(“Tôi yêu… “Cây khế”)

- Dẫn dắt bằng câu thơ

- Lí do muốn kể lại truyện

- Giới thiệu tên truyện  

THÂN BÀI

(“Chuyện kể …trở lại núi rừng”)

- Giới thiệu nh/vật và hoàn cảnh 

- Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự thời gian (hành động nhân vật không bỏ sót.) 

-.Kể lại các yếu tố kì ảo.

KẾT BÀI

(“Mỗi…gặp quả nấy”)
-Nêu cảm nghĩ về truyện

- Trong quá trình kể, người viết có thêm nhiều yếu tố miêu tả, biểu cảm làm cho câu chuyện  sinh động, hấp dẫn.

VD:

 + Miêu tả hình ảnh những quả khế vàng ươm

 + Miêu tả tâm trạng lo lắng của người vợ …

+ Miêu tả chi tiết sự tham lam của người anh.

-Trong khi trình bày sự việc, người kể khéo léo sử dụng lười kể, lời dẫn dắt của chính mình làm cho bài viết không bị khô khan, hay lặp lại lời lẽ.



	III.  Hướng dẫn HS viết theo quy trình

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

-Trước khi viết, các em cần trả lời câu hỏi:

(?) Viết văn bản này nhằm mục đích gì?

(?) Người đọc có thể là ai ?

a. H/dẫn HS đọc kĩ đề bài để xác định :

(?) Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì ?

(?)Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì ?

b. GV hướng dẫn HS thu thập tư liệu

- Đọc trước ở nhà một số truyện cổ tích .

(?) Trong những truyện đó, truyện nào gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất, có nhân vật đáng nhớ nhất, có cốt truyện thú vị nhất ?

Bước 2. H/dẫn tìm ý, lập dàn ý

a. GV h.dẫn  HS tìm ý:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc kĩ truyện đã chọn và trả lời những câu hỏi.

(?) Truyện có tên là gì ? Vì sao em chọn kể lại truyện này ?

(?) Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện thế nào?

(?) Truyện có những nhân vật nào?

(?) Truyện gồm những sự việc nào? 

(?) Các sự việc  xảy ra theo trình tự nào?

(?) Truyện kết thúc như thế nào ?

(?) Cảm nghĩ của em về truyện ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ (nghe h/dẫn)

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào truyện đã chọn để tìm ý

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm : các ý tìm được

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

- Dẫn chuyển giao:

b. GV h.dẫn  HS lập dàn ý:

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV phát phiếu học tập ( 3 phần)
(?) Em hãy sắp xếp các ý vừa tìm theo dàn ý.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày trên phiếu học tập .

* Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV thu phiếu học tập 

* Bước 4: Kết luận/nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

(HS ghi dàn ý )
	III. VIẾT THEO QUY TRÌNH
ĐỀ BÀI: Viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một truyện cổ tích

Bước 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT:

- Mục đích: Muốn kể lại truyện cho mọi người cùng nghe .
- Người đọc: Thầy (cô) giáo, các bạn…
a. Xác định đề tài:

- Đề tài: nhân vật thông minh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật mồ côi……

- Kiểu bài: Tự sự

b.Thu thập tư liệu: đọc một số truyện cổ tích

- Chọn truyện gây ấn tượng sâu sắc nhất,

- Nhân vật đáng nhớ nhất.

- Cốt truyện thú vị nhất.

Bước 2.TÌM Ý, LẬP DÀN Ý

a.Tìm ý:

b. Lập dàn ý: PHIẾU HỌC TẬP)

MỞ BÀI

Giới thiệu

- Tên truyện: Em bé thông minh

- Lí do muốn kể lại truyện: Kể cho các bạn cùng nghe

THÂN BÀI

Trình bày.

- Nhân vật: Em bé thông minh
- Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: Vua muốn tìm người hiền tài để giúp nước
Kể chuyện theo trình tự thời gian 
- Vua sai viên quan đi dò la tìm người tài giỏi giúp nước.

- Viên quan gặp hai cha con đang cày ruộng, và đưa ra câu hỏi oái oăm.

- Cậu bé đã trả lời bằng một câu đố ngược lại khiến vị quan không biết đáp sao cho ổn.

- Quan về tâu vua, vua rất mừng, tiếp tục ra câu đố mới.

- Em bé nhờ cha thưa với làng làm thịt trâu ăn và cùng cha vào kinh, nhân câu trả lời đưa vua vào thế bí.

- Vua quyết định thử tài em bé lần 3 bằng cách đưa một con chim sẻ bắt dọn thành 3 cỗ thức ăn.

- Em bé giải bằng cách đố lại vua khiến vua khâm phục  tài trí của em.

-Nước láng giềng muốn xâm chiếm bờ cõi, bèn dò la xem nước ta có người tài hay không nên ra câu đố hóc búa mãi không ai giải được.

-Vua quan đều không giải được phải nhờ đến em bé mới giải được.

-Em bé được phong là trạng nguyên.

KẾT BÀI

Nêu cảm nghĩ của em về truyện vừa kể: ngưỡng mộ, tự hào…



	Bước 3. Hướng dẫn HS viết bài

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

Dựa vào dàn ý,  viết thành bài văn kể chuyện hoàn chỉnh . 

(Gợi ý: Khi viết cần đảm bảo thể hiện được đặc điểm của kiểu bài)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày bài viết vào vở Ngữ văn.

* Bước 3: Báo cáo/thảo luận 

- 2 HS trình bày sản phẩm (Đọc bài viết)

+ Mời 1 HS (Khá hoặc  Giỏi)

+ Mời 1 HS (TB hoặc  Yếu)

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung bài của bạn.

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
	Bước 3: VIẾT BÀI

BÀI THAM KHẢO:

  Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, em rất thích các câu chuyện về những nhân vật tài trí hơn người. Trong đó, em thích nhất là câu chuyện “Em bé thông minh”.

Câu chuyện bắt đầu tại một làng nọ, có hai cha con tuy nghèo nhưng sống rất hạnh phúc. Đặc biệt là người con trai, không chỉ ngoan ngoãn mà còn vô cùng thông minh. Một hôm, khi hai cha con đang cày ruộng thì gặp viên quan đến hỏi chuyện. Thì ra, ông ấy được nhà vua phía đi tìm kiếm người những người hiền tài để xây dựng đất nước. Trước câu đố hóc búa của viên quan, rằng con trâu kia một ngày có thể cày được mấy đường. Thì cậu bé đã nhanh nhẹn nói xem ngựa của ông một ngày đi được bao nhiêu bước. Sự tài trí đó của cậu bé đã khiến cậu nhanh chóng được nhà vua chú ý đến. Tuy nhiên, nhà vua vẫn chưa yên tâm nên tiếp tục thử tài cậu. Lần thứ hai, vua đưa cho làng cậu bé ba con trâu đực cùng ba thúng gạo nếp, yêu cầu sau một năm giao nộp chín con trâu. Tuy nhiên, cậu bé đã cùng cả làng giết thịt trâu ăn một bữa cho ngon miệng. Cậu bé cùng cha lên kinh khóc đòi cha  sinh em bé. Sự thông minh, nhanh nhạy của cậu làm vua rất thích thú. Tuy nhiên, ngài vẫn quyết định thử tài cậu thêm lần nữa. Lần này, nhà vua đã yêu cầu cậu bé mổ một con chim sẻ để làm ra ba mâm cỗ. Ngay lập tức, cậu bé đưa sứ giả một chiếc kim khâu và tâu nhà vua xin rèn thành một con dao để mổ thịt chim. Đến lần này, thì nhà vua hoàn toàn thán phục trước trí tuệ cao siêu của cậu.

        Đúng thời gian đó, có sứ giả của nước láng giềng sang dò tìm nước ta có người tài hay không để tiến hành xâm lược. Hắn đưa ra một câu hỏi vô cùng hóc búa để thực hiện mục đích. Cả triều trình cùng nhau căng não nhưng không ai biết cách nào để đưa sợi chỉ mảnh qua đường ruột ốc cả. Ấy vậy mà, ngay khi vừa nghe câu đố, em bé  trả lời ngay bằng câu hát. Sau lần ấy, cậu bé được phong làm trạng nguyên và thường xuyên được nhà vua mời sang hỏi về chuyện nước nhà.

       Sau khi đọc câu chuyện Em bé thông minh, em rất khâm phục trí tuệ cao siêu, vốn hiểu biết sâu rộng của cậu bé nhỏ tuổi. Và lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn.

	Bước 4. H/dẫn hs đọc lại, sửa chữa và rút kinh nghiệm 

1.GV hướng dẫn HS đọc lại, sửa chữa

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: Sau khi viết xong, các em đọc lại câu chuyện và tự kiểm tra lại bài viết theo Bảng kiểm (SGK/56) (Chiếu)

- Đọc lần nữa và điều chỉnh  bài  bằng cách:

+ Khoanh tròn lỗi ch. tả, lỗi sử dụng từ ngữ.

+ Gạch chân những câu sai ngữ pháp.

+ Đọc bài viết cho các bạn trong nhóm nghe và nhờ góp ý để hoàn thiện bài.

+ Trao đổi bài viết với các bạn trong nhóm, đọc và sửa chữa cho nhau.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc lại và sửa chữa bài viết theo h/dẫn.

* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- HS cùng nhau hoàn thiện bài viết

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức

2. GV h/dẫn HS rút kinh nghiệm:

(?) Nếu được viết lại bài này, em sẽ điều chỉnh như thế nào để bài viết tốt hơn ?

* GV tuyên dương HS viết đúng bố cục của bài văn kể chuyện, trình bày rõ rang…

* GV nhắc nhở HS viết còn hạn chế cần cố gắng luyện viết.
	Bước 4: ĐỌC LẠI, SỬA CHỮA VÀ RÚT KINH NGHIỆM

1.Đọc lại, sửa chữa:

Bảng kiểm bài viết kể lại một  truyện cổ tích

Các phần

Nội dung kiểm tra

Đạt/
Chưa đạt

MỞ BÀI
Nêu tên truyện
Lí do  kể lại truyện

Kể theo ngôi thứ 3
THÂN BÀI

Giới thiệu nhân vật
Hoàn cảnh xảy ra 

Trình bày chi tiết xảy ra từ lúc mở đầu đến khi kết thúc.

Các sự việc kể theo trình tự thời gian
Sự việc này nối tiếp sự việc kia hợp lí

Thể hiện được các yếu tố kì ảo.

KẾT BÀI

Nêu cảm nghĩ của em về truyện vừa kể.

2.Rút kinh nghiệm:

(Về lỗi chính tả, cách dùng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn…)

* Ưu điểm:

* Hạn chế :


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Kể lại một  truyện cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn của em.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS viết 

- HS (có thể viết ở nhà)

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  (Tiết Luyện viết bài sau)

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
	V. VẬN DỤNG:

Kể lại một  truyện cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn của em.




C. NÓI VÀ NGHE                   
 TIẾT:  26                 KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu tranh minh họa và  nêu yêu cầu:

* tranh minh họa truyện Sọ Dừa, truyện Em bé thông minh…….

- Em hãy quan sát tranh minh họa và cho biết:
(?) Nhân vật được tái hiện trong tranh là ai ?

(?) Nhân vật ấy gợi em nhớ về truyện cổ tích nào?

- GV khơi gợi lại những trải nghiệm bản thân các em: 
   Ở những tiết trước, các em đã được tìm hiểu một số truyên cổ tích, nắm được kiến thức cơ bản của truyện cổ tích và các bước để hoàn thiện bài viết kể lại truyện cổ tích mà em yêu thích. Vậy:

(?) Em đã bao giờ kể chuyện cổ tích cho người khác nghe chưa? Người nghe em kể là ai ?

(?) Em kể theo cách như thế nào? Em nhận thấy người nghe có thích thú không? 

(?) Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi kể

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân trước lớp. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, đánh giá - Chốt kiến thức:
 - >Dẫn vào bài: Truyện cổ tích luôn là thế giới đầy hấp dẫn với những câu chuyện đầy màu sắc, lung linh và huyền ảo. Vậy làm thế nào để chúng ta kể được câu chuyện đúng và hấp dẫn.


	HS suy quan sát

	    HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.Hướng dẫn chuẩn bị nói và nghe
+ Thành lập nhóm (4 nhóm/4 tổ)

+ Phân công luyện nói.

+ Chuẩn bị nội dung luyện nói ( ở nhà)

 Dàn ý kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích.

+ Thống nhất, thời gian, địa điểm, mục tiêu .

-GV định hướng nội dung bài nói, cách nói, tăng hiệu quả giao tiếp:

(?) Bài nói nhằm mục đích gì ?

(?) Người nghe có thể là ai ?
	I. CHUẨN BỊ NÓI- NGHE:

1. Chuẩn bị nói:

- Chuẩn bị nội dung:
+ Dàn ý kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích (Chuẩn bị ở nhà)

+ Lời giới thiệu mở đầu
+ Lời chào kết thúc…
- Phương tiện: Máy tính/ hình ảnh minh họa.

2. Nghe và đánh giá:

- Chuẩn bị BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ




Người kể 

	ự tin, cử chỉ, điệu bộ hợp lí.

	
	Người kể sử dụng ngôn ngữ thích hợp

(nói to rõ,vừa phải, …) 

	
	Mở đầu và kết thúc hợp lý

	

	2. Những lưu ý khi kể lại truyện cổ tích bằng ngôn ngữ nói:

- Khi trình bày nói, có thể cầm dàn ý trên tay (chỗ quên có thể xem), sắp xếp dàn ý rõ ràng để nhìn thấy ngay được ý muốn tìm.

1.Đọc kĩ văn bản, nắm cốt truyện, sự việc, nhân vật.

(-> Bước cơ bản để thực hiện tốt các bước sau.)

2. Cần luyện tập kĩ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tự tin.

3. Tập trung vào sự việc chính, chi tiết quan trọng .                                    
4. Điều chỉnh giọng điệu, tốc độ nói vừa phải. 

5. Kết hợp nét mặt, cử chỉ …tăng thêm hấp dẫn.

6. Người kể chú ý nhìn đối tượng nghe.

7. Chú ý nghe  để học hỏi, rút kinh nghiệm…
	


	 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP


-Kể sự việc theo tr

	nh tự thời gian:

	
		 + Sự việc 1:


		 + Sự việc 2:



		 + Sự việc …:


	KẾT BÀI

	-Nêu cảm nghĩ của em:


		-Bài học rút ra:



	1. Thực hành kể trên lớp:

(Thực hiện kể lại truyện)

· Kể phần mở bài

· Kể phần thân bài

· Kể phần kết bài
	


	 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Đề bài 1 : Trong cuộc sống ngày nay, vẫn có nhiều người tuy ngoại hình xấu xí, dị dạng (người khuyết tật) nhưng hiền lành, tốt bụng. Hãy kể lại câu chuyện mà em ấn tượng nhất, chia sẻ cho các bạn cùng  nghe.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm câu chuyện cổ tích thời hiện đại (thực hiện bài tập ở nhà) 

- Chia sẻ  cho các bạn cùng nghe.
	IV. VẬN DỤNG :
Đề bài : Trong cuộc sống ngày nay, vẫn có nhiều người tuy ngoại hình xấu xí, dị dạng (người khuyết tật) nhưng hiền lành, tốt bụng. Hãy kể lại câu chuyện mà em ấn tượng nhất, chia sẻ cho các bạn cùng  nghe.



TIẾT: 27 

                         

                                                               ÔN TẬP

BÀI 2: MIỀN CỔ TÍCH
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Câu 1: Trong truyện Em bé thông minh, tại sao em bé lại được vua ban thưởng?
A. Nhờ sự giúp đỡ của viên quan.

B. Nhờ sự giúp đỡ của sứ giả.

C. Nhờ sự yêu mến của công chúa.

D. Nhờ sự thông minh, hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân.

Câu 2: Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?

A. Ca ngợi sự lạc quan của người dân lao động, luôn tạo ra tiếng cười vui vẻ sau những ngày lao động vất vả, mệt nhọc.

B. Ca ngời sự hào phóng của em bé khi mổ trâu khao cả làng.

C. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ tài năng của người bình dân.

D. Ca ngợi ý chí và sức mạnh của con người trước các hoàn cảnh khó khăn.

Câu 3: Trạng ngữ đứng ở vị trí nào trong câu?

A. Đầu câu.

B. Cuối câu.

C. Đầu câu và giữa câu.

D. Đầu câu nhưng cũng có thể đứng ở giữa câu và cuối câu.

Câu 4: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng vua mấy lần?
A. Hai lần.

B. Ba lần.

C. Bốn lần.

D. Năm lần.

Câu 5: Tại sao cô Út trong truyện Sọ Dừa lại bằng lòng lấy Sọ Dừa?
A. Vì cô biết Sọ Dừa là người có tài.

B. Vì cô biết Sọ Dừa là người thổi sáo hay.

C. Vì cô hiểu và coi trọng phẩm chất tốt đẹp của Sọ Dừa.

D. Vì cô thương hại Sọ Dừa.

Câu 6: Công việc đầu tiên mà Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa giúp mẹ là công việc gì?
A. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

B. Đi ở cho nhà phú ông, làm công việc chăn bò.

C. Chăn bò cho mẹ.

D. Chăm sóc cây cối.

Câu 7: Bài thơ Chuyện cổ nước mình của tác giả nào?
A. Tố Hữu.

B. Xuân Quỳnh.

C. Trần Đăng Khoa.

D. Lâm Thị Mĩ Dạ.

Câu 8: Bài thơ Chuyện cổ nước mình có âm điệu như thế nào?
A. Âm điệu sôi nổi, hào hùng.

B. Âm điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc ca dao, dân ca.

C. Âm điệu sôi nổi, mang màu sắc dân ca.

D. Âm điệu hào hùng, mang màu anh hùng ca.

Câu 9: Câu thơ Ở hiền thì gặp lành trong bài thơ Chuyện cổ nước mình gọi cho em liên tưởng đến những truyện dân gian nào?

A. Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Cây khế…

B. Cây tre trăm đốt, Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường.

C. Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Treo biển.

D. Em bé thông minh, Cây khế, Thầy bói xem voi.

Câu 10: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng sứ giả mấy lần?

A. Một lần.

B. Ba lần.

C. Bốn lần.

D. Năm lần.

Câu 11: Nhân vật Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật gì?
A. Người mồ côi

B. Người nghèo khổ

C. Người mang lốt xấu xí

D. Người tài năng

Câu 12: Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa có biệt tài gì?

A. Chăn bò rất giỏi, thổi sáo rất hay.

B. Chăn bò rất giỏi, hát rất hay.

C. Chăn bò rất giỏi, nói chuyện rất hay.

D. Chăn bò rất giỏi, nấu ăn rất ngon.

Câu 13: Trong truyện Em bé thông minh, qua các lần em thắng viên quan, thắng vua, thắng sứ giả chứng tỏ em bé là người như thế nào?

A. Có tài năng và được các vị thần giúp đỡ.

B. Có trí thông minh hơn người, có lòng can đảm và sự hồn nhiên.

C. Có trí thông minh hơn người, có sức khỏe hơn người.

D. Có trí thông minh và lòng nhân hậu.

Câu 14: Qua bài thơ Chuyện cổ nước mình, tác giả muốn ca ngợi điều gì?

A. Truyện cổ tích hay hơn truyện cười.

B. Truyện cổ tích hay hơn truyện ngụ ngôn.

C. Truyện cổ tích nước mình rất hay. Đó là những câu chuyện về lòng nhân hậu, về sự công bằng cũng như chứa đựng những kinh nghiệm sống quý báu của ông cha ta.

D. Truyện cổ tích nước mình rất hay hơn các truyện cổ tích các nước khác.

Câu 15: Trạng ngữ là gì?

A. Trạng ngữ là thành phần chính của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.

B. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.

C. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong đoạn văn.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Gv tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài
	1: D

2: C

3: D

4: A

5: C

6: B

7: D

8: B

9: B

10: A

11:C 

12: A

13: B

14: C

15: C



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc:
*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi :

 (?)Hãy tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc.

HOẠT ĐỘNG NHÓM

- GV chia lớp thành 4 nhóm (theo tổ) thực hiện nhiệm vụ qua phiếu học tập.

- GV phát 1 phiếu/ nhóm 

- GV gợi dẫn HS cách tóm tắt 

+Cách1: nêu đầy đủ chi tiết chính (tuy dài nhưng dễ hiểu)

+Cách2: chỉ nêu sự việc chính (lược bỏ sự việc phụ )

-Phân công cụ thể:

Nhóm 1: 

Tóm tắt truyện ”Sọ Dừa”

Nhóm 2: 

Tóm tắt ”Em bé thông minh”.

Nhóm 3: 

Tóm tắt”Non-buvà Heng-bu”

Nhóm 4: Ghi lại chủ đề của ba truyện đã học.

- HS tiếp nhận nh/vụ.

*Bước 2: Thực hiện nh/vụ

-HS thực hành vào phiếu học tập.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- Tổ chức cho HS đại diện các nhóm lần lượt kể tóm tắt (có thể dựa vào phiếu học tập để trình bày trước lớp)

- Lưu ý: HS tóm tắt truyện nào thì GV chiếu (hoặc dán) phiếu học tập của nhóm đó lên bảng để nhìn thấy- chữa.

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nghe – nhìn bảng nhận xét, bổ sung.

- GV nghe – nhìn nhận xét, bổ sung về nội dung truyện và cách dùng từ ngữ…

(TÍCH HỢP: Viết - Nói và nghe)

- Giáo viên tổng hợp,kiến thức (yêu cầu HS về nhà hoàn thành tóm tắt ba truyện cổ tích vào vở  BT)
- Dẫn dắt sang HĐộng 2:  
	1. PHIẾU HỌC TẬP

TÊN TRUYỆN

        TÓM TẮT CỐT TRUYỆN

(Tóm tắt theo chi tiết -> kể lại truyện bằng hình thức VIẾT - NÓI)
CHỦ ĐỀ CỦA TRUYỆN

SỌ DỪA

- Ngày xưa, có vợ chồng nghèo, lớn tuổi mà vẫn chưa có con.

- Bà vợ vào rừng hái củi, uống nước trong  sọ dừa, về nhà có mang. 

- Bà sinh đứa bé dị dạng, tròn như quả dừa

- Bà định vứt đi nhưng bé biết nói, bà giữ lại nuôi và đặt tên là Sọ Dừa.

- Thương mẹ vất vả, Sọ Dừa nhận chăn đàn bò nhà phú ông.

- Ba cô gái phú ông thay nhau đưa cơm

- Hai cô chị kênh kiệu thường hắt hủi.

- Cô út đối đãi tử tế và phát hiện Sọ Dừa không phải người trần, đem lòng yêu.

- Phú ông thách cưới thật to nhưng Sọ Dừa mang đủ lễ vật đến, đành gả cô út. 

- Nhờ chăm chỉ đèn sách, Sọ Dừa thi đỗ trạng nguyên và được cử đi sứ .

- Trước khi đi, chàng đưa cho vợ vật đề phòng tai hoạ

- Hai cô chị ghen ghét, tìm cách hãm hại. 

-Nhờ vật phòng thân cô út đã thoát nạn và gặp lại chồng quan trạng.

- Hai cô chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ. 

- Vợ chồng cô út đoàn tụ, sống hạnh phúc.

Truyện thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng, ở hiền gặp lành, kẻ độc ác sẽ bị trừng trị.

EM BÉ THÔNG MINH
-Ngày xưa, có ông vua nọ sai viên quan đi dò la khắp nơi để tìm người tài giỏi.

- Quan đã đi nhiều nơi, ra những câu đố oái oăm để tìm người tài lỗi lạc.

-Một hôm, trên đường qua cánh đồng, viên quan hỏi em bé nhưng em bé hỏi vặn lại. ---Quan thầm nghĩ đây là nhân tài nên hỏi tên họ, quê quán rồi nhanh về tâu vua.

- Vua hay tin bèn ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh nuôi sao đẻ thành chin con.

- Cả làng em lo lắng họp bàn tìm cách giải.

- Nghe tin, em bé nhờ cha thưa với làng giết thịt hai con trâu và đồ xôi ăn.

- Cha con lên kinh đô. Em bé lẻn vào sân rồng khóc đòi cha đẻ em bé để chơi có bạn. -Chờ lúc vua bảo giống đực không đẻ được, em bé đã đẩy vua vào thế bí. 

-Vua và các quan trong triều công nhận em bé thông minh nhưng muốn thử lần nữa. - Lần thử thách thứ ba, em bé đã đưa cây kim yêu cầu rèn cái dao để làm thịt chim. -Vua phục tài em bé. 

-Nước láng giềng muốn xâm chiếm, họ sai sứ thần dò xem nhân tài nước ta bằng cách đưa cái vỏ ốc vặn rất dài và yêu cầu xâu sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột ốc.

- Trong lúc vua quan suy nghĩ không được, em bé vừa hát vừa giải đố 
-Em bé từ kinh nghiệm sống đã thắng điều kiện thách đố của sứ thần

-Sau đó, em được phong làm Trạng nguyên và giúp Vua trong việc triều chính.

Truyện đề cao trí thông minh dân gian, phẩm chất trí tuệ của  người lao động nghèo:trí thông minh được đúc rút từ cuộc sống...
-   Ngày xưa, trong gia đình có hai anh em. Người anh là Non-bu tham lam, xấu tính. Người em là Heng-bu hiền lành, tốt bụng, siêng năng làm lụng, thường giúp đỡ những người nghèo khổ.      

-Năm nọ, nhà Heng-bu lâm cảnh nghèo đói, tìm đến nhờ anh nhưng bị quát tháo và đuổi đi. Heng –bu vẫn không oán trách.

- Rồi mùa xuân đến, có đôi chim nhạn đến làm tổ trên mái nhà nhưng bị con trăn định bắt chim non ăn thịt. Người em đã đuổi trăn đi, cứu chim nhạn non bị rớt gãy chân. - Đến mùa xuân sau, đôi chim nhạn quay trở về và nhả cho chàng một hạt bầu. - Chàng trồng cây bầu, khi quả lớn, chàng bổ ra nhận được rất nhiều trân châu, hồng ngọc, tiền vàng, trở nên giàu có.

- Tin đồn đến tai người anh, Non-bu nghĩ xấu em trộm cướp nên giàu. Heng –bu vẫn đón tiếp và kể cho anh trai nghe mọi việc . -Người anh, cũng đi bắt chim nhạn và bẻ gãy chân với hi vọng sẽ được trả ơn .

- Mùa xuân sau, chim nhạn bay về cũng nhả hạt bầu.

- Cây bầu kết quả nhưng khi bổ thì kèm theo tiếng nổ,  ra tráng sĩ tay cầm gậy, rồi yêu tinh xuất hiện đã trừng trị và cướp sạch tài sản Non-bu.

- Người anh trở thành kẻ ăn mày.
-Người em thương xót đã đón gia đình người anh về sống cùng với mình. 

Thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng, ở hiền gặp lành, kẻ độc ác sẽ bị trừng trị



DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHI HOÀN THÀNH Ở NHÀ

(HS tự viết vào vở BT)

1. Tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc vào bảng theo mẫu sau:
	TRUYỆN
	TÓM TẮT TRUYỆN
	CHỦ ĐỀ

	SỌ DỪA
	      Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo, hiền lành, chịu khó, phải đi ở cho nhà phú ông. Tuy đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con. 

      Một hôm, bà vợ vào rừng hái củi, khát nước, bà uống nước trong cái sọ dừa, về nhà có mang. Chồng mất, bà sinh ra một đứa bé dị dạng, tròn như một quả dừa. Bà định vứt đi nhưng thấy đứa bé biết nói, bà giữ lại nuôi và đặt tên là Sọ Dừa. Thấy mẹ buồn phiền, thương mẹ vất vả, Sọ Dừa nhận chăn đàn bò nhà phú ông. Ba cô con gái nhà phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu thường hắt hủi, chỉ có cô út đối đãi tử tế và phát hiện Sọ Dừa không phải người trần, cô đem lòng thương yêu. Sọ Dừa nhờ mẹ đến nhà phú ông hỏi vợ. Phú ông thách cưới thật to nhưng Sọ Dừa mang đủ lễ vật đến, đành phải gả cô út cho chàng.  Nhờ chăm chỉ đèn sách, Sọ Dừa thi đỗ trạng nguyên và được nhà vua cử đi sứ nước ngoài. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà để đề phòng tai hoạ. Không ngờ  hai cô chị đem lòng ghen ghét, tìm cách hãm hại đẩy cô út xuống biển. Nhờ những vật phòng thân mà cô út đã thoát nạn và gặp lại chồng quan trạng.

      Hai cô chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ. Hai vợ chồng đoàn tụ, hưởng cuộc sống hạnh phúc.


	Truyện thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng, ở hiền gặp lành, kẻ độc ác sẽ bị trừng trị.

	EM BÉ THÔNG MINH
	     Ngày xưa, có ông vua nọ sai viên quan đi dò la khắp nơi để tìm người tài giỏi. Quan đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để tìm người tài lỗi lạc.

     Một hôm, trên đường qua cánh đồng, viên quan hỏi em bé nhưng em bé hỏi vặn lại. Quan thầm nghĩ đây là nhân tài nên hỏi tên họ, quê quán rồi nhanh về tâu vua. Vua hay tin bèn ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh nuôi sao đẻ thành chin con. Cả làng em lo lắng họp bàn tìm cách giải quyết. Nghe tin, em bé nhờ cha thưa với làng giết thịt hai con trâu và đồ xôi hai thúng gạo nếp ăn cho sướng miệng. Thế rồi cha con lên kinh đô. Em bé lẻn vào sân rồng khóc um đòi cha đẻ em bé để chơi có bạn. Chờ lúc vua bảo giống đực không đẻ được, em bé đã đẩy vua vào thế bí. Vua và các quan trong triều công nhận em bé thông minh nhưng muốn thử lần nữa. Lần thử thách thứ ba, em bé đã đưa cây kim yêu cầu rèn cái dao để làm thịt chim. Vua phục tài em bé. Hồi đó, nước láng giềng muốn xâm chiếm, họ sai sứ thần dò xem nhân tài nước ta bằng cách đưa cái vỏe ốc vặn rất dài và yêu cầu xâu sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột ốc. Trong lúc vua quan vò đầu suy nghĩ mọi cách nhưng không được. Cuối cùng, em bé vừa hát vừa giải đố (… Bắt con kiến càng buộc chỉ vào lưng,… bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang). 

      Em bé thông minh từ kinh nghiệm sống đã thắng điều kiện thách đố của sứ thần, giúp đất nước thoát khỏi chiến tranh. Sau đó, em  bé được phong làm Trạng nguyên và giúp Vua trong việc triều chính.
	Truyện đề cao trí thông minh dân gian, phẩm chất trí tuệ của  người lao động nghèo:trí thông minh được đúc rút từ cuộc sống...

	NON-BU VÀ HENG-BU
	    Ngày xưa, trong một gia đình có hai anh em. Người anh là Non-bu tham lam, xấu tính nên giành hết tài sản. Người em là Heng-bu hiền lành, tốt bụng, chẳng nhận được tài sản gì nhưng vẫn siêng năng làm lụng, thường giúp đỡ những người nghèo khổ. 

      Năm nọ,  lũ lụt dâng cao, mùa màng thất bát, nhà Heng-bu lâm cảnh nghèo đói. Heng-bu tìm đến nhờ anh giúp đỡ nhưng bị quát tháo và đuổi đi. Dù vậy, Heng –bu vẫn không oán trách. Rồi mùa xuân đến, có đôi chim nhạn đến làm tổ trên mái nhà nhưng bị con trăn trườn lên định bắt chim non ăn thịt. Người em đã đuổi trăn đi, cứu chim nhạn non bị rớt gãy chân. Đến mùa xuân sau, đôi chim nhạn quay trở về và nhả cho chàng một hạt bầu. Chàng trồng cây bầu, và khi quả lớn chàng bổ ra nhận được rất nhiều trân châu, hồng ngọc, tiền vàng, trở nên giàu có. Tin đồn đến tai người anh, lúc đầu Non-bu nghĩ xấu em đã trộm cướp nên giàu. Nhưng Heng –bu vẫn  đón tiếp và kể cho anh trai nghe mọi việc đã xảy ra. Người anh thấy vậy, cũng đi bắt chim nhạn và bẻ gãy chân rồi giả vờ chăm sóc với hi vọng sẽ được trả ơn . Mùa xuân sau, chim nhạn bay về cũng nhả hạt bầu. Cây bầu cũng kết được mười quả như mong chờ của anh. Nhưng khi bổ thì kèm theo tiếng nổ,  ra toàn là tráng sĩ tay cầm gậy, rồi yêu tinh xuất hiện đã trừng trị và cướp sạch tài sản Non-bu. Người anh trở thành kẻ ăn mày. Người em thương xót đã đón gia đình người anh về sống cùng với mình. Non-bu vô cùng hối hận.
	Thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng, ở hiền gặp lành, kẻ độc ác sẽ bị trừng trị.

	2. Em thích nhất truyện nào trong các truyện trên? Vì sao? 

Sản phẩm dự kiến: (HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân)
VD: Em thích nhất truyện cổ tích Em bé thông minh, vì truyện có các thử thách đặt ra với nhân vật rất hấp dẫn và thú vị, qua đó nhân vật bộc lộ được trí thông minh, cách xử lí tình huống rất khéo léo và bất ngờ, mang lại tiếng cười cho người đọc. Truyện còn cho em bài học sâu sắc trong việc học tập, tích lũy vốn tri thức trong cuộc sống hàng ngày...Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc tự học, tự tìm hiểu thực tế là vô cùng quan trọng....


	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP 


* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi: 

(?) Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ :

 + Cách kể lại truyện cổ tích theo hình thức viết.

 + Cách kể lại truyện cổ tích theo hình thức nói.
* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm (kết quả)

- Chia sẻ quan điểm cá nhân.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức – Nhắc HS cần nhớ cách kể bằng hình thức nói, viết.
	3. Những lưu ý về Cách kể lại truyện cổ tích theo hình thức VIẾT và NÓI 

             (Xem bảng dưới đây)


Sản phẩm dự kiến : Cách kể lại truyện cổ tích 

theo hình thức VIẾT và NÓI  (Ôn lại các tiết trước-> Chiếu bảng, không ghi )

	Cách kể lại truyện cổ tích 

theo hình thức viết.
	Cách kể lại truyện cổ tích 

theo hình thức nói.

	VIẾT THEO QUY TRÌNH
Bước 1. Chuẩn bị trước khi viết:

a. Xác định mục đích viết là gì?

    Người đọc truyện là ai?

b. Xác định đề tài   -  Kiểu bài

c. Thu thập tư liệu: đọc một số truyện cổ tích

- Chọn truyện gây ấn tượng sâu sắc nhất,

- Nhân vật đáng nhớ nhất.

- Cốt truyện thú vị nhất.

Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý

MỞ BÀI

-Tên truyện:

-Lí do muốn kể lại:

THÂN BÀI

-Nhân vật:

-Hoàn cảnh xảy ra sự việc:

-Kể theo trình tự thời gian:

 + Sự việc 1:

 + Sự việc 2:

 + Sự việc …:

KẾT BÀI

-Nêu cảm nghĩ của em:

-Bài học rút ra:
Bước 3: Viết bài  

Cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện cổ tích.

Bước 4: Đọc lại, sửa chữa và rút kinh nghiệm 
1. Đọc lại, sửa chữa (Dựa vào bảng kiểm)
2. Rút kinh nghiệm:

(Về lỗi chính tả, cách dùng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn…)

* Ưu điểm:

* Hạn chế :

 
	NÓI THEO QUY TRÌNH

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

- Đề tài: Kể lại truyện cổ tích.

-Tên truyện cổ tích :

-Truyện nói về nhân vật :

- Đối tượng nghe kể: thầy (cô), bạn bè…

- Mục đích kể : Chia sẻ truyện cổ tích hay 

- Địa điểm kể chuyện: ở lớp

- Thời gian kể : …

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý 

MỞ BÀI

-Tên truyện:

-Lí do muốn kể lại:

THÂN BÀI

-Nhân vật:

-Hoàn cảnh xảy ra sự việc:

-Kể theo trình tự thời gian:

 + Sự việc 1:

 + Sự việc 2:

 + Sự việc …:

KẾT BÀI

-Nêu cảm nghĩ của em:

-Bài học rút ra:
Bước 3: Luyện tập và trình bày

- Luyện tập ở nhà: Tập kể trước gương

- Luyện tập ở lớp: mạnh dạn tập nói để các bạn nghe và chỉnh sửa cho nhau. Cùng phát huy ưu điểm và rút kinh nghiệm.

- Khi trình bày:

+ Cần tóm tắt nội dung, nhớ chính xác sự việc, sắp xếp đúng theo trình tự, chọn từ ngữ phù hợp, tranh ảnh.

+Thể hiện ngôn ngữ nói, tránh đọc bài viết.

+ Chú ý sử dụng giọng điệu, (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…), tốc độ nói vừa phải. Kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, để nội dung kể hấp dẫn hơn.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

*Tự đánh giá: Tự đánh giá bài nói
*Tập thể đánh giá: góp ý 


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS:  

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5->7 câu) trình bày ý nghĩa  truyện cổ tích và bổn phận, trách nhiệm của  học sinh trong việc phát huy giá trị của cổ tích trong cuộc sống hiện nay.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS viết một cách chân thực, xúc động, phù hợp với cảm xúc .

*Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm 

(Chia sẻ với các bạn ở nhà)

*Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét, bổ sung.

( Tiết sau, GV dành 5 phút kiểm tra)


	* Luyện tập – Vận dụng:

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5->7 câu) trình bày ý nghĩa  truyện cổ tích và bổn phận, trách nhiệm của  học sinh trong việc phát huy giá trị của cổ tích trong cuộc sống hiện nay.

Đoạn văn: (HS viết chân thực, xúc động)

- Đảm bảo hình thức đoạn. Có câu chủ đề.

- Đối tượng: Truyện cổ tích

- Nội dung: Giá trị của truyện cổ tích và trách nhiệm của học sinh.

- Đoạn văn: Khoảng 300  chữ.

Đoạn văn tham khảo:

     Truyện cổ tích mang những giá trị văn hoá dân gian được truyền đời qua nhiều thế hệ.  Mỗi câu chuyện là những bài học đạo lí, là cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Có thể nói nhiều bài học từ truyện cổ tích đi vào lòng người nhẹ nhàng, ngọt ngào mà sâu sắc, thấm thía. Truyện dạy ta biết sống thật thà, lương thiện, nhân nghĩa, thủy chung sẽ được hạnh phúc. Truyện cũng cảnh tỉnh những ai sống ich kỷ, tham lam, bất nhân, bất nghĩa sẽ phải chịu hậu quả khó lường. Mỗi chúng ta hãy đọc truyện cổ tích để cảm nhận được những “ giấc mơ đẹp” của nhân dân từ ngàn xưa đến ngày nay. Hãy cùng đọc, cùng nghe cùng kể để truyện cổ như “ Thạch Sanh”, “ Cây khế”, “ Tấm cám”... mãi lung linh mãi trường tồn…




IV: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1. Chủ đề vừa học:
- Khái niệm truyện cổ tích và một số yếu tố của truyện cổ tích
- Tóm tắt và kể ngắn gọn (đầy đủ chi tiết) các truyện cổ tích đã học. 

- Vận dụng kể lại truyện, cảm nhận về giá trị của truyện.
- Nắm được đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ.
- Tìm, phân loại và nêu tác dụng của trạng ngữ trong câu văn, trong đoạn văn.
- Vận dụng trạng ngữ, từ láy, thành ngữ khi nói, viết đoạn văn, bài văn.
- Làm bài tập được giao

- Quy trình kể lại một truyện cổ tích gồm những bước nào ?

- Hoàn thành bài tập: Kể lại một  truyện cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn của em.
- Trình bày các bước để hoàn thành một bài kể lại truyện cổ tích bằng ngôn ngữ nói .

- Thực hành kể lại một  truyện cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn của em.

2. Bài sắp học: ( BÀI 3)  VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG
- Nhận biết thể thơ lục bát và các đặc điểm của thơ lục bát: về cách gieo vần, ngắt nhịp, về thanh điệu…

- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

- Đọc các văn bản: NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG, VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA, VỀ BÀI CA DAO ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG, HOA BÌM.

- Thế nào là sáng tác thơ? Thế nào là một bài thơ hay?

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát?

                                            BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG
                                               (Thời gian dạy học: 12 tiết)
I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực:
- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và các ứng xử của cá nhân do VB đã đọc gợi ra.

- Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát

2. Về phẩm chất:
- Yêu vẻ đẹp quê hương

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị:
- Phiếu học tập- Câu hỏi-Tranh ảnh- Video về quê hương
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp, hoạt động ở nhà.
-Máy chiếu, bảng phụ,…
2. Học liệu:
- Kế hoạch bài dạy NV6- SGK, SBT Ngữ văn 6 (Sách Chân trời sáng tạo)
- Văn bản : Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
- HS chuẩn bị  bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

                                            A. ĐỌC
TIẾT: 28-29
 Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG              

(CA DAO)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - GV tổ chức cuộc thi “Khám phá vẻ đẹp quê hương”. 
GV chiếu hình ảnh cảnh đẹp quê hương lên màn hình.
(?) Em có cảm nhận như thế nào về những cảnh đẹp của quê hương?
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

- Gv dẫn dắt vào bài:
 Quê hương hai tiếng thân thương bình dị nhưng mỗi lần cất lên đều nghe rất thiêng liêng và ấm áp lạ kì bởi quê hương chính là quê cha đất tổ, là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm thuở thiếu thời, chính tại mảnh đất quê hương này mà bao lớp thế hệ đã được nuôi dưỡng và lớn lên. Quê hương trong cảm nhận của mỗi người thường mang những vẻ đẹp riêng đó có thể là vẻ yên bình của một cánh diều no gió, vẻ đơn sơ của một mái nhà cũ rêu phong hay vẻ mơ hồ của một làn gió chiều Đông, của ngọn khói đuốc đồng mãi vấn vương lòng những người con xa xứ. Nhắc đến quê hương Việt Nam thân yêu, hẳn sẽ còn những vẻ đẹp nên thơ khác. Đó là những vẻ đẹp nào, những vẻ đẹp đó có ý nghĩa gì đối với mỗi người. Các em hãy đến với chủ điểm “ vẻ đẹp quê hương” để cùng khám phá. Các em sẽ được tìm hiểu vẻ đẹp quê hương qua những vần thơ lục bát để thấy được giá trị độc đáo của một thể thơ thuần Việt có từ lâu đời
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	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức đọc hiểu 

GV: Cô trò chúng ta cùng làm quen với thể thơ lục bát qua phần Tri thức đọc hiểu với ba khái niệm:

- Lục bát?

- Lục bát biến thể ?

- Hình ảnh, tính biểu cảm cảu văn bản văn học?

- GV: Và để nhận biết được đặc điểm của thơ lục bát về số dòng, số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp và thanh điệu. Các em hãy đọc bài ca dao sau và thực hiện yêu cầu:

Ví dụ:

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao

a. Xác định số tiếng, số dòng của bài ca dao

b. Đọc diễn cảm đoạn thơ, xác định cách ngắt nhịp ở mỗi câu

c. Điền các tiếng ở vị trí 2-4-6-8 của các câu trong bài ca dao vào bảng

d. Nhận xét về tiếng thứ 6 của dòng lục và tiếng thứ 6 của dòng bát, tiếng thứ 8 của dòng bát và tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo

e. Dựa vào bảng trên nhận xét các tiếng ở vị trí 2-4-6-8 và các tiếng ở vị trí 1-3-5-7.

Gợi ý:

a. Lục là 6, bát là 8 => thơ lục bát sẽ có một hoặc nhiều cặp câu lục bát gồm 1 dòng 6 tiếng và 1 dòng 8 tiếng

b. Nhịp 2/2/2 và 4/4 => nhịp chẵn

d. Tiếng 6 của dòng lục vần “a” vần với tiếng 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 của dòng bát vần “ương” vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo

e. Các tiếng 1,3,5,7 phối tự do. Các tiếng 2,4,6,8 tuân thủ chặt chẽ theo quy định: tiếng thứ 2 là TB, tiếng thứ 4 là TT; riêng trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là TB (ngang) thì tiếng thứ 8 phải là TB (huyền) và ngược lại

GV: Tuy nhiên theo dòng chảy của thời gian, thơ lục bát luôn được sáng tạo linh động với nhiều biến đổi mang dụng ý nghệ thuật, sự biến đổi đó được đúc kết với tên gọi chung là lục bát biến thể
Ví dụ 1: 

Tò vò mà nuôi con nhện
đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện nhện hỡi nhện đi đằng nào

Xét về cách gieo vần thì thơ lục bát thường được gieo vần bằng nhưng cặp lục bát đầu tiên trong bài ca dao trên được gieo theo vần trắc

Ví dụ 2:

Con vua thì lại làm vua
Con sải ở chùa thì quét lá đa

Thường thì tiếng thứ 6 của câu lục sẽ vần với tiếng thứ 6 của câu bát nhưng ở bài lục bát biến thể này thì nó vần ở tiếng thứ 4

(?) Đọc đoạn thơ sau và cho biết có những hình ảnh nào xuất hiện trong đoạn thơ. Đoạn thơ gợi cho em cảm xúc gì?

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Gợi ý:
- Hình ảnh mênh mông biển lúa ta có thể hình dung một cánh đồng lúa bao la với từng đợt sóng lúa nhẹ nhàng kéo dài đến vô tận và bên cạnh đó dựa vào những từ ngữ như “Việt Nam đất nước ta ơi” thì ta cũng có thể cảm nhận được rằng tác giả thể hiện sự tự hào và yêu mến vẻ đẹp của quê hương VM. Những gì ta có thể thấy, có thể cảm được đó chính là hình ảnh và tính biểu cảm của văn bản văn học đem lại
GV:Để có thể đọc hiểu tốt những văn bản, đặc biệt là những văn bản thơ với ngôn từ giàu hình ảnh, chúng ta cùng tìm hiểu kĩ năng tiêu điểm của bài học là kĩ năng tưởng tượng
Ví dụ:

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

(?) Cặp lục bát này giúp em hình dung được gì về cảnh sắc của quê hương

Gợi ý:

- Mênh mông là từ láy gợi liên tưởng đến không gian rộng lớn, bao la vô tận
- Biển lúa gợi ra hình ảnh cánh đồng lúa bát ngát
=> phong cảnh những cánh đồng lúa quê hương trải dài đến vô tận, mở ra đến vô cùng
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

+ Những bài ca dao ở đây được viết bằng thể lục bát nhẹ nhàng, sâu lắng chứa đựng những tâm tư tình cảm yêu mến tự hào về quê hương của tác giả dân gian vậy nên cần đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang âm hưởng tự hào và chú ý cách ngắt nhịp của thơ lục bát
+Trong quá trình đọc, gặp câu hỏi (dự đoán, suy luận) thì tạm dừng đọc 1 phút  để suy nghĩ.
- GV đọc mẫu bài ca dao 1 và nêu câu hỏi dự đoán – HS dự đoán 

(?) Qua câu ca dao này hình ảnh Thăng Long hiện lên trong tâm trí em như thế nào

(Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
- Mời HS đọc tiếp những bài ca dao còn lại

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr. 62- 63)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức đọc hiểu 

Tiếng/
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục 

đi 

(bằng)

nhớ

(trắc)

nhà

(bằng)

(vần a)

Bát 

canh

(bằng)

muống

(trắc)

cà (bằng)

(vần a)

tương (bằng)

(vần ương)

Lục 

ai (bằng)

nắng (trắc)

sương (bằng)

(vần ương)

Bát

ai (bằng)

nước

(trắc)

đường

(bằng)

(vần ương)

Nao

(bằng)

a. Lục bát là thể thơ cảu Việt Nam, một cặp câu lục bát gồm một dòng 6 tiếng và một dòng 8 tiếng.
- Cách gieo vần: Tiếng 6 của dòng lục vần với tiếng 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 của dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo
- Về ngắt nhịp: thường được ngắt nhịp chẵn:
- Về thanh điệu: 
+ Các tiếng 1,3,5,7 phối tự do
+ Các tiếng 2,4,6,8 tuân thủ chặt chẽ theo quy định
b. Lục bát biến thể là thể thơ được biến về số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp…
c. Hình ảnh, tính biểu cảm của văn bản văn học

- Hình ảnh: giúp người đọc nhìn, thấy, tưởng tượng ra điều mà nhà thơ miêu tả
- Tính biểu cảm của văn bản văn học là khả năng văn bản gợi cho người đọc những cảm xúc vui,, buồn…

d. Kĩ năng tưởng tượng: là kĩ năng hình dung, tái hiện hình ảnh thông qua lời nói, ngôn từ trong suy nghĩ của mỗi người.
- Để tưởng tượng ta cần căn cứ vào:
+ Các hình ảnh, ngôn từ trong văn bản
+ Hiểu biết, hình dung của bản thân về các hiện tượng được miêu tả trong văn bản



2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/62-63 )
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang âm hưởng tự hào và chú ý cách ngắt nhịp của thơ lục bát
* Giải nghĩa từ khó: ( xem SGK )

- Long Thành, Lam Sơn, miệt…

3. Phương thức biểu đạt: biểu cảm


	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu bài ca dao thứ nhất
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS xem 1 số hình ảnh về 36 phố phường của Hà Nội 
Yêu cầu HS đọc 14 câu thơ đầu và trả lời các câu hỏi:

1. Bài ca dao nhắc đến địa danh nào?

2. Cách đặt các tên phố ở đây có gì đặc biệt?

3. Đoạn thơ đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

4. Nhận xét về cách gieo vần và nhịp điệu của đoạn thơ? 

Gợi ý:

- Mở đầu bài ca dao với cụm từ “ rủ nhau” tác giả đã hồ hỡi gọi mời ta dạo chơi qua 36 phố phường Hà Nội xưa hay còn gọi là thành Thăng Long. Ba sáu Phố Phường là một khái niệm rất quen thuộc đặc biệt là đối với những ai đi du lịch HN, điều đặc trưng nhất ở nơi đây là các phố nghề và những ngôi nhà cổ. Vào thời xưa những sản phẩm buôn bán đã trở thành tên phố với chữ Hàng đằng trước. Mỗi phố sẽ chuyên bán một mặt hàng. Khi đọc đoạn thơ, ta thấy tác giả đã dùng biện pháp liệt kê để gọi lầ lượt các tên phố nào là Hàng Bồ, Hàng Bạc….những tên phố này còn được sắp xếp một cách khéo léo tuân theo vần luật của thơ lục bát nên đã tạo nên nhịp thơ tự nhiên, sinh động và đầy tính nhạc.

Yêu cầu HS đọc 4 câu thơ còn lại và trả lời các câu hỏi:

1. Liệt kê những từ ngữ, hình ảnh miêu tả thành Thăng Long

2. Qua đoạn thơ tình cảm của người về được thể hiện như thế nào?

Gợi ý:
Hình ảnh được nhắc đến ở đây là hình ảnh “phồn hoa” hình ảnh so sánh “phố giăng mắc cửa, đường quanh bàn cờ”. Từ phồn hoa gợi cảnh sống náo nhiệt, giàu có, xa hoa. Hình ảnh “phố giăng mắc cửa, đường quanh bàn cờ”giúp câu thơ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn đồng thời giúp người đọc dễ dàng liên tưởng và tưởng tượng ra hình ảnh đông đúc tấp nập của hàng phố ở Long Thành, kẻ mua người bán thì cười nói náo nhiệt rộn ràng. Từ ngữ “ thứ nhất Long Thành”, “người về nhớ cảnh ngẩn ngơ”, ta thấy được cảm xúc của tác giả dân gian lưu luyến, ngẩn ngơ khi nhớ về khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt nơi chốn Long Thành. Tình cảm yêu mến tự hào của tác giả dành cho mảnh đất kinh kì. Trải qua thời gian và biến thiên của lịch sử phố phường HN xưa đã thay đổi nhưng một số hàng phố cũ vẫn giữ nguyên tên như gợi nhắc cho những tâm hồn hoài niệm về một HN trong quá khứ. Dấu xưa vẫn còn hiện diện qua những con phố nhỏ, những căn nhà mái ngói hình ống rêu phong và đó là những vẻ đẹp mà mỗi người dân HN cứ mỗi lần đi xa là nhớ mãi

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: …=>(Ghi bảng)

- Dẫn chuyển giao:Chúng ta sang bài ca dao thứ hai để cùng khám phá vẻ đẹp khác của quê hương

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu bài ca dao thứ 2

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

Đọc bài ca dao và trả lời câu hỏi:

1. Hình thức thể hiện bài ca dao có gì đặc biệt.

2. Tìm hiểu về lời đố của cô gái và lời đáp của chàng trai. Cho biết bài ca dao giới thiệu vẻ đẹp gì của quê hương

3. Cảm xúc của tác giả dân gian được thể hiện như thế nào? 

Gợi ý:

Bài ca dao sử dụng hình thức hỏi- đáp. Với những cặp ca dao có nội dung thuộc dạng này thì câu đố thường là của cô gái nêu ra để thách đố chàng trai và bao giờ cũng kèm theo điều kiện như ở bài này là: “Anh mà giảng được cho ra, thì em kết nghĩa giao hòa cùng anh”. Những cuộc hát đối đáp này là một hình thức để những trai thanh gái lịch thử tài nhau về kiến thức lịch sử-địa lí, ở đây là hỏi đáp về những địa danh của đất nước, những địa danh đó không chỉ có đặc điểm địa lí tự nhiên mà còn có cả những dấu vết lịch sử nổi bật. Bài ca dao có hai phần: phần đầu là câu hỏi của cô gái, phần sau là lời đáp của chàng trai. Ở đây cô gái đã biết chọn ra những nét tiêu biểu của từng địa danh để hỏi. Còn chàng trai thì hiểu rất rõ và trả lời đúng ý: đáp án là những địa danh lịch sử gắng liền với những chiến công oanh liệt của dân tộc

Sông Bạch Đằng: ba lần phá tan quân xâm lược 
Núi Lam Sơn: Nơi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chiến thắng giặc Minh
=> Như vậy bài ca dao thể hiện một vẻ đẹp khác của quê hương vẻ đẹp của truyền thống giữ gìn và bảo vệ đất nước của dân tộc. Thể hiện tình cảm cuả tác giả dân gian niềm kiêu hãnh, tự hào và tình yêu với quê hương đất nước. Và trong cuộc sống của người lao động xưa hình thức hỏi đáp vừa thể hiện sự chia sẻ hiểu biết cũng như niềm tự hào tình yêu đối với quê hương đất nước đồng thời đó cũng là cơ sở để họ bày tỏ cảm xúc với nhau. Qua lời hỏi đáp chúng ta có thể thấy các chàng trai, cô gái đây là những người lịch lãm, tế nhị. Hình thức đối đáp khá phổ biến trong ca dao dân ca

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: …=>(Ghi bảng)

- Dẫn chuyển giao: Bây giờ chúng ta cùng đến với Bình Định- quê hương xứ nẫu bài ca dao thứ 3
Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu bài ca dao thứ 3

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phát Phiếu học tập.

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

1. Bài ca dao đã nhắc đến những địa danh và món ăn nào của vùng đất bình định? Những địa danh và món ăn đó gợi cho em những liên tưởng gì?

2. Bài ca dao đã sử dụng biện pháp tu từ gì? Cho biết tác dụng của biện pháp đó? 

Gợi ý: Đọc 2 câu thơ đầu ta dễ dàng thấy ở đây tác giả sử dụng biện pháp liệt kê để giới thiệu những danh thắng nổi tiếng của vùng đất Bình Định: Núi Vọng Phu, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại. Bên cạnh đó từ “có” xuất hiện 3 lần nhấn mạnh sự giàu có về cảnh sắc thiên nhiên và giá trị văn hóa của quê hương xứ nẫu:
Núi Vọng Phu gắn liền với lòng thủy chung, son sắc của người phụ nữ
Đầm Thị Nại một địa danh gắn với chiến công lừng lẫy của nghĩa quân Tây Sơn
Cù Lao Xanh một trong những hòn đảo đẹp nhất miền Trung

Hai câu còn lại lời mời chân thành mến khách của người dân Bình Định: giới thiệu món ăn dân dã xứ nẫu là món canh bí đỏ nước dừa dân giả
=> Bài ca dao không chỉ gợi ra cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên non nước mà còn ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống văn hóa của vùng đất Bình Định cũng như vẻ đẹp tâm hồn của người dân nơi đây
3. Em hãy chỉ ra đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện qua bài ca dao 3
Đặc điểm của thể thơ lục bát

Thể hiện trong bài ca dao

Số dòng thơ

Số tiếng trong từng dòng

Vần trong các dòng thơ

Nhịp của từng dòng thơ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ điền vào phiếu.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày trên phiếu học tập .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày kết quả điền vào phiếu học tập

* Bước 4: Kết luận/ nhận định 

- HS nhận xét, bổ sung phiếu học tập của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức
- Dẫn chuyển giao : Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài ca dao thứ 4. Bài ca dao này đưa chúng ta xuôi về miền Tây sông nước một vùng đất thuộc đồng bằng Sông Cửu Long đó là miệt Tháp Mười. Nơi đây không chỉ nổi tiếng vườn quốc gia Tràm Chim mà còn nức danh với những vẻ đẹp khác
Nhiệm vụ 4: HD tìm hiểu bài ca dao thứ 4

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 1. Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong bài thơ ?

2. Những hình ảnh “cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” thể hiện đặc điểm gì của vùng Tháp Mười ? Từ đó cho biết tình cảm của tác giả đối với vùng đất này? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ cá nhân.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày suy nghĩ

* Bước 4: Kết luận/ nhận định 

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, bổ sung
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1.Bài ca dao thứ nhất:

             Hình 1                                  hình 2     


             Hình 3                                hình 4

a. 14 câu đầu

- Biện pháp liệt kê: 36 phố phường được liệt kê cụ thể, rành mạch
- Cách gieo vần tự nhiên kết hợp với cách ngắt nhịp chẵn sinh động, góp phần tạo tính nhạc cho bài ca dao
=> người đọc được nhân vật trữ tình dẫn dắt, dạo chơi qua 36 phố phường của Hà Nội xưa với niềm tự hào, yêu mến.

b. 4 câu tiếp theo: 
- Hình ảnh: Phồn hoa, phố giăng mắc cửi đường quanh bàn cờ (so sánh)

=> Cảnh kinh thành Thăng Long náo nhiệt, giàu có, xa hoa. Hàng phố đông đúc, tấp nập, kẻ mua người bán náo nhiệt, rộn ràng.

- Từ ngữ: Thứ nhất Long Thành, nhớ cảnh ngẩn ngơ

=> cảm xúc:
+ lưu luyến, ngẩn ngơ khi nhớ về khung cảnh phồn hoa náo nhiệt chốn Long Thành
+ Tình cảm yêu mến, tự hào của tác giả dành cho mảnh đất nhất kinh kì
2. Bài ca dao thứ 2

- Bài ca dao sử  dụng hình thức hỏi-đáp:

- Lời cô gái: Chọn những nét tiêu biểu của từng địa danh để hỏi
- Lời chàng trai: đưa đáp án là những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của dân tộc

=> Bài ca dao thể hiện một vẻ đẹp của truyền thống giữ gìn và bảo vệ đất nước của dân tộc

=> Niềm kiêu hãnh, tự hào và tình yêu với quê hương đất nước.

3. Bài ca dao thứ 3

a. Hai câu thơ đầu

- Biện pháp liệt kê: Giới thiệu những danh thắng nổi tiếng của vùng đất Bình Định
+ Núi Vọng Phu
+ Đầm Thị Nại
+ Cù Lao Xanh
- Điệp từ “có” : nhấn mạnh sự giàu có về cảnh sắc thiên nhiên và giá trị văn hóa của quê hương xứ Nẫu

=> Bình Định được hiện lên với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp giàu giá trị văn hóa lịch sử và được người dân luôn ghi nhớ tự hào

b. Hai câu thơ cuối

- Lời mời chân thành, mến khách của người dân Bình Định
- Giới thiệu món ăn dân dã của xứ dừa đó là canh bí đỏ

=> Bài ca dao không chỉ gợi ra cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên non nước mà còn ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống văn hóa của vùng đất Bình Định cũng như vẻ đẹp tâm hồn của người dân xứ nẫu


Đặc điểm của thể thơ lục bát

Thể hiện trong bài ca dao

Số dòng thơ

4 dòng

Số tiếng trong từng dòng

Mỗi dòng lục có 6 tiếng, mỗi dòng bát có 8 tiếng

Vần trong các dòng thơ

Phu-cù; Xanh-anh-canh

Nhịp của từng dòng thơ

Dòng 1: 2/4
Dòng 2: 4/4
Dòng 3: 4/2
Dòng 4: 4/4
4.Bài ca dao thứ 4

- Từ “sẵn” ở đây được hiểu là nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu
- Điệp từ “sẵn”: nhấn mạnh

=> Hình ảnh“Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” thể hiện sự trù phú giàu có về sản vật mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho người vùng Tháp Mười

=> Thể hiện niềm tự hào về sự giàu có trù phú của thiên nhiên miền sông nước

	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?)Những nghệ thuật đặc sắc qua bốn bài ca dao?
(?)Vẻ đẹp nào của quê hương được thể hiện xuyên suốt trong bốn bài ca dao? Qua đó, tác giả thể hiện được tinh cảm gì với quê hương đất nước?

Gợi ý :

Những câu hát về quê hương đất nước thường nhắc đến tên núi, tên sông tên vùng đất với những nét đặc sắc về hình thể cảnh trí hoặc lịch sử văn hóa của từng địa danh. Đằng sau những câu hỏi, lời đáp, lời mời, lời nhắn gửi  và các bức tranh phong cảnh là tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương đất nước

- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật :

- Thể thơ lục bát, ngôn ngữ mộc mạc, giâu hình ảnh
- Các biện pháp nghệ thuật: liệt kê, điệp từ.

2. Nội dung:
* Nội dung: Các bài ca dao đã thể hiện được vẻ đẹp cảnh vật, con người, truyền thống văn hóa của các vùng miền trên cả nước.

* Ý nghĩa: Thể hiện niềm tự hào, yêu mến với thiên nhiên và con người.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Điền vào bảng sau ít nhất một từ ngữ hoặc hình ảnh độc đáo của mỗi bài ca dao và giải thích vì sao em chọn từ ngữ, hình ảnh ấy:

Bài ca dao
Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
Giải thích
1

2

3

4

.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

 -Báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả. Các hs khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định

-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:

BÀI TẬP 1 : 

Bài ca dao
Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
Giải thích
1

Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.
Câu thơ gợi lên hình ảnh kinh thành Thăng Long đông đúc, nhộn nhịp, đường xá.
2

Sâu nhất là sông Bạch Đằng/ Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
Thể hiện được vẻ đẹp và lòng tự hào về lịch sử quê hương.
3

Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
Điệp từ “có” thể hiện lòng tự hào về những cảnh đẹp quê hương gắn liền với lịch sử.
4

tôm sẵn bắt, trời sẵn ăn
Hình ảnh thể hiện sự trù phú, giàu có của thiên nhiên ban tặng người dân Tháp Mười.



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?)Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm xúc của em về vẻ đẹp quê hương em.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




TIẾT: 30                          
 Văn bản 2: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA             

                                                       (Nguyễn Đình Thi)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - GV tổ chức trò chơi “ Lật mảnh ghép”
GV chiếu 9 mảnh ghép bí mật lên màn hình.

Câu số 1: Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng
A. 1 dòng 6 tiếng, 1 dòng 8 tiếng luân phiên
B. 1 dòng 6 tiếng, 1 dòng 7 tiếng luân phiên

C. 1 dòng 4 tiếng, 1 dòng 6 tiếng luân phiên
D. Các đáp án trên không chính xác

Câu số 3: Cách gieo vần đúng của thơ lục bát là:
A. Tiếng thứ 6 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó
B. Tiếng thứ 8 của dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 2: Tiếng bằng là tiếng…
A. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là B
B. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là T
C. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B
D. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T

Câu 4: Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là….
A. Chủ yếu là nhịp chẵn: nhịp 2/2/2; 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2.
B. Chủ yếu là nhịp lẻ: nhịp 3/3, 3/1/2/2
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5: Luật bằng trắc trong thơ lục bát là: 
A. Các tiếng lẻ 1,3,5,7 tự do, các tiếng chẵn 2,4,6,8 theo luật (B,B,T,T)
B. Các tiếng lẻ 1,3,5,7 tự do, các tiếng chẵn 2,4,6,8 theo luật (T,T,B,B)
C.  Các tiếng lẻ 1,3,5,7 tự do, các tiếng chẵn 2,4,6,8 theo luật (B,T,B,T)
D. Các tiếng lẻ 1,3,5,7 tự do, các tiếng chẵn 2,4,6,8 theo luật (B,T,B,B)
=> Đáp án là HOA SEN được xem là quốc hoa của Việt Nam
Hoa sen sống trong bùn nhưng luôn vươn lên khỏi mặt nước để hướng đến mặt trời và đón ánh nắng ban mai tỏa hương khoe sắc giống như ý chí vươn dậy mảnh liệt của dân tộc Việt và cũng vì lẽ đó mà bao đời nay hoa sen không chỉ là người bạn thân thiết mà còn được xem là biểu tượng văn hóa bén rễ sâu trong tâm thức với người dân Việt Nam
Vậy: Nếu chọn một hình ảnh làm biểu tượng cho VN, em sẽ chọn hình ảnh nào? Vì sao?

2. Em biết bài thơ hoặc bài hát nào về quê hương?

Gợi ý: 
Có bạn chọn cánh cò làm biểu tượng bởi vì hình ảnh con cò trắng cặm cụi kiếm ăn trên cánh đồng là một hình ảnh rất quen thuộc của quê hương VN, có bạn chọn lũy tre làng bởi tre có mặt ở khắp mọi vùng miền trên tổ quốc là người bạn đồng hành của dân tộc ta từ xưa đến nay. Tre quay quần thân thiết với con người và in bóng đậm đà vào văn hóa thơ ca và cả trong tâm thức người Việt, có bạn chọn chiếc áo dài dân tộc làm biểu tượng bởi chiếc áo dài đã trở thành quốc phục là di sản văn hóa phi vật thể của nước VN và là niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc trước bạn bè quốc tế. Có bạn chọn lá cờ nền đỏ sao vàng tung bay phấp phới…và nhiều hình ảnh khác nữa. Tuy mang nhiều ý nghĩa khác nhưng những hình ảnh trên đều có một điểm chung là nhiều người biết đến và đều là đại diện cho những giá trị đặc biệt của con người và đất nước VN.
HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

- Gv dẫn dắt vào bài:
Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ VNQHT  để xem các em có cùng cảm nghĩ với tác giả Nguyễn Đình Thi khi chọn hình ảnh làm những biểu tượng cho quê hương
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm về tác giả, tác phẩm

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi

(?) Nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Nguyễn Đình Thi và tác phẩm Việt Nam quê hương ta?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc
+ Việt Nam quê hương ta là một bài thơ được viết bằng thể thơ lục bát nhẹ nhàng thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương của tác giả vì vậy khi đọc diễn cảm các em cần đọc với giọng nhẹ nhàng sâu lắng mang âm hưởng tự hào ngợi ca và lưu ý ngắt nhịp cho đúng. 

- GV đọc mẫu 3 khổ thơ đầu và nêu câu hỏi dự đoán – HS dự đoán 

(?) Tám dòng thơ đầu giúp em hình dung như thế nào về phong cảnh và con người Việt Nam

Chắc hẳn các em đã hình dung được phong cảnh Việt Nam rộng lớn, hùng vĩ nhưng vẫn rất nên thơ qua những hình ảnh cánh đồng lúa mênh mông, cánh cò bay lả cùng ngọn núi ca lớn ẩn mình trong mây trời. Còn con người VN qua tấm áo nâu nhuộm bùn ta có thể thấy vẻ chân chất thật thà tuy phải gánh chịu nhiều khó khăn vất vả nhưng vẫn luôn giữ cho mình những phẩm chất đáng quý. Ở khổ thơ tiếp theo có một câu liên hệ
(?) Những dòng thơ trên gợi cho em nghĩ đến đặc điểm nào của truyền thống dân tộc

Chắc hẳn những dòng thơ ấy đã gợi cho em truyền thống yêu nước và truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Từ bao đời nay chúng ta không ít lần phải đối mặt với những kẻ thù xâm lược, những lúc đó VN chân chất hiền lành buộc phải lớn mạnh, quật cường cầm vũ khí lên  và chiến đấu hết mình vì tổ quốc, rồi khi đất nước bình yên họ lại trở về với ruộng đồng cây trái, trở về với cuộc sống giản đơn, mộc mạc. Trải nghiệm cùng bài thơ các em đã có những cảm nhận ban đầu về phong cảnh và đất nước con người VN và để biết được những cảm nhận đó có giống với tác giả hay không chúng ta sang mục suy ngẫm và phản hồi

- Mời HS đọc tiếp những bài ca dao còn lại
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/64 )

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ Trường Sơn, áo nâu
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét các giải nghĩa từ 

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

4. Hướng dẫn tìm hiểu bố cục

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Bài thơ thể hiện được những vẻ đẹp nào của quê hương, đất nước?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢ:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003)
- Sinh ở Luông- phơ- ra- bang (Lào).

- Quê gốc: Hà Nội

- Ông là nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, sáng tác kịch, âm nhạc.

-  Chủ đề quan trọng của ông là ca ngợi quê hương.
b. Tác phẩm
- Trích Bài thơ Hắc Hải (1955-1958)
- Thể thơ: lục bát

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/ trang 64 )
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương
* Giải nghĩa từ khó: Trường Sơn, áo nâu
3. Phương thức biểu đạt: biểu cảm
4. Bố cục: 2 phần
- Phần 1: vẻ đẹp thiên nhiên (4 câu đầu)

- Phần 2: vẻ đẹp con người  (còn lại)

	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm thể loại

 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1. Các em đọc lại khổ thơ đầu, hãy chỉ ra cách ngắt nhịp của 4 dòng thơ đầu. Điền các tiếng chẵn vào bảng sau và nhận xét cách gieo vần

2. Các em đọc khổ thơ thứ 3 và cho biết có gì khác lạ trong cách ngắt nhịp
- Câu thứ 3: nhịp 3/3 -> nhịp lẻ

Cách thay đổi từ nhịp chẵn sang lẻ là một biến thể của thơ lục bát. Nó mang dụng ý nghệ thuật của tác giả nhằm nhấn mạnh sự vùng dậy quật cường của một dân tộc anh hùng trước kẻ thù xâm lược

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: …=>(Ghi bảng)

- Dẫn chuyển giao:Chúng ta sang phần 2 vẻ đẹp cảnh sắc quê hương VN

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu vẻ đẹp cảnh sắc quê hương

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

(?) Tìm và nêu tác dụng của những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ đặc sắc mà tác giả sử dụng để miêu tả cảnh sắc quê hương trong bốn dòng thơ đầu và điền kết quả vào bảng bên:

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: Ngoài ra trong bài thơ còn có những hình ảnh khác cũng miêu tả cảnh sắc quê hương đó là hình ảnh trong hai câu thơ:
Việt Nam đất nắng chang hòa
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh

Bằng những từ ngữ hình ảnh tiêu biểu kết hợp với những biện pháp tu từ đặc sắc, tác giả đã vẽ nên một bức tranh tươi đẹp, trù phú với không gian bao la rộng lớn cùng vẻ đẹp nên thơ thanh bình nhưng cũng rất hùng vĩ của quê hương VN

Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu vẻ đẹp con người Việt Nam

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phát Phiếu học tập.

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Tìm và nêu tác dụng của hình ảnh , từ ngữ đặc sắc được dùng để khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam trong bài thơ.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ điền vào phiếu.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày trên phiếu học tập .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày kết quả điền vào phiếu học tập

* Bước 4: Kết quả/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung phiếu học tập của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức
Nhiệm vụ 4: HD tìm hiểu tình cảm của tác giả

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước được thể hiện như thế nào trong văn bản? Hãy chỉ ra một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện trự tiếp tình cảm ấy?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ cá nhân.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày suy nghĩ

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, bổ sung

Nhiệm vụ 5: HD tìm hiểu bài học của bản thân

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Văn bản gợi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì về con người và cảnh sắc quê hương?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ cá nhân.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luậ

- HS trình bày suy nghĩ

* Bước 4:Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, bổ sung
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Đặc điểm thể loại:

Việt Nam/ đất nước/ ta ơi
Mênh mông biển lúa/ đâu trời đẹp hơn
Cánh cò/ bay lả/ rập rờn
Mây mờ che đỉnh/ Trường Sơn sớm chiều

- Nhịp 2/2/2, 4/4 -> nhịp chẵn.
- Cách gieo vần: khổ thơ gieo lần lượt 2 vần bằng 
+ ơi- trời 
+ hơn- rờn- sơn

Tiếng / câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục

Nam

nước

ơi
bát

mông

lúa

trời
hơn
Lục

cò

lả

rờn
Bát

mờ

đỉnh

sơn
chiều

Đất nghèo/ nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa/ lại vùng đứng lên
Đạp quân thù /xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ/ lại hiền như xưa

- Câu thứ 3: nhịp 3/3 -> nhịp lẻ

=> Nhằm nhấn mạnh sự vùng dậy quật cường của một dân tộc anh hùng trước kẻ thù xâm lược

2. Vẻ đẹp cảnh sắc quê hương

Xác định

Tác dụng

Từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu

- mênh mông biển lúa

- gợi ra sự giàu đẹp, trù phú

- cánh cò bay lả

- Vẻ đẹp nên thơ, thanh bình

- Mây mờ che đỉnh Trường Sơn

- Vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương Việt Nam
Biện pháp tu từ

- Nhân hóa “ơi”

- Cách gọi thân mật làm cho hình ảnh đất nước hiện lên gần gũi, thân thuộc

- So sánh: “mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”

- Tăng sức biểu cảm, thể hiện sự yêu mến và tự hào về vẻ đẹp quê hương của tác giả
- Ân dụ: “biển lúa

- Đảo ngữ: “mênh mông biển lúa”

- Khắc họa và nhấn mạnh sự bao la rộng lớn của những cánh đồng quê hương

3. Vẻ đẹp con người Việt Nam:

Vẻ đẹp của con người Việt Nam

Từ ngữ, hình ảnh thể hiện
Tác dụng của những từ ngữ, hình ảnh ấy
Vẻ đẹp thứ

 nhất

(khổ 2)

- Vẻ đẹp cần cù, chịu khó

- Mặt người vất vả in sâu

- Chịu nhiều thương đau

- Áo nâu nhuộm bùn

=> khắc họa nên hình ảnh con người Việt Nam hiền lành, chất phác, nổi bật với vẻ đẹp giản dị cùng với những phẩm chất tốt đẹp như: cần cù, chịu khó, kiên cường, mạnh mẽ, thủy chung, son sắt, trọng tình trọng nghĩa, khéo léo tài hoa
Vẻ đẹp thứ hai

(khổ 3)

- Vẻ đẹp kiên cường, mạnh mẽ nhưng chát phác, hiền lành

- Chìm trong máu lửa vùng đứng lên

- Đạp quân thù xuống đất đen

- Súng gươm vứt bỏ

- Hiền như xưa

Vẻ đẹp thứ ba

(khổ 4)

- Vẻ đẹp thủy chung

- Yêu trọn tấm lòng thủy chung

Vẻ đẹp thứ tư

(khổ 5)

- Vẻ đẹp của sự khéo léo

- Tay người như có phép tiên

- Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ

4. Tình cảm của tác giả:

Từ ngữ, hình ảnh

Cách thể hiện

Tình cảm của tác giả

- Việt Nam đất nước ta ơi

- ...đâu trời đẹp hơn

- Quê hương biết mấy thân yêu

=> thể hiện tình cảm trực tiếp

Tác giả đã thể hiện sự tự hào yêu mến những vẻ đẹp của con người  và cảnh sắc của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó nhà thơ còn thể hiện sự đồng cảm với những vất vả, hi sinh của người dân nước Việt. Từ đó khẳng định thêm tình cảm yêu mến, quý trọng của mình đối với dân tộc ngàn năm văn hiến
- Biển lúa, cánh cò, hoa thơm cỏ ngọt, mắt đen cô gái long lanh...
=> thể hiện tình cảm đối với quê hương một cách gián tiếp

5. Bài học của bản thân

- Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước

- Trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Chăm chỉ học tập để trở thành công dân tốt, góp sức dựng xây đất nước ngày một giàu mạnh hơn


	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

(?)Em hãy nêu nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của văn bản,
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuậ

- Thể thơ lục bát, ngôn ngữ giản dị mà ẩn ý, sâu sắc.

-  Nghệ thuật tu từ so sánh, hoán dụ, ẩn dụ
2. Nội dung- Ý nghĩa:
- Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam: cần cù, chịu khó, kiên cường, dũng cảm, thủy chung, tài hoa.

- Thể hiện sự tự hào, trân trọng, yêu mến của tác giả với những vẻ đẹp của quê hương, con người Việt Nam.




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Khái quát nội dung bài học bằng cách vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm

*Bước 3: Báo cáo kết quả 

 -Báo cáo kết quả: 
 - HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:

BÀI TẬP 1 : 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?)Sưu tầm những bài thơ, bài hát viết về quê hương Việt Nam

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




TIẾT: 31                               3. ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

VỀ BÀI CA DAO ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG

                                                           (Bùi Mạnh Nhị) 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS quan sát bức ảnh về những cánh đồng lúa quê hương để HS chia sẻ cảm nhận của mình về bức ảnh.

? Khuyến khích HS đọc vài câu ca dao, bài thơ, bài hát về cánh đồng lúa.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận. HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
- Dẫn dắt vô bài mới: Trong những tiết học trước về chủ điểm “ Vẻ đẹp Quê hương chúng ta đã được đi dọc miền đất nước, khám phá nhiều cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp cùng với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng tiêu biểu của mỗi vùng miền dải đất hình chữ S. Bên cạnh những vẻ đẹp riêng, đậm dấu ấn của tùng vùng đất chắc hẳn các em cũng tìm thấy được những vẻ đẹp chung, tiêu biểu cho quê hương VN, và một trong những vẻ đẹp tiêu biểu đó chính là hình ảnh của những cánh đồng lúa bao la cò bay thẳng cánh như câu thơ của Nguyễn Đình Thi
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh đồng quê hương với nhiều liên tưởng thú vị đã trở thành một đề tài nổi bật cho những câu hát dân gian mượt mà đầy thi vị, không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước trong nhiều bài ca dao về những cánh đồng mênh mông chúng ta còn tìm thấy nhiều ý nghĩa sâu xa khác được ẩn giấu bên trong những ý tứ bất ngờ và bài ca dao “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng” là một trong số đó. Ngân nga bài hát này hẳn mỗi người trong chúng ta sẽ có những cảm nhận của riêng mình mà trong bài đọc kết nối chủ điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cảm nhận về bài thơ đó của Bùi Mạnh Nhị
	



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm về tác giả, tác phẩm

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy nêu vài nét khái quát về tác giả Bùi Mạnh Nhị ? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc chậm, tình cảm, chú ý các từ ngữ, hình ảnh thể hiện cảm xúc của tác giả
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/66 )
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ: ni, ngó, tê, chẽn…
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

Để thấy được bài ca dao nói về tình yêu quê hương đất nước bình dị mà sâu sắc đến nhường nào cũng như nhận biết được những cách hiểu khác nhau của tác giả Bùi Mạnh Nhị về bài ca dao, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả:Bùi Mạnh Nhị (1955)

- Quê quán: Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

- Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: 

+ Nhà giáo Ưu tú
+ Huân chương Lao động hạng Nhất.

b. Tác phẩm:
- Xuất xứ: Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/ trang 64 )
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương
* Giải nghĩa từ khó: ni, ngó, tê, chẽn….


	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu vẻ đẹp quê hương

 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Tìm trong bài ca dao những hình ảnh về quê hương mà tác giả cho là đặc sắc

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: => Gợi ý: 

Theo tác giả trong bài ca dao đã nhắc đến hai vẻ đẹp đặc sắc của quê hương đó chính là cánh đồng lúa mênh mông trong hai dòng thơ đầu và hình ảnh cô thôn nữ trẻ trung duyên dáng dưới ánh nắng ban mai trong hai dòng thơ cuối. Tác giả đã viết rất rõ về vẻ đẹp của cánh đồng lúa: Cánh đồng không chỉ rộng lớn mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống. Và điểm tô trên cái nền mênh mông ấy là cô gái với “chẽn lúa đòng đòng” và “ ngọn nắng hồng ban mai” có sự tương đồng ở nét trẻ trung, phơi phới, duyên dáng, tự nhiên và đầy sức sống đang xuân. Qua đoạn phân tích, hai hình ảnh đặc sắc này tác giả đã khẳng định 2 hình ảnh cánh đồng và cô gái hợp thành một bức tranh đồng quê, con người cả hai đều tươi sáng sinh động

 (Ghi bảng)

- Dẫn chuyển giao:Chúng ta sang phần 2 tìm hiểu những nét độc đáo của bài ca dao

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nét độc đáo của bài ca dao

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

(?) Xác định những nét độc đáo của bài ca dao mà tác giả đã chỉ ra trong từng đoạn rồi điền vào bảng

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:

Gợi ý: Mở đầu văn bản tác giả đã nêu cảm nhận chung của mình về về bài ca dao, đó là nét độc đáo thứ nhất.
Ca dao, dân ca VN có những bài diễn tả tình yêu quê hương đất nước, con người thật bình dị mà  sâu sắc đến khó ngờ. Nét bình dị nằm ở chỗ tác giả dân gian đã sử dụng ngôn từ mộc mạc mang màu sắc địa phương hay những hình ảnh chân quê quen thuộc như cánh đồng, chẽn lúa, sâu sắc là khi ẩn sau bài ca dao ấy tác giả đã gửi gắm nhiều ý nghĩa và tình cảm chân thành. Sang đoạn 2 ta thấy tác giả Bùi Mạnh Nhị đã dành nguyên một đoạn để nói về nét độc đáo tiếp theo.
Sự biến thể về số tiếng trong hai dòng thơ đầu khi kết hợp hài hòa với các biện pháp tu từ như đối xứng, điệp từ ,điệp ngữ đã mang lại sự cộng hưởng tuyệt đối khi miêu tả sự mênh mông  rộng lớn trù phú và đầy sức sống của cánh đồng quê hương. Và bên cạnh sự ngợi ca về vẻ đẹp cảnh sắc đó bài ca dao còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác ở hai câu thơ cuối “ thân em như chẽn lúa đòng đòng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”
Ý tình ấy tùy thuộc vào tình cảnh ra đời và hoàn cảnh sử dụng của bài ca dao. Tác giả BMN cho rằng đó có thể là lời của cô gái tự khen thầm kín mà hồn nhiên khi nhân buổi sáng đi thăm đồng, lòng phơi phới ngắm nhìn cảnh đồng quê tràn đầy sức sống, cô thấy chính mình cũng tươi trẻ tràn đầy sức sống. Nhứng bài ca dao cũng có thể là lời của một chàng trai làng nào đó, mở lời ngợi ca cánh đồng, phải chăng cũng là một cách anh chàng ngợi ca cô gái mà anh thầm yêu. Như vậy ẩn sau tình yêu quê hương là tình cảm đôi lứa- một cách bày tỏ tình cảm với người thương yêu thật kín đáo, tế nhị

Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu cảm xúc tác giả

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Qua những cảm nhận trên em thấy được cảm xúc gì của tác giả khi đọc bài ca dao này? Hãy nêu một số chi tiết trong văn bản làm căn cứ cho ý kiến của em

- HS tiếp nhận nhiệm vụ điền vào phiếu.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày trên phiếu học tập .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày kết quả điền vào phiếu học tập

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung phiếu học tập của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức
Có thể thấy dù đây là bài văn nghị luận văn học nhưng tác giả BMN đã kết hợp phương thức biểu cảm để bày tỏ sự yêu mến, trân trọng của mình đối với những vẻ đẹp của thiên nhiên và con người làng quê cũng như thể hiện sự bất ngờ, thú vị bởi sự ấn tượng và sâu sắc của bài thơ. Ý đầu tiên được bộc lộ qua những câu văn mà tác giả nói về cánh đồng :
- Cánh đồng không chỉ rộng lớn, mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống
- Đó chính là con người là cô thôn nữ thon thả mảnh mai duyên dáng và đầy sức sống. Còn cảm xúc bất ngờ ta dễ dàng nhận ra câu văn đầu tiên “ có những bài diễn tả về tình yêu quê hương đất nước con người thật bình dị mà sâu sắc đến khó ngờ”
“ bài ca dao gây ấn tượng ngay từ những dòng thơ đầu”
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Vẻ đẹp của quê hương

- Cánh đồng lúa mênh mông, đẹp, trù phú và đầy sức sống

- Cô gái với “ chẽn lúa đòng đòng” và “ngọn nắng hồng ban mai” có sự tương đồng ở nét trẻ trung, duyên dáng, tự nhiên
=> Hợp thành bức tranh đồng quê, con người cả hai đều tươi sáng sinh động

2. Nét độc đáo của bài ca dao

Stt

Nét độc đáo của bài ca dao qua cảm nhận của tác giả Bùi Mạnh Nhị

1

Diễn tả tình yêu quê hương một cách bình dị sâu sắc

2

Sự biến thể về số tiếng trong hai dòng thơ đầu kết hợp hài hòa với các biện pháp tu từ
3

Bài ca dao mang nhiều ý tình sâu sắc

3 .Cảm xúc của tác giả:

- Yêu mến, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người

- Bất ngờ, thú vị bởi sự ấn tượng và sâu sắc của bài thơ

	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

(?) Em hãy nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/thảo luận 

- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:

1.Nghệ thuật:

 - Nét độc đáo của bài ca dao thể hiên qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ và biến thể .

2.Ý nghĩa văn bản: Bài ca dao diễn ta tình yêu quê hương đất nước, con người thật bình dị mà sâu sắc, khiến ta bâng khuâng, xao xuyến.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Trong chủ đề vừa học, cây lúa được nhắc đến mấy lần. Em hãy giải tại sao cây lúa lại xuất hiện nhiều trong thơ ca của dân tộc ta

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

 -Báo cáo kết quả: 
 - HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định

-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:

BÀI TẬP 1 : 

- Cây lúa gắn liền với đời sống của người dân từ xưa đến nay. Đây là loại lương thực thiết yếu nhất trong cuộc sống. 

- Không chỉ có lợi ích trong đời sống vật chất mà còn có giá trị tinh thần: là người bạn, là biểu tượng của người nông dân. Là những lễ vật thiêng liêng nhất để dâng lên bàn thờ tổ tiên


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của một bài ca dao
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




Tiết: 32-33
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản
	HĐ CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tổ chức trò chơi “CHÚ ONG TÌM CHỮ”:

- GV hướng dẫn luật chơi: Thi giữa các đội (2 đội). Có 5 câu ca dao, các em hãy huy động vốn từ của mình cùng với những hiểu biết về cách gieo vần của thể thơ lục bát đoán xem từ còn thiếu trong những câu ca dao trên là từ gì?

Câu 1. Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các hạt ra ruộng.......

A. Rơi
B. Xuống
C. Ra
D. Vô

Câu 2. Sông sâu còn có kẻ......
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người

A. Dò
B. Qua
C. Sang
D. Bơi

Câu 3. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ..........tối ngày 

A. Dây dưa
B. Ăn dưa
C. Say sưa
D. Mưa nắng

Câu 4. Anh em bốn bể là....
Người dưng khác họ vẫn là anh em

A. Biển
B. Bạn
C. Xa
D. Nhà

Câu 5. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng...........dễ nghe 

A. Rõ ràng
B. Dịu dàng
C. Hiền lành
D.thật thà

- Các đội bốc thăm được dành quyền lựa chọn trước. (Mỗi câu trả lời đúng 10 điểm)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Cán sự lớp dẫn chương trình

- Thành viên trong đội bóc thăm, hội ý nhau.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Đại diện mỗi đội trả lời câu hỏi bóc được.

- HS đội khác nhận xét câu trả lời của bạn. 

- Thư ký ghi điểm của mỗi đội lên bảng.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, đánh giá,chốt kiến thức.

- Dẫn dắt vào bài : 
Để diễn đạt chính xác và hiệu quả điều mà mình muốn nói thì các em phải lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. Và làm sao để lựa chọn từ ngữ cho phù hợp thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm bài học hôm nay.
“Thực hành Tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ phù hợp với ý nghĩa của văn bản”
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu TRI THỨC TIẾNG VIỆT

Nhiệm vụ 1 Hdẫn tìm hiểu cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết: 

* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- Qua trò chơi trên, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 

(?) Cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết

(?) Cho biết tác dụng.

(?) Nêu lại một số khái niệm: từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, so sánh, điệp từ điệp ngữ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nêu cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết và nêu được tác dụng

- HS nêu lại khái niệm: từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, so sánh, điệp từ điệp ngữ.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng )
- Dẫn chuyển giao: Vậy là xong phần tri thức, bây giờ chúng ta sẽ sang phần thực hành Tiếng Việt
	I.TRI THỨC TIẾNG VIỆT
1. Cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết:

- Xác định nội dung cần diễn đạt
- Huy động các từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa; từ đó lựa chọn những từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện
- Chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu (đoạn) văn.

2. Tác dụng:
- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản giúp diễn đạt chính xác và hiệu quả điều mà người nói (viết) muốn thể hiện.

3. Một số khái niệm:

- Từ đồng nghĩa là những từ cùng nằm trong một trường nghĩa và có ý nghĩa giống nhau hoặc rất gần nhau. Ví dụ: mẹ, bần, u, má…
- Từ gần nghĩa là những từ đồng nghĩa nhưng có một vài nét nghĩa khác nhau. Ví dụ: mang, khiêng, vác
- So sánh là đối chiếu sự vật này với sự vật khác dựa trên nét tương đồng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt. Ví dụ: Cô giáo như mẹ hiền
- Điệp từ, điệp ngữ: chỉ việc lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhằm nhấn mạnh làm nổi bật ý và tăng sức gợi cảm trong diễn đạt: Ví dụ: “Trông trời, trong đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày trông đêm

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG 2: H/dẫn thực hành
*Bài tập 1 SGK/ trang 67:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giao nhiệm vụ: làm BT 1
GV yêu cầu HS đọc đoạn ca dao sau và trả lời các câu hỏi:
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cơ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép bài thơ lưu truyền.

a. Từ “phồn hoa” trong dòng thơ thứ nhất nên được hiểu như thế nào? Liệu có thể thay từ “phồn hoa” bằng từ “phồn vinh” được hay không? Hãy lí giải.

b. Tìm và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ”.
c. Xác định và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn ca dao trên.

d. Trong dòng thơ cuối, có thể sử dụng cụm từ “bút đây” thay cho “bút hoa” được không? Sự lựa chọn từ “bút hoa” góp phần thể hiện sắc thái ý nghĩa gì của bài ca dao.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT1 SGK/ 68 lựa chọn từ phù hợp
- GV hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu bài tập  .
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV yêu cầu HS lên trình bày.
- HS trình bày kết quả
- Nhận xét và bổ sung 
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, đánh giá 
- Chốt kiến thức (Chiếu đáp án)
* BÀI TẬP 2 SGK/ Trang 68
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 2
Đọc bài ca dao sau:
Ai ơi về miệt Tháp Mười
Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn
a. Từ “sẵn” trong câu “Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” có nghĩa là gì? Việc lựa chọn từ “sẵn” trong bài ca dao này có phù hợp với nội dung mà tác giả muốn thể hiện không? Vì sao?
b. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong bài ca dao trên
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT2 SGK/trang 68, hoàn thành yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS tìm nghĩa của từ, tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng.
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)

* BÀI TẬP 3 SGK/ Trang 68
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 3
(?) Tìm từ ở cột B có nghĩa phù hợp với các chỗ  trống trong câu ở cột A
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT3 SGK/trang 68, hoàn thành yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS tìm từ phù hợp và điền vào chỗ trống
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)

* BÀI TẬP 4 SGK/ Trang 69
* Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu 1 và yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập 4ph (chưa đáp án) :
+ ( câu hỏi)
(?) Tìm từ láy trong đoạn văn trên. Những từ láy đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung của đoạn văn
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ - GV gợi mở
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời HS trình bày sản phẩm 
-  GV thu phiếu học tập của HS
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, đánh giá kết quả
(GV ghi điểm 5 HS điền đáp án đúng và nhanh nhất)->Hình thức kiểm tra nhanh
	II. THỰC HÀNH:

*Bài tập 1: (SGK/trang 67)

a. - “phồn hoa”: xa hoa, giàu có và náo nhiệt, tấp nập của một khu phố , một thành phố
- “phồn vinh”: một giai đoạn giàu có, thịnh vượng của đất nước
=> Không thể thay từ “phồn hoa” bằng từ “ phồn vinh” được. Bởi ở câu thơ đầu , tác giả muốn miêu tả vẻ giàu có, náo nhiệt, xa hoa của Long Thành.

b. - Biện pháp tu từ so sánh 
=> Tác dụng: giúp câu thơ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn, đồng thời giúp người đọc dễ dàng hình dung hình ảnh phố thị sầm uất, đông vui

c.- Từ láy :“ngẩn ngơ”
- Tác dụng: giúp miêu tả chân thực trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả khi nhớ về khung cảnh phồn hoa náo nhiệt chốn Long Thành.

d.- Không thể thay thế cụm từ “bút hoa”thành “bút đây” được. 
- Từ “bút hoa” được dùng với dụng ý như một lời tự xưng về tài năng của người viết nên những câu thơ này.
=> Trong bài ca dao trên, cách xưng hô “bút hoa” có giá trị nghệ thuật nhiều hơn cụm từ “bút đây”

*Bài tập 2 :
a.- Từ “sẵn”: có nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu.
 - Việc lựa chọn từ “sẵn” phù hợp với nội dung bài thơ => đó là  thể hiện sự trù phú, giàu có về sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người vùng đất Tháp Mười.

b. Điệp từ “sẵn”: nhấn mạnh tính chất trù phú và giàu có của thiên nhiên Tháp Mười.

  

*Bài tập 3: 
 1e – 2g - 3h – 4k – 5i – 6a – 7b – 8c – 9đ – 10d
* BÀI TẬP 4 SGK/ Trang 69

PHIẾU HỌC TẬP 1

Từ láy

Ý nghĩa

Ngắn ngủi

Có ý diễn tả bài ca dao rất ngắn từ đó nhấn mạnh vào đặc điểm hình thức nổi bật của bài ca dao và giúp người đọc hình dung, liên tưởng rõ nét hơn
Dân dã, mộc mạc

Nhấn mạnh vào sự chất phác, bình dị, mộc mạc của người dân quê nơi thân dã

Tha thiết, ngọt ngào

Giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về âm điệu của bài ca dao

Thiết tha, bâng khuâng, xao xuyến

Giúp người đọc hình dung rõ hơn về cảm xúc của người viết đối với bài ca dao



	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	1. H/dẫn viết đoạn văn ngắn (ở lớp)

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu: 
Tìm 5 hoặc 6 hình ảnh về quê hương Việt Nam trên Internet hoặc sách báo để làm một tập ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi em đang sống.
Viết đoạn văn ngắn (khoảng 150-> 200 chữ) để giới thiệu tập ảnh đó với người xem.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV h/dẫn HS giới thiệu tập ảnh, bày tỏ cảm nghĩ chân thực, phù hợp với cảm xúc của em:

- HS viết đoạn văn.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS đọc đoạn văn 

- GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức 
	VIẾT NGẮN
Gợi ý:
Đất nước Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đầu tiên là vẻ đẹp hùng vĩ của rừng núi Tây Bắc với những thảm ruộng bậc thang. Tiếp theo là Hồ Gươm với tháp Rùa cổ kính, cầu Thê Húc cong cong giữa lòng thủ đô Hà Nội. Xuôi về với miền Trung, hình ảnh bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng trong hoàng hôn mới đẹp làm sao. Đến với miền Tây Nam Bộ, chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng với những miệt vườn rộng lớn đầy hoa thơm, trái ngọt. Cuối cùng là những cánh rừng ngập mặn còn nguyên vẻ hoang sơ của mảnh đất cực Nam Tổ quốc. Nơi nào cũng mang một nét đẹp riêng khiến con người phải yêu mến, say mê.




TIẾT: 34                      
                                           ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
                                                         Văn bản: HOA BÌM
                                                                        (Nguyễn Đức Mậu) 
	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS quan sát hình ảnh sau và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Em có biết đây là loài hoa nào không? Loài hoa này thường được trồng ở đâu?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
- Dẫn vào bài học: Có một loài hoa dân dã, mộc mạc, mang sắc tím thủy chung, cùng thêm hương sắc tô điểm cho nét đẹp của những hàng giậu nơi thôn quê, đó chính là hoa bìm. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp hoa bìm qua những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - Yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà (Giao nhiệm vụ từ tiết trước).

? Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy nêu vài nét khái quát về tác giả ? 

? Xác định thể thơ và xuất xứ của bài thơ “Hoa bìm”?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày về tác giả, tác phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/69)

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ: hoa bìm, chuồn ớt, lơ ngơ, cào cào….
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

3. Hướng dẫn tìm hiểu phương thức biểu đạt 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá: Để thấy được bài ca dao nói về tình yêu thiên nhiên gần gũi mà sâu sắc đến nhường nào cũng như nhận biết được tình cảm của tác giả Nguyễn Đức Mậu đối với quê hương, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung
	I. TRẢI NGHIỆM CUNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Nguyễn Đức Mậu (1948), quê ở Nam Định
- Ông là một nhà thơ, nhà văn quân đội

- Từng giữ chức phó chủ tịch hội đồng Thơ - Hội nhà văn Việt Nam.

b. Tác phẩm

- Thể thơ: Lục bát.

- Xuất xứ: Thơ lục bát, NXB Quân đội nhân dân, 2007.

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/ trang 69 )
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương
* Giải nghĩa từ khó: hoa bìm, chuồn ớt, lơ ngơ, cào cào….
3. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm, miêu tả


	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những đặc điểm của thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài thơ “ Hoa bìm”?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: => 
- Dẫn chuyển giao:Chúng ta sang phần 2 tìm hiểu tình cảm của tác giả đối với quê hương được thể hiện qua bài thơ

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tình cảm của tác giả đối với quê hương

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

(?) Xác định tình cảm của tác giả đối với quê hương được thể hiện qua bài thơ ?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:

Gợi ý

Tác giả chọn giậu hoa bìm mọc ven đường giản dị. Vì đây chính là sự gần gũi, thân thuộc, là nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ trong mỗi đứa trẻ nông thôn Việt Nam. Đó là nơi có chú chuồn chuồn ớt lơ ngơ đậu hờ trên nhành gai ươm hồng cả một trời tuổi thơ của trẻ em. Là mảnh vườn đầy nắng với cây hồng trĩu quả ngọt ngào ru êm cho buổi trưa mùa hè yên ả. Là cánh diều tuổi thơ, là bến nước, con thuyền và những con côn trùng cất bản đồng ca cho tuổi thơ thêm thi vị. Tất cả đã được cảm nhận và tái hiện lại trong đôi mắt trong veo của nhà thơ về một thời ấu thơ êm đềm đã qua bên bờ giậu bìm tím. Và cuối bài thơ, tác giả buông một câu hỏi tu từ không có lời đáp “Mười năm chốn cũ, em chưa hẹn về…?”. Dường như tác giả đã tái hiện để nhắc nhớ người bạn nào đó về những kí ức tuổi thơ êm đềm để rồi đặt ra câu hỏi bâng khuâng cuối bài, tại sao người cũ vẫn chưa về

Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu nét độc đáo của bài thơ 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Nêu ít nhất một nét độc đáo của bài thơ được thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh hoặc biện pháp tu từ ?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Đặc điểm thể thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ “hoa bìm”

- Bài thơ gồm 9 cặp câu lục bát: 

+ Câu lục: 6 tiếng

+ Câu bát: 8 tiếng.

- Về cách gieo vần:
+ Tiếng thứ sáu của câu lục vần với tiếng thứ sáu của câu bát kế nó: bìm-tìm, ngơ-hờ, sai-vài, dim-chim, gầy-đầy, tơ-nhờ

+ Tiếng thứ tám câu bát vần với tiếng thứ sáu của câu lục tiếp theo: thơ-ngơ, gai-sai, chim-dim, mây-gầy, mơ-tơ, sen-mèn, thâu-lau, mưa-đưa

- Về ngắt nhịp: ngắt nhịp chẵn, câu lục ngắt nhịp 2/2/2, câu bát ngắt nhịp 4/4

- Về thanh điệu: có sự phối hợp giữa các tiếng trong một cặp câu lục bát: các tiếng ở vị trí 2,4,6,8 đều tuân thủ chặt chẽ theo quy định: tiếng thứ 2 là thanh bằng, tiếng thứ 4 thanh trắc, tiếng thứ 6 và 8 là thanh bằng.

2. Tình cảm của tác giả đối với quê hương
- Tác giả gợi nhắc lại những kỉ niệm của tuổi thơ, những hình ảnh giản dị, đời thường gắn với cuộc sống thường ngày.

=> Thể hiện nỗi nhớ da diết và mong ước được trở về quê hương.

3. Nét độc đáo của bài ca dao

- Bài thơ được làm bằng thể thơ lục bát
- Ngôn ngữ bình dị gần gũi với cuộc sống chốn thôn quê.
- Điệp từ “có” kết hợp với biện pháp liệt kê để gợi nhắc những hình ảnh thân thuộc gắn bó với tuổi thơ: có con chuồn ớt lơ ngơ, có cây hồng trĩu cành sai, có con mắt lá lim dim, có con thuyền giấy….. 

=> Từ đó, tác giả đã vẽ lên một khung cảnh thiên nhiên thân thuộc, gần gũi, sống động với người đọc và bộc lộ được cảm xúc, nỗi nhớ của mình với quê hương tuổi thơ.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Em hãy đọc diễn cảm thuộc lòng bài thơ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

 -Báo cáo kết quả: 
 - HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của một bài thơ lục bát
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




TIẾT 35-36                          ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

I / MỤC TIÊU : 
1. Năng lực:

- Hệ thống  được  kiến thức phần Đọc hiểu –Thực hành tiếng Việt – Viết (Tập làm văn) của các bài đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 6 (Từ tuần 1-> tuần 9 - HK1).

- Nắm được kĩ năng  diễn đạt để làm bài kiểm tra giữa HK1 dưới hình thức tự luận. 
 2. Phẩm chất: 
- Thể hiện tinh thần tự giác trong quá trình ôn tập.
- Biết tự đánh giá kết quả học tập, trình độ tiếp nhận kiến thức và năng lực diễn đạt của bản thân.

II/ THIẾT BI  DẠY- HỌC VÀ HỌC LIỆU:

- Máy tính - Ti vi - Bảng phụ - Phiếu học tập…

- Đề cương ôn tập ( Đề cương chung cả khối 6 – do GVBM Ngữ văn khối 6 thống nhất) 
- Kế hoạch bài dạy  Ôn tập giữa học kì I 
III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	*GV nêu yêu cầu của tiết ôn tập: 
- Hệ thống  được  kiến thức phần Đọc hiểu –Thực hành tiếng Việt – Viết (Tập làm văn) của các bài đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 (Từ tuần 1-> tuần 9 - HK1).
- Nắm được kĩ năng  diễn đạt để làm bài kiểm tra giữa HK1 dưới hình thức tự luận. 
	ÔN TẬP:

+ Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình

+ Bài 2: Miền cổ tích

+ Bài 3: Vẻ đẹp quê hương

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	*Bước 1: Giao nhiệm v- GV chiếu đề cương ôn tập 
- Yêu cầu HS quan sát- GV lần lượt hướng dẫn ôn tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức từng bài
*Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi theo hướng dẫn ôn tập của GV.
*Bước 4: Đánh giá kết quả, kết  luận
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn
- GV nhận xét, bổ sung phần trả lời của HS
- GV ghi điểm những HS trả lời, làm bài tập tốt.

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:( Chung cả khối 6)

I.ĐỌC – HIỂU:

*Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Truyền thuyết)
- VB “Thánh  Gióng”

- VB “ Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”

- VB “Bánh chưng, bánh giầy”

* Bài 2: Miền cổ tích  (Cổ tích)

- VB “ Em bé thông minh”

- VB “Chuyện cổ nước mình”

- VB “Non-bu và Heng-bu”

*Bài 3: Vẻ đẹp quê hương (Thơ lục bát)

- VB “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”

- VB “Việt Nam quê hương ta”

- VB “Về bài ca dao đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng”

- VB “ Hoa bìm”

* Yêu cầu thực hiện:

- Đọc kĩ các văn bản, xem phần chú thích.

- Ôn tri thức đọc hiểu ở mỗi bài

- Tóm tắt truyện, thuộc bài thơ 

- Thể loại, phương thức biểu đạt của mỗi văn bản

- Nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản...

- Nhận biết, thông hiểu, vận dụng tri thức đọc –hiểu đã học trong khi nói, viết .

II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
- Từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy)

- Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng

- Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ

- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB:

   + Cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết

   + Tác dụng

* Yêu cầu thực hiện:

- Nắm vững các khái niệm, tác dụng…

- Xem các bài tập có liên quan mỗi bài ở SGK

- Nhận biết, thông hiểu, vận dụng tri thức tiếng Việt đã học trong khi nói, viết .

III. VIẾT - TẬP LÀM VĂN:

1. Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

2. Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích

3. Làm một bài thơ lục bát

* Yêu cầu thực hiện:

- Nắm vững cốt truyện và kĩ năng kể chuyện:

 + Tóm tắt nội dung chính của VB bằng sơ đồ; 

 + Kể lại được một truyện truyền thuyết đã học (hoặc đã đọc - ngoài SGK Ngữ văn 6)bằng lời văn của em.

 + Kể lại được một truyện truyền thuyết đã học (hoặc đã đọc – ngoài SGK Ngữ văn 6) bằng lời văn của em.

 + Sáng tác được bài thơ lục bát

(Đề tài: vẻ đẹp quê hương; tình cảm với người thân; tình bạn bè; tình cảm với thầy cô giáo…)



	
	ÔN TẬP CHI TIẾT PHẦN VIẾT:

1.Tóm tắt nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ

(Thánh Gióng, Em bé thông minh, Bánh chưng bánh giầy)

- Yêu cầu về nội dung 

- Yêu cầu về hình thức

- Quy trình viết: 3 bước (SGK/33)

   + Bước 1: Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt

   + Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

   + Bước 3: Kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ

2. Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích

- Yêu cầu đối với kiểu bài truyền thuyết hoặc truyện cổ tích :

TRUYỀN THUYẾT

CỔ TÍCH

- Ngôi kể (thứ 1 hoặc thứ 3)

- Ngôi kể (thứ 1 hoặc thứ 3)

- Sự việc

- Sự việc

- Trình tự kể (thời gian)

- Trình tự kể

- Các yếu tố kì ảo

- Các yếu tố kì ảo

- Bố cục bài văn: 3 phần

- Bố cục bài văn: 3 phần

a.Mở bài: giới thiệu truyện cổ tích sẽ kể lại (tên truyện, lí do chọn kể…)

a.Mở bài: giới thiệu truyện cổ tích sẽ kể lại (tên truyện, lí do chọn kể…)

b.Thân bài: 

- Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.       

-Trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

-Kê lại các yếu tố kì ảo

b.Thân bài: 

- Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.       

-Trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

-Kê lại các yếu tố kì ảo

c.Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện truyền thuyết vừa kể.

c.Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện cổ tích vừa kể.

 3. Làm một bài thơ lục bát

- Đặc điểm về thể thơ lục bát

- Sáng tác được bài thơ lục bát

(Đề tài: vẻ đẹp quê hương; tình cảm với người thân; tình bạn bè; tình cảm với thầy cô giáo…)


TIẾT 37-38                        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

I / MỤC TIÊU : 
1.Năng lực:

- Kiểm tra, củng cố  kiến thức phần Đọc hiểu –Thực hành tiếngViệt - Tập làm văn của các bài đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 6 (Từ tuần 1-> tuần 9 - HK1)

- Nắm được kĩ năng làm bài kiểm tra giữa học kì 1 dưới hình thức tự luận.
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng vào việc tạo lập văn bản.
 2.Phẩm chất: 
-Thể hiện tính trung thực, tự tin… trong làm bài kiểm tra .

- Biết tự đánh giá kết quả học tập, trình độ tiếp nhận kiến thức và  năng lực diễn đạt của bản thân trong quá trình học tập.
II/ THIẾT BI  DẠY- HỌC VÀ HỌC LIỆU:

- Đề kiểm tra dười hình thức tư luận ( kiểm tra tập trung theo kế hoạch của nhà  trường-) 
-  Giấy bút làm bài  kiểm tra.   
IV/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	*GV nêu yêu cầu của tiết kiểm tra : 
- Nhớ lại kiến thức đã học

- Trình bày bài làm dưới hình thức tự luận (90 phút)
	

	TIẾN HÀNH KIỂM TRA

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phát đề bài

- HS tiếp nhận nhiệm vụ làm bài kiểm tra

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc kĩ đề bài

- HS làm bài độc lập.

- GV quan sát, nhắc nhở hiện tượng thiếu trung thực trong kiểm tra (Nếu có)

- Đọc kĩ bài làm

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luậ
- HS nộp bài       
- GV thu bài đúng th/gian quy định(90 phút)

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV kiểm tra bài làm của HS theo sĩ số của lớp

- Chấm bài (theo kế hoạch của nhà trường)


	ĐỀ BÀI:

(Đề kiểm tra chung cả khối 6)


Tiết 56                                TRẢ VÀ SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

B. VIẾT         
                                     Tiết 39     LÀM MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Em hãy đọc một bài/ đoạn thơ lục bát mà em thích? Vì sao em lại thích bài thơ/ đoạn thơ đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, hỗ trợ

- HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới:

Những bài/ đoạn thơ lục bát mà các con vừa đọc đều mang cái hay riêng. Có bài thì nội dung lắng đọng, da diết; có bài thì hình ảnh thơ độc đáo, thú vị…? Các con có bao giờ đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để làm được một bài thơ lục bát chưa? Vậy thì tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm một bài thơ lục bát nhé.
	HS lắng nghe 



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt đông 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức về kiểu VB 
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
(?) Thế nào là sáng tác thơ  ?
(?)Thế nào là một bài thơ hay ?
(?) Nêu đặc điểm thơ lục bát ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung,.
- GV chốt lại kiến thức :
Hoạt đông 2: H/dẫn HS phân tích kiểu VB

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài thơ 
- Yêu cầu HS quan sát bài thơ .
- GV chia lớp 4 nhóm ( theo 4 tổ)
- Y/cầu HS làm việc nhóm trên phiếu học tập:
Đọc kĩ và điền vào phiếu học tập theo yêu cầu:
               PHIẾU HỌC TẬP 1

*NỘI DUNG: 

*NGHỆ THUẬT:

Đặc điểm thơ lục bát

Thể hiện trong đoạn thơ

Số dòng

Số tiếng

Vần

Nhịp thơ

Ngôn ngữ

Biện pháp tu từ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, thống nhất kết quả 
- Đại diện ghi nội dung ( vào Bảng phụ )
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- Mời đại diện 2 nhóm trình bày kết quả
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, bổ sung
+ Về nội dung: (đủ hay còn thiếu ?)
+ Về hình thức:(trình bày,dùng từ, đặt câu…)
- Nhắc 2 nhóm còn lại tự đối chiếu sửa chữa.
(GV chiếu bảng đã điền hoàn chỉnh - củng cố kiến thức)
GV VẤN ĐÁP HS:

(?) Cách ngắt nhịp của thơ lục bát thường là nhịp chẵn. Tuy nhiên dòng thơ 4 lại ngắt nhịp 3/3/2. Việc ngắt nhịp như thế theo em có tác dụng gì?

(?) Dựa vào hiểu biết về thể thơ lục bát, em hãy chỉ ra sự hiệp vần và sự phối hợp thanh điệu của bài thơ, bằng cách điền vào bảng sau (HS làm vào vở)
(Đọc kĩ bài thơ tìm hiểu cách hiệp vần và điền các thanh bằng/ trắc vào trong bảng)

Tiếng

Dòng

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục

Bát

Lục

Bát

(?) Cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động con người trong bài thơ được miêu tả rõ ràng, tỉ mỉ có tác dụng gì?

(Xem lại bài thơ và liệt kê những hình ảnh thiên nhiên và con người,)

(?) Cảm xúc của tác giả được thể hiện trực tiếp hay gián tiếp thông qua hình ảnh nào ?

( Cảm xúc trực tiếp là bộc lộ trực tiếp tình cảm yêu, ghét của người viết.

- Cảm xúc gián tiếp là thể hiện tình yêu, ghét thông qua những đối tượng nào đó )
(?) Từ việc tìm hiểu bài thơ trên, em học được điều gì về cách làm thơ lục bát ?
	I.TÌM HIỂU TRI THỨC VỀ KIỂU VĂN BẢN:
1.Sáng tác thơ: “Thơ ra đời khi cảm xúc đã tìm thấy suy nghĩ của mình và suy nghĩ đã tìm ra lời để diễn đạt chúng”. 
                      (Robert Frots, nhà thơ Mỹ)

2.Một bài thơ hay là bài thơ :

*Về nội dung: Thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị về cuộc sống.

*Về nghệ thuật:
- Ngôn ngữ: hàm súc, gợi hình, gợi cảm.
- Sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh, điệp từ,…để tạo liên tưởng độc đáo, thú vị.
- Sử dụng vần nhịp hợp lí để tăng giá trị biểu cảm của ngôn từ.
 Thơ lục bát yêu cầu người viết tuân thủ về số chữ, vần, nhịp, thanh điệu… khá chặt chẽ.

3. Đặc điểm thơ lục bát:

 (xem mục Tri thức đọc hiểu: Số dòng, số tiếng, vần, nhịp, thanh điệu…)
II. PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN:

*Bài thơ: “Chăn trâu đốt lửa”  (SGK/71)

               Chăn trâu / đốt lửa trên đồng
           Rạ rơm thì ít /gió đông thì nhiều
                 Mải mê / đuổi một con diều
        Củ khoai nướng/ để cả chiều / thành tro.

                                       (Đồng Đức Bốn)
PHIẾU HỌC TẬP 1

*Nội dung: Bài thơ thể hiện cảm xúc bâng khuâng của tác giả về một buổi chăn trâu, đốt lửa nướng khoai… trên cánh đồng chiều gió đông.

*Nghệ thuật:

ĐĐ thơ lục bát

Thể hiện trong đoạn thơ

Số dòng

4 dòng (2 dòng lục, 2 dòng bát)

Số tiếng

Dòng lục: 6 tiếng

Dòng bát: 8 tiếng

Vần

đồng – đông

nhiều – diều – chiều

Nhịp thơ

Dòng 1: 2/4, Dòng 2: 4/4

Dòng 3: 2/4, Dòng 4: 3/3/2
Ngôn ngữ

-Từ ngữ giản dị, vừa khắc họa bức tranh đồng quê, vừa thể hiện cảm nhận tinh tế của tác giả.

-Từ ngữ hàm súc, diễn tả trạng thái của người thả diều và màu sắc buổi hoàng hôn.

BP tu từ

Phép đối ( ít-nhiều, hữu hình - vô hình), liên tưởng…

- Cách ngắt nhịp của dòng thơ thứ 4 là: "Củ khoai nướng/ để cả chiều/ thành tro" khác với cách ngắt nhịp thông thường trong thơ lục bát đã góp phần diễn tả cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ, khi khoảnh khắc hoàng hôn đang đến.

- Sự hiệp vần và sự phối hợp thanh điệu của bài thơ,

Tiếng

Dòng

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục

B

B

T

T

B

B

Bát

T

B

B

T

T

B

B

B

Lục

T

B

T

T

B

B

Bát

T

B

T

T

T

B

B

B

.

- Cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động của con người trong bài thơ được thể hiện bằng một vài nét tiêu biểu: chăn trâu, thả diều, nướng khoai , gió đông hay khoảnh khắc hoàng hôn.. 

-> Việc sử dụng các chi tiết chấm phá, tiêu biểu, ngôn từ giản dị nhưng giàu sức gợi đã tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình, yên ả.

- Cảm xúc của tác giả được thể hiện gián tiếp  thông qua việc kể về buổi chiều chăn trâu, còn được thể hiện qua cảm nhận về “gió đông”, về khoảnh khắc hoàng hôn .

- Từ tìm hiểu bài thơ, chúng ta học được cách làm thơ lục bát: Về số tiếng, số dòng, vần, nhịp, thanh điệu…cách dùng từ ngữ, hình ảnh,…

	Hoạt đông 3: Hướng dẫn HS viết theo quy trình
H/dẫn HS đọc kĩ đề bài và thực hiện các bước.
1.XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI
-Trước khi viết, các em hãy trả lời câu hỏi:

(?) Viết văn bản này được viết nhằm mục đích gì?

(?) Người đọc có thể là ai ?

(?) Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì ?

(?)Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?

*Gợi ý: Đề tài có thể là cảm xúc, suy nghĩ, về những cái ta nhìn thấy, cảm nhận, tưởng tượng. Ví dụ: 

-Giọt sương đọng trên cánh hoa có thể gợi cho ta cảm xúc về vẻ đẹp mong manh.

-Cánh diều gợi cho em suy ngẫm về ước mơ.

- Ngày bước đến ngôi trường mới, được gặp thầy cô, bạn bè... gợi cho em kỉ niệm đẹp .

->Vì vậy, cần chọn đề tài mà em thật sự hiểu biết, yêu thichsvaf có nhiều cảm xúc.
2.TÌM Ý TƯỞNG CHO BÀI THƠ

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

· Nhớ lại những sự việc, con người, cảnh sắc thiên nhiên để lại cho em cảm xúc sâu sắc.

· Suy nghĩ về cảm xúc mà em muốn chia sẻ.

· Liệt kê, từ ngữ, hình ảnh, ý tưởng nảy sinh trong ý nghĩ về điều em định viết.

 Em hãy hoàn thiện PHIẾU HỌC TẬP 2:

Sự việc, con người, cảnh sắc thiên nhiên để lại cho em cảm xúc sâu sắc nhất là……………………………………….
Từ ngữ, hình ảnh nảy sinh trong đầu tôi là……………………………………
Tôi viết điều này ra để………………
- Dựa vào phiếu học tập, HS điền các từ ngữ, hình ảnh, cách gieo vần, các tiếng để viết tối thiểu hai cặp thơ lục bát. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ (nghe hướng dẫn)

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào bài thơ đã chọn để tìm ý

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm : các ý tìm được

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

3. H/dẫn HS làm thơ lục bát
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu các nhóm
(?) Từ những hình ảnh, ý tưởng trên, em hãy thể hiện chúng lần lượt thành từng dòng thơ

(?) Lần lượt điền các tiếng của từng dòng thơ vào các ô trong bảng để kiểm tra thanh điệu và cách hiệp vần.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và điền các tiếng  vào bảng
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV thu kết quả của 2 nhóm dán lên bảng 
- HS mỗi nhóm trình bày kết quả đã điền bảng 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định  
- HS nhận xét, bổ sung kết quả của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
4.  H/dẫn HS chỉnh sửa và chia sẻ
a. Chỉnh sửa bài thơ lục bát:
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV chiếu bảng kiểm và yêu cầu HS:
+ Đọc diễn cảm bài thơ theo đúng giọng điệu.
+ Dùng bảng kiểm để kiểm tra hình thức và nội dung bài thơ lục bát.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét trên Bảng kiểm.
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày nhận xét trên bảng kiểm
* Bước 4: Kết luận/ nhận định 
- HS nhận xét bảng kiểm của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
b. Chia sẻ bài thơ:
- Chia sẻ bài thơ với bạn bè ở lớp (hoặc với người thân trong gia đình)…
- Đọc diễn cảm (thuộc lòng) bài thơ trong giờ Nói và nghe.
	III. VIẾT THEO QUY TRÌNH

ĐỀ: Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc của em về một cảnh đẹp quê hương hoặc một sự việc mà em từng chứng kiến.
Bước 1. XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI

- Mục đích: thể hiện cảm xúc, suy ngẫm của em về một cảnh đẹp quê hương hoặc  một sự việc mà em từng chứng kiến
- Người đọc: Cô giáo, các bạn…
- Đề tài: Đề tài cảnh đẹp quê hương, hoặc sự việc nào đó… 

- Kiểu bài: thơ lục bát

Bước 2.TÌM Ý TƯỞNG CHO BÀI THƠ

· Nhớ lại những sự việc, con người, cảnh sắc thiên nhiên để lại cho em cảm xúc sâu sắc.

· Suy nghĩ về cảm xúc mà em muốn chia sẻ.

· Liệt kê, từ ngữ, hình ảnh, ý tưởng nảy sinh trong ý nghĩ về điều em định viết.

PHIẾU HỌC TẬP 2:
Sự việc, con người, cảnh sắc thiên nhiên để lại cảm xúc sâu sắc nhất: 

Quê hương nơi em sinh ra và lớn lên.
Từ ngữ, hình ảnh nảy sinh là dòng sông, trưa hè, tiếng ve, lời ru của mẹ.
Viết điều này ra để bộc lộ tình yêu quê hương, lòng biết ơn mẹ với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, bình yên.
PHIẾU HỌC TẬP 3

Tiếng/

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục

Bát

Lục

Bát

Bước 3: LÀM THƠ LỤC BÁT:

Quê hương là một tiếng ve

             Lời ru của mẹ trưa hè à ơi 
                  Dòng sông con nước đầy vơi
              Quê hương là một góc trời tuổi thơ
Tiếng

1

2

3

4

5

6

7

8

Lục 

B

T

B

ve
Bát

B

T

B

hè
ơi
Lục

B

T

B

vơi
Bát 

B

T

B

trời
B

thơ

*Lưu ý:
- Nếu câu thơ chưa đúng luật lục bát. Hãy chọn lựa từ ngữ, hình ảnh khác để thay thế sao cho đảm bảo quy định về cách gieo vần, phối hợp thanh điệu, ngắt nhịp và diễn tả tốt nhất ý tưởng và cảm xúc 
- Dùng biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, điệp từ, điệp ngữ,.. thêm từ láy để tăng hiệu quả thể hiện của bài thơ.
- Đọc diễn cảm câu thơ, lắng nghe xem giọng điệu có phù hợp với cảm xúc muốn thể hiện.
- Sử dụng lại quy trình trên để viết các câu tiếp theo.
Bước 4: Chỉnh sửa và chia sẻ

Bảng kiểm về hình thức và nội dung bài thơ

Ph/

diện

Nội dung kiểm tra
Đạt

(Đ)

Chưa 

(CĐ)

H

Ì

N

H 

T

H

Ứ

C
Bài thơ gồm các dòng lục (6 tiếng) và dòng bát (8 tiếng) xen kẽ.
Các dòng thơ chủ yếu được ngắt nhịp chẵn.
Cách hiệp vần: Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng bát kế nó.
Bài thơ sử dụng một số biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ…
Các từ ngữ trong bài thơ thể hiện được chính xác điều người viết muốn nói.

Các hình ảnh sống động, thú vị.

NỘI DUNG
Bài thơ thể hiện được một trạng thái  cảm xúc, một suy nghĩ, một cách nhìn nào đó về cuộc sống.




	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
(?) Dựa vào hiểu biết về thể thơ lục bát, em hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện tình cảm đối với gia đình.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 

*Bước 4: Đánh giá kết quả.

- HS đọc diễn cảm (thuộc lòng) bài thơ trong giờ Nói và nghe.

-GV nhận xét, đánh giá, ghi điểm.
	VIẾT : Dựa vào hiểu biết về thể thơ lục bát, em hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện tình cảm đối với gia đình.



TIẾT: 40-41
            VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Trong các bài ca dao  đã đọc hoặc đã học, em thích nhất bài ca dao nào? Cảm nhận của em về bài ca dao đó?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định: Những vần thơ lục bát ngọt ngào thường để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Làm sao viết được đoạn văn để ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ lục bát? Phần bài học sau đây sẽ hướng dẫn em thực hiệ điều đó.
	HS lắng nghe 



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt đông 1: Tìm hiểu tri thức về kiểu VB

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu nội dung: “Bài ca có thể là lời của cô gái. Nhân buổi sáng đi thăm đồng, lòng phới phới nhắm nhìn cảnh đồng quê tràn đầy sức sống, cô thấy chính cô cũng tươi trẻ, tràn đầy sức sống như những “chẽn lúa đòng đòng”, “phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai” kia. Phải chăng, đó là một lời tự khen thầm kín và hồn nhiên?
(Bùi Mạnh Nhị, đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng)

- GV nêu câu hỏi.

(?)Đoạn văn trên nói về vấn đề gì?

(?)Nhận xét về mặt hình thức của đoạn văn trên?
- Số câu
- Dấu hiệu mở đầu
- Dấu hiệu kết thúc

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
- GV quan sát HS
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời HS trình bày sản phẩm

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: (Ghi bảng:….)

- Dẫn chuyển giao :

Để xem những yêu cầu này được thể hiện như thế nào khi viết một đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát cô trò chúng ta sẽ phân tích một bài viết tham khảo
	- Đoạn văn ghi lại cảm xúc khi tác giả đọc bài ca dao đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng
=> Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn. Về hình thức, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

	Hoạt đông 2: Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

· GV tiếp tục yêu cầu HS quan sát nội dung Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận trước một bài thơ lục bát ở SGK – Trang 75, trả lời các câu hỏi:
(?)Về hình thức, bài viết đã đảm bảo là một đoạn văn chưa?

(?) Nội dung của đoạn văn là gì? Đoạn văn có trình bày rõ những cảm xúc của người viết về thể thơ lục bát không?

(?) Người viết đã sử dụng ngôi kể thứ mấy để chia sẻ cảm xúc về bài ca dao?

(?) Xác định bố cục của đoạn văn? 

(?)  Nội dung câu mở đoạn là gì?

(?) Phần thân đoạn gồm những câu nào và trình bày những gì?

(?)Nôi dung của câu kết đoạn là gì?

(?) Từ đó, em rút ra được yêu cầu gì đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
(GV ghi bảng)
	- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát: Bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn.

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc: Xưng tôi.

- Cấu trúc gồm có ba phần:
+ Mở đoạn: "Công cha...công cha nghĩa mẹ" Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề).
+ Thân đoạn: "Với âm hưởng... công ơn trời biển ấy" gồm: Những từ ngữ, câu văn thể hiện cảm xúc của người viết về bài thơ lục bát; Những từ ngữ trong ngoặc kép là những bằng chứng được trích từ bài ca dao để làm rõ cảm xúc của người viết.
+ Kết đoạn:"Những câu ca dao... được trong đời". Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

=> Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Cấu trúc gồm có ba phần:

+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề).

+ Thân đoạn: Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.

+ Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.


	Hoạt đông 3: Hướng dẫn viết theo quy trình 

I.H/DẪN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT

a.GV h.dẫn HS đọc kĩ đề bài để xác định

· GV nêu đề bài: Em hãy viết một đoạn văn (từ 150 - 200 chữ) ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát.
-Trước khi viết, các em cần trả lời câu hỏi:

(?) Viết văn bản này nhằm mục đích gì?

(?) Người đọc có thể là ai ?

(?) Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì ?
(?)Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?

b.GV hướng dẫn HS thu thập tư liệu

Trong bước này, em hãy tự hỏi:

- Cần tìm những thông tin nào?

- Tìm những thông tin ấy ở đâu?

II.H/DẪN TÌM Ý, LẬP DÀN Ý

a. GV h.dẫn  HS tìm ý:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Em hãy:
- Đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận âm thanh, vần, nhịp điệu của bài thơ và xác định những cảm xúc mà bài thơ đã gợi cho em
- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả bài thơ sử dụng

- Xác định chủ đề của bài thơ

- Lí giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ

- Viết nhanh dưới dạng cụm từ thể hiện những ý tưởng trên
- HS tiếp nhận nhiệm vụ (nghe hướng dẫn)
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào truyện đã chọn để tìm ý
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm : các ý tìm được
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
b. GV h.dẫn  HS lập dàn ý:
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập ( 3 phần)
 Em hãy sắp xếp các ý vừa tìm theo một dàn ý.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HStrình bày trên phiếu học tập .
* Bước 3: Báo cáo/thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV thu phiếu học tập và sửa 1 số Dàn ý của HS.
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
(HS ghi dàn ý )
	VIẾT THEO QUY TRÌNH

Bước 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT:

a. Xác định đề tài:

- Mục đích: ghi lại cảm xúc của em
- Người đọc:Thầy (cô) giáo, các bạn…
- Đề tài: ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát.
- Độ dài của đoạn văn từ 150 - 200 chữ
- Kiểu bài:Tự sự
b.Thu thập tư liệu: 
Em có thể tìm và chọn một bài thơ lục bát mà em yêu thích hoặc có cảm xúc đặc biệt để viết.

Bước 2.TÌM Ý, LẬP DÀN Ý
a.Tìm ý:
- Âm thanh, vần, nhịp điệu của bài thơ và những cảm xúc mà bài thơ đã gợi cho em.

- Ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả bài thơ sử dụng.

- Lí giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ.

b. Lập dàn ý: PHIẾU HỌC TẬP)

MỞ BÀI

Giới thiệu cảm xúc chung về bài thơ lục bát
THÂN BÀI

Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ lục bát
KẾT BÀI

Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân


	III. HƯỚNG DẪN HS VIẾT BÀI

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể chuyện hoàn chỉnh . 
(Gợi ý: Khi viết cần đảm bảo thể hiện được đặc điểm của kiểu bài)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày bài viết vào vở Ngữ văn.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- 2 HS trình bày sản phẩm (Đọc bài viết)

+ HS khá - giỏi

+ HS TB– Yếu

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
	Bước 3:VIẾT BÀI

(Bài viết của HS)



	IV. H/DẪN HS ĐỌC LẠI, SỬA CHỮA VÀ RÚT KINH NGHIỆM 

1.GV hướng dẫn HS xem lại và chỉnh sửa

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn theo Bảng kiểm (SGK/77)
- Đọc lần nữa và điều chỉnh lại theo các gợi ý SGK trang 77/78
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc lại và sửa chữa bài viết theo hướng dẫn.
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS cùng nhau hoàn thiện sản phẩm (bài viết)
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
2. GV h/dẫn HS rút kinh nghiệm:

(?)Em rút kinh nghiệm gì khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

(?) Nếu viết lại em sẽ điều chỉnh thế nào để đoạn văn hoàn chỉnh hơn? 

* GV tuyên dương HS viết đúng bố cục của bài văn kể chuyện, trình bày rõ ràng…

* GV nhắc nhở HS còn hạn chế cần cố gắng…
	Bước 4: ĐỌC LẠI VÀ CHỈNH SỬA RÚT KINH NGHIỆM

1.Xem lại và chỉnh sửa 

Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:

Các phần của đoạn văn
Nội dung kiểm tra
Đạt/ Chưa đạt
Mở đoạn
Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng
Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ.
Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả (nếu có) và cảm xúc khái quát về bài thơ.
Thân đoạn

Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng một số câu.

Trích một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ
Kết đoạn

- Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân.

- Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
2.Rút kinh nghiệm:

(Về lỗi chính tả, cách dùng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn…)

* Ưu điểm:

* Hạn chế :


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS:  

Viết đoạn văn ngắn  trình bày cảm xúc của em về một bài thơ lục bát

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 .
	Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm xúc của em về một bài thơ lục bát


TIẾT: 42                                         NÓI VÀ NGHE:
                         TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV khơi gợi lại những trải nghiệm bản thân các em bằng cách đặt câu hỏi: 
   Các em thân mến ! Ở những tiết trước, các em đã được tìm hiểu kiến thức cơ bản của kiểu bài thơ lục bát và các bước để hoàn thiện bài viết làm một bài thơ lục bát mà em yêu thích. Vậy,

(?)Em đã bao giờ đọc một tác phẩm bài thơ lục bát cho người khác nghe chưa? (?) Người nghe em đọc là ai ?

(?)Em đọc theo cách như thế nào? Em nhận thấy người nghe có thích thú không? 

(?) Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi đọc?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân trước lớp 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, đánh giá - Chốt kiến thức:
- Giới thiệu bài:

     Trong một tiết học văn trên trường, các em thường nghe cô giáo hoặc thầy giáo, ngân nga vài điệu câu thơ xen lẫn vào bài giảng của mình, đặc biệt là những dòng thơ lục bát đầy vui nhộn khiến chúng ta thích thú. Chính vì vậy, việc rèn luyện cho mình kĩ năng đọc đúng, đọc hay, truyền cảm là điều rất cần thiết. Đặc biệt là cảm xúc của chúng ta như thế nào về bài thơ lục bát ấy.
     Hôm nay, thay vì  nghe người khác nói về cảm xúc của chính họ về một bài thơ lục bát nào đó, thì các em sẽ tự mình trình bày cảm xúc của chính mình về bài thơ lục bát mà em yêu thích qua tiết học hôm nay.
	HS chia sẻ cảm xúc cá nhân.




	        B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: CHUẨN BỊ NÓI- NGHE 

I.Hướng dẫn HS chuẩn bị nói- nghe:

1. H/dẫn HS thực hiện một số công việc:

+ Thành lập nhóm (4 nhóm theo 4 tổ)

+ Phân công luyện nói.

+ Chuẩn bị nội dung luyện nói : Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. (Ở nhà)

+ Thống nhất, địa điểm và mục tiêu của bài Luyện nói.

- Trước khi nói, GV đặt câu hỏi giúp HS định hướng nội dung bài nói, cách nói, tăng hiệu quả giao tiếp:

(?) Bài nói nhằm mục đích gì ?

(?) Người nghe có thể là ai ?
	I. CHUẨN BỊ NÓI- NGHE:

1. Chuẩn bị nói:

- Chuẩn bị nội dung:
+ Nội dung luyện nói…

+ Lời giới thiệu mở đầu
+ Lời chào kết thúc…
- Phương tiện: Máy/ hình ảnh…

2. Nghe và đánh giá:

- Chuẩn bị Bảng kiểm đánh giá



	Hoạt động 2: Tổ chức thực hành nói- nghe 

Nhiệm vụ 1: H/dẫn HS các bước hoàn thành một bài tự nói về việc trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- GV: Tiết trước, em đã viết xong đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát mà em yêu thích. Bây giờ, em hãy dùng ngôn ngữ nói để trình bày lại cảm xúc của em thay vì viết cho các bạn cùng nghe.

* Giao nhiệm vụ:

- GV nêu Câu hỏi thảo luận :

(?) Để bài tiến hành nói về cảm xúc một bài thơ lục bát, chúng ta cần thực hiện những bước nào?

- GV phân nhóm thảo luận theo: 4 tổ 

- Thời gian th/hiện thảo luận: 5 phút 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, thống nhất kết quả 

-Nhóm trưởng đại diện ghi nội dung thảo luận (ngắn gọn, đầy đủ vào Bảng phụ hoặc Giấy A3…)

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm thảo luận (Dán sản phẩm lên phần bảng ở góc phải )
*Bước 4: Kết luận/nhận định
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- Nhắc HS 2 nhóm còn lại tự đối chiếu sửa chữa.

- Chốt kiến thức: => (Ghi bảng)

  Để hoàn thành một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát bằng ngôn ngữ nói, các em cần thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

* GV hướng dẫn: Để xác định đề tài, em tự trả lời những câu hỏi sau:

- Đề tài em kể là gì? 

- Bài thơ lục bát em định trình bày  có tên là gì?

- Bài thơ có nội dung gì?

- Bài thơ có thích hợp để trình bày bằng lời nói không?

*GV hướng dẫn: Để xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói, em trả lời các câu hỏi sau:

- Đối tượng chính nghe nói là ai ?

- Mục đích nói là gì ?

- Dự định nói bài thơ lục bát đó ở đâu ?

- Thời gian nói bao lâu ? 

- Thời gian ấy có đảm bảo được nội dung thơ lục bát hay không ?

=>Lưu ý điều này, chắc chắn em sẽ tương tác tốt với người nghe và đảm bảo nói đúng thời gian quy định.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

*GV chiếu dàn ý - hướng dẫn:

 Về cơ bản, các em dựa trên bài viết đã hoàn thành để nói. Vì vậy, ở bài nói không bàn nhiều đến nội dung, mà cần chú ý cách thức làm cho bài nói sinh động, hấp dẫn.

* GV nhắc HS: 

- Dàn ý bài nói dựa trên dàn ý bài viết. Vì vậy các ý phải kết nối ngắn gọn, rõ ràng. Các em cũng nên ghi chú vào dàn ý chỗ nào nói kĩ, chỗ nói lướt, chỗ nào minh họa tranh ảnh…

- Ý tưởng cho bài nói chính là cảm xúc về bài thơ lục bát mà em đã trình bày lại bằng bài viết. Trong quá trình nói, em có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn.
Bước 3: GV hướng dẫn HS Luyện tập và trình bày:

+ Luyện tập ở nhà em làm thế nào? 

+ Luyện tập ở lớp, em thực hiện thế nào? 
+ Cách trình bày thế nào cho hiệu quả ?

Bước 4: GV hướng dẫn HS Trao đổi, đánh giá

* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn: Trong vai trò người nghe và người trình bày bài thơ, em hãy dùng Bảng kiểm để gợi ý cho bạn và tự đánh giá bài nói của mình.

- GV phát Bảng kiểm cho các nhóm

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Tự đánh giá:        (dựa Bảng kiểm)

- Tập thể đánh giá: (dựa Bảng kiểm)
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả đánh giá (Ghi :Đạt/ Chưa đạt)

* Bước 4: Đánh giá, kết luận

-  GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức :

II.  GV Lưu ý HS một số điều cần thiết khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát bằng ngôn ngữ nói
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn:
 (?)Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát bằng ngôn ngữ nói cần lưu ý điều gì?

(?)Theo em giữa việc trình bày bằng cách nói và viết có gì giống và khác nhau ?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

- GV gợi mở.

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS trình bày suy nghĩ của mình.

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức: (Ghi bảng)
	II. Các bước để hoàn thành một bài tự nói về việc trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

*Đề tài: Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Tên bài thơ:

- Nội dung bài thơ :

-Thơ thích hợp kể lại bằng lời nói.

* Xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói :

- Đối tượng chính nghe nói: thầy (cô), bạn bè…

- Mục đích nói : Chia sẻ thơ lục bát hay cho thầy (cô), bạn bè…cùng nghe.

- Địa điểm nói: ở lớp

- Thời gian trình bày : 10 phút

- Thời gian đảm bảo được nội dung thơ lúc bát.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý 

(Xem dàn ý bài viết)
MỞ BÀI

-Tên thơ lục bát:

- Lí do muốn nói lại:

THÂN BÀI

- Nội dung:

- Nghệ thuật:

- Lý do khiến em yêu thích:

KẾT BÀI

- Nêu cảm nghĩ của em:

- Bài học rút ra:
Bước 3: Luyện tập và trình bày

- Luyện tập ở nhà: hãy đứng trước gương để tập nói

- Luyện tập ở lớp: mạnh dạn tập nói để các bạn lắng nghe và chỉnh sửa cho nhau. Cùng phát huy ưu điểm và rút kinh nghiệm, sửa chữa thiếu sót.

- Khi trình bày:

+ Cần tóm tắt nội dung, nhớ chính xác sự việc, sắp xếp đúng theo trình tự, chọn từ ngữ phù hợp. Tránh đọc lại bài viết.

+ Chú ý sử dụng giọng điệu, (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…), tốc độ nói vừa phải. Kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, để nội dung kể hấp dẫn hơn.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

*Tự đánh giá: Mỗi bạn có thể tự đánh giá bài nói
*Tập thể đánh giá: Thầy (cô), bạn bè góp ý để bài nói, cách nói hoàn chỉnh hơn.
BẢNG KIỂM BÀI NÓI TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

Nội dung kiểm tra

Đạt/ Chưa đạt

* Bài chia sẻ có đủ các phần giới thiệu, nội dung và kết thúc.
* Trình bày rõ tên bài thơ, tên tác giả và nội dung của bài thơ.
* Thể hiện rõ cảm xúc của người nói về bài thơ.
* Dùng bằng chứng cụ thể trong bài thơ để làm rõ cảm xúc của người nói.
 * Sử dụng động tác, ánh mắt (ngôn ngữ hình thể) và giọng nói phù hợp để góp phẩn thể hiện nội dung nói.
II. Những lưu ý khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát bằng ngôn ngữ nói:

- Khi trình bày nói, có thể cầm dàn ý trên tay (chỗ quên có thể xem). Vì vậy cần sắp xếp dàn ý rõ ràng, để nhìn thấy ngay được ý muốn tìm.

1.Đọc kĩ bài thơ, nắm nội dung và nghệ thuật.

(Đây là bước cơ bản để thực hiện tốt các bước sau.)

2. Cần luyện tập kĩ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tự tin.

3. Cần tập trung vào sự việc chính, chi tiết quan trọng 

                                           (Điểm khác với bài viết)

4. Điều chỉnh giọng điệu, tốc độ nói vừa phải. 

5. Kết hợp nét mặt, cử chỉ …phần trình bày hấp dẫn.

6. Người nói chú ý nhìn đối tượng nghe,

7. Người nghe trật tự, chú ý nghe để học hỏi, rút kinh nghiệm…


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

ĐỀ BÀI: Trình bày lại cảm xúc của em về bài ca dao sau: 

      “ Bầu ơi thương lấy bí cùng. 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Bằng lời văn của mình trước tập thể lớp.

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?)Trình bày lại cảm xúc của mình về bài ca dao bằng lời văn của em

- GV treo bảng phụ (hoặc chiếu) dàn ý.

- HS dựa vào khung tự lập dàn ý vào vở.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
 - HS dựa vào dàn ý trình bày lại cảm xúc của mình về bài ca dao.

- GV cùng cả lớp chú ý nghe

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS dựa Bảng kiềm để nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức

- GV đánh giá –Ghi điểm HS kể tốt

- Nhắc nhở HS kể chưa tốt cố gắng đọc kĩ thơ lục bát và thực hiện các bước để trình bày lại cảm xúc của bản thân mình tốt hơn.
	IV. LUYỆN TẬP:

ĐỀ BÀI: Trình bày lại cảm xúc của em về bài ca dao sau: “ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Bằng lời văn của em. 

1. Lập dàn ý:

MỞ BÀI

-Tên thơ lục bát:

-Lí do muốn nói lại:

THÂN BÀI

- Nội dung:

- Nghệ thuật:

- Lý do khiến em yêu thích:

KẾT BÀI

-Nêu cảm nghĩ của em:

-Bài học rút ra:
2. Thực hành kể trên lớp:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Đề bài 1: Nếu có một người bạn nước ngoài muốn tìm hiểu về thể thơ lục bát, em sẽ nói gì với bạn ấy? 
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm các câu thơ lục bát khác (thực hiện bài tập về nhà) nói lại và chia sẻ  cho các bạn cùng nghe.
	V. VẬN DỤNG

Đề bài 1: Nếu có một người bạn nước ngoài muốn tìm hiểu về thể thơ lục bát, em sẽ nói gì với bạn ấy? 



Tiết 43
ÔN TẬP

BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS nhớ lại các văn bản đã học trong chủ đề: Vẻ đẹp quê hương
*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi

- GV theo dõi, quan sát HS

*Báo cáo/ Thảo luận:

- Yêu cầu HS trình bày ý kiến cá nhân

*Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét câu trả lời; chốt kiến thức, Chuyển dẫn vào chủ đề bài học: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập các kiến thức trong bài 3.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm tổ, dựa vào phần chuẩn bị ở nhà, các nhóm trao đổi, rút ra câu trả lời cho từng câu hỏi, sau đó từng nhóm trình bày phần trả lời của mình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Nhóm 1 thảo luận, thống nhất, chuẩn bị trình bày câu hỏi 1

- Nhóm 2 thảo luận, thống nhất, chuẩn bị trình bày câu hỏi 2

- Nhóm 3 thảo luận, thống nhất,  chuẩn bị trình bày câu hỏi 3

- Nhóm 4 thảo luận, thống nhất,  chuẩn bị trình bày câu hỏi 4, 5

- GV hướng dẫn và giải đáp khúc mắc cho HS trong quá trình trao đổi, thảo luận 
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Đại diện các nhóm HS lần lượt lên trình bày

- Các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi cho nhóm bạn

- GV nhắc nhở, động viên những HS chưa tập trung (nếu có).

B4: Kết luận/ nhận định
GV: Nhận xét phần trình bày của HS và chốt kiến thức

	BÀI TẬP 1: Tóm tắt nội dung và xác định thể loại của các văn bản:
Văn bản

Nội dung

Thể loại

Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương

Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua vẻ đẹp nhộn nhịp, sầm uất của cảnh sắc phố phường Hà Nội, vẻ đẹp về truyền thống giữ nước của dân tộc, vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, sự trù phú của sản vật quê hương và cả những nét đẹp trong tính cách con người Việt Nam
Ca dao.

Việt Nam quê hương ta

Ca ngợi và tự hào về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người Việt Nam
Thơ lục bát.

BÀI TẬP 2: Những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao:
Sông Tô nước chảy trong ngần

Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa

Thon thon hai mũi chèo hoa

Lướt qua lướt lại như là bướm bay.

Đặc điểm của thể thơ lục bát

Thể hiện trong bài ca dao

Số dòng thơ, số cặp câu
4 dòng (2 dòng lục, 2 dòng bát), 2 cặp câu lục bát
Số tiếng trong từng dòng

Mỗi dòng lục có 6 tiếng, mỗi dòng bát có 8 tiếng

Vần trong các dòng thơ

Ngần - gần; xa - hoa - là

Nhịp của từng dòng thơ

Dòng 1: 2/4; Dòng 2: 4/4; Dòng 3: 2/4; Dòng 4: 4/4

Về ngôn ngữ

Từ ngữ giản dị nhưng giàu sức gợi, diễn tả cảnh thuyền buồm tấp nận trên dòng sông Tô.

Biện pháp nghệ thuật

+ Nhân hoá (thuyền buồm chạy gần chạy xa)

+ So sánh (Lướt qua lướt lại như là bướm bay)

→ Khiến cho cảnh vật trở nên gần gũi, thân quen với con người.

BÀI TẬP 3: Những đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát:

Phương diện

Đặc điểm

Hình thức

- Đoạn văn được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu để ngắt đoạn xuống dòng

- Đoạn văn đảm bảo cấu trúc gồm ba phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

Nội dung

· Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

+ Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ.

+ Thân đoạn: trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.

+ Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ với bản thân.

BÀI TẬP 4: Kinh nghiệm khi viết và trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát

- Trước khi viết hoặc nói, phải xác định mục đích là gì, người đọc/người nghe là những ai. Điều đó giúp em định hướng được nội dung bài viết, tăng hiệu quả giao tiếp.

- Thứ hai, cần tìm những từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng trong bài thơ. Từ đó, phân tích cái hay, cái đẹp của bài và nêu cảm xúc của mình.

BÀI TẬP 5: 
Hình ảnh quê hương trong tâm trí em:

- Với mỗi người, hình ảnh quê hương hiện lên trong tâm trí khác nhau, Với em, quê hương là chốn bình yên, được tự do vui chơi và nô đùa, được đi thả diều trên triền đê, ăn những trái cây chín mọng trong vườn của ông bà nội thoả thích.

Ý nghĩa của quê  hương đối với mỗi chúng ta:

- Quê hương có ý nghĩa quan trọng với mỗi người bởi đó là đó là nơi chôn rau cắt rốn, có tổ tiên, ông bà, họ hàng để nhắc nhở ta nhớ về cội nguồn của chính mình.

Những việc em có thể làm để quê hương ngày một đẹp hơn:

- Để quê hương ngày càng đẹp hơn, theo em, mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp và xây dựng được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau: giữ gìn vệ sinh, không đổ rác bừa bãi, trồng thêm cây xanh, tôn tạo các công trình văn hoá như đền chùa, di tích lịch sử… Bên cạnh đó, mỗi người con của quê hương cần phấn đấu học thật giỏi và sau này quay về xây dựng, phát triển kinh tế để quê hương ngày càng giàu đẹp.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

a. Em hãy chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong đoạn thơ trên?
b. Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức
	Đọc đoạn thơ sau 
Dẻo thơm hạt gạo quê hương
Có cả “năm nắng mười sương” người trồng
Từng bông rồi lại từng bông
Trĩu cong như dáng lưng còng mẹ ta




HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học:
- Nhận biết thể thơ lục bát và các đặc điểm của thơ lục bát: về cách gieo vần, ngắt nhịp, về thanh điệu…

- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

- Đọc các văn bản: NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG, VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA, VỀ BÀI CA DAO ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG, HOA BÌM.

- Thế nào là sáng tác thơ? Thế nào là một bài thơ hay?

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát?

2. Bài sắp học:          Bài 4: NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
- Nắm được nội dung của các văn bản: “Bài học đường đời đầu tiên”, “giọt sương đêm”, “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “Cô gió mất tên”

- Biết được tác dụng và biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ, chuẩn bị các bài tập SGK/ tr. 82
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
                          BÀI 4: NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
                                               (Thời gian dạy học: 13 tiết) 
I. MỤC TIÊU:
1. Về năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra
- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
2. Về phẩm chất:
- Nhân ái, khoan dung với người khác; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị:
- Phiếu học tập- Câu hỏi-Tranh ảnh- Video về những con vật
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp, hoạt động ở nhà.
-Máy chiếu, bảng phụ,…
2. Học liệu:
- Kế hoạch bài dạy NV6- SGK, SBT Ngữ văn 6 (Sách Chân trời sáng tạo)
- HS chuẩn bị  bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT: 44-45                          A. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
 Văn bản: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN        

                                        (TÔ HOÀI)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Cách 1: Hãy chia sẻ với bạn về lỗi lầm mà em từng gây ra cho người khác? 

Cách 2: GV tổ chức trải nghiệm theo nhóm 4-6 HS: GV yêu cầu HS mang theo bộ đồ dùng học tập (hộp màu, giấy, kéo, keo, băng keo...)

Em hãy lấy ra 2 tờ giấy giống nhau và xé một tờ giấy làm đôi. Sau khi HS xé tờ giấy GV yêu cầu HS nối lại, sử dụng những đồ dùng mà các em hiện có. GV yêu cầu HS nhận xét về hai tờ giấy? Lưu ý yêu cầu HS giữ lại sản phẩm để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo

       [image: image28.png]



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe, quan sát, hoạt động nhóm, thảo luận

- GV quan sát, lắng nghe, gợi mở

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài:

Cách 1: Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phạm phải những lỗi lầm và khiến chúng ta phải ân hận. Những vấp ngã đó khiến chúng ta nhận ra những bài học sâu sắc trong cuộc sống của mình. Tiết học hôm nay:"Bài học đường đời đầu tiên" trích trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài là sẽ giúp các em chiêm nghiệm điều này.
	- HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân

- Tờ giấy xé đi rồi, làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu. Cho dù có thể dán lại, nhưng dấu vết vẫn còn nguyên đó. 

Dẫn dắt vô bài theo cách 2: Các con ạ, tờ giấy bị rách rồi không thể lành lại được, nó cũng giống như lỗi lầm mà chúng ta gây ra cho người khác. Nhẹ thì làm họ tổn thương, đau khổ, nặng thì làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng của người khác. Tiết học hôm nay sẽ mang lại cho các con một bài học ý nghĩa về những lỗi lầm với tựa đề "Bài học đường đời đầu tiên" trích trong “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài 


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	I. GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức đọc hiểu:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 (?) Đọc mục Tri thức đọc hiểu (SGK/tr. 81) và cho biết thế nào là truyện đồng thoại? Xác định một số yếu tố của truyện đồng thoại?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
2. Hướng dẫn tìm hiểu tri thức về tác giả, tác phẩm
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 (?) Dựa vào sự hiểu biết của em, hãy giới thiệu đôi nét về nhà văn Tô Hoài và tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
3. Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu chú thích

-GV: Trước khi đọc VB, em hãy thử trả lời câu hỏi sau:

(?) Hãy chia sẻ với bạn về một chuyện đáng nhớ mà em từng trải qua?
(?) Dựa vào nhan đề và ấn tượng ban đầu của bản thân khi đọc lướt qua văn bản, em đoán xem “Bài học đường đời đầu tiên” được nhân vật kể lại sau đây là bài học gì?
a. GV hướng dẫn đọc :

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Đọc với giọng hào hứng, kiêu hãnh, to, vang, chú ý nhấn giọng ở các tính từ, động từ miêu tả.
Đoạn 2: 
-Giọng Dế Mèn trịch thượng, kể cả, khó chịu.
-Giọng Dế Choắt yếu ớt, cam chịu
-Giọng Chị Cốc đanh đá, đáo để.
Dế Mèn hối hận đọc giọng chậm, buồn, bi thương.
+Trong quá trình đọc, gặp câu hỏi (dự đoán, suy luận) thì tạm dừng đọc 1 phút  để suy nghĩ.
- GV đọc mẫu đoạn 1 và nêu câu hỏi dự đoán – HS dự đoán 

(?) Những chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật “ tôi” trong đoạn này là lời của ai? Điều này giúp em biết được gì về tính cách nhân vật? 
 (Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Mời HS đọc tiếp đoạn 2 (huy động thị giác, thính giác :đọc, xem tranh, định dạng VB…)
-GV nêu câu hỏi dự đoán :

(?) Qua cách nhân vật “ tôi” tự miêu tả hành động của mình ở đoạn này, em biết thêm điều gì về đặc điểm của nhân vật?
(Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
- HS đọc tiếp đoạn 3

- GV nêu câu hỏi dự đoán:

(?) Những từ ngữ “ hung hăng”, “ hống hách”, “ ngu dại”, “ân hận” cho thấy nhân vật “ tôi” có thái độ và đánh giá như thế nào về trải nghiệm sắp kể ra dưới đây?
( Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)

- HS đọc tiếp đoạn 4 

-GV nêu câu hỏi dự đoán: 

(?)”Việc Dế Choắt muốn đào một cái ngách sang nhà nhân vật “ tôi” phòng khi có kẻ nào bắt nạt cho thấy Dế Choắt suy nghĩ, đánh giá như thế nào về nhân vật “tôi”
- HS đọc đoạn còn lại 

- GV nêu câu hỏi dự đoán:

(?) Cụm từ “ đứa ích kỉ” thể hiện sự tự nhận thức về điều gì?

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .
b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/90,91,92 )

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

4. Hướng dẫn tìm hiểu ngôi kể, phương thức biểu đạt 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định phương thức biểu đạt của truyện? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

5. Hướng dẫn tóm tắt văn bản 

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS tóm tắt :

(?) Sắp xếp lại các sự việc sau theo đúng trình tự xảy ra trong truyện :

TT

Các sự việc trong truyện 

1

Chị Cốc tưởng lầm là Dế Choắt nên đã đánh Dế Choắt bị thương đến chết

2

Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ.

3

Dế Mèn chứng kiến cảnh tượng ấy từ hung hăng, kiêu ngạo đã trở nên sợ hãi, nhút nhát. 

4

Một lần, Dế Mèn trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu.

5

Dế Mèn là một thanh niên cường tráng, Đôi càng mẫm bóng

6

Dế mèn khinh thường và rất thích trêu trọc Dế Choắt vì anh ta nhỏ con, thấp bé

-HS tiếp nhận nhiệm vụ suy nghĩ  

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS sắp xếp các sự việc 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày cách sắp xếp sự việc 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét trình tự sắp xếp 
-Chốt kiến thức: chiếu bảng trình tự sự việc
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tri thức đọc hiểu:
Truyện đồng thoại là thể loại văn học dành riêng cho thiếu nhi. Nhân vật trong truyện đồng thoại thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa. Vì thế, chúng vừa phản ánh đặc điểm sinh hoạt 

2. Tác giả, tác phẩm:

a. Tác giả:
- Tô Hoài ( 1920- 2014) tên thật Nguyễn Sen
 - Quê quán: Hà Nội

- Sáng tác của ông phong phú, đa dạng gồm nhiều thể loại…
b. Tác phẩm: 
- Văn bản : “Bài học đường đời đầu tiên” trích từ chương I của “ Dế Mèn phiêu lưu kí”

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/83-88 )
* Đọc: 
3. Đọc và tìm hiểu chú thích

* Đọc: 
* Giải nghĩa từ khó: ( xem SGK )

- mẫm, hủn hoẳn…..

4. Phương thức biểu đạt:
- Tự sự

5. Tóm tắt văn bản ( Đọc kĩ văn bản và tóm tắt )

                    BẢNG TÓM TẮT

TT

Các sự việc trong truyện 

1

Dế Mèn là một thanh niên cường tráng, Đôi càng mẫm bóng. 
2

Dế mèn khinh thường và rất thích trêu trọc Dế Choắt vì anh ta nhỏ con, thấp bé
3

Một lần, Dế Mèn trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu
4

Chị Cốc tưởng lầm là Dế Choắt nên đã đánh Dế Choắt bị thương đến chết
5

Dế Mèn chứng kiến cảnh tượng ấy từ hung hăng, kiêu ngạo đã trở nên sợ hãi, nhút nhát.

6

Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ.


	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu về ngôi kể, lời người kể chuyện, lời đối thoại của nhân vật
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 HS bằng phiếu học tập số 1:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NGÔI KỂ, LỜI KỂ VÀ ĐỐI THOẠI CỦA NHÂN VẬT
a. Ngôi kể trong câu chuyện này là ngôi…..Vì người kể xưng “…..” Tác dụng của việc để cho Dế Mèn tự kể câu chuyện của mình là……
b. Tìm một vài câu thể hiện lời kể xưng “tôi” của Dế Mèn và lời đối thoại của Dế Mèn với các nhân vật khác và điền vào bảng sau. Dựa trên dấu hiệu hình thức nào được thể hiện trên VB để xác định như vậy
Lời kể của Dế Mèn

Lời đối thoại của Dế Mèn với nhân vật khác

Một tai họa đến mà đứa ích kỉ thì không thể biết trước được. Đó là: không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang…
- Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành PHT

- GV quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Nhiệm vụ 2. Hướng dẫn tìm hiểu về nhân vật:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 HS 
Câu 1 (SGK/tr. 89)
Câu 5 (SGK/tr. 89) Gợi ý HS đọc lại đoạn cuối của VB, từ “Biết chị Cốc đi rồi…bài học đường đời đầu tiên.” Để nhận ra cách nhìn của Dế Mèn về bản thân và về Dế Choắt

Câu 2 (SGK/tr. 89)
Ý 1 của câu hỏi 4 (SGK/tr. 89)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành PHT

- GV quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn học sinh chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Từ trải nghiệm và bài học của Dế Mèn, em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn lên?
 Yêu cầu HS lấy tờ giấy đã bị xé rách đầu tiết học ra. Sau đó sẽ sáng tạo một sản phẩm từ tờ giấy bị rách đó ( gấp chim hạc, gấp ngôi sao, vẽ, cắt dán thành bông hoa...) và thuyết trình về ý nghĩa của sản phẩm. 

 + Từ hoạt động trải nghiệm, GV hỏi: Có phải tờ giấy rách là tờ giấy bỏ đi không? Vậy thì đứng trước những lỗi lầm, ta cần phải có thái độ như thế nào? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo, thuyết trình sản phẩm

Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Ngôi kể, lời người kể chuyện, lời đối thoại của nhân vật
- Ngôi kể: thứ nhất, người kể xưng “tôi”

- Tác dụng: thể hiện sự tự nhìn lại những hành động của bản thân để nhận ra cái đúng, cái sai
- Lời đối thoại là các câu có dấu gạch ngang đầu dòng
Lời kể của Dế Mèn

Lời đối thoại của Dế Mèn với nhân vật khác

Một tai họa đến mà đứa ích kỉ thì không thể biết trước được. Đó là: không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang…

- Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa?

- Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm.
- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.
- Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi. Còn Dế Choắt than thở thế nào, tôi không để tai. Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết ai nghe, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không.
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ, chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.
2. Tìm hiểu về nhân vật:
- Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là sau cái chết của Dế Choắt  thể hiện qua chi tiết “Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Tác dụng: thể hiện sự tự nhìn lại/ tự nhận thức những việc bản thân đã làm
- Cái chết của Dế Choắt giúp Dế Mèn:
+ Tự nhận thức được những cái xấu trong tính cách của mình (tự kiêu, hung hăng, ích kỉ, nghịch dại mà không ý thức được hậu quả) nhưng cũng biết ăn năn, hối lỗi

+ Nhận ra Dế Choắt tuy yếu đuối về thể chất, nhưng không căm hận Dế Mèn đã gây ra cái chết cho mình mà còn giúp Dế Mèn tỉnh ngộ
Ngoại hình
Hành    động
Tâm trạng
- Đôi càng mẫm bóng

-Những cái vuốt nhọn hoắc

- Đôi cánh dài đến tận chấm đuôi

- cái đầu nối từng tảng rất bướng

- hai cái răng đen nhánh

- Sợi râu dài và uốn cong

- co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ

- nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy 

- chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa chân lên vuốt râu 

- cà khịa, to tiếng, quát tháo

- Tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng

- tôi tợn lắm 

- tôi cho tôi là giỏi

- tôi lấy làm hãnh diện

-tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm lắm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi

=> DM tự kiêu, hung hăng, ích kỉ, không suy nghĩ kĩ trước khi hành động nhưng biết ăn năn, hối lỗi và có khả năng tự nhận thức về bản thân để sống tốt hơn
- Bài học mà Dế Mèn rút ra là: cần phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động, cần biết giúp đỡ người khác, biết nhận thức về bản thân (ưu, nhược điểm) để sống tốt hơn
3. Chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
- Qua truyện của Dế Mèn ta thấy Dế Mèn mới lớn, sống trong một thế giới nhỏ bé, quanh quẩn gồm những người hiền lành nên đã lầm tưởng sự ngông cuồng là tài ba của mình, có thái độ kiêu căng, tự phụ, xốc nổi. Đây cũng là những lỗi lầm dễ mắc phải ở những người tuổi mới lớn.
- Tuy nhiên, trước những lỗi lầm, chúng ta phải biết nhận ra và sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải, cần nhân ái, khoan dung với người khác, cần cân nhắc trước mọi hành động để không gây hại cho người khác và cho chính mình

	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

? Nét nghệ thuật nổi bật của truyện?

? Ý nghĩa của của văn bản này?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật

- Kể chuyện kết hợp với miêu tả
-Xây dựng hình tượng nhân vật DM gần gũi với trẻ thơ
- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ
- Lựa chọn lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
2. Ý nghĩa văn bản:
- Đoạn trích nêu lên bài học: Tính kiêu căng của tuổi trẻ có thể làm hại người khác, khiến ta phải ân hận suốt đời


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV Tổ chức trò chơi “ Ai là triệu phú”

Câu 1. Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên là của tác giả nào?

A. Tô Hoài.

B. Thạch Lam.

C. Nguyễn Tuân.

D. Võ Quảng.

Câu 2. Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên được trích từ tác phẩm nào?

A. Đất rừng phương Nam.

B. Dế Mèn phiêu lưu kí.

C. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

D. Những năm tháng cuộc đời.

Câu 3. Hai nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?

A. Mẹ Dế Mèn và Dế Mèn.

B. Dế Mèn và chị Cốc.

C. Dế Mèn và Dế Choắt.

D. Chị Cốc và Dế Choắt.

Câu 4. Câu nào dưới đây không nói về tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí?

A. Đây là tác phẩm đặc sắc và nổi bật nhất của của Tô Hoài viết về loài vật.

B. Tác phẩm gồm có 10 chương, kể về những chuyến phiêu lưu đầy thú vị của Dế Mèn qua thế giới những loài vật nhỏ bé.

C. Tác phẩm được in lần đầu tiên năm 1941.

D. Tác phẩm viết dành tặng cho các bậc cha mẹ.

Câu 5. Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên được kể lại theo lời

A. Dế Mèn.

B. Chị Cốc.

C. Dế Choắt.

D. Tác giả.

Câu 6. Tác giả đã khắc họa vẻ ngoài của Dế Mèn như thế nào?

A. Ốm yếu, gầy gò và xanh xao.

B. Khỏe mạnh, cường tráng và đẹp đẽ.

C. Mập mạp, xấu xí và thô kệch.

D. Thân hình bình thường như bao con dế khác.

Câu 7. Tính cách của Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên như thế nào?

A. Hiền lành, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.

B. Khiêm tốn, đối xử hòa nhã với tất cả các con vật chung quanh,

C. Hung hăng, kiêu ngạo, xem thường các con vật khác.

D. Hiền lành và ngại va chạm với mọi người.

Câu 8. Bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn rút ra được qua cái chết của Dế Choắt là gì?

A. Không nên trêu ghẹo những con vật khác, nhất là họ hàng nhà Cốc.

B. Nếu có ai nhờ mình giúp đỡ thì phải nhiệt tâm thực hiện, nếu không có ngày mình cần thì sẽ không có ai giúp đỡ.

C. Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân.

D. Cần đối xử với mọi người thân thiện, hòa nhã, tránh thái độ xem thường người khác.

Câu 9. Trước khi chết, Dế Choắt đã khuyên Dế Mèn những gì?

A. Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

B. Ở đời không nên xem thường người khác, cần tôn trọng người khác như chính bản thân mình.

C. Cần phải báo thù cho Choắt.

D. Không nên trên ghẹo người khác.

Câu 10. Giá trị nghệ thuật của đoạn trích trên thể hiện ở điểm nào?

A. Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động.

B. Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

C. Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình.

D. Cả ba câu A, B và C.

HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ hoàn thiện phiếu học tập

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt động: Gọi 4-5 học sinh chia sẻ PHT, sau đó Gv thu phiếu, đọc lướt

- Chia sẻ, lắng nghe

 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Gv nhận xét, bổ sung những điều học sinh băn khoăn, chốt lại kiến thức
	IV. LUYỆN TẬP:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Nhập vai nhân vật Dế Mèn. Viết đoạn văn bộc lộ tâm trạng khi đứng trước nấm mồ Choắt?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




TIẾT: 446-47                          

 Văn bản: GIỌT SƯƠNG ĐÊM           

                                        (Trần Đức Tiến)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu hình ảnh những con vật: Bọ Rùa, Ếch, Thằn Lằn, ốc Sên, Cóc
(?) Em biết gì về những con vật này, chia sẻ với các bạn cùng nghe?
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá
- Chốt kiến thức, dẫn dắt vào bài: GV giới thiệu về Bọ Rùa: Bọ Rùa là một loài bọ cánh cứng, thuộc nhóm côn trùng đa thực, ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Về mặt này, người ta chia chúng thành hai nhóm là bọ Rùa ăn thịt và bọ Rùa ăn thực vật.
Nhóm bọ Rùa ăn thịt là sinh vật hữu ích, lại có vẻ ngoài đặc biệt nên hình ảnh của chúng xuất hiện rất nhiều trong các chương trình giáo dục và giải trí
Những con khác như Tắc Kè, Thằn Lằn, Ốc Sên thì khá quen thuộc với các em rồi. Và hôm nay các em sẽ gặp lại những cái tên này trong một câu chuyện đồng thoại đó là truyện “Giọt sương đêm”. Chúng ta hãy cùng khám phá câu chuyện này để xem những nhân vật côn trùng đã được nhân hóa thú vị như thế nào qua ngoài bút của nhà văn Trần Đức Tiến.
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tri thức về tác giả tác phẩm
(?) Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Trần Đức Tiến và văn bản “ Giọt sương đêm”
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:
- GV: Trước khi đọc VB, em hãy thử trả lời câu hỏi sau:

(?) Em đã từng thấy bọ dừa chưa? Em đã biết gì về tập tính của bọ dừa? Nếu chưa biết gì về bọ dừa, em hãy hỏi người khác hoặc tìm hiểu thông tin từ sách và internet

(?) Đã bao giờ có một sự việc bất ngờ xảy ra khiến em thay đổi quyết định của mình? Chia sẻ với các bạn về trải nghiệm ấy?
a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Truyện có khá nhiều lượt hội thoại nên chúng ta sẽ đọc phân vai để có thể phân biệt rõ ràng lời người kể và lời của các nhân vật có trong truyện. Khi đọc cần chú ý thay đổi giọng điệu cho phù hợp với văn cảnh để có thể tái hiện tốt nhất hình ảnh của nhân vật.
- Trong quá trình đọc, gặp câu hỏi (dự đoán, suy luận) thì tạm dừng đọc 1 phút  để suy nghĩ.
 (?)Theo em, vì sao giọt sương lại làm cho Bọ Dừa quyết định về quê?
(?) Lời của cụ giáo Cóc có ý nghĩa gì?

(Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…
b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/90,91,92 )

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm:
a. Tác giả: Trần Đức Tiến sinh năm 1953
                 ( Xem SGK/93)
b. Tác phẩm:Văn bản là truyện đồng thoại, rút ra từ tập “Xóm Bờ Giậu.”
2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/90-92 )
* Đọc: đọc phân vai: người kể chuyện, Bọ Dừa, Thằn Lằn, cụ giáo Cóc
Giải nghĩa từ khó: ( xem SGK )

- chạng vạng, xoàng xĩnh, tuồn, sấp ngửa



	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu ngôi kể và nhân vật
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Truyện “ giọt sương đêm” được kể theo ngôi thứ mấy?
Nếu như ở văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên” nhân vật Dế Mèn xưng tôi tự kể về những trải nghiệm của mình thì ở “Giọt Sương đêm” người kể đã gọi tên các nhân vật bằng chính tên của chúng. Ta có thể thấy người kể ở đây đã giấu mình đi để có thể kể linh hoạt tự do những gì diễn ra với nhân vật. Vì vậy mà lời kể có tính khách quan tạo được độ tin cậy khi nhận xét, đánh giá về các nhân vật
(?) Nhân vật trong truyện gồm những ai?

Và những nhân vật được gọi tên trong truyện thì gồm có: Bọ Dừa, cụ Giáo Cóc, Thằn Lằn đây là 3 nhân vật tham gia vào câu chuyện, còn Bọ Ngà, Cánh Cam, Bọ Hung, Xén Tóc, Bổ Củi, Vòi Voi, Bọ Que, Niềng Niễng, Ốc Sên, Tắc Kè thì đây là những nhân vật chỉ được nhắc đến trong câu chuyện. Các nhân vật xuất hiện trong truyện đều là nhân vật không có sự xuất hiện của con người, và đây chính là đặc trưng của truyện đồng thoại.
Về ngoại hình thì các nhân vật trong truyện thường được miêu tả trực tiếp, ngắn gọn, chấm phá như Bọ Dừa thì được miêu tả qua những ý sau: thuộc họ cánh cứng, béo, râu ngắn hoặc như đoạn văn sau “Anh sống trên cây. Anh đào hang dưới đất. Anh lặn xuống nước sâu. Anh béo tốt nhẵn nhụi. Anh gầy còm mảnh mai. Anh trọc đầu không râu. Anh ria dài như hai sợi ăng-ten vắt vẻo. Anh hiền lành nhút nhát. Anh ngổ ngáo mọc sừng
 Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?. Sử dụng biện pháp nhân hóa. Trong truyện đồng thoại nhân vật là loài vật được nhân hóa trên cơ sở đảm bảo phản ánh các đặc điểm sinh hoạt của loài vật đồng thời không xa rời với cách nhìn nhận sự vật của trẻ em
(?) Liệt kê những biện pháp nhân hóa mà tác giả đã sử dụng để miêu tả ba nhân vật: Bọ Dừa, Thằn Lằn, cụ giáo Cóc theo bảng sau. Sau đó kết luận tính cách về ba nhân vật này
- Đầu tiên là nhân vật Bọ Dừa được Thằn Lằn gọi là ông khách. Những lời nói, hành động, suy nghĩ về nhân vật Bọ Dừa: Bọ Dừa là một nhà buôn nhưng lại chấp nhận ngủ tạm dưới vòm lá trúc ở xóm bờ Giậu, cùng với những cách xưng hô này ta thấy Bọ Dừa là một nhân vật giản dị, khiêm tốn, lịch sự và cẩn trọng.
- Còn nhân vật Thằn Lằn thì được Bọ Dừa gọi là Bác, và khi ông khách ghé xóm  xin tá túc  thì Thằn Lằn đã hỏi thăm danh tính, mời khách vào nhà trú chân, rồi nhanh chóng tuồn ra phía sau phi đến nhà cụ giáo Cóc và thông báo. Qua những hành động và lời nói này ta có thể nhận xét Thằn Lằn là một nhân vật lịch sự, mến khách, nhiệt tình và chu đáo nhưng cũng khá cẩn trọng
- Cụ giáo Cóc, qua hai lời nói này của nhân vật thì ta có thể nhận xét nhân vật cụ giáo Cóc thông thái, am hiểu về thế giới xung quanh và có suy nghĩ sâu sắc.
- Phép nhân hóa là một biện pháp không thể thiếu khi xây dựng cốt truyện đồng thoại bởi bên cạnh tác dụng làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi, sinh động hơn thì thủ pháp nghệ thuật này còn hỗ trợ đắc lực trong việc truyền tải những thông điệp, bài học đến với đọc giả
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:
- Dẫn chuyển giao: Bây giờ chúng ta sang phần 2 là cốt truyện đồng thoại
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cốt truyện đồng thoại

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

(?) Dưới đây là một số đoạn văn tóm lượt các sự việc trong truyện. Em hãy dùng sơ đồ sự việc đã học ở bài 1 (lắng nghe lịch sử nước mình) để sắp xếp các sự việc ấy theo đúng trật tự được kể trong truyện

a. Sáng hôm sau, sau khi kể cho Thằn Lằn nghe về một đêm mất ngủ của mình, Bọ Dừa khoác ba lô hành lí lên vai, chào tạm biệt Thằn Lằn để về quê.
b. Thằn Lằn thông báo với cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của nhà buôn Cánh Cứng ở xóm Bờ Giậu đêm ấy.
c. Thằn Lằn đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện Bò Dừa mất ngủ.
d. Bọ Dừa ngủ dưới vòm lá trúc, nửa đêm, sương rơi trúng cổ làm Bọ Dừa tỉnh ngủ.
e. Bọ Dừa ghé đến xóm Bờ Giậu và hỏi thăm Thằn Lằn về một chỗ trọ qua đêm dưới vòm lá trúc.

Gợi ý:

: theo trình tự thời gian ta có thứ tự đúng là e-b-d-a-c. Và trình tự này cũng là đặc điểm nổi bật của cốt truyện tuyến tính hành động được sử dụng phổ biến trong truyện đồng thoại. Đặc điểm của loại cốt truyện này là nó được xây dựng trên chuỗi các hành động của nhân vật, câu chuyện sẽ được trần thuật theo thời gian, sắp xếp diễn biến trước sau của các sự kiện. Cách làm này khiến cho truyện đồng thoại trở nên gần gũi với nghệ thuật kể chuyện truyền thống và phù hợp đối với các bạn đọc thiếu nhi.
 (?) Trong những sự việc nêu trên, theo em sự việc nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Các em luu ý vai trò quan trọng của sự việc được xác định trong mối quan hệ với chỉnh thể của cốt truyện thông thường đó sẽ là những sự việc khiến cho nhân vật thay đổi suy nghĩ, cách nhìn và đưa ra những hành động có tính chất quyết định ảnh hưởng đến kết thúc truyện đồng thời những sự việc ấy cũng góp phần thể hiện chủ đề của văn bản vậy nên khi trả lời câu này, các em không chỉ lựa chọn được sự việc quan trọng mà còn phải đánh giá được tính chất quan trọng của sự việc trong mối liên hệ với các sự việc trong toàn bộ cốt truyện và theo đó thì sự việc quan trọng nhất ở đây là sự việc a vì sự việc này có ý nghĩa sâu sắc, ảnh hưởng đến kết thúc truyện. Sau một đêm mất ngủ, Bọ Dừa sực nhớ quê nhà, và đã thay đổi quyết định, và lên đường về quê hương sau bao tháng ngày bôn ba, xa cách. Sự việc này cũng góp phần thể hiện chủ đề của văn bản. Và đó là chủ đề gì, chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức 

Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu những trải nghiệm của Bọ Dừa

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Đầu tiên là giới thiệu nhân vật như đã đề cập ở phần trước ta biết được Bọ Dừa là loài cánh cứng, làm nghề buôn, tha hương nay đây mai đó nên vào lúc trời chạng vạng tối thì trở thành vị khách ghé xóm bờ giậu để tìm chỗ trọ, dự định là nghỉ qua đêm để ngày mai tiếp tục hành trình

(?) Vị khách này có một nổi ám ảnh mà trong truyện có nhắc đến đó là gì ?
- Bọ Dừa bị ám ảnh bởi những nhà giam chật hẹp, tối tăm, khó thở vì đã từng bị bọn trẻ bắt cóc lúc làm đồ chơi. Bằng biện pháp nhân hóa, qua đôi mắt trẻ thơ thì nhân vật Bọ Dừa đã hiện lên khá sinh động nhưng vẫn giữ được những đặc điểm vốn có của loài cánh cứng. Sau khi được Thằn Lằn đồng ý thì Bọ Dừa xin tá túc dưới vòm lá trúc chiều muộn, đêm buông nghỉ chân ở một xóm bờ giậu xa xôi chắc hẳn sẽ có một chút lạ lẫm, chong chênh khó mà say giấc được và Bọ Dừa cũng vậy. một đêm ngủ ngoài trời dưới vòm lá cây xào xạc nhân vật chắc hẳn sẽ có những trải nghiệm thú vị đó là những trải nghiệm gì các em hãy đọc lại văn bản và liệt kê cho cô và các bạn cùng biết
b. Trải nghiệm của Bọ Dừa
Trải nghiệm đầu tiên là ngủ ngoài trời dưới vòm lá trúc, với Bọ Dừa thì ngủ ngoài trời là chuyện thường  nhưng đêm nay trời nhiều mây, lá cây xào xạc Bọ Dừa đã có dịp nhìn thấy  và cảm nhận được nhịp sống về đêm ở xóm bờ giậu với những tiếng côn trùng rỉ rả trong lòng đất, với tiếng Tắc kè khuya khoắt gọi cửa và đặc biệt là còn nghe được tiếng Ôc Sên đi làm về nhẹ nhàng vén tà áo trườn qua chiếc lá rụng. Khung cảnh bình yên, thanh vắng này có lẻ rất quen thuộc ở những vùng quê và chắc hẳn sẽ dễ gợi lên miền nhớ trong tâm tưởng kẻ tha hương. 

(?) Vậy theo em đêm đó Bọ Dừa có ngủ được không?

Nửa đêm xíu chút nửa là Bọ Dừa thiếp đi nhưng một giọt sương rơi trúng cổ ông khách. Bọ Dừa rùng mình, tỉnh hẳn và sáng hôm sau thì quyết định về quê.
(?)Vậy theo em, lí do gì đã khiến Bọ Dừa quyết định về quê sau một đêm mất ngủ ở xóm Bờ Giậu
Chính những trải nghiệm trong đêm mất ngủ đã làm Bọ Dừa thay đổi quyết định. Nhịp sống về đêm ở cái xóm nhỏ heo hút này đã gợi lên hình bóng cái xóm của ông khách thời thơ ấu mà bao năm biền biệt tha hương mãi làm ăn ông quên đi mất và cả giọt sương đêm ấy nửa, nó không chỉ đánh thức giấc ngủ mà còn đánh thức cả nổi nhớ quê, một nổi nhớ khắc khoải tha thiết khôn nguôi cùng mong muốn được trở về vì thế mà bọ dừa đã nhanh chóng thu gọn hành lí đợi chào Thằn Lằn rồi lên đường về quê. Quyết định nhanh chóng của Bọ Dừa đã khiến Thằn Lằn có phần ngạc nhiên nên liền sau đó đã vội vàng tìm đến cụ giáo Cóc và văn bản đã kết thúc bằng một câu nói của cụ “Ấy đấy! Chú thấy chưa. Có khi người ta thức trắng đêm chỉ vì một giọt sương
(?) Theo em lời cụ giáo Cóc có ý nghĩa gì? Và hãy nhận xét về cách kết thúc câu chuyện của tác giả

Cụ giáo Cóc đã không hề giải thích về câu nói của mình mà bỏ lửng nó. Đây là kiểu kết thúc mở điều này có thể khiến cho người đọc có cảm giác lưng chừng nhưng cách két thúc này đã tạo ra không gian mở cho người đọc tự cảm nhận, suy nghĩ và chiêm nghiệm về lời noia của cụ giáo. Từ đó rút ra bài học cho bản thân mình.

 (?) Vậy qua trải nghiệm của Bọ Dừa tác giả đã muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì, và các em rút ra được bài học gì cho bản thân

Qua trải nghiệm của Bọ Dừa, thông điệp, bài học mà chúng ta nhận ra đó là gợi nhắc chúng ta hãy trân trọng những giá trị của cuộc sống đừng để cuộc sống bận rộn cuốn ta đi khiến ta quên luôn những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình. Và một trong những điều thân thuộc chính là hình bóng quê hương, câu chuyện dã gợi nhắc quê hương là nguồn cội là nơi chôn nhau cắt rốn nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Quê hương mỗi người chỉ một nên hãy tự dằn lòng không được phép quên. Và cuối cùng là một người con của quê hương đất nước các em hãy nổ lực, phấn đấu thành những công dân tốt để mai này có thể quay trở về cống hiến và xây dựng quê hương đất nước. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trình bày

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức
- Dẫn chuyển giao : Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần cuối của bài học hôm nay
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Ngôi kể và nhân vật
- Ngôi kể: Người kể chuyện theo ngôi thứ ba ( gọi tên các nhân vật bằng chính tên của chúng)
=> Tác dụng: kể linh hoạt, tự do lời kể có tính khách quan

- Nhân vật:Tắc Kè, Thằn Lằn, Ốc Sên, Cụ giáo Cóc, Bọ Dừa -> đặc trưng của truyện đồng thoại
Nhân vật 

Từ xưng hô

Lời nói

Hành động, suy nghĩ

Nhận xét

Bọ Dừa

Ông khách 

+ xin chào. Bác làm ơn chỉ giùm tôi một chỗ trọ trong xóm
+ Tôi chỉ cần một chỗ trọ xoàng xĩnh
+ Tôi ngủ tạm dưới vòm trúc kia cũng ổn
+ Bác cứ thưa với cụ tôi là Cánh Cứng, làm nghề buôn
+ Tôi về quê đây bác ạ

+ thận trọng đáp xuống
+ nhã nhặn lên tiếng
+ sực nhớ quê nhà
+ khoác ba lô, hành lí lên vai
=> nhân vật Bọ Dừa giản dị, khiêm tốn, lịch sự và cẩn trọng
Thằn Lằn

Bác 

+ Quý vị đến xóm này mà hỏi khách sạn với nhà nghỉ thì thua rồi 
+ OK! Vậy ông cứ thoải mái nhé. Nhưng xin ông làm ơn cho tôi biết quý danh để tôi báo với cụ trưởng thôn
+ Thế nào, quý vị ngon giấc chứ

+ hỏi thăm danh tính ông khách, mời khách vào nhà trú chân
+ nhanh chóng tuồn ra cửa sau, phi đến nhà cụ giáo Cóc thông báo
+ vui vẻ hỏi thăm ông khách
+ ngơ nhẩn nhìn theo khách hồi lâu…
Thằn Lằn lịch sự, mến khách, nhiệt tình và chu đáo nhưng cũng khá cẩn trọng

Cụ giáo Cóc

Cụ giáo

+Không. Làm sao tôi biết được. Có hàng trăm, hàng nghìn họ cánh cứng khác nhau ấy chứ…
+ Ấy đấy, chú thấy chưa. Có khi người ta thức trắng đêm chỉ vì một giọt sương
=> nhân vật cụ giáo Cóc thông thái, am hiểu về thế giới xung quanh có suy nghĩ sâu sắc
2. Cốt truyện đồng thoại

- Sắp xếp các sự việc: e – b – d – a - c

- Sự việc quan trọng nhất: “Sáng hôm sau, sau khi kể cho Thằn Lằn nghe về một đêm mất ngủ của mình, Bọ Dừa khoác ba lô hành lí lên vai, chào tạm biệt Thằn Lằn để về quê “ là quan trọng nhất. Vì sự việc này có ý nghĩa sâu sắc, sau một đêm mất ngủ, Bọ Dừa nhận ra chính mình, quay trở về quê hương sau bao năm xa cách, quên lãng.

3. Những trải nghiệm của Bọ Dừa
a. Giới thiệu nhân vật Bọ Dừa
- Bọ Dừa là loài cánh cứng, làm nghề buôn
- Vị khách ghé xóm bờ giậu tìm chỗ trọ
- Bọ Dừa bị ám ảnh bởi những nhà giam chật hẹp, tăm tối, khó thở
=> Bằng biện pháp nhân hóa, qua đôi mắt trẻ thơ, nhân vật Bọ Dừa đã hiện lên khá sinh động nhưng vẫn giữ được những đặc điểm vốn có của loài vật

b. Những trải nghiệm của Bọ Dừa

- Ngoài trời, dưới vòm lá trúc
- Nhìn thấy và cảm nhận được nhịp sống về đêm ở xóm Bờ Giậu
- Tỉnh ngủ bởi giọt sương đêm

c. Bọ Dừa quyết định về quê
- Có được những trải nghiệm quen thuộc , gần gũi trong một đêm mất ngủ
- Bọ Dừa nhận ra mình đã bao năm biền biệt xa quê
- Bọ Dừa nhớ quê hương, nhớ thời thơ ấu

d. Thông điệp, bài học

Qua đó, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: đôi khi vì cuộc sống bận rộn khiến chúng ta quên đi những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình. Vì vậy hãy biết trân trọng những thứ mình đang có: quê hương, gia đình, người thân, bạn bè...


	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Gv yêu cầu học sinh hoàn thiện cột thứ 3 ở phiếu KWL

K

Điều em đã biết về cách truyện đồng thoại và cách đọc truyện đồng thoại
W

Điều em muốn biết thêm về truyện đồng thoại 
L

Điều em học được

(cuối tiết ghi)
- Là thể loại văn học thiếu nhi, nhân vật là loài vật được nhân cách hóa, vừa mang đặc điểm của loài vật, vừa mang đặc điểm của con người

- Kể theo ngôi thứ nhất
Còn ngôi kể nào khác không?

....

Cách 2: Khái quát lại nội dung, nghệ thuật của văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ hoàn thiện phiếu học tập

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt động: Gọi 4-5 HS chia sẻ PHT, sau đó GV thu phiếu, đọc lướt

- Chia sẻ, lắng nghe

 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Gv nhận xét, bổ sung những điều HS băn khoăn, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nội dung 

- Văn bản kể lại một đêm mất ngủ của Bọ Dừa tại xóm Bờ Giậu. Những âm thanh, hình ảnh quen thuộc đó đã gợi nhắc ông về hình ảnh quê hương mà bao lâu nay ông bỏ quên.

- Hãy biết trân trọng những giá trị của cuộc sống mà con người vốn dễ lãng quên.
2. Nghệ thuật

- Nghệ thuật nhân hóa đặc sắc, cách kể chuyện hấp dẫn và sinh động.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Câu 1: Đâu không phải thông tin về vị "khách" đến xóm Bờ Giậu?
A. Họ Cánh Cứng.
B. Béo. Râu dài.
C. Thích lá trúc.
D. Nghề buôn.



 HYPERLINK "https://hoc24.vn/quiz/thong-tin-nao-khong-duoc-nhac-den-trong-cuoc-tro-chuyen-giua-than-lan-va-cu-giao-cochinh-dang-cua-bo-duasu-da-dang-cua-ho-canh-cungsu-xuat-hien-cua-bo-duacuoc-noi-chuyen-giua-bo-dua-va-than-lan.687647" 
Câu 2: Thông tin nào không được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Thằn Lằn và cụ giáo Cóc?
A. Hình dáng của Bọ Dừa.
B. Sự đa dạng của họ cánh cứng.
C. Sự xuất hiện của Bọ Dừa.
Cuộc nói chuyện giữa Bọ Dừa và Thằn Lằn.



 HYPERLINK "https://hoc24.vn/quiz/tai-sao-sau-dem-suong-bo-dua-lai-quyet-dinh-ve-quevi-dem-suong-do-nhac-nho-bo-dua-ve-que-huongvi-dem-suong-do-nhac-nho-bo-dua-ve-ban-bevi-dem-suong-do-nhac-nho-bo-dua-ve-nghe-nghiepvi-dem-suong-do.687732" 
Câu 3: Tại sao sau đêm sương Bọ Dừa lại quyết định về quê?
A. Vì đêm sương đó nhắc nhớ Bọ Dừa về quê hương.
B. Vì đêm sương đó nhắc nhớ Bọ Dừa về bạn bè.
C. Vì đêm sương đó nhắc nhớ Bọ Dừa về nghề nghiệp.
D. Vì đêm sương đó nhắc nhớ Bọ Dừa về đồng trúc quê hương.


Câu 4: Văn bản “Giọt sương đêm” viết theo thể loại nào?
A. Truyện ngắn
B. Truyện dài
C. Truyện cười
D. Truyện đồng thoại
Câu 5: Vị khách trong “Giọt sương đêm” được Thằn Lằn miêu tả như thế nào?
A. Ông này gầy, trông rất yếu ớt
B. Ông này béo. Râu dài
C. Ông này béo. Râu ngắn
D. Ông này cao, da xạm màu
Câu 6: Theo cụ giáo Cóc, Bọ Dừa thích ăn loại lá nào?
A. Lá cóc
B. Lá trúc
C. Lá mía
D. Lá lúa

Câu 7: Truyện giọt sương đêm được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ ba
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ nhất
D. Ngôi thứ nhất và thứ hai

Câu 8: Truyện “Giọt sương đêm” của tác giả nào?

A. Tô Hoài
B. Võ Quảng
C. Đồng Đức Tiến
D. Vũ Trọng Phụng

Câu 9: Truyện “Giọt sương đêm” được in trong tác phẩm nào?

A. Xóm Bờ Giậu

B. Dế Mèn đánh võ

B. Trong môt cái ao

C. Đôi cánh của ngựa trắng

Câu 10: Trong truyện “Giọt sương đêm”, chỗ ngủ của Thằn Lằn là:

A. Trên mái nhà

B. Trong cái bình gốm vỡ

C. Trong một ống tre đã mục

D. Dưới tán lá cây

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ 

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- GV tổ chức hoạt động 

- HS trả lời
 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Gv nhận xét, bổ sung
	IV. LUYỆN TẬP:

BÀI TẬP 1 : 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu
- Hãy chia sẻ với các bạn về một trải nghiệm đáng nhớ đã làm thay đổi suy nghĩ, thái độ hoặc lối sống của em 

- Em đã từng tham gia trải nghiệm "Một ngày trong quân ngũ" chưa? Em thấy bản thân mình thay đổi như thế nào khi tham gia chương trình? Em hãy chia sẻ lại trải nghiệm đó cho các bạn. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, viết

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS báo báo kết quả

- HS khác lắng nghe, bổ sung, phản biện

 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại
	V. VẬN DỤNG:

- HS kể được trải nghiệm xảy ra khi nào, ở đâu, có tác động ra sao (ví dụ đọc bài báo về cậu bé Vì Quyết Chiến đi xe đạp từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em; câu chuyện về bé hải An hiến giác mạc; câu chuyện về các y bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid...)

- Chia sẻ trải nghiệm của bản thân, tác dụng của trải nghiệm




TIẾT 48
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ
	HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào nhan đề VB: Dựa vào nhan đề VB, em đoán xem văn bản này sẽ đưa em đến với trải nghiệm nào của nhân vật?
*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS theo dõi, hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi

- GV theo dõi, quan sát HS

*Báo cáo/ Thảo luận:

- Yêu cầu HS trình bày ý kiến cá nhân

*Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét câu trả lời; chốt kiến thức, 
Dẫn vào bài học: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người luôn bận rộn với học tập, công việc. Chính vì vậy, chúng ta không còn đủ thời gian để cảm nhận những giá trị từ cuộc sống. Văn bản sẽ học hôm nay gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ, trải nghiệm trong cuộc sống.
	- Cảm xúc của HS: …



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Hướng dẫn tìm hiểu tác giả-tác phẩm:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

 - GV yêu cầu HS: Dựa vào tìm hiểu ở nhà, em hãy trình bày những hiểu biết về tác giả và tác phẩm?

[image: image29.png]


- HS tiếp nhận nhiệm vụ:
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá: Nguyễn Ngọc Thuần tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP. HCM, sau khi ra trường anh đầu quân cho Báo Tuổi trẻ. Thế nhưng cơ duyên đã đưa anh họa sĩ trẻ tiếp cận văn chương và "cái tôi" nhà văn đã lấn lướt "cái tôi" họa sĩ. 

Nguyễn Ngọc Thuần bước lên đỉnh cao thành công của văn chương, với hàng loạt các giải thưởng như: Giăng giăng tơ nhện (giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần II); Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB Trẻ 2000, giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III, giải Peter Pan (giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất; Một thiên nằm mộng - giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001-2002; Nhện ảo - giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2003, giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ do NXB Thanh niên phối hợp với NXB Văn nghệ tổ chức cho tác phẩm Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ…

2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

 b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK)

*Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa

3. Hướng dẫn tìm bố cục: 

* Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Bố cục của văn bản.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
Hoạt động 2. Hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: 

Phiếu học tập
Trò chơi

Nội dung trò chơi

Tâm trạng đứa con

Kết quả đạt được

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

(?)  Trong khi chơi những trò chơi, người bố luôn có thái độ như thế nào với đứa con?

(?) Em hiểu thế nào về câu nói của nhân vật bố: “Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó”?

(?) Em có nhận xét gì về các trò chơi? Thông qua các trò chơi, người bố muốn dạy người con điều gì?
(?) Em cảm nhận thế nào về tình cha con trong văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo/thảo luận

HS trình bày sản phẩm thảo luận

GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
GV bình: Người cha trong câu chuyện đã thể hiện tình yêu, sự quan tâm chăm sóc đến đứa con thông qua những bài học nhẹ nhàng, thực tế từ cuộc sống. Từ việc nhận biết hình dáng từng loài hoa, đứa con đã dần dần cảm nhận được hương thơm, cảm nhận được mỗi loài hoa là món quà nhỏ trong khu vườn. Người cha không vội vã mà từ từ, dần dần để đứa con cảm nhận và thấu hiểu thiên nhiên, biết trân trọng mọi thứ quanh mình.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu những cảm nhận từ người con
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

(?) Cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật trong câu chuyện thay đổi như thế nào?cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta?
(?) Người con đã nhận ra được điều gì sau những trò chơi của bố?

(?) Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua câu văn “những bông hoa chính là người đưa đường” là gì? Từ đó, em có nhận xét gì về thái độ của tác giả đối với thế giới tự nhiên?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

 HS trình bày sản phẩm thảo luận

GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Hoạt động 3: Tìm hiểu phần tổng kết

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

Tóm tắt nội dung và nghệ thuật của văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

HS trình bày sản phẩm thảo luận

GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I.TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:

1. Tác giả-Tác phẩm:

*Tác giả:

- Tên: Nguyễn Ngọc Thuần
- Năm sinh: 1972
- Quê quán: Hàm Tân – Bình Thuận
- Ông đạt được nhiều giải thưởng  danh giá trong văn chương.
* Tác phẩm:
- Xuất xứ: xuất bản năm 2000, đạt giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III, giải Peter Pan (giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất)
2. Đọc và tìm hiểu chú thích:

a. Đọc: …

b. Giải nghĩa từ: (Xem SGK/…) 

3. Bố cục: 2 phần
- Phần 1: từ đầu ( tuyệt nhát thế giới: Những trò chơi của người bố
- Phần 2: còn lại: Những điều chiêm nghiệm được ở người con

II.SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1.Những trò chơi của người bố
a. Trò chơi đoán tên các loài hoa

- Người bố hướng dẫn đứa con nhắm mắt lại và chạm từng bông hoa => Cảm nhận bằng xúc giác

b. Trò chơi nhắm mắt để tìm kiếm một vật

- Người con nhắm mắt vẫn có thể đi mà không chạm vật gì, vẫn biết được bố đứng cách mình bao xa => cảm nhận bằng cảm giác 

c. Trân trọng những món quà trong cuộc sống

- Tất cả các món quà đều đẹp => cần trân trọng , nâng niu món quà đó.

=> Cách chúng ta nhận hay cho đi món quà  thể hiện nét đẹp của chính mình.

d. Trò chơi ngửi rồi gọi tên các loài hoa

- Người con cảm nhận được mùi của các loài hoa => cảm nhận bằng khứu giác.

* Nhận xét:

- Các trò chơi ngày càng khó hơn, tạo ra được sự hấp dẫn với đứa con.

- Người bố luôn theo dõi, động viên, khích lệ dể đứa con tiến bộ hơn.

=> người cha đã thể hiện tình yêu thương với đứa con thông qua những bài học sâu sắc từ cuộc sống, biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từ thiên nhiên, biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.
2. Những cảm nhận từ người con

- Nhân vật “tôi” có sự thay đổi: từ không thể đoán được tên loài hoa-> thuộc tên loài hoa -> nhắm, mắt, ngửi mùi hoa cũng có thể đoán đúng tên. 

- Từ những trò chơi của bố, đứa con hiểu được việc cảm nhận khu vườn không chỉ bằng mắt, mà còn bằng tai, bằng mũi, bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng về thế giới tự nhiên.

- Người co học được cách trân trọng mọi món quà, cách cho và nhận món quà cũng thể hiện được nét đẹp trong mỗi người.

=>  Hiểu, trân trọng thế giới thiên nhiên xung quanh mình.

III. TỔNG KẾT:

1. Nội dung – Ý nghĩa:

- Truyện kể về những trò chơi của người bố và đứa con. Qua đó, người cha đã dạy cho đứa con cách yêu thương, trân trọng thiên nhiên và nâng niu những món quà từ cuộc sống.

2. Nghệ thuật

- Cách kể chuyện sinh động, hấp dẫn.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP –VẬN DỤNG

	IV. Hướng dẫn HS Luyện tập-Vận dụng:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Trong văn bản, người bố đã cho người con tham gia những trò chơi gì? Qua những trò chơi ấy, người con hiểu thêm được điều gì?

(?) Tìm đọc bản đầy đủ của truyện ngắn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

HS trình bày sản phẩm thảo luận

GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	IV. LUYỆN TẬP –VẬN DỤNG:




Tiết: 49-50      
                                                   THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
	HĐ CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu một bức tranh “hoa cúc”
Bạn Thỏ con nhận một bức ảnh khá đẹp nhưng bạn ấy chưa biết phải chọn ý nào để miêu tả bức ảnh đó.
(?) Chọn đáp án miêu tả đúng nhất hình ảnh trên?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, suy nghĩ - GV gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả
Ở đây loại đáp án C. Những bông hoa cúc vì chưa miêu tả được trạng thái của những bông hoa trong bức ảnh. Loại đáp án B. Nở vàng rực cả khu vườn vì chưa đề cập đến chủ thể là những bông hoa. Hai đáp án này không phải là một câu hoàn chỉnh. Còn hai đáp án A và D đều có đủ chủ-vị và miêu tả được một ý trọn vẹn về bức ảnh tuy nhiên nếu chọn một đáp án miêu tả chính xác, đầy đủ nhất thì ta chọn D. Ở đây D là câu mở rộng thành phần chính từ câu A bằng cụm từ nên nó cung cấp thông tin về bức ảnh cụ thể và chi tiết hơn. Trong thực tế các em sẽ thấy dạng câu mở rộng này được sử dụng rất nhiều. Vậy làm sao để mở rộng thành phần chính của câu cũng như biết được tác dụng của việc đó là gì chúng ta hãy cùng khám phá qua bài học hôm nay
	[image: image30.jpg]



A. Hoa nở

B. Nở vàng rực cả khu vươn

C. Những bông hoa cúc

D. Những bông hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu TRI THỨC TIẾNG VIỆT

Nhiệm vụ 1 H/dẫn HS ôn lại thành phần chính của câu

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Thành phần chính của câu là gì?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định thành phần chính của câu (Làm việc theo cặp đôi)

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả xác định 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Đáp án)
Thành phần chính của câu chính là chủ ngữ và vị ngữ. Đây là hai thành phần cần phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được ý trọn vẹn. Các em sẽ ôn lại tri thức về hai thành phần này qua bảng sau: ở phần cấu tạo thì CN-VN có thể chỉ là một từ như 
- hoa/ nở,         gà/ gáy
   C     V           C    V.
Nhưng phần cấu tạo của chủ ngữ và vị ngữ cũng có thể là một cụm từ
- Con gà nhà tôi/ gáy rất to
            C                 V
Vậy cụm từ là gì? Chúng ta sang phần 2
Dẫn chuyển giao: Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng để cấu tạo câu, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một đơn vị lớn hơn đó là cụm từ
Nhiệm vụ 2: H/dẫn HS tìm hiểu khái niệm cụm từ
* Bước 1: Giao nhiệm vụ

(?) Cụm từ là gì?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu khái niệm cụm từ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định 

- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng)

Nhiệm vụ 3: H/dẫn HS tìm hiểu cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
* Bước 1: Giao nhiệm vụ

(?) Em hãy nêu những cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu khái niệm cụm từ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng)

Nhiệm vụ 4: H/dẫn HS tìm hiểu tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
* Bước 1: Giao nhiệm vụ

(?) Em hãy nêu tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu khái niệm cụm từ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng)
- Dẫn chuyển giao: Bây giờ chúng ta qua phần thực hành tiếng việt để có thể thấy rõ hơn những tác dụng này 
	I.TRI THỨC TIẾNG VIỆT
1. Thành phần chính của câu:
- Thành phần chính của câu gồm chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ và vị ngữ có thể là một từ nhưng cũng có thể là một cụm từ
2. Cụm từ:

- Cụm từ là một tổ hợp từ, trong đó có một từ đóng vai trò là thành phần trung tâm, các từ còn lại bổ sung ý nghĩa cho thành phần trung tâm
Ví dụ: Con gà nhà tôi

- Chức năng: cụm từ có chức năng tạo câu tương đương với từ
Ví dụ: Gà/ gáy
           C     V
           Con gà nhà tôi /gáy rất to
                     C                  V

- Phân loại:
+ Cụm danh từ có danh từ làm thành phần chính
Ví dụ: hai cái răng đen nhánh
+ Cụm động từ có động từ làm thành phần chính
Ví dụ: thường dẫn tôi ra vườn
+ Cụm tính từ có tính từ làm thành phần chính
Ví dụ: rất chăm chỉ
3. Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
- Biến chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu từ một từ thành một cụm từ
Ví dụ: Gà /gáy
            C     V

Con gà trống tía của nhà tôi/ gáy rất to
                  C                              V

- Biến chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu từ cụm từ có thông tin đơn giản thành cụm từ có những thông tin cụ thể, chi tiết hơn
Ví dụ: Chim sơn ca/ đang hót
                     C               V

Những chú chim sơn ca xinh xắn/ đang hót véo von trên cành
                      C                                           V

- Có thể mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc mở rộng cả chủ ngữ lẫn vị ngữ của câu

4. Tác dụng:
- Việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ làm cho thông tin của câu trở nên chi tiết, rõ ràng
Ví dụ: Hoa nở (1)
          Những bông hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn (2)
Câu (2) cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về chủ thể (hoa) và trạng thái của nó (nở)


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG 2: H/dẫn thực hành
*Bài tập 1: So sánh hai câu dưới đây và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu:
a. Vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt
b. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giao nhiệm vụ: làm BT 1
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS dựa vào BT1 SGK/ 96, so sánh hai câu và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu

- GV hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu bài tập  .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV yêu cầu HS lên trình bày.

- HS rình bày kết quả làm việc

- Nhận xét và bổ sung cho các bạn 
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.

- Chốt kiến thức (Chiếu đáp án)

* Bài tập 2: So sánh những cách diễn đạt dưới đây và cho biết tác dụng của việc dùng các cụm tính từ làm thành phần vị ngữ trong câu:
a. Biết chị Cốc đi rồi, tôi bò lên.
   Biết chị Cốc đi rồi, tôi mon men bò lên.
b. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc.
   Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.
c. Trời nóng.
   Trời nóng hầm hập
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 2
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT2 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)

* Bài tập 3: Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) và Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến), các tác giả thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi các cụm động từ, cụm tính từ. Ví dụ: 
- Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp (Tô Hoài). Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.
- Ông khách lượn một vòng trên không rồi khép cánh, thận trọng đáp xuống ngọn măng trúc ngoài cùng xóm Bờ Giậu. Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.
Hãy tìm trong mỗi văn bản ít nhất một cách diễn đạt tương tự và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 3 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)

Bài tập 4: Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của các câu dưới đây:
a. Khách giật mình
b. Lá cây xào xạc.
c. Trời rét

Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc cả hai thành phần chính trong các câu trên, Sau đó so sánh để làm rõ sự khác biệt nghĩa giữa câu mở rộng và câu trước khi mở rộng.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 4
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT4 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau:
“Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. “
a. Tìm và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn văn trên.
b. Tìm và chỉ ra tác dụng của phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 5
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 5 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
Bài tập 6: 
Đọc đoạn văn sau:
Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu.Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại.
a. Tìm các nghĩa của từ “tợn” có trong từ điển.
b. từ “tợn” trong đoạn văn trên được sử dụng với nghĩa nào trong những nghĩa có được ở câu a? Cho biết cơ sở xác định.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 6
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 6 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
	II. THỰC HÀNH:

*Bài tập 1: (SGK/96)

- So sánh và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm chủ ngữ

a. Vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt  => danh từ

b. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt => cụm danh từ

- Tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ là làm cho thông tin về chủ ngữ của câu trở nên rõ ràng, cụ thể hơn khi chỉ dùng danh từ “vuốt” làm chủ ngữ

*Bài tập 2: (SGK/97)
So sánh và cho biết tác dụng của việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm vị ngữ

a. Biết chị Cốc đi rồi, tôi bò lên.
   Biết chị Cốc đi rồi, tôi mon men bò lên.
=> So với bò lên, cách diễn đạt bằng cụm động từ mom men bò lên đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành động, làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết hơn

b. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc.
Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.
=> So với thành phần vị ngữ khóc thì cụm động từ khóc thảm thiết đã bổ sung thêm thông tin về cách thức thực hiện hành động của nhân vật vì thế làm cho hành động của nhân vật trở nên rõ ràng hơn

c. Trời nóng.
Trời nóng hầm hập
=> cụm từ “nóng hầm hập” đã bổ sung thêm thông tin về mức độ của cái nóng vì thế làm cho thông tin miêu tả của câu trở nên chi tiết và thể hiện được cả cảm giác mệt mỏi, khó chịu của người miêu tả trước sự khắc nghiệt của thời tiết

*Bài tập 3: (SGK/97)
Tìm trong mỗi văn bản ít nhất một cách diễn đạt tương tự và cho biết tác dụng của cách diễn đạt.
- Tôi/ra đứng trước cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống

- Tôi/chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh, bắt chân chữ ngũ

- Thằn Lằn/ thụt đầu vào, rồi lại nhanh chóng tuồn ra cửa sau, phi đến nhà cụ giáo Cóc

- Thằn Lằn/ vừa chui ra khỏi bình gốm vỡ chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách quần áo chỉnh tề đứng chờ

*Bài tập 4: (SGK/97)
Xác định chủ ngữ, vị ngữ sau đó dùng cụm từ để mở rộng
a. Khách/ giật mình
       C           V
- Câu mở rộng: Vị khách đó/ giật mình
                                C                   V
- So sánh câu a với câu mở rộng: Câu mở rộng thành phần này đã định danh chủ thể “khách”rõ ràng, cụ thể hơn so với câu ban đầu

*Bài tập 5: (SGK/97)
a. Thỉnh thoảng, phanh phách, hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã, rung rinh

=> Tác dụng: Gợi tả âm thanh và hình ảnh cụ thể giúp cho việc miêu tả nhân vật tôi trở nên sinh động, cụ thể, đồng thời thể hiện được niềm kiêu hãnh của nhân vật khi miêu tả chính mình.

b. Phép so sánh: “Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua”
=> Tác dụng: Làm cho việc miêu tả trở nên sinh động, cụ thể và hấp dẫn hơn, giúp người đọc hình dung rõ hơn về “sự lợi hại của những chiếc vuốt” ở nhân vật Dế Mèn, qua đó góp phần thể hiện niềm tự hào, kiêu hãnh của nhân vật về chính mình.

*Bài tập 6: (SGK/98)
a. Từ “tợn” có 3 nghĩa

- Nghĩa 1: “dữ” (vd: con chó trông tợn quá)

- Nghĩa 2: Bạo dạn, đến mức liều lĩnh, không biết sợ hãi gì, lộ rõ vẻ thách thức

- Nghĩa 3: Chỉ mức độ cao một cách khác thường (vd: Năm nay rét tợn..)

b. Dựa vào mối quan hệ về nghĩa giữa từ “tợn” với những từ trong câu và nội dung của những câu liền kề, thì từ “tợn” được dùng với nghĩa 2: Bạo dạn, đến mức liều lĩnh, không biết sợ hãi gì, lộ rõ vẻ thách thức




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	1. H/dẫn viết đoạn văn ngắn (ở lớp)

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu:  

Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV h/dẫn HS viết cảm nghĩ chân thực, xúc động, phù hợp với cảm xúc của em

- HS viết đoạn văn.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS đọc đoạn văn 

- GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức 

2. H/dẫn viết đoạn văn ngắn (ở nhà)

- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 150-> 200 chữ) trình bày cảm nghĩ về một truyện cổ tích đã học khác mà em yêu thích, trong đó có sử dụng trạng ngữ, từ láy, và thành ngữ (gạch chân)
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 .

- Báo cáo kết quả 
	· VIẾT NGẮN :   (Đoạn văn tham khảo)

   Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình.  Không những vậy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc trước khi làm để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy.
Các câu mở rộng thành phần chính:
- Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm.
- Người bạn hàng xóm ấy/ đã không còn.

*Viết đoạn văn (ở nhà)

......................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


TIẾT:51                                 ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

                                                      Văn bản: CÔ GIÓ MẤT TÊN
                                                                                                    (Xuân Quỳnh) 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS quan sát hình ảnh sau và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Em có biết nhờ đâu mà cánh buồm có thể ra khơi, cánh diều có thể bay lượn trên bầu trời, hoa có thể phát tán ra khắp muôn nơi, con người có thể tận hưởng không khí mát mẻ mỗi chiều hè?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Gió đã đưa cánh buồm ra tận khơi xa đánh cá, gió cũng đẩy cánh diều tuổi thơ bay lượn thoả thích trên bầu trời…. gió có rất nhiều tác dụng, nhưng gió vô hình, vô dạng, vô màu, vô vị nhưng lại đóng góp rất nhiều ý nghĩa cho cuộc đời. Vậy bản thân mỗi chúng ta thì sao? Hãy cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé.
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - Yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà (Giao nhiệm vụ từ tiết trước).

? Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy nêu vài nét khái quát về tác giả Xuân Quỳnh và tác phẩm “Cô gió mất tên”?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày về tác giả, tác phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

*Nhiệm vụ 2: Trải nghiệm cùng văn bản

a. GV hướng dẫn đọc :

- GV đọc mẫu một đoạn

- Mời HS đọc tiếp phần còn lại
- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ: 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

c. GV h.dẫn xác định bố cục văn bản
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS xác định bố cục VB
(?) Em hãy nêu bố cục văn bản, và cho biết  nội dụng chính của mỗi phần 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS báo cáo kết quả

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét
- Chốt kiến thức:
d. GV h.dẫn tóm tắt văn bản
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS tóm tắt VB 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tóm tắt

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS (1 hoăc 2 tóm tắt

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét
- Chốt kiến thức:
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Xuân Quỳnh (1942-1988) Quê ở  Hà Nội
- Bà là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của Việt Nam, được mệnh danh là nữ hoàng thơ tình yêu của Việt Nam.
- Thơ của Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị, trong sáng của đời sống gia đình và cuộc sống hàng ngày…
- Xuân Quỳnh được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2011.
b. Tác phẩm
“Cô Gió mất tên” được in trong tập “Những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi” (NXB Kim Đồng, 2014)

2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/ trang 98)
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương
* Giải nghĩa từ khó: 

3. Bố cục: 3 phần
 - Phần 1 (Từ đầu đến ...cô đã đi xa rồi): Cô Gió giúp đỡ mọi người và Đào.

- Phần 2 (Tiếp theo đến ...theo phía ánh sáng mà đi ra): Cô quên mất tên của mình.

- Phần 3 (Còn lại): Cô Gió tìm lại bản thân. 
Tóm tắt:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật cô Gió, đặc điểm của cô ấy là không có hình dạng, màu sắc nhưng chỉ cần cô đi ngang qua thì ai ai cũng nhận ra cô , mọi người gặp cô đều vui mừng và phấn khởi, cô là người tốt bụng, công việc của cô là đi đây đó, giúp ích cho mọi người như: giúp cho thuyền trên sông đi nhanh hơn, giúp cây cỏ và hoa kết trái, đưa mây về làm mưa trên cánh đồng khô cạn, lần nọ cô đã đến nhà bạn Đào giúp quạt cho bà vì bà bạn bị ốm, bạn quạt mỏi tay lắm rồi. Cô Gió giúp chú Ong nhỏ về nhà. Có thể nói, cô Gió đi đến đâu ai cũng yêu mến và biết ơn cô. Có lần cô vào một ngôi nhà đóng kín cửa, cô đi tha thẩn mọi nơi trong gian phòng, lòng buồn vì không ai nhận ra mình, cô đã tự nói với lòng nếu mình có hình dáng cụ thể  như cái áo ấm, cái lọ hoa, hoặc  như ngọn lửa trên bếp kia thì có phải thích không. Cô gặp chị Hũ khi tình cờ chui vào bên trong chị, nhưng thật đáng tiếc chị ấy cũng không nhận ra cô, cô gió buồn bả vì hình như mình đã đánh mất tên của mình ở đâu đó, cô òa khóc và bay đi với hi vọng tìm được tên. Cô bay đi khắp nơi và ra tới biển, ở đây cô tìm lại được công việc của mình, cô giúp thuyền bơi ra xa bờ, tỏa hơi mát trên các nhà máy, đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng cỏ, giúp bạn nhỏ nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm và rất nhiều điều khác nữa. Mọi người ai ai cũng tung hô và mừng rỡ. Cô nhận ra mình đã tìm thấy được tên gọi và quan trọng hơn hết cô hiểu được rằng không có dáng hình cũng không sao vì dáng hình của cô là ở người khác là ở sự giúp ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù không ai có thể nhìn ra cô nhưng họ đều có thể cảm nhận và gọi được tên của cô 

	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những đặc điểm của thể loại truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Chỉ ra những đặc điểm của thể loại đồng thoại được thể hiện trong văn bản “ Cô gió mất tên”?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: =>

1. Nhân vật:
Trong văn bản “Cô gió mất tên” có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật. Nhưng theo các bạn đâu là nhân vật chính? Truyện kể xoay nhân vật cô Gió, cô đi lang thang khắp đó đây đó một mình mang lại những điều tốt đẹp đến với những người xung quanh. Nhân vật trong truyện vô cùng phong phú và đa dạng, trước hết đó là những sự vật gần gũi con người như gió, ong vàng,ngô, lau sậy,hũ…Truyện xuất hiện cả những nhân vật là đồ vật, con vật, thực vật…tạo nên một thế giới đa màu sắc sẽ giúp cho trí tưởng tượng của các em được rộng mở. Điểm đặc biệt của thể loại truyện đồng thoại này là các nhân vật đều được nhân cách hóa cụ thể trong văn bản này có các nhân vật như cô Gió, bạn Ong Vàng, bạn Ngô, bác Lau Sậy, chị Hũ..các nhân vật mặc dù không phải là người nhưng có cách gọi tên giống như người và hành động, suy nghĩ, tính cách như một con người, tuy nhiên tất cả những điều ấy đều không đi xa rời đặc tính của chúng
Ví dụ cô Gió giúp cho hoa, cây, cỏ kết trái giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn trên sông biển, giúp con người nghe rõ tiếng nói của nhau hơn hay chị Hũ thì lại là một người chuyên đựng đỗ, đựng lạc…một trong những đặc trưng của nhân vật trong văn bản đó là phẩm chất và tính cách được khắc họa chủ yếu qua hành động cô Gió là người tốt bụng và vui vẻ khi lúc nào cô cũng bay lả lướt và giúp đỡ tất cả mọi người, việc của cô là lang thang khắp đó đây lúc chạy nhanh lúc chạy chậm tùy theo thời tiết trên mặt sông, mặt biển cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn…một đặc trưng nữa của nhân vật trong truyện đồng thoại ở văn bản này đó là cách đặt tên. Nhân vật được đặt tên theo danh từ chung: cô Gió, chị Hũ, các bác lau sậy hay các bạn ngô…Điểm gặp gỡ ở văn bản này so với những câu chuyện khác chúng mình được học đó là có hai kiểu nhân vật: nhân vật tham gia trực tiếp vào câu chuyện và nhân vật chỉ được nhắc tên đến. Trong văn bản các nhân vật như cô Gió, chị Hũ, bạn Đào .. là  những người trực tiếp tham gia còn nhân vật bác lau sậy là nhân vật chỉ được nhắc tên đến
2. Cốt truyện
Theo các bạn cốt truyện của cô gió mất tên là gì? Điểm gặp gỡ giữa “bài học đường đời đầu tiên”, “giọt sương đêm” và “cô gió mất tên” là cốt truyện tuyến tính hành động, sự việc nào đến trước thì kể trước, sự việc nào đến sau thì kể sau theo một trật tự thời gian nhất định, không đảo lộn các lớp sự kiện. Có thể nói đây là một dạng cốt truyện điển hình của truyện đồng thoại
3. Kĩ thuật kể chuyện
Với thể loại truyện đồng thoại khi nhắc đến kĩ thuật kể chuyện người ta tập trung khai thác ở phần khai truyện và phần diễn biến truyện, phần khai truyện có lúc dùng theo lối kể chuyện dân gian kiểu như ngày xửa, ngày xưa, có khi theo kiểu tâm sự giữa người kể chuyện và bạn đọc nhưng phổ biến nhất là theo lối trực tiếp giới thiệu nhân vật, thời gian, không gian xảy ra câu chuyện. Trong văn bản “cô gió mất tên” phần khai truyện cũng đi theo lối phổ biến này đó là giới thiệu trực tiếp nhân vật bằng những câu văn “người ta gọi cô là Gió…..nên ai cũng yêu cô
Ở phần diễn biến chuyện, người kể chuyện chủ yếu sử dụng lối kết cấu theo tuyến thẳng không đảo lộn trật tự các lớp sự kiện phù hợp với tâm lí tiếp nhận của thiếu nhi. Trong văn bản này cũng vậy, từ việc cô gió giúp đỡ bạn Đào quạt mát cho bà, đến việc giúp bạn Ong rồi đi vào một ngôi nhà, trong ngôi nhà đó không ai nhận ra cô vì cô không có công việc của mình cho đến quá trình cô đi tìm lại tên gọi của mình và công việc của chính mình. Cuối cùng là bài học mà cô gió nhận được cùng với những suy nghĩ, quan điểm khác để giúp cô trở nên vui vẻ hơn. Những chi tiết, tình huống, sự việc trong truyện đều được sắp xếp một cách cụ thể, rõ ràng với trình tự hợp lí. Phần tiếp theo trong quá trình đi tìm hiểu về những đặc điểm của truyện đồng thoại có trong văn bản “cô gió mất tên” đó là ngôi kể. Theo các bạn câu chuyện sử dụng người kể chuyện ở ngôi kể nào? Câu chuyện có người kể chuyện ở ngôi thứ ba. Vì người kể không xưng tôi như trong văn bản “bài học đường đời đầu tiên” mà ở đây người kể giấu mình gọi tên các nhân vật bằng chính tên gọi của chúng như cô Gió, các bạn hoa tầm xuân, bạn Đào, chị Hũ…có thể hiểu, người kể ẩn mình đi đứng bên ngoài quan sát câu chuyện và kể lại một cách chân thực sống động, đây là điểm gặp gỡ ở văn bản “giọt sương đêm”. Vậy về phương diện ngôn ngữ thì sao? Truyện đồng thoại cơ bản chia ra hai loại ngôn ngữ đó là ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ người kể chuyện. Ngôn ngữ nhân vật bao gồm đối thoại và độc thoại và Ngôn ngữ nhân vật . Với một văn bản sử dụng người kể chuyện ở ngôi kể thứ ba thì đây lại là một bài tập vô cùng đơn giản để các bạn có thể dễ dàng nhận biết được đâu là lời nhân vật và đâu là lời người kể chuyện.
 Trong truyện chúng mình rất dễ để nhận biết được ngôn ngữ của nhân vật và ngôn ngữ người kể chuyện. Ở ngôn ngữ nhân vật ví dụ như lời của cô gió nói với các bạn tầm xuân “ tôi còn vội đi giúp cho bạn Đào bên kia một chút. Bà bạn ấy ốm, bạn ấy quạt cho bà mỏi tay lắm rồi…, lời của chị Hũ với cô Gió: Thôi, tôi chả……là chị Hũ (trang 100), cũng có thể là độc thoại nội tâm của nhân vật cô Gió “có nhẽ chị hũ nói đúng….bao giờ cho thấy( trang 101). Về ngôi ngữ của người kể chuyện, trong văn bản có nhiều lời của người kể chuyện ví dụ như dùng để giới thiệu nhân vật cô gió “người ta gọi cô là Gió….yêu cô” hay dùng để dẫn dắt truyện “gió thổi các…bờ cây” (trang 101)
 - Dẫn chuyển giao:Chúng ta sang phần 2 tìm hiểu thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thông điệp của tác giả

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

? Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản này là gì?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:

Gợi ý
Câu chuyện xoay quanh nhân vật cô Gió về cuộc sống của cô và tình huống trớ trêu khi rơi vào một ngôi nhà kín và quá trình nhận thức được giá trị của bản thân , cũng như tên gọi của mình, chính vì thế để tìm hiểu về những thông điệp chúng ta sẽ đi theo nhân vật chính cùng với các sự kiện đã diễn ra với nhân vật này. Ngay từ đầu văn bản người viết đã nhấn mạnh về ngoại hình cũng như công việc của cô gió, cô gió có thể là một người không có hình dáng màu sắc cụ thể, không ai có thể nhìn thấy cô tuy nhiên công việc của cô đã mang đến cho mọi người rất nhiều lợi ích, cô giúp cây cối thụ phấn, giúp thuyền ra biển, giúp con người nghe được lời nói dễ dàng hơn, giúp hương thơ khu vườn tỏa ra khắp nơi, mỗi khi cô xuất hiện dù không ai nhìn thấy nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận và vui mừng hớn hở, đặc biệt cô lại là một người vô cùng tốt bụng, gặp ai cũng giúp đỡ, sự trân quý của tất cả mọi người dành cho cô Gió đều xuất phát từ chính vẻ đẹp nơi tâm hồn của cô chính vì vậy một thông điệp đầu tiên đó là
Trong cuộc sống, cần biết yêu thương giúp đỡ người khác. Sự cho đi sẽ giúp chúng ta nhận lại được tình cảm chân thành 
Quá trình nhận thức của cô gió, một ngày nọ cô gió đi vào ngôi nhà đã đóng kín cửa vì ngoài trời còn rét, cô len lỏi vào nhà qua khe cửa kính, tại đây vì không có hình hài màu sắc cụ thể nên dù có ở bên cạnh những người trong gia đình, len vào đài truyền hình, chui vào cái ấm tích, hộp xà phòng, tất cả mọi người đều không nhận ra cô, cô rất buồn vì điều đó cho đến khi cô gió hốt hoảng vì lạc vào trong chị hũ, chị hũ có nghe được tiếng của cô cũng không thể biết cô là ai vì ở ngôi nhà này, cô không thể cho mọi người thấy được công việc của mình, trong khi chính công việc là thứ mà cô mang lại những giá trị cho mọi người và được mọi người biết đến, điều này càng chứng minh rõ ràng hơn khi trong quá trình cô gió đi tìm tên của mình ra tới biển khơi cô đã nghe người ta gọi A, gió về rồi, Gió thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy, gió tỏa hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây, đưa tiếng của bà mẹ tới chỗ đứa con, cô Gió thổi làm căng cánh buồm phăng phăng ra biển, làm quay cái chong chóng của em bé, ai ai cũng vui mừng khi cô gió quay lại Gió!, gió mát quá, lúc này cô tìm lại được tên của mình , lòng lại ngập tràn niềm vui , cô gió hiểu được rằng cô không có dáng hình nhưng điều đó chẳng sao, hình dáng của cô là ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác, dù không trông thấy cô, người ta nhận ra cô ngay và gọi tên cô Gió. Qua quá trình nhận thức của cô gió, tác giả muốn gửi gắm  đến chúng ta một thông điệp mỗi người luôn có một gió trị của riêng mình. Chúng ta cần biết tự hào về những gì mình đã làm được cho cuộc sống. Vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố phụ, cái chính là tâm hồn và những giá trị cốt lõi bên trong, hãy cứ sống hết mình, làm việc hết mình để mang đến những điều tốt đẹp nhất 
	II. SUY NGẦM VÀ PHẢN HỒI:

1. Đặc điểm của thể loại đồng thoại được thể hiện trong văn bản “cô gió mất tên”

a. Nhân vật:

- Nhân vật chính: cô Gió

- Nhân vật trong truyện phong phú và đa dạng 
+ Những sự vật gần gũi như gió, ong vàng, ngô, lau sậy, hũ….
+ Truyện xuất hiện cả những nhân vật là đồ vật, con vật, thực vật…

- Nhân vật đều được nhân cách hóa 

- Nhân vật có phẩm chất và tính cách được khắc họa chủ yếu qua hành động 

- Nhân vật được đặt tên theo danh từ chung: cô Gió, chị Hũ, các bác lau sậy hay các bạn ngô…

- Nhân vật tham gia trực tiếp vào câu chuyện và nhân vật chỉ được nhắc tên
+ Nhân vật tham gia trực tiếp: cô gió, chị hũ, bạn đào
+ Nhân vật chỉ được nhắc tên: các bác lau sậy….

b. Cốt truyện

- Cốt truyện tuyến tính- hành động
+ Kể theo một trật tự thời gian nhất định
+ Không đảo lộn các lớp sự kiện

c. Kĩ thuật kể chuyện

- Những chi tiết, tình huống sự việc trong truyện đều được sắp xếp một cách cụ thể, rõ ràng, theo trình tự hợp lí

d. Ngôi kể
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba- người kể giấu mình

e. Phương diện ngôn ngữ

- Ngôn ngữ nhân vật

- Ngôn ngữ người kể chuyện


2. Thông điệp của tác giả
- Trong cuộc sống, cần biết yêu thương giúp đỡ người khác. Sự cho đi sẽ giúp chúng ta nhận lại được tình cảm chân thành 
- Mỗi người luôn có một giá trị của riêng mình. Chúng ta cần biết tự hào về những gì mình đã làm được cho cuộc sống



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(?)Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật cô Gió trong văn bản “Cô Gió mất tên
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

 -Báo cáo kết quả: 
 - HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 




Ngày soạn:                   
                                                                    VIẾT         
 Tiết 52-53             KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN                      
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Bản thân em đã từng trải qua một kỉ niệm đáng nhớ nào chưa?  Hãy chia sẻ ngắn gọn về kỉ niệm đó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách làm bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
	HS lắng nghe 



	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VIẾT

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt đông 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS, dựa vào SGK:
(1) Kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài như thế nào?
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, điền vào phiếu học tập:
(2) Phát PHT HS làm việc cá nhân: Hoàn thành PHT để tìm hiểu đặc điểm kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân

Đặc điểm kiểu bài

Kể lại trải nghiệm của bản thân

Bài học đường đời đầu tiên

Ngôi kể

Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự

Phương thức biểu đạt

Bài học rút ra

(?) Hãy rút ra những đặc điểm của kiểu bài này?
- HS thực hiện nhiệm vụ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung,.
- GV chốt lại kiến thức :
Hoạt đông 2: H/dẫn HS phân tích kiểu VB

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu, yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi (SGK – trang 104) để nhận biết được đặc điểm:
(?) Câu chuyện trên được kể bằng ngôi thứ mấy?
(?) Trải nghiệm của nhân vật “tôi”  được kể lại với những sự việc chính nào?
(?) Chỉ ra những chi tiết nhân vật “tôi” sử dụng yếu tố miêu tả khi kể lại trải nghiệm. Việc sử dụng những yếu tố đó có tác dụng gì?
(?) Nhân vật “tôi” đã nhận ra ý nghĩa gì của trải nghiệm? Vì sao ý nghĩa được trình bày trong đoạn cuối của bài văn?
(?) Từ câu chuyện trên, em học được điều gì về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân?- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I.TRI THỨC VĂN BẢN
1. Kể lại một trải nghiệm của bản thân
Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc.
Đặc điểm kiểu bài

Kể lại trải nghiệm của bản thân

Bài học đường đời đầu tiên

Ngôi kể

Thứ nhất

Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự

Thời gian

Phương thức biểu đạt

Kể kết hợp với tả, biểu cảm

Bài học rút ra

Không nên ngông cuồng, hống hách

2. Yêu cầu đối với hiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân
- Dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân.
- Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí.
- Kết hợp kể và tà.
- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
- Bài văn đảm bảo bố cục:
+  Mở bài: giới thiệu được trải nghiệm
+ Thân bài: trình bày diễn biến của sự việc.
+ Kết bài: nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.
II. PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN:
1. Câu chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất

2. Những sự việc chính:
-  Làng tôi có con sông êm đầu chảy qua làng, chúng tôi thường rủ nhau tắm sông.
- Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng, đám trẻ rủ nhau ra sông tắm và nảy ra ý định tổ chức cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng.
- Tôi  nhận lời thách đấu, đã bơi nhanh và khi nhận ra đã bơi khá xa bờ.
- Bỗng bắp chân bị chuột rút và đau đớn, tôi sợ hãi tột độ.
- Một người làng đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng kêu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ.
- Tôi rút ra bài học chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.

3. Một số chi tiết có sử dụng yếu tố miêu tả:
- Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông.
- Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt.
- Tôi cố ngôi lên mặt nước để kêu cứu nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở được
.-> Việc sử dụng yếu tố miêu tả giúp cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người đọc.

4. Nhân vật “tôi” đã nhận ra sau trải nghiệm ấy là bài học sâu sắc, cần nghe lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.

5. Em rút ra được một số kinh nghiệm khi kể lại một trải nghiệm của bản thân:
- Dùng ngôi thứ nhất để kể
- Kết hợp kể và miêu tả
- Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí
- Nêu ý nghĩa của trai nghiệm đối với bản thân.
- Bài văn phải đảm bảo bố cục 3 phần



	Hoạt đông 3: Hướng dẫn viết theo quy trình 

I.H/DẪN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT

a.GV h.dẫn HS đọc kĩ đề bài để xác định

GV nêu đề bài: Viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một trải nghiệm của bản thân
-Trước khi viết, các em cần trả lời câu hỏi:

 (?) Viết văn bản này được viết nhằm mục đích gì?

(?) Người đọc có thể là ai ?

(?) Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì ?

(?)Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?

b.GV hướng dẫn HS thu thập tư liệu

Trong bước này, em hãy tự hỏi:

- Cần tìm những thông tin nào?

- Tìm những thông tin ấy ở đâu?

II. H/DẪN TÌM Ý, LẬP DÀN Ý

a. GV h.dẫn  HS tìm ý:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Em có thể dựa vào sơ đồ SGK/ 104 để phác thảo một số ý kiến điền vào phiếu ghi chép
- HS tiếp nhận nhiệm vụ (nghe hướng dẫn)* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào nội dung đã chọn để tìm ý
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm : các ý tìm được* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
b. GV h.dẫn  HS lập dàn ý:
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập ( 3 phần)
 Em hãy sắp xếp các ý vừa tìm theo một dàn ý.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HStrình bày trên phiếu học tập .
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV thu phiếu học tập và sửa 1 số Dàn ý của HS.
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
(HS ghi dàn ý )
III. HƯỚNG DẪN HS VIẾT BÀI

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể chuyện hoàn chỉnh . 
(Gợi ý: Khi viết cần đảm bảo thể hiện được đặc điểm của kiểu bài)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày bài viết vào vở Ngữ văn.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- 2 HS trình bày sản phẩm (Đọc bài viết)

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức

IV. H/DẪN HS ĐỌC LẠI, SỬA CHỮA VÀ RÚT KINH NGHIỆM 
1.GV hướng dẫn HS xem lại và chỉnh sửa
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn theo Bảng kiểm (SGK/106)
- Đọc lần nữa và điều chỉnh lại theo các gợi ý SGK trang 106
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc lại và sửa chữa bài viết theo hướng dẫn.
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS cùng nhau hoàn thiện sản phẩm (bài viết)
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức
2. GV h/dẫn HS rút kinh nghiệm:

 (?) Nếu viết lại em sẽ điều chỉnh thế nào để bài viết tốt hơn? 

* GV tuyên dương HS viết đúng bố cục của bài văn kể chuyện, trình bày rõ ràng…

* GV nhắc nhở HS còn hạn chế cần cố gắng…
	VIẾT THEO QUY TRÌNH

Bước 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT:

a. Xác định đề tài:

- Mục đích: kể lại một câu chuyện bản thân đã trải qua
- Người đọc: Cô giáo, các bạn…
- Đề tài: Hồi tưởng lại những kỉ niệm đáng nhớ 

- Kiểu bài: tự sự

b.Thu thập tư liệu: 
- Nhớ lại những sự việc, trải nghiệm đã để lại cho em kỉ niệm sâu sắc
- Đọc lại truyện “Bài học đường đời đầu tiên” và bài văn ở mục hướng dẫn phân tích kiểu bài để học cách các tác giả kể trải nghiệm của họ
- Tìm những hình ảnh đã lưu giữ có liên quan đến câu chuyện

Bước 2.TÌM Ý, LẬP DÀN Ý
a.Tìm ý:
* Kể lại một trải nghiệm:
- Không gian, thời gian xảy ra câu chuyện
- Trình tự các sự việc, kết quả
- Kết hợp kể và tả
- Ý nghĩa của trải nghiệm
b. Lập dàn ý: PHIẾU HỌC TẬP)

MỞ BÀI

- Giới thiệu về thời gian, không gian

- Cảm xúc
THÂN BÀI

- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật…
- Sự kiện thứ nhất…., cảm xúc…
- Sự kiện thứ hai…, cảm xúc

- Sự kiện thứ ba…., cảm xúc
KẾT BÀI

- Ý nghĩa của trải nghiệm
- Bài học kinh nghiệm
Bước 3:VIẾT BÀI

(Bài viết của HS)

Bước 4: ĐỌC LẠI VÀ CHỈNH SỬA RÚT KINH NGHIỆM

1.Xem lại và chỉnh sửa 

Bảng kiểm bài viết kể lại trải nghiệm của bản thân

Các phần của bài viết
Nội dung kiểm tra
Đạt/ Chưa đạt
Mở bài
Dùng ngôi thứ nhất để kể

Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm

Dẫn dắt, chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc

Thân bài

Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan

Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng

Kết hợp kể và tả

Kết bài

Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân

2.Rút kinh nghiệm:

(Về lỗi chính tả, cách dùng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn…)

* Ưu điểm:

* Hạn chế :


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
(?)Em hãy kể lại một trải ngiệm của bản thân?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS đọc diễn cảm (thuộc lòng) bài thơ trong giờ Nói và nghe.
- GV nhận xét, đánh giá, ghi điểm.
	V. VẬN DỤNG

VIẾT : Em hãy kể lại một trải nghiệm của bản thân


                                                           PHỤ LỤC
Phiếu ghi chép: Câu chuyện về trải nghiệm của tôi

Tôi muốn kể câu chuyện gì? Kể cho ai nghe?

………………………………………………………………………………………………

Chuyện xảy ra ở đâu? Khi nào?

………………………………………………………………………………………………

Những sự kiện gì mà tôi còn nhớ?

………………………………………………………………………………………………

Cảm xúc, suy nghĩ của tôi lúc đó thế nào?

………………………………………………………………………………………………

Sự việc đã xảy ra có ý nghĩa gì với tôi?
                             Bảng kiểm bài viết kể lại trải nghiệm bản thân

	Các phần của bài viết
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Mở bài
	Dùng ngôi thứ nhất để kể
	

	
	Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm
	

	
	Dẫn dắt, chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc
	

	Thân bài
	Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
	

	
	Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan
	

	
	Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng
	

	
	Kết hợp kể và tả
	

	Kết bài
	Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân
	


                                                     PHIẾU HỌC TẬP

	MỞ BÀI
	- Giới thiệu về thời gian, không gian

- Cảm xúc

	THÂN BÀI
	- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật…


- Sự kiện thứ nhất…., cảm xúc…
- Sự kiện thứ hai…, cảm xúc

- Sự kiện thứ ba…., cảm xúc

	KẾT BÀI
	- Ý nghĩa của trải nghiệm
- Bài học kinh nghiệm


NÓI VÀ NGHE:
TIẾT: 54
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV khơi gợi lại những trải nghiệm bản thân các em bằng cách đặt câu hỏi: 
   Các em thân mến ! Ở những tiết trước, các em đã được tìm hiểu kiến thức cơ bản của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân và các bước để hoàn thiện bài viết kể lại một trải nghiệm của bản thân. Vậy,

(?)Em đã bao giờ đọc một tác phẩm bài thơ lục bát cho người khác nghe chưa? (?) Người nghe em đọc là ai ?

(?)Em đọc theo cách như thế nào? Em nhận thấy người nghe có thích thú không? 

(?) Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi đọc?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân trước lớp 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, đánh giá - Chốt kiến thức:
- Giới thiệu bài:

     Trong một tiết học văn trên trường, các em thường nghe cô giáo hoặc thầy giáo, ngân nga vài điệu câu thơ xen lẫn vào bài giảng của mình, đặc biệt là những dòng thơ lục bát đầy vui nhộn khiến chúng ta thích thú. Chính vì vậy, việc rèn luyện cho mình kĩ năng đọc đúng, đọc hay, truyền cảm là điều rất cần thiết. Đặc biệt là cảm xúc của chúng ta như thế nào về bài thơ lục bát ấy.
     Hôm nay, thay vì  nghe người khác nói về cảm xúc của chính họ về một bài thơ lục bát nào đó, thì các em sẽ tự mình trình bày cảm xúc của chính mình về bài thơ lục bát mà em yêu thích qua tiết học hôm nay.
	HS chia sẻ cảm xúc cá nhân.




	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: CHUẨN BỊ NÓI- NGHE 

I.Hướng dẫn HS chuẩn bị nói- nghe:

1. H/dẫn HS thực hiện một số công việc:

+ Thành lập nhóm (4 nhóm theo 4 tổ)

+ Phân công luyện nói.

+ Chuẩn bị nội dung luyện nói : Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. (Ở nhà)

+ Thống nhất, địa điểm và mục tiêu của bài Luyện nói.

- Trước khi nói, GV đặt câu hỏi giúp HS định hướng nội dung bài nói, cách nói, tăng hiệu quả giao tiếp:

(?) Bài nói nhằm mục đích gì ?

(?) Người nghe có thể là ai ?
	I. CHUẨN BỊ NÓI- NGHE:

1. Chuẩn bị nói:

- Chuẩn bị nội dung:
+ Nội dung luyện nói…

+ Lời giới thiệu mở đầu
+ Lời chào kết thúc…
- Phương tiện: Máy/ hình ảnh…

2. Nghe và đánh giá:

- Chuẩn bị Bảng kiểm đánh giá



	Hoạt động 2: Tổ chức thực hành nói- nghe 

Nhiệm vụ 1: H/dẫn HS các bước hoàn thành một bài tự nói kể lại một trải nghiệm của bản thân

- GV: Tiết trước, em đã viết xong bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân. Bây giờ, em hãy dùng ngôn ngữ nói để kể lại một trải nghiệm của bản thân cho các bạn cùng nghe.

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu Câu hỏi thảo luận :

(?) Để bài tiến hành nói kể lại một trải nghiệm của bản thân chúng ta cần thực hiện những bước nào?

- GV phân nhóm thảo luận theo: 4 tổ 

- Thời gian th/hiện thảo luận: 5 phút 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, thống nhất kết quả 

-Nhóm trưởng đại diện ghi nội dung thảo luận (ngắn gọn, đầy đủ vào Bảng phụ hoặc Giấy A3…)

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm thảo luận (Dán sản phẩm lên phần bảng ở góc phải )
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- Nhắc HS 2 nhóm còn lại tự đối chiếu sửa chữa.

- Chốt kiến thức: => (Ghi bảng)

  Để hoàn thành một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng ngôn ngữ nói, các em cần thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

* GV hướng dẫn: Để xác định đề tài, em tự trả lời những câu hỏi sau:

- Đề tài em kể là gì? 

- Trải nghiệm em định trình bày là gì?

- Trải nghiệm đó có nội dung gì?

- Trải nghiệm đó có thích hợp để trình bày bằng lời nói không?

*GV hướng dẫn: Để xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói, em trả lời các câu hỏi sau:

- Đối tượng chính nghe nói là ai ?

- Mục đích nói là gì ?

- Dự định nói câu chuyện đó ở đâu ?

- Thời gian nói bao lâu ? 

- Thời gian ấy có đảm bảo được nội dung câu chuyện hay không ?

=>Lưu ý điều này, chắc chắn em sẽ tương tác tốt với người nghe và đảm bảo nói đúng thời gian quy định.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

*GV chiếu dàn ý - hướng dẫn:

 Về cơ bản, các em dựa trên bài viết đã hoàn thành để nói. Vì vậy, ở bài nói không bàn nhiều đến nội dung, mà cần chú ý cách thức làm cho bài nói sinh động, hấp dẫn.

* GV nhắc HS: 

- Dàn ý bài nói dựa trên dàn ý bài viết. Vì vậy các ý phải kết nối ngắn gọn, rõ ràng. Các em cũng nên ghi chú vào dàn ý chỗ nào nói kĩ, chỗ nói lướt, chỗ nào minh họa tranh ảnh…

- Ý tưởng cho bài nói chính là cảm xúc về một trải nghiệm của bản thân mà em đã trình bày lại bằng bài viết. Trong quá trình nói, em có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn.
Bước 3: GV hướng dẫn HS Luyện tập và trình bày:

+ Luyện tập ở nhà em làm thế nào? 

+ Luyện tập ở lớp, em thực hiện thế nào? 
+ Cách trình bày thế nào cho hiệu quả ?

Bước 4: GV hướng dẫn HS Trao đổi, đánh giá

* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn: Trong vai trò người nghe và người trình bày bài văn, em hãy dùng Bảng kiểm để gợi ý cho bạn và tự đánh giá bài nói của mình.

- GV phát Bảng kiểm cho các nhóm

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Tự đánh giá:        (dựa Bảng kiểm)

- Tập thể đánh giá: (dựa Bảng kiểm)
* Bước 3: Báo cáo/thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả đánh giá (Ghi :Đạt/ Chưa đạt)

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
-  GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức :

II.  GV Lưu ý HS một số điều cần thiết khi kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng ngôn ngữ nói
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn:
 (?)Khi kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng ngôn ngữ nói cần lưu ý điều gì?

(?)Theo em giữa việc trình bày bằng cách nói và viết có gì giống và khác nhau ?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

- GV gợi mở.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ của mình.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức: (Ghi)
	II. Các bước để hoàn thành một bài tự nói kể lại một trải nghiệm của bản thân
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

*Đề tài: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
- Tên trải nghiệm

- Nội dung trải nghiệm:

-Trải nghiệm thích hợp kể lại bằng lời nói.

* Xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói :

- Đối tượng chính nghe nói: thầy (cô), bạn bè…

- Mục đích nói : Chia sẻ trải nghiệm bản thân cho thầy (cô), bạn bè…cùng nghe.

- Địa điểm nói: ở lớp

- Thời gian trình bày : 10 phút

- Thời gian đảm bảo được nội dung câu chuyện

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý 

(Xem dàn ý bài viết)
MỞ BÀI

- Giới thiệu về thời gian, không gian

- Cảm xúc
THÂN BÀI

- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật…
- Sự kiện thứ nhất…., cảm xúc…
- Sự kiện thứ hai…, cảm xúc

- Sự kiện thứ ba…., cảm xúc
KẾT BÀI

- Ý nghĩa của trải nghiệm
- Bài học kinh nghiệm
Bước 3: Luyện tập và trình bày

- Luyện tập ở nhà: hãy đứng trước gương để tập nói

- Luyện tập ở lớp: mạnh dạn tập nói để các bạn lắng nghe và chỉnh sửa cho nhau. Cùng phát huy ưu điểm và rút kinh nghiệm, sửa chữa thiếu sót.

- Khi trình bày:

+ Cần tóm tắt nội dung, nhớ chính xác sự việc, sắp xếp đúng theo trình tự, chọn từ ngữ phù hợp. Tránh đọc lại bài viết.

+ Chú ý sử dụng giọng điệu, (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…), tốc độ nói vừa phải. Kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, để nội dung kể hấp dẫn hơn.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

*Tự đánh giá: Mỗi bạn có thể tự đánh giá bài nói
*Tập thể đánh giá: Thầy (cô), bạn bè góp ý để bài nói, cách nói hoàn chỉnh hơn.
BẢNG KIỂM KĨ NĂNG KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI BẢN THÂN

Nội dung kiểm tra

Đạt/ Chưa đạt

* Bài trình bày có đủ ba phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
* Câu chuyện kể về trải nghiệm của người nói
* Câu chuyện được giới thiệu rõ ràng về (các) nhân vật, không gian, thời gian xảy ra
* Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất
 * Các sự việc được kể theo trình tự hợp lí
* Kết hợp kể và tả khi kể

* Trình bày suy nghĩ/ bài học rút ra từ câu chuyện

* Giọng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện

* Người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng kể, nét mặt, cử chỉ hợp lí

II. Những lưu ý khi kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng ngôn ngữ nói:

- Khi trình bày nói, có thể cầm dàn ý trên tay (chỗ quên có thể xem). Vì vậy cần sắp xếp dàn ý rõ ràng, để nhìn thấy ngay được ý muốn tìm.

1.Đọc kĩ bài văn, nắm nội dung và nghệ thuật.

(Đây là bước cơ bản để thực hiện tốt các bước sau.)

2. Cần luyện tập kĩ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tự tin.

3. Cần tập trung vào sự việc chính, chi tiết quan trọng 

                                           (Điểm khác với bài viết)

4. Điều chỉnh giọng điệu, tốc độ nói vừa phải. 

5. Kết hợp nét mặt, cử chỉ …phần trình bày hấp dẫn.

6. Người nói chú ý nhìn đối tượng nghe,

7. Người nghe trật tự, chú ý nghe để học hỏi, rút kinh nghiệm…


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

ĐỀ BÀI: Kể lại trải nghiệm của bản thân về một chuyến đi

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?)Kể lại trải nghiệm của em về một chuyến đi

- GV treo bảng phụ (hoặc chiếu) dàn ý.

- HS dựa vào khung tự lập dàn ý vào vở.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
 - HS dựa vào dàn ý kể lại trải nghiệm cảu mình về một chuyến đi

- GV cùng cả lớp chú ý nghe

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS dựa Bảng kiềm để nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức

- GV đánh giá –Ghi điểm HS kể tốt

- Nhắc nhở HS kể chưa tốt cố gắng đọc kĩ thơ lục bát và thực hiện các bước để trình bày lại cảm xúc của bản thân mình tốt hơn.
	IV. LUYỆN TẬP:

ĐỀ BÀI: Kể lại trải nghiệm của bản thân về một chuyến đi

1. Lập dàn ý:

MỞ BÀI

- Giới thiệu về thời gian, không gian

- Cảm xúc
THÂN BÀI

- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật…
- Sự kiện thứ nhất…., cảm xúc…
- Sự kiện thứ hai…, cảm xúc

- Sự kiện thứ ba…., cảm xúc
KẾT BÀI

- Ý nghĩa của trải nghiệm
- Bài học kinh nghiệm
2. Thực hành kể trên lớp:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Đề bài 1: Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

 - Liệt kê các sự việc trong câu chuyện và kể lại.

- Xác định nhân vật kể chuyện: Tôi 

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luậ
HS trình bày sản phẩm 

HS khác quan sát lắng nghe 

*Bước 4 Kết luận/ nhận định
-GV nhận xét và chốt kiến thức

	V. VẬN DỤNG

Đề bài 1: Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”




                  Tiết 55                                   ÔN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi “Ngôi sao may mắn”
Câu 1: Các văn bản “Bài học đường đời đầu tiên, Giọt sương đêm, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa, Cô gió mất tên thuộc chủ đề nào?

Câu 2: Cùm từ “Những ngôi sao xa xôi” thuộc về loại cụm từ nào?

Câu 3: Trong mắt Dế Mèn, ngoại hình Dế Choắt hiện lên như thế nào?

Câu 4: Nhân vật trong truyện đồng phản ánh đặc điểm của những đối tượng nào?

Câu 5: Trước khi chết, Dế Choắt khuyên Dế Mèn điều gì?

Câu 6: Trong truyện Giọt sương đêm, Cánh Cứng làm nghề gì?

Câu 7: Ai đã thông báo cho cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của Bọ Dừa?

Câu 8: Trong truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cái gì được ví là người đưa đường?

Câu 9: Trong truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật “tôi” lúc mới tập đoán hoa bằng cách sờ lên chúng, đã đoán đúng loài hoa nào?

Câu 10: Tác giả của truyện Cô gió mất tên?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

HS trình bày sản phẩm thảo luận
 GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định
 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	- Những trải nghiệm trong đời

- Cụm danh từ

- Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện

- Vừa phản ánh đặc điểm của loài vật, vừa thể hiện đặc điểm của con người

- Ở đời mà có thói hung hang bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy

- Nghề buôn

- Thằn Lằn

- Những Bông Hoa

- Hoa mồng gà và hoa hướng dương

- Xuân Quỳnh




                                          Tóm tắt nội dung của hai văn bản: (Bài 4)
	VĂN BẢN
	NỘI DUNG CHÍNH

	Bài học đường đời đầu tiên
	    Văn bản miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng tính cách kiêu căng xốc nổi đã gây ra cái chết của Dế Choắt . Dế Mèn hối hận và rút ra bài học cho mình.

	Giọt sương đêm
	   Văn bản kể về Bọ Dừa đến xóm Bờ Giậu để tìm một chỗ trọ. Bọ Dừa đã quyết định ngủ tạm ngoài vòm trúc và trong đêm ấy ông đã cảm nhận được những âm thanh, hình ảnh quen thuộc và đặc biệt là giọt sương đêm rơi khiến ông tỉnh giấc, sực nhớ quê nhà. Sáng hôm sau ông đã quyết định trở về quê.


2. Theo em, cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong hai văn bản trên có gì giống và khác nhau ?
* Giống nhau: 
- Các nhân vật đều có những trải nghiệm từ cuộc sống và qua các trải nghiệm đó, mỗi nhân vật đều rút ra được cho bản thân những bài học quý giá.

* Khác nhau:
- Bài học đường đời đầu tiên: nhân vật đã trải qua vấp ngã, sai lầm khiến bản thân phải ân hận. Từ đó rút ra được bài học cho chính mình.
- Giọt sương đêm: nhân vật đã trải qua một đêm thức trắng và sực tỉnh, nhận ra điều mình lãng quên từ lâu.

3 . Trong hai văn bản trên, văn bản nào thuộc thể loại truyện đồng thoại? Dựa vào đâu, em cho là như vậy?
- Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và “ Giọt sương đêm” thuộc thể loại truyện đồng thoại. Vì hai văn bản đều có những đặc điểm đặc trưng của truyện đồng thoại:
+ Nhân vật là các loài vật được nhân hoá.
+ Nhân vật mang những đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người.

4 . Vẽ sơ đồ vào vở và điền vào những đặc điểm của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân.
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5. Em rút ra bài học kinh nghiệm gì về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Xác định đề tài và lựa chọn trải nghiệm của bản thân kỉ niệm sâu sắc, ý nghĩa.
- Nhớ lại những sự việc và sắp xếp các ý theo trình tự câu chuyện hợp lí.

6. Qua những gì đã học trong bài này, em nghĩ gì về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống của chúng ta.
 Qua những bài học này, ta hiểu rằng trong cuộc sống những trải nghiệm sẽ giúp ta có thêm kinh nghiệm sống, cảm nhận thiên nhiên, con người và cuộc sống trọn vẹn hơn. Từ đó, em hiểu được những giá trị trong cuộc sống và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình hơn.

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1. Bài vừa học

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba

- Nắm được nội dung của các văn bản: “Bài học đường đời đầu tiên”, “giọt sương đêm”, “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “Cô gió mất tên”

- Biết được tác dụng và biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ, chuẩn bị các bài tập SGK/ tr. 82

- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
2. Bài sắp học:
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng, chuẩn bị các bài tập SGK/ 121-122

- Đọc trước các văn bản: LAO XAO NGÀY HÈ, THƯƠNG NHỚ BẦY ONG, ĐÁNH THỨC TRẦU, MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC..
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt; nói và nghe về một cảnh sinh hoạt
Ngày soạn:
                           BÀI 5: TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN
                                               (Thời gian dạy học: 13 tiết) 
I. MỤC TIÊU:
1. Về năng lực:
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được biện pháp tu từ  Ẩn dụ, Hoán dụ và tác dụng của chúng; vận dụng được biện pháp tu từ khi nói và viết.
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt; nói và nghe về cảnh sinh hoạt.
- Biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và tâm hồn mình.
2. Về phẩm chất:
- Yêu thiên nhiên, giữ gìn, nâng niu kỷ niệm tuổi thơ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị:
- Phiếu học tập- Câu hỏi-Tranh ảnh- Video về những con vật
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp, hoạt động ở nhà.
-Máy chiếu, bảng phụ,…
2. Học liệu:
- Kế hoạch bài dạy NV6- SGK, SBT Ngữ văn 6 (Sách Chân trời sáng tạo)
- HS chuẩn bị  bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
A. ĐỌC 
TIẾT: 57-58                        

Văn bản: LAO XAO NGÀY HÈ
                                                                 (Duy Khán)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu 4 bức ảnh lên

(?) Các em đang liên tưởng đến mùa nào trong năm? Vì sao em nghĩ như vậy?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

-Chốt kiến thức

- Gv dẫn dắt vào bài: 
Mộti năm có 4 mùa mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng nhưng có lẽ mùa hè luôn là mùa được yêu thích nhất. Mùa hè có bông phương vĩ gọi về, có tiếng ve râm ran chào đón, có những giọt mưa rào xóa đi cái nóng oai ả, mỗi người sẽ có cách tận hưởng mùa hè khác nhau. Có bạn sẽ thích đi tắm biển, có bạn sẽ về quê thăm ông bà, có bạn sẽ tham gia các phong trào…và nhà văn Duy Khán cũng đang  tận hưởng một  mùa hè theo cách của riêng ông. Và mùa hè của ông tuyệt vời như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu văn bản 1 của bài 5 “LAO XAO NGÀY HÈ” 
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tri thức đọc hiểu

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Kí là thể loại văn như thế nào? Em đã bao giờ viết nhật kí chưa?

(?) Theo em hồi kí là gì?

(?) Em hiểu người kể chuyện ngôi thứ nhất trong hồi kí là gì?

(?) Hình thức ghi chép và cách kể sự việc trong hồi kí như thế nào? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn tìm hiểu tri thức về tác giả, tác phẩm

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 (?) Dựa vào sự hiểu biết của em, hãy giới thiệu đôi nét về nhà văn Duy Khán và tác phẩm “LAO XAO NGÀY HÈ”?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá:
3. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

-GV: Trước khi đọc VB, em hãy thử trả lời câu hỏi sau:

(?) Theo em, vì sao học sinh thường yêu thích và trông đợi mùa hè? Hãy nói về vẻ đẹp của thiên nhiên hoặc một trải nghiệm đáng nhớ từ một kì nghỉ hè đã qua
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

a. GV hướng dẫn đọc :
- Khi đọc chú ý cách ngắt nhịp, diễn tả tình cảm tự hào của tác giả về cảnh đẹp quê hương
- Trong quá trình đọc, gặp câu hỏi (dự đoán, suy luận) thì tạm dừng đọc 1 phút  để suy nghĩ.
- GV đọc mẫu đoạn 1 và nêu câu hỏi dự đoán – HS dự đoán 

(?) Các từ “chim ác”, “chim xấu” ở đây nhắc đến một từ ngữ đã xuất hiện trong đoạn trước của văn bản. Đó là từ nào?
 (Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

- Mời HS đọc tiếp đoạn 2 (huy động thị giác, thính giác :đọc, xem tranh, định dạng VB…)
-GV nêu câu hỏi dự đoán :

(?) Sự khác biệt trong thái độ của nhân vật “tôi” đối với chèo bẻo, quạ, diều hâu và chim cắt giúp em hiểu gì thêm về nhân vật này?
(Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
- HS đọc tiếp đoạn 3

- GV nêu câu hỏi dự đoán:

(?) Những hiểu biết và cảm nhận của em về các loài chim có gì giống và khác với nhân vật “tôi”
( Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn: 

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/113-115 )

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tri thức đọc hiểu:

- Kí là thể loại văn học coi trọng sự thật và những trải nghiệm, chứng kiến của chính người viết. Trong đó, có những tác phẩm thiên về kể sự việc như hồi kí, du kí.., có những tác phẩm thiên về biểu cảm như tùy bút, tản văn
- Hồi kí chủ yếu kể lại những sự việc mà người viết đã từng tham dự hoặc chứng kiến trong quá khứ. Các sự việc trong hồi kí thường được kể theo trình tự thời gian
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất trong hồi kí mang hình bóng của tác giả nhưng không hoàn toàn đồng nhất với tác giả
- Hình thức ghi chép và cách kể sự việc trong hồi kí: sự việc được kể trong hồi kí phải đảm bảo độ xác thực

2. Tác giả, tác phẩm
a. Tác giả: Duy Khán (1934- 1993)
                     (Xem SGK/116)
b. Tác phẩm: 
- Văn bản : “Lao xao ngày hè” trích từ chương 6 trong tập Hồi ký "Tuổi thơ im lặng"(1986)
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
3. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/83-88 )
* Đọc: 
*Giải nghĩa từ khó:(xem SGK/113-115 )



	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu người kể chuyện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Bức tranh cuộc sống trong “Lao xao ngày hè” được miêu tả qua cảm nhận của ai, theo ngôi kể nào? 

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả của mình

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: 
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách kể sự việc
- GV phát phiếu học tập:

(?) Hãy liệt kê một số câu văn kể chuyện, miêu tả và biểu cảm được sử dụng trong văn bản. Theo em, việc kết hợp miêu tả, biểu cảm khi kể chuyện đã giúp ích gì cho việc thể hiện không khí ngày hè?

Câu văn kể chuyện

Câu văn miêu tả

Câu văn biểu cảm

- GV chia nhóm thảo luận : cặp đôi 

- Thời gian thảo luận: 5 phút

-HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, thống nhất kết quả theo yêu cầu.

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung: 
Qua cách kể sự việc có sự kết hợp hài hòa giữa tự sự miêu tả và biểu cảm chúng ta thấy được không khí ngày hè đầy tưng bừng náo nhiệt, sôi động và đầy sức sống có vẻ như đưa ta về thời thơ ấu trong trẻo ngây thơ,mỗi ngày mãi mê đi tìm hiểu và khám phá thiên nhiên quanh mình.
Tiếp đến chúng ta đi qua tìm hiểu hình thức ghi chép trong hồi kí
Nhiệm vụ 3 Tìm hiểu hình thức ghi chép

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV phát phiếu học tập
- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?)Chỉ ra một số âm thanh, hình ảnh mà theo em, đã góp phần làm nên cái “lao xao ngày hè” trong văn bản này. Từ đó cho biết, người kể chuyện đã cảm nhận cái lao xao ấy bằng những giác quan nào?

Biểu hiện

Giác quan cảm nhận

Nghệ thuật

Nhận xét

Hình ảnh

Âm thanh

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả của mình

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: Tác giả Duy Khán đã miêu tả bức tranh thiên nhiên ngày hè đầy màu sắc và những hình ảnh tươi đẹp của tự nhiên bằng sự kết hợp giữa thị giác và thính giác: Cây cối um tùm, Cây hoa lan nở hoa trắng xóa, hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ, Ong vàng, ong vò vẽ…, Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao..Cả làng thơm, Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Đây là toàn bộ những hình ảnh mà tác giả đã dùng thị giác và khứu giác của mình để cảm nhận. Tiếp đến về âm thanh, bức tranh thiên nhiên nơi làng quê Việt vào buổi sáng những ngày đầu hè đã được tác giả Duy Khán miêu tả thực sự chi tiết, cụ thể và sinh động, dường như cả khu vườn đang náo nức rộn rã, hứng khởi đón chờ một mùa đang tới thật gần với tất cả những gì nó có từ màu sắc đến âm thanh đó là tiếng trẻ em trò chuyện râm ran, Âm thanh các loài chim: các…các, tu hú, chéc chéc, bịp bịp, chèo cheo chét.Tiếng suối chảy ào ào. Tiếng sáo dìu cao vút của chú Chàng, tiếng ve, tiếng chó thủng thẳng sủa giăng và để cảm nhận được các âm thanh này, tác giả đã sử dụng thính giác của mình. Như vậy các em có thể hệ thống lại những hình ảnh và âm thanh mà tác giả Duy Khán đã thể hiện trong văn bản vào bảng dưới đây, đó là gam màu xanh tươi mới của cây cối um tùm, màu trắng xóa đến nao lòng của những bông hoa lan, màu vàng của hoa dẻ, hoa móng rồng và của ong bướm, đó còn là hương thơm, cả làng thơm mùi thơm ngào ngạt của các loài hoa và không dừng lại ở đó, khu vườn còn ngập tràn  âm thanh của tiếng những chú ong đang đánh lộn nhau, những chú bướm bỏ chỗ lao xao và tiếng của những lũ trẻ con trò chuyện, tất cả những gam màu sắc, âm thanh và hương vị ấy đã được cảm nhận qua các giác quan tạo nên một khung cảnh rất riêng vào buổi sáng chớm hè, tác giả Duy Khán mà  những câu văn ngắn kết hợp đơn giản cùng biện pháp so sánh, nhân hóa đã đưa người đọc về với thế giới của làng quê, với tất cả những gì tinh khôi, bình yên và đẹp đẽ nhất. 

Nhiệm vụ 4:Tìm hiểu chủ đề của văn bản
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Xác định chủ đề của văn bản “lao xao ngày hè”

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả của mình

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: Chủ đề của văn bản thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh sắc quê hương Việt Nam.Và cái lao xao của cuộc sống ngày hè qua chuỗi hồi ức của tác giả. Các em thấy đấy thiên nhiên thật sự rất tươi đẹp, càng lắng nghe trò chuyện và khám phá thiên nhiên, ta lại càng thêm yêu biết bao từng cảnh vật, dòng sông, ngọn cỏ quanh mình, từ điều đó bồi đắp nên một tình cảm lớn hơn đó chính là lòng yêu nước 

Nhiệm vụ 5:Tìm hiểu tình cảm cảm xúc của tác giả
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi và hướng dẫn HS thực hiện

(?) Theo em, trong đoạn cuối, tác giả hồi kí đã thể hiện những cảm xúc gì khi kể về những ngày hè đã qua?

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả của mình

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức: Thông qua đoạn văn trên các em có thể thấy rằng, nhà văn Duy Khán đã đưa người đọc trở về với dòng sông kí ức, trôi dạt về thời xa lắm mộc mạc, đơn sơ mà gần gũi lạ thường, đọc câu chuyện trong sách mà tưởng như ta đang sống lại một thời thơ ấu đầy ngây dại của một cậu bé ở làng quê, cậu bé ấy thương mọi vật xung quanh mình từ ngọn núi, con sông đến cái cây trong vườn và hơn tất cả cậu yêu tha thiết, nhớ thương, trân trọng nơi chôn nhau cắt rốn như lời Duy Khán từng tâm sự: tôi yêu quê hương tôi như da thịt của tôi, DK đã đem tình yêu thương trải lên từng chữ trong tác phẩm tuổi thơ im lăng để khi đọc văn bản lao xao ngày hè chúng ta cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng, xao xuyến. Thông qua việc tìm hiểu đoạn văn trên, các em có thể thấy rằng cảm xúc nhớ thương, trân trọng, sự mãn nguyện với hạnh phúc đơn sơ, niềm xao xuyến, bâng khuâng khó tả, nhớ tiếc niềm vui hiện có hiếm hoi, mong ước, thiết tha: mọi mùa hè đều chan chứa niềm vui lao xao như thế
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1.Người kể chuyện:
- Bức tranh được miêu tả qua cảm nhận của nhân vật một cậu bé và nhóm bạn trạc tuổi mình, theo ngôi thứ nhất xưng “chúng tôi”/ “tôi”.

- Người kể chuyện trong VB cũng chính là tác giả Duy Khán ở thời điểm viết hồi kí Tuổi thơ im lặng


2. Cách kể sự việc

               PHIẾU HỌC TẬP

Câu văn kể chuyện

Câu văn miêu tả

Câu văn biểu cảm

- Chúng tôi hội tụ ở góc sân
- Thế thì ra dây mơ, rễ má thế nào mà chúng đều có họ với nhau
- Chèo bẻo chỉ sợ mỗi chim cắt

- Cây cối um tùm
- Cây hoa lan nở trắng xóa
- Cây hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín
- Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau

- Tôi lại quý chèo bẻo
- Thì ra, người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm
- Chèo bẻo ơi, chèo bẻo
- Ôi, con suối; con suối khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ
- Ôi cái mùa hè hiếm hoi
3. Hình thức ghi chép

Biểu hiện

Giác quan cảm nhận

Nghệ thuật

Nhận xét

Hình ảnh

- Cây cối um tùm

- Hoa lan nở trắng xóa

- Hoa dẻ từng chùm

- Ong vàng, ong vò vẽ…

- Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao

- Cả làng thơm

- Hoa móng rồng thơm như mùi mít chín

Thị giác, khứu giác

Nhân hóa, so sánh, hoán dụ

Quan sát tỉ mỉ, tinh tế 

- Từ ngữ gợi cảm. hình ảnh đặc sắc 

Âm thanh

- Trẻ em trò chuyện râm ran

- Âm thanh các loài chim: các..các; tu hú; chéc chéc; bịp bịp; chèo cheo chét

- Tiếng suối chảy “ào ào”

- Tiếng sáo diều cao vút của chú Chàng, tiếng ve, tiếng chó thủng thẳng sủa giăng

- Ngày cũng lao xao, đêm cũng lao xao

Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác

4. Chủ đề của văn bản:
- Thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự trân trọng   vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh sắc quê hương Việt Nam.

- Cái lao xao của cuộc sống ngày hè qua chuỗi hồi ức của tác giả 

5. Tình cảm cảm xúc của tác giả
- Nhớ thương, trân trọng

- Sự mãn nguyện với hạnh phúc đơn sơ,

- Niềm xao xuyến, bâng khuâng khó tả, nhớ tiếc niềm vui hiện có hiếm hoi, mong ước, thiết tha: mọi mùa hè đều chan chứa niềm vui lao xao như thế

	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

? Nét nghệ thuật nổi bật của truyện?

? Nội dung chính của đoạn trích này?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật

- Ngôn ngữ giản dị, đời thường, giàu cảm xúc, câu văn dì ngắn đan xen
- Hình ảnh đặc sắc
- So sánh, nhân hóa

2. Ý nghĩa văn bản:
- Một bức tranh thiên nhiên sinh động, tràn đầy sức sống bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương tha thiết


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1. Bài tập trắc nghiệm: GV tổ chức trò chơi
Câu 1: Trong văn bản “Lao xao ngày hè”, mùi thơm của hoa móng rồng được ví như mùi thơm của cái gì?

Mùi mít chín/ mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên

Câu 2: Văn “Lao xao ngày hè” được viết theo thể loại nào?

Hồi kí

Câu 3: Em hãy đọc lại đoạn đồng dao được trích dẫn trong văn bản?

Bồ các là bác chim ri

Chim ri là dì sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen

Sáo đen là em tu hú

Tu hú là chú bồ các

Câu 4: Theo văn bản “Lao xao ngày hè”, loài chim nào to nhất họ?

Tu hú

Câu 5: Theo văn bản “Lao xao ngày hè”, tiếng kêu “bịp bịp” của con bìm bịp bắt nguồn từ đâu?

Có một ông sư dữ như hổ, lúc chết bị giời bắt hóa thân làm con bìm bịp

Câu 6: Trong văn bản “Lao xao ngày hè”, nhân vật tôi quý loài chim nào?

Chèo bẻo

Câu 7: Trong văn bản “Lao xao ngày hè”, loài chim nào được coi là loài quỷ đen, vụt đến, vụt biến?

Chim cắt

Câu 8: Trong văn bản “Lao xao ngày hè”, các loài chim được tả theo các nhóm nào?

Nhóm chim hiền và nhóm chim ác

Câu 9: Lao xao ngày hè được trích trong tác phẩm nào, của ai

Tuổi thơ im lặng- Duy Khán

Câu 10: Tác giả miêu tả bức tranh ngày hè bằng những giác quan nào?

Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác…

2. Bài tập tự luận

Trong văn bản Lao xao ngày hè, tác giả đã sử dụng một số chất liệu dân gian: thành ngữ, đồng dao, truyện cổ tích. Hãy chỉ ra cụ thể chất liệu đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.                            

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trả lời

- HS khác lắng nghe, bổ sung

 Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại
	IV. LUYỆN TẬP:




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Viết 1 đoạn văn 5-7 câu miêu tả một cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương hoặc một loài chim mà em yêu thích.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

- GV lắng nghe, quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo/thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- HS báo báo kết quả, HS khác lắng nghe, quan sát, nhận xét

 Bước 4: Kết luận/ nhận định
	V. VẬN DỤNG:

- HS viết đoạn văn đúng hình thức, dung lượng

- Miêu tả được loài chim mà bản thân thích
 Mỗi loài chim đều có những nét riêng biệt và thu hút, riêng với em, thích nhất vẫn là chim vành khuyên. Chim vành khuyên có mình nhỏ nhắn nhưng vô cùng đáng yêu. Nàng khoác lên mình chiếc áo xinh đẹp với bộ lông vàng óng mượt, phía dưới bụng có màu trắng sữa. Đôi mắt đen long lanh như những viên pha lê nhỏ, quanh mắt điểm vành đai trắng tinh khôi là nét riêng biệt và độc đáo của nàng. Đôi mắt ấy rất nhanh nhẹn ngó ngược, ngó xuôi khi tìm kiếm mồi trong từng kẽ lá. Cái miệng nho nhỏ, nhọn hoắt, màu đen huyền xinh xắn, lúc bắt mồi thì nhanh thoăn thoắt. Nàng có "giọng hát" vô cùng thanh thoát và dễ chịu, miệng lúc nào cũng "líu lo, líu lo" trông vẻ yêu đời lắm. Những nàng vành khuyên cũng có sở thích là hút mật các loài hoa, ưa thích những nơi nhộn nhịp nữa đấy. Chim vành khuyên là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên dành tặng cho con người chúng ta. 



TIẾT: 59-60                    
 Văn bản: HƯƠNG NHỚ BẦY ONG          

                                        (Huy Cận)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 (?) Đã bao giờ em phải chia tay mãi mãi vơi một con vật nuôi, một món đồ chơi…hết sức thân thiết với mình? Tâm trạng khi ấy của em như thế nào?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

- Gv dẫn dắt vào bài: 
Cô tin rằng các em đều đã có cho mình những câu trả lời và có lẽ đang bùi ngùi khi nhớ về một kỉ niệm nào đó của bản thân

(?) Em đã biết gì về loài ong chưa? Em có kĩ niệm gì với loài vật này không?
Chắc sẽ có nhiều bạn chưa biết gì và cũng chưa có kỉ niệm nào đúng không, vậy hãy cùng cô khám phá văn bản ngày hôm nay để xem nhân vật tôi, một cậu bé trạc tuổi các em trong văn bản này đã có kỉ niệm gì với đàn ong nhỏ nhé !
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1: Hướng dẫn tìm hiểu về tác giả Huy Cận và tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 (?) Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Huy Cận?

(?) Văn bản “ Thương nhớ bầy ong” xuất xứ ở đâu?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hỗ trợ HS
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

+ Biết cách ngắt nhịp, diễn tả được cảm xúc buồn thương, tiếc nuối của tác giả
+Trong quá trình đọc, gặp câu hỏi (dự đoán, suy luận) thì tạm dừng đọc 1 phút  để suy nghĩ.
 (?) Câu văn nào trong đoạn này giải thích thế nào là ong “trại”
(Dừng 1 ph để HS suy nghĩ)
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt….
b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó (xem SGK/118 )

* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)
3. Hướng dẫn tìm hiểu bố cục
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Xác định bố cục của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Các HS trình bày sản  phẩm. 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả: Huy Cận (1919-2005)
                     (Xem SGK/119)
b. Tác phẩm: 
- Văn bản : “Thương nhớ bầy ong” trích từ tập 1 của hồi ký "Song đôi”
2. Đọc và giải nghĩa từ:(SGK/118 )
* Đọc:
*Giải nghĩa từ khó:(xem SGK/118 ) 
3. Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu... “cày ải”: Bầy ong trong kí ức tuổi thơ của nhân vật “tôi” trước ngày ông mất
- Phần 2: Còn lại: Bầy ong trong kí ức tuổi thơ của nhân vật “tôi” sau ngày ông mất



	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản:

Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu người kể chuyện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Theo em người kể chuyện ở đây là ai? Để ghi lại câu chuyện trên tác giả đã sử dụng ngôi kể thứ mấy?
Người kể chuyện ở đây hính là nhân vật tôi, kể lại câu chuyện của chính mình hay nói cách khác là người kể chuyện đã sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng tôi, vậy cô đưa ra vấn đề sau:
Đọc “Thương nhớ bầy ong”, có bạn khẳng định rằng nhân vật cậu bé xưng “tôi”, trong văn bản chính là tác giả Cù Huy Cận, một số bạn khác lại cho là không phải như vậy. 
Cho biết ý kiến của em về các nhận định trên
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:

Nhân vật “tôi”, trong Thương nhớ bầy ong chính là Huy Cận nhưng là Huy Cận của “ ngày thơ bé”, có những điểm khác với Huy cận khi đã trưởng thành về “ tuổi tác, nhận thức, quan điểm”. Như vậy chúng ta có thể khẳng định đây chính là hình ảnh tuổi thơ của tác giả Huy Cận cũng như trong “Lao xao ngày hè” nhân vật tôi chính là hình ảnh tuổi thơ của tác giả Duy Khán
- Dẫn chuyển giao: Bây giờ chúng ta sang phần 2 là cách kể sự việc

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách kể sự việc
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

(?) Văn bản kể về sự việc gì?

Tình cảm nhân vật tôi được thể hiện như thế nào? 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức:Kể lại sự việc nhân vật “tôi” trực tiếp tham dự trong quá khứ và trong văn bản tác giả đã kể lại sự việc gia đình nuôi ong, chúng kiến cảnh ong “trại” qua đó để thể hiện tâm trạng buồn bả, chất chứa suy tư chiêm nghiệm của bản thân. Vậy thì để tái hiện lại quá khứ, người viết đã:
1. Tập trung kể lại sự việc
2. Vừa kể lại sự việc vừa kể lại cảm xúc, suy tư của mình trước sự việc ấy.
Theo em, “Thương nhớ bầy ong” thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp trên? Dựa vào đâu có thể khẳng định như vậy?
Với vấn đề này cô đưa ra hai đoạn văn, các em hãy tìm trong hai đoạn văn một câu thuần kể về sự việc và trong đoạn văn hai ghi lại cảm xúc, suy tư 
Đoạn văn 1: 
Sau nhà có hai đõ ong “sây ” lắm. Chiền lỡ buổi (khoảng 4 giờ chiều) thì ong bay ra họp đàn trước đõ, và tôi hay ra xem, nhiều khi bị ong đốt nhưng mê xem không thôi. Buồn lắm, cái buồn xa xôi vang tạnh của chiều quê, của không gian mà tôi cảm nghe từ buổi ấy. Nhất là những lúc cả nhà đi vang thì tôi buồn đen nôi khóc một mình, nghe lòng bị ép lại, như trời hạ thấp xuống. Và bầy ong thì vù vù không thôi.( thuần kể sự việc)

Đoạn văn 2: 
Một lần, ở nhà một mình tôi thay ong trại mà không thê làm gì được. Tôi cũng ném đất vụn lên không nhưng không ăn thua gì. Ong vù vù lên cao, bay mau và mất hút trong chốc lát. Tôi nhìn theo, buồn không nói được. Cái buồn của đứa bé rộng lớn đến bao nhiêu, các thi sĩ, văn nhân đã ai nói đến chưa? Nhìn ong trại đi, tưởng như một mãnh hơn của tôi đã san đi nơi khác(ghi lại cảm xúc, suy tư)
=> Tác giả HC của chúng ta đã sử dụng kết hợp cả hai kiểu câu kể lại sự việc cũng như câu văn kể lại cảm xúc, suy tư. Và chính điều này đã giúp cho “Thương nhớ bầy ong” hiện lên chân thực, sinh động 

 Nhiệm vụ 3: HD tìm hiểu hình thức ghi chép

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(?)Văn bản “thương nhớ bầy ong” được kể theo trình tự nào? Em hãy liệt kê một số từ ngữ chỉ trình tự đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trình bày

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung

- GV chốt lại kiến thức:
Chúng ta sẽ thấy trong văn bản xuất hiện các từ ngày xưa, sau này, như xưa, ngày thơ bé và đây là dấu hiệu để chúng ta nhận biết được trình tự mà người viết đã chọn đó chính là trình tự thời gian. Vậy nếu như không có các từ ngữ chỉ thời gian thì sao nhỉ:
Khía cạnh

Câu nguyên văn

Câu lọc bớt

“Và ý thơ cuộc đời, ý thơ vũ trụ, cái xa xôi vắng vẻ sau này ám ảnh tôi, ngày thơ bé tôi đã nghe rồi, mỗi lần ong trại”,
Và ý thơ cuộc đời, ý thơ vũ trụ, cái xa xôi vắng vẻ(..) ám ảnh tôi, (..)tôi đã nghe rồi, mỗi lần ong trại”,
Khác nhau

Nhận xét

Kết luận về vai trò của từ ngữ chỉ thời gian

- Dẫn chuyển giao : Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần cuối của bài học hôm nay tình cảm, cảm xúc của nhân vật tôi

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu tình cảm, cảm xúc của tác giả
- GV phát phiếu học tập:

Câu văn kể chuyện

Hình ảnh bầy ong

Nhân vật tôi

Trước ngày ông  mất

Sau ngày ông mất

Đọc đoạn văn từ đầu đến “mê xem không thôi”

(?) Tìm những chi tiết về bầy ong ngày xưa?

(?) Tìm những chi tiết kể về nhân vật “tôi” với bầy ong?

(?) Nhận xét về cảm xúc của nhân vật “tôi” tại thời điểm đó?

Đọc đoạn văn từ “buồn lắm đến “với bầy ong trại”

(?) Tìm những chi tiết kể về bầy ong

(?) Tìm trong văn bản một số từ ngữ, câu văn diễn tả tâm trạng nhân vật “tôi” khi chứng kiến bầy ong bỏ tổ bay đi

(?) Nêu nhận xét về nhân vật “tôi” trong “ Thương nhớ bầy ong”

- GV chia nhóm thảo luận : cặp đôi 

- Thời gian thảo luận: 5 phút

-HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, thống nhất kết quả theo yêu cầu.

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung: 
Qua những từ ngữ, câu văn những như những dòng suy nghĩ về hồi tưởng của nhân vật tôi chúng ta thấy được nhân vật tôi là người có tấm lòng nhớ thương, tình cảm gắng bó sâu nặng, chân thành, tha thiết cùng tâm hồn tinh tế nhạy cảm . Như vậy ta thấy HC đã vô cùng khéo léo và tinh tế khi đưa ra nhận định của thi sĩ phương Tây: những vật....yêu mến, lại liên hệ với chính bản thân mình bao nhiêu vật nhỏ nhẻ...vũ trụ và cuối cùng là liên hệ s thơ cuộc đời....đâu. Tât cả dường như chất chứa, vỡ òa trong tâm hồn của nhân vật tôi, một cậu bé ngây thơ, trong sáng và có tấm lòng yêu thương loài vật vô bờ bến
	II. SUY NGẦM VÀ PHẢN HỒI:

1.Người kể chuyện:
- Ngôi thứ nhất ( người kể chuyện xưng “tôi”)
2. Cách kể sự việc
- Kể lại sự việc nhân vật “tôi” trực tiếp tham dự trong quá khứ 
- Thể hiện tình cảm chân thật của nhân vật “tôi”
3. Hình thức ghi chép
- Ngày xưa
- Sau này     => trình tự thời gian
- Như xưa
- Ngày thơ bé
 => thể hiện thái độ trung thực, tôn trọng sự thật của thể hồi kí

Khía cạnh

Câu nguyên văn

Câu lọc bớt

“Và ý thơ cuộc đời, ý thơ vũ trụ, cái xa xôi vắng vẻ sau này ám ảnh tôi, ngày thơ bé tôi đã nghe rồi, mỗi lần ong trại”,
Và ý thơ cuộc đời, ý thơ vũ trụ, cái xa xôi vắng vẻ(..) ám ảnh tôi, (..)tôi đã nghe rồi, mỗi lần ong trại”,
Khác nhau

Có từ “sau này”, “ngày thơ bé”

Không có từ “sau này”, “ngày thơ bé”

Nhận xét

Không có từ “sau này”, “ngày thơ bé”

Sự việc được kể trở nên mơ hồ, không thể hiện rõ điều tác giả muốn nói:
- Không rõ xảy ra lúc nào 

- Không rõ là “tôi” khi đã trưởng thành hay “tôi” trong những lần nhìn ong “trại”

Kết luận về vai trò của từ ngữ chỉ thời gian

=> thể hiện thái độ trung thực, tôn trọng sự thật của thể hồi
4. Tình cảm cảm xúc của nhân vật tôi
* Trước ngày ông mất
- Đằng sau nhà có hai dãy đõ ong mật
- Ong “sây” lắm
- Ong bay ra họp đàn trước đõ…
=> Những đõ ong nhiều, sung túc, rất vượng
- Tôi hay ra xem
- Nhiều khi bị ong đốt nhưng mê xem không thôi
=> Nhân vật “tôi” vui vẻ, hứng khởi, mê đắm 
* Sau ngày ông mất
- Còn nuôi ít đõ, nhưng không “vượng” như xưa nữa
- Ong “trại”, một phần đàn ong rời xa, bỏ tổ nhà, mang theo một ong chúa
=> Đàn ong ít hơn, ong đã bay đi, rời bỏ tổ
+“buồn lắm, cái buồn xa côi vắng tạnh của chiều quê…
+ “tôi buồn đến nỗi khóc một mình…
+ Một mảnh hồn của tôi đã san đi nơi khác…
=> Đau xót, buồn tủi, tiếc nuối
Nghệ thuật: Nhân hóa, so sánh, câu hỏi tu từ….
=> Lòng nhớ thương, tình cảm gắn bó sâu nặng, chân thành tha thiết, cùng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của nhân vật “tôi”


	Hoạt động 3: Hướng dẫn Tổng kết bài
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: 

( ?) Em hãy nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của văn bản ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ: hệ thống kiến thức

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật:

- Kết hợp giữa kể việc với miêu tả và biểu cảm

- So sánh, câu hỏi tu từ, điệp từ

2. Nội dung:

- Hồi ức về bầy ong của gia đình đã bỏ tổ bay đi mà không có cách nào níu giữ  chúng lại được và nỗi buồn thương da diết của nhân vật “tôi”




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

BÀI TẬP 1 : 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Câu 1: Văn bản "Thương nhớ bầy ong" thuộc thể loại nào?
A. Hồi kí
B. Du kí
C. Nhật kí
D. Tùy bút
Câu 2: Văn bản "Thương nhớ bầy ong" được viết theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất số nhiều
B. Ngôi thứ nhất
C. Ngôi thứ hai
D. Ngôi thứ ba
Câu 3: Trong văn bản "Thương nhớ bầy ong", phương án nào không đúng khi nói về việc nếu ong trại bay đi, thì làm cách gì để giữ đàn ong trở lại?
A. Ném đất vụn lên không
B. Đốt rơm, cho khói bốc lên, ong không bay ra được
C. Ong mệt lừ phải đậu ở một cây nào đó hay trở về đõ
D. Trèo lên cây bắt mang về đõ cũ hoặc cho vào một đõ mới
Câu 4: Trong văn bản "Thương nhớ bầy ong", nhìn ong trại, tác giả liên tưởng đến điều gì?
A. Sẽ có một vụ mật ong bội thu
B. Ong chúa sẽ bay theo ong trại
C. Sẽ có nhiều con ong chúa quay về
D. Tưởng như mảnh hồn làng của tôi đã san đi nơi khác
Câu 5: Các sự việc trong văn bản "Thương nhớ bầy ong" được kể theo trình tự nào?
A. Theo diễn biến của sự việc
B. Theo trình tự không gian
C. Theo trình tự thời gian
D. Theo hành trình của bầy ong
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
 -Báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả. Các hs khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận/ nhận định
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP:

BÀI TẬP 1 : 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Viết 1 đoạn văn kể về cảm xúc của em khi phải rời xa một thứ đồ vật, con vật nuôi.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài tập về nhà.
	V. VẬN DỤNG:




Tiết 61
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
ĐÁNH THỨC TRẦU
                                          -Trần Đăng Khoa-
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS nhìn vào hình ảnh và đoán xem: Đây là cây gì? Người ta sử dụng lá cây này để làm gì
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Dân gian ta có câu“Miếng trầu là đầu câu chuyện” để khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống, một tục lệ đã có từ ngàn đời nay. Lá trầu, quả cau hòa quyện tạo thành miếng trầu đỏ thắm mà các bà, các mẹ vẫn ăn. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những vần thơ của Trần Đăng Khoa về lá trầu không.
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	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn tìm hiểu chung

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: Dựa vào tìm hiểu ở nhà, em hãy trình bày những hiểu biết về tác giả và tác phẩm?

[image: image38.jpg]



- HS lắng nghe.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

GV bổ sung: Từ nhỏ, ông đã được nhiều người cho là thần đồng thơ văn. Lên 8 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo. Năm 1968, khi mới 10 tuổi, tập thơ đầu tiên của ông: Từ góc sân nhà em (tập thơ tiếp theo là Góc sân và khoảng trời) được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Có lẽ tác phẩm nhiều người biết đến nhất của ông là bài thơ "Hạt gạo làng ta", sáng tác năm 1968, được thi sĩ Xuân Diệu hiệu đính, sau được nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc.
Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích:

a. GV hướng dẫn đọc:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cách đọc – đọc mẫu 1 đoạn

- Mời  HS đọc

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc VB – HS đọc nối tiếp

- GV theo dõi, quan sát HS đọc

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách đọc của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV sửa chữa, uốn nắn .

b. Hướng dẫn giải nghĩa từ: 

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu một vài từ khó

- Yêu cầu  HS giải nghĩa

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS giải nghĩa từ (xem chú thích ở SGK/ tr.19-22)

*Bước 3: Báo cáo/ Thảo luận:

- HS nhận xét cách giải nghĩa của bạn .

*Bước 4: Kết luận/ nhận định:

- GV bổ sung, sửa chữa
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả, tác phẩm
a. Tác giả
- Tên: Trần Đăng Khoa
- Năm sinh: 1958
-  Quê quán: Nam Sách – Hải Dương

-  Ông được mệnh danh là “thần đồng thơ văn”, có nhiều sáng tác thơ hay dành cho thiếu nhi
b. Tác phẩm

- Xuất xứ: bài thơ được trích từ tập Góc sân và khoảng trời (1999)
2. Đọc và tìm hiểu chú thích




	Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản 

Nhiệm vụ 1: Phân tích phần đầu VB

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: Phần đầu, tác giả có nhắc đến câu hát của ai? Cách vào bài như vậy có gì hấp dẫn?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

HS trình bày được phiếu học tập

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

GV bình: Với quan niệm hồn nhiên của con trẻ, lại từng thuộc làu làu câu hát của bà khi muốn hái trầu đêm, Trần Đăng Khoa đã đánh thức trầu bằng một lối riêng – lối của những chú bé bạn bè đồng trang đồng lứa.

Câu hát của bà em là câu hát để hái trầu đêm của người lớn. Dù có quan hệ bình đẳng (người này là chúa của người kia và ngược lại) thì cái ý thức làm chúa để muốn hái lúc nào thì hái- vẫn là chủ yếu trong mối quan hệ ấy. Câu hát của bà như là chiếc cầu nối quá khứ vào hiện tại, làm rõ thêm mối quan hệ mới hồn nhiên và thật sự bình đẳng, mến thân của Trần Đăng Khoa với bạn Trầu.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cuộc trò chuyện với trầu
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

 (?)  Khi “đánh thức trầu”, cậu bé dường như không tin rằng trầu có thể nghe được điều mình nói mà còn muốn trầu nhìn thấy mình nữa. Các chi tiết nào cho em biết như vậy?

(?)  Trong thực tế đời sống, để thể hiện tình cảm (thân thiết hoặc xa cách) khi trò chuyện, người ta thường xưng hô với nhau ra sao? Cách xưng hô của cậu bé trong bài thơ như thế nào? Xưng hô như vậy thể hiện tình cảm gì của cậu bé với cây trầu?

(?) Cách lặp lại các lời “đánh thức trầu” ở đầu mỗi đoạn thơ thể hiện tình cảm như thế nào giữa cậu bé với cây trầu?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

+ Nghe được: Đã ngủ rồi hả trầu?/ Đã dậy chưa hả trầu?
+  Nhìn thấy: Mở mắt xanh ra nào

- Cậu bé xưng hô “mày, tao” ( thể hiện sự thân mật, suồng sã ( tình cảm yêu thương thân, thân thiết như bạn bè

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

Nhiệm vụ 3: Dành tình cảm quý mến, tôn trọng trầu 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi :

(?) Theo em, vì sao mỗi khi muốn hái trầu vào ban đêm, cậu bé cũng bà và mẹ mình, phải gọi cho trầu tỉnh ngủ rồi mới xin “hái vài lá”? 
(?) Điều này cho thấy cách đối xử với cây cối trong vườn của người dân quê như thế nào?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng:

GV chuẩn kiến thức: Để hái lá trầu giữa đêm cho bà, cậu bé đã nhẹ nhàng ra vườn đánh thức lá trầu dậy bằng những câu gọi nhẹ nhàng, tha thiết. Trong câu hỏi đó vừa thân mật lại vừa có một tí so sánh, một tí lí sự rất trẻ con: Đã ngủ rồi hả trầu? Tao đã đi ngủ đâu Mà trầu mày đã ngủ (Mày và tao cùng là trẻ con, cùng chơi ban ngày, vậy sao mày đi ngủ sớm thế). Những lời gọi,  “lời xin” cũng rất nhẹ nhàng, thể hiện sự trân trọng, biết ơn với trầu chứ không phải thò tay giật lá. Và rồi, cậu bé cũng rất quý, rát thương trầu: Đừng lụi đi trầu ơi! Hái trầu đêm dễ làm trầu lụi. Vậy nên phải đánh thức, phải nói rõ lí do, phải hái rất khẽ, và chỉ hái vài lá vừa đủ cho bà và cho mẹ.

HOẠT ĐỘNG 3: Tổng kết
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS dựa vào văn bản vừa đọc, trả lời câu hỏi: 
(?) Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Dự kiến sản phẩm:

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng 
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1.Phần đầu: câu hát của bà
- Câu hát của bà là câu hát để hái trầu đêm của người lớn.

( chiếc cầu nối quá khứ vào hiện tại, làm rõ thêm mối quan hệ mới hồn nhiên và thật sự bình đẳng, mến thân của Trần Đăng Khoa với bạn Trầu.
2. Cuộc trò chuyện với trầu

a. Coi trầu như một người bạn 

- Khi “đánh thức trầu”, cậu bé coi trầu như con người, có đủ giác quan, cảm nhận:

+ Nghe được: Đã ngủ rồi hả trầu?/ Đã dậy chưa hả trầu?
+ Nhìn thấy: Mở mắt xanh ra nào
+ Tin rằng trầu biết đau, biết giật mình: Không làm mày đau đâu/ Đừng lụi đi trầu ơi!

( Cây trầu có đủ giác quan và có cuộc sống như con người.

- Cách xưng hô: mày, tao

( thể hiện sự thân mật, gần gũi, thân thiết như những người bạn đồng trang lứa.

b. Dành tình cảm quý mến, tôn trọng trầu

- Cậu bé đánh thức trầu rồi mới hái:

+ Vâng theo lời dặn của bà, của mẹ.

+ Tôn trọng cây cối.

( thể hiện sự yêu quý, nâng niu cây cối.

- Lo lắng, mong ước trầu đừng lụi ( nét ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu trẻ thơ.

III. Tổng kết
1. Nội dung – Ý nghĩa:

- Bài thơ là lời đánh thức trầu để xin hái lá cho bà vào đêm khuya. Qua đó thể hiện sự trân trọng, nâng niu, yêu quý của người dân quê với thiên nhiên và nét hồn nhiên, đáng yêu của trẻ thơ.

2. Nghệ thuật

- Lời thơ nhẹ nhàng kết hợp nghệ thuật nhân hóa, câu hỏi tu từ thể hiện tình cảm của cậu bé với lá trầu.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Bài thơ của tác giả nào?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Trần Đăng Khoa

C. Đỗ Trung Quân

D. Phạm Hổ

Câu 2: Tại sao cậu bé khi hái trầu vào đêm, phải gọi cho trầu tỉnh ngủ rồi mới xin “hái vài lá”?

A. Vì cậu vâng lời dặn của bà và mẹ

B. Vì sợ trầu bị lụi

C. Vì tôn trọng cây cối trong vườn

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Lời trong câu hát của bà “mày làm chúa tao/tao làm chúa mày” theo em không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Trầu và người bình đẳng

B. Hai bên cùng tôn trọng, quý mến nhau

C. Con người là chúa tể muôn loài

D. Con người và loài vật đều ngang hàng, dựa vào nhau mà sống.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi: 1B-2D-3C
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

- GV yêu cầu HS:Từ câu hát của người bà “Trẩu trẩu trầu trầu/ Mày làm chúa tao/ Tao làm chúa mày”… cũng như lời “đánh thức trầu” của cậu bé trong bài thơ, em nghĩ thế nào về quan niệm “con người là chúa tể của muôn loài”?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành BT. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức bài học.

GV nhận xét: Quan niệm “con người là chúa tề cùa muôn loài” không phải là quan niệm cùa người dân quê. Đó là một quan niệm không công bằng, dẫn đến những tác hại đối với các loài cây, loài con và môi trường sống. Con người nói chung và mỗi một chứng ta nên học tập cách úng xử cùa cận bé, bà và mẹ cậu bé cũng như những người dân quê khác, để chung sống bền lâu với thiên nhiên.
Tiết: 62-63      
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ẨN DỤ, HOÁN DỤ
	HĐ CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu 4 bức tranh 

(?) Xác định những biện pháp tu từ đã được sử dụng ?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, suy nghĩ - GV gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- Mời HS trình bày sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả
Bức hình 1: lòng mẹ bao la như biểu Thái Bình, ở đây ta thấy có từ như xuất hiện, có vế A là lòng mẹ, vế B là biển Thái Bình. Như vậy biện pháp tu từ ở hình 1 là so sánh.
Hình 2: Anh em nhà kiến chăm chỉ xây tổ, ta thấy người viết đã dùng những từ xung hô chỉ hoạt động, tính chất của người như anh em, chăm chỉ để xưng hô, chỉ hoạt động tính chất của loài kiến. Vậy biện pháp tu từ trong câu 2 là nhân hóa

	


Hình 3: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ta thấy hình ảnh mặt trời xuất hiện 2 lần, mặt trời thứ nhất chính là mặt trời tự nhiên và mặt trời thứ hai chính là chỉ đến Bác Hồ kính yêu, vậy biện pháp tu từ trong hình 3 chính là ẩn dụ
Hình 4: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ta thấy qua hai câu thơ, tác giả muốn ca ngợi những người lao động cần cù chịu khó, khẳng định rằng họ có thể vượt qua mọi gian nan để làm nên tất cả và tác giả đã sử dụng hình ảnh bàn tay để người đọc liên tưởng đến người lao động, vậy biện pháp tu từ trong câu 4 đó chính là hoán dụ. Trong 4 biện pháp, biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa các em đã học trước đó, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu 2 biện pháp tu từ còn lại


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu TRI THỨC TIẾNG VIỆT

Nhiệm vụ 1 H/dẫn HS tìm hiểu khái niệm ẩn dụ

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

“ Lần này nó chửa kịp ăn, những mũi tên đen, mang hình đuôi cá từ đâu bay tới tấp. Ấy là những con chèo bẻo.”

(?) Những mũi tên đen muốn nhắc đến sự vật nào?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định sự vật
(Làm việc theo cặp đôi)

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày kết quả xác định 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Đáp án)
Những mũi tên đen chỉ đến con chèo bẽo, con vật được nhắc đến ngay câu liền sau đó. Các em thấy tên gọi con chèo bẻo không được tác giả gọi trực tiếp mà sử dụng tên của một sự vật khác để gọi như vậy ta có thể kết luận Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác, Khi sử dụng tên của một sự vật khác để gọi nhưng chúng ta vẫn nhận ra đối tượng ngầm nhắc đó là con chèo bẻo vì chèo bẻo và những mũi tên đen có hình dáng gần giống nhau, chúng cùng có màu đen và đặc biệt là tốc độ bay của chèo bẻo rất nhanh cũng giống như tốc độ của mũi tên khi bắn ra từ cung tên vậy
=> Như vậy ở đây chúng ta có thể kết luận cơ chế tạo ra phép ẩn dụ dựa trên nét tương đồng
Vậy các em có biết chim chèo bẻo là loài chim như thế nào không? Cô nghĩ là các em rất khó phân biệt và hình dung, đặc biệt là những loài chim sống trông tự nhiên. Nhưng khi ngươi viết sử dụng phép ẩn dụ các em thấy dù chúng ta chưa thấy chèo bẻo thì qua hình ảnh những mũi tên đen các em cũng phần nào tưởng tượng ra hình ảnh một con chim chèo bẻo=> biện pháp ẩn dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
Chúng ta sang ví dụ 2:Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
(?) Vậy phép ẩn dụ ở đâu trong câu tục ngữ trên? Đó là hình ảnh ăn quả và trồng cây.
(?) Vậy ăn quả là gì? Trồng cây là gì?
- Ăn quả: chỉ người hưởng thụ thành quả

- trồng cây: người tạo ra thành quả đó.
Vậy ăn quả và hưởng thụ trồng cây và tạo ra thành quả có nét tương đồng nào?
Giống nhau về cách thức thực hiện:

                Ăn- hưởng thụ

       Trồng- làm việc để tạo ra

Nhiệm vụ 2: H/dẫn HS tìm hiểu biện pháp hoán dụ
Ví dụ: “ Cả nhà ăn cơm trong hương lúa đầu mùa”
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Hình ảnh cả nhà muốn nhắc đến ai?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu ý kiến

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng)
Cả nhà chỉ những người đang sống ở trong nhà ví dụ ông bà, cha mẹ, anh chị…. Tác giả tuy không trực tiếp kể ra những thành viên trong gia đình hay nhắc tới những thành viên sống trong gia đình đó mà lại dùng một sự vật khác đó là cả nhà để gọi tên. Từ đó ta rút ra kết luận Hoán dụ là Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác.
(?) Vậy theo các em tại sao tác giả có thể sử dụng hình ảnh cả nhà thay cho việc gọi tên các thành viên trong gia đình.?
Cả nhà là vật chứa, những thành viên là vật được chứa ở trong đó. Vậy cơ chế tạo ra hoán dụ là Dựa trên quan hệ gần gũi với nó và có tác dụng Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

Ví dụ 2:

Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
  Bắp chân đầu gối vẫn săn gân

 (?) Hai câu thơ trên muốn nói điều gì?
Sự vất vả, khó khăn gian khổ của những người lính trên con đường chiến đấu, bảo vệ tổ quốc. Các từ bắp chân, đầu gối, gân cùng với đó là móc thời gian ba ngàn ngày để ca ngợi  sự vượt khó của chiến sĩ trong kháng chiến. Tuy không nhắc đến hình ảnh những chiến sĩ nhưng chúng ta vẫn hiểu được tác giả đang muốn nói ai=> biện pháp hoán dụ ở đây là lấy bộ phận gợi toàn thể

Nhiệm vụ 3: H/dẫn HS so sánh ẩn dụ và hoán dụ
PPTT

Ẩn dụ

Hoán dụ

Giống
Khác 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(?) Em hãy so sánh ẩn dụ và hoán có gì giống và khác nhau
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tìm ra điểm giống và khác

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 

- HS trình bày thông tin 

* Bước 4: Đánh giá kết quả 

- HS nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá 

- Chốt kiến thức: (Chiếu bảng)
- Dẫn chuyển giao: Bây giờ chúng ta qua phần thực hành tiếng việt để có thể thấy rõ hơn những biện pháp tu từ này 
	I.TRI THỨC TIẾNG VIỆT
1. Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

2. Hoán dụ:

3. So sánh ẩn dụ và hoán dụ:

PPTT

Ẩn dụ

Hoán dụ

Giống 
Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác.
Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn

Khác 
Dựa trên nét tương đồng với nó

Dựa trên quan hệ gần gũi với nó




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG 2: H/dẫn thực hành
*Bài tập 1: 
Tìm một câu có sử dụng biện pháp so sánh và một câu sử dụng biện pháp ẩn dụ trong “Lao xao ngày hè”.

 Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai biện pháp tu từ này.

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giao nhiệm vụ: làm BT 1
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS dựa vào BT1 SGK/ 96, so sánh hai câu và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu

- GV hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu bài tập  .

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- GV yêu cầu HS lên trình bày.

- HS rình bày kết quả làm việc

- Nhận xét và bổ sung cho các bạn 
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.

- Chốt kiến thức (Chiếu đáp án)

* Bài tập 2: 
Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già! Nhưng từ đây tôi lại quý chèo bẻo. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm. Mới tờ mờ đất nó đã cất tiếng gọi người: “Chè cheo chét”… Chúng nó trị kẻ ác. Thì ra, người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm!
a. Chỉ ra biện pháp ẩn dụ trong đoạn văn.
b. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau và tác dụng của biện pháp này trong việc miêu tả loài vật.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 2
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT2 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
* Bài tập 3: Hãy xác định biện pháp hoán dụ được sử dụng trong các câu văn dưới đây và cho biết dựa vào đâu để xác định như vậy
a. Cả làng xóm hình như (…) cùng thức với giời, với đất
b. Sau nhà có hai đõ ong “sây” lắm.
c. Thời đó đường Bờ Sông chỉ trải đá, chưa tráng nhựa, chiều hè gió ngoài sông thổi vào, bụi mù, thành phố phải dùng những xe bò kéo chở nước đi tưới.
d. Mùa đông, tôi không ra đường chơi được thì ở nhà đọc truyện Tàu cho cả nhà trong (…), nhà ngoài (…) nghe, hết một cuốn thì cầm hai xu chạy vù lại hiệu Cát Thành đầu phố Hàng Gai đổi cuốn khác.
                                                                     * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 3 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
Bài tập 4:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 4
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT4 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
Bài tập 5: * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 5
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 5 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
Bài tập 6: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 6
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 6 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)

Bài tập 7: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giao nhiệm vụ: làm BT 6
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào BT 7 hoàn thành yêu cầu bài tập 
* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận 
- GV mời HS trình bày.
- HS trình bày kết quả bài tập.
*Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức (Đáp án)
	II. THỰC HÀNH:

*Bài tập 1: (SGK/121)

So sánh

Ẩn dụ

“Con diều hâu lao như mũi tên lao xuống…
“Lần này nó chửa kịp ăn, những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đâu tới tấp bay đến.”

- Cái được so sánh (Vế A)“con diều hâu lao”

- Cái dùng để so sánh (Vế B): “mũi tên lao xuống”

- Từ so sánh:       “như”. 

- Mô hình:      (A) như (B)

- Cái được so sánh(Vế A): không có

- Cái dùng để so sánh (Vế B): “những mũi tên đen mang hình đuôi cá….”

=> Dấu hiệu chính để nhận biệt so sánh và ẩn dụ:

So sánh

Ẩn dụ

Đều dựa trên quan hệ liên tưởng tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng
- Có đủ cái được so sánh (Vế A), cái dùng để so sánh (Vế B) và từ so sánh.

- Chỉ có cái dùng để so sánh. (Vế B)

*Bài tập 2: (SGK/121)
a.
- Kẻ cắp: chỉ chim chèo bẻo
- Kẻ ác- bà già: chỉ diều hâu
- Người có tội, Người tốt => Chỉ chim bèo bẻo: qua việc vây đánh diều hâu, lập công cứu gà con
b.
- Chèo bẻo với kẻ cắp, người có tội: ngày mùa ban đêm, chèo bẻo thức suốt để rình mò như kẻ cắp

- Diều hâu với bà già, kẻ ác: len lõi, ác độc (chuyên rình mò, đánh hơi, bắt trộm gà con

-> Sự giống nhau dựa trên bản chất là xấu xa
=> Tác dụng: Làm cho cách miêu tả hình ảnh các loài vật trở nên sinh động, thú vị, gần gũi với đời sống con người 
*Bài tập 3: (SGK/97)

a. Cả xóm : Chỉ người sống trong xóm
b. Hai đõ ong: chỉ những con ong sống trong đõ
c. Thành phố: chỉ người dân sống ở thành phố
d. nhà trong, nhà ngoài: chỉ người thân ở “nhà trong” và “nhà ngoài” (mỗi nhà là một gia đình riêng)
*Bài tập 4: (SGK/121)
 - Cụm từ “mắt xanh” trong câu thơ:
                “Trầu ơi, hãy tỉnh lại!
                  Mở mắt xanh ra nào.”
- Gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh chiếc lá trầu. 
- Phép ẩn dụ vì giữa mắt xanh và lá trầu có sự giống nhau về hình dáng, màu sắc. Hình ảnh cây trầu được cảm nhận qua cái nhìn sinh động, đáng yêu  “cây trầu” giống như con người, cũng có mắt nhìn như người: khi ngủ nhắm mắt, tỉnh giấc thì mở mắt.

*Bài tập 5: (SGK/121)
- Biện pháp tu từ nhân hóa
- Dấu hiệu: Dùng từ ngữ vốn dùng để gọi, xưng hô, miêu tả hoạt động của người cho cây trầu:
+ Gọi: “trầu”
+ Xưng hô: “tao, mày”
+ Hoạt động: “ngủ”
*Bài tập 6: (SGK/121)
- Biện pháp tu từ nhân hóa
- Dấu hiệu: Dùng từ ngữ vốn dùng để gọi, xưng hô, miêu tả hoạt động của người cho cây trầu:
+ Gọi: “trầu”
+ Xưng hô: “tao, mày”
+ Hoạt động: “ngủ”
*Bài tập 7: (SGK/121)
- Việc sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa ở cả 3 văn bản làm cho cây cối, loài vật trở nên sống động, hấp dẫn hơn.
- Quan cái nhìn trẻ thơ: các loài cây, loài vật cũng có tình cảm, suy nghĩ như con người, rất gần gũi, đáng yêu.



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	1. H/dẫn viết đoạn văn ngắn 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu:  

Viết đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV h/dẫn HS viết cảm nghĩ chân thực, xúc động, phù hợp với cảm xúc của em

- HS viết đoạn văn.

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- Mời HS đọc đoạn văn 

- GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức 
	· VIẾT NGẮN :   (Đoạn văn tham khảo)

  “Hoa phượng vĩ trở thành biểu tượng của tuổi học trò, bởi hoa phượng nở cũng là lúc hè đến với tiếng ve râm ran khắp các con đường. Các cô cậu học trò sẽ sung sướng vì kì nghỉ dài sắp tới còn những cô cậu cuối cấp thì buồn buồn khi sắp phải xa nhau...Nàng hoa phượng khi chưa nở hình tròn, mọc thành từng chùm, màu xanh non nhìn giống như là quả của cây. Đầu tháng sáu, hoa phượng bắt đầu bung ra, nở rộ đỏ rực một góc trời. Những bông hoa phượng xòe ra năm cánh xếp đối xứng nhau, để lộ nhị hoa bên trong. Cánh hoa phượng hình dẻ quạt, mềm mại, đỏ thẫm. Bông hoa phượng nào cũng có một cái lá vô cùng đặc biệt mà người ta hay gọi là "lá sữa". Lá sữa màu trắng, viền màu đỏ, phía gần cuống lại hơi vàng, trên lá có những đường vạch màu đỏ như cố ý vẽ vào. Nhị hoa xòe ra bốn phía, màu đỏ, cong cong như đang làm duyên. Phượng ơi! Có Phượng, cả trường rực rỡ sắc thắm của ngày hè. Yêu lắm đốm lửa hồng ấy!” 


TIẾT: 64                                 

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Văn bản: MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC
  (Trích chương IV- Hồi kí Nguyễn Lê Hiếu) 
	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Trong những năm học Tiểu học, em có kỉ niệm đáng nhớ nhất nào không? Hãy kể lại cho các bạn cùng nghe.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi.

Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày câu trả lời .

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới: Những năm tháng tiểu học chắc hẳn các em có rất nhiều kỉ niệm đẹp, vậy khi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, các em sẽ nhớ nhất điều gì? Những kỉ niệm về những bài học bổ ích, những tiết học lí thú bên thầy cô hay những giờ phút vui chơi cùng bạn bè. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một văn bản mang tên “một năm ở tiểu học” của tác giả Nguyễn Hiến Lê để tìm hiểu thêm những kỉ ức về một năm tiểu học của ông có gì đặc sắc và đáng nhớ 
	


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

	Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung:

1. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 - Yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà (Giao nhiệm vụ từ tiết trước).

? Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy nêu vài nét khái quát về tác giả Nguyễn Tiến Lê và tác phẩm “Một năm ở tiểu học”?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo/ thảo luận
- HS trình bày về tác giả, tác phẩm 

* Bước 4: Kết luận/ nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá-Chốt kiến thức

*Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chú thích
a. GV hướng dẫn đọc :

- GV đọc mẫu một đoạn

- Mời HS đọc tiếp phần còn lại
- GV nhận xét ngắn gọn về việc đọc trước lớp của HS về mức độ đọc trôi chảy,to rõ, giọng điệu…

- Nhắc HS đọc chậm khắc phục tình trạng đọc dò, tập cách mở rộng tầm mắt bao quát mặt chữ trên VB, hình thành kĩ năng đọc lướt…

b. GV h.dẫn giải nghĩa một số từ khó
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ: 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS giải nghĩa một số từ khó 

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS (2 hoặc 3 em) giải nghĩa một số từ 

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét các giải nghĩa từ 
- Chốt kiến thức:( giải nghĩa từ)

Nhiệm vụ 3: GV h.dẫn xác định bố cục văn bản
* Bước 1: Giao nhiệm vụ 

- GV hướng dẫn HS xác định bố cục VB
(?) Em hãy nêu bố cục văn bản, và cho biết  nội dụng chính của mỗi phần 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- HS báo cáo kết quả

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV nhận xét
- Chốt kiến thức:
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) quê ở Hà Nội
- Ông là học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục
- Các tác phẩm chính: Hồi kí Nguyễn Hiến Lê, Quẳng gánh đi mà vui sống (dịch)…..
b. Tác phẩm
- Văn bản trích trong chương IV, hồi kí Nguyễn Hiến Lê, 1993
- Thể loại: hồi kí
- Phương thức biểu đạt: tự sự

2. Đọc và giải nghĩa từ:
* Đọc: đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, thể hiện niềm yêu mến
* Giải nghĩa từ khó: 

3. Bố cục: 3 phần
 - Phần 1 (Từ đầu đến…phồng ở trước bụng): Mẹ trong hồi ức

- Phần 2 (Tiếp theo đến…đổi cuốn khác): Những kỉ niệm một năm ở tiểu học

- Phần 3 (Còn lại): Cảm xúc và suy nghĩ của tác giả


	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hình thức ghi chép

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Em hãy liệt kê các sự việc chính trong văn bản qua đó em nhận xét gì về trình tự kể các sự việc?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày suy nghĩ 
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- Mời HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét chốt kiến thức: =>

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách kể chuyện

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

? Em hãy đọc lại văn bản và hoàn thành phiếu học tập sau:

Câu văn miêu tả

Câu văn kể chuyện

Câu văn bộc lộ cảm xúc

Nhận xét

- GV chia nhóm thảo luận : cặp đôi 

- Thời gian thảo luận: 5 phút

-HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ(Thảo luận)

- HS thảo luận, thống nhất kết quả theo yêu cầu.

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo kết quả 

- Mời đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận

* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận

- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung: 
	II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:

1. Hình thức ghi chép
* Các chuỗi sự kiện:

- Đi học đều, không trốn học, nhưng về trễ

- Cùng bạn thơ thẩn trên bờ đê tìm cỏ gà, bắt dế

- Tối tối chơi ở cột đồng hồ

- Tối chạy nhảy, bắt cào cào, bươm bướm

- Ra bờ sông leo trèo, nói chuyện đến chín, mười giờ tối

=> ghi chép theo trình tự thời gian 
2. Cách kể chuyện:

PHIẾU HỌC TẬP

Câu văn miêu tả

Câu văn kể chuyện

Câu văn bộc lộ cảm xúc

- Nhìn tàu thuyền đậu san sát trên mặt nước loang loáng chỗ sáng, chỗ tối
- Chơi ở cột đồng hồ-một cột sắt cao khoảng ba thước, trên có một đồng hồ, lớn như đồng hồ chợ Bến Thành

- Mẹ tôi đi làm từ sáng sớm…của chúng tôi được
- Mùa đông, tôi không ra đường chơi được…
- Tôi vẫn đi học đều đều…

- Biết lo thân phận của mình
- Tôi đã bỏ phí rất nhiều thời gian, đáng tiếc thật

Nhận xét

Văn bản “một năm ở tiểu học” có đầy đủ đặc điểm của một văn bản thuộc thể loại kí 




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

(?) Hoàn thiện các câu sau:
1. Một năm ở Tiểu học kể lại chuỗi sự việc mà tác giả là người….
2. Đó là những sự việc có thật diễn ra tại… gắn với quãng đời… của…
3. Nhân vật xưng “tôi”, người kể chuyện ngôi…., là… trong tác phẩm và là hình bóng của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời.
4. Văn bản có sự kết hợp giữa kể chuyện với…. và…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân
*Bước 3: Báo cáo kết quả 
- Báo cáo kết quả:
- HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
*Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

1. Một năm ở Tiểu học kể lại chuỗi sự việc mà tác giả là người kể chuyện 

2. Đó là những sự việc có thật diễn ra tại quá khứ gắn với quãng đời thơ ấu của nhân vật “tôi”.
3. Nhân vật xưng “tôi”, người kể chuyện ngôi thứ nhất , là nhân vật chính trong tác phẩm và là hình bóng của tác giả Nguyễn Hiến Lê ngoài đời.

4. Văn bản có sự kết hợp giữa kể chuyện với miêu tả và biểu cảm.




TIẾT: 65-66    
VIẾT         
 KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN                      

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Bức tranh này thể hiện vào dịp nào? Tại sao em nhận định như vậy? Người dân có những hoạt động gì ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo/ thảo luận

- HS trình bày sản phẩm  

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận/ nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức phần I : (HS ghi bài)
	- GV Chiếu bức tranh cảnh ngày Tết

- HS lắng nghe 

[image: image39.jpg]





	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt đông 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS, dựa vào SGK:
- Bài văn tả cảnh sinh hoạt là gì?
- Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, cần chú ý đến yêu cầu gì?

- Em hãy nêu bố cục bài văn tả cảnh sinh họt

- HS thực hiện nhiệm vụ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, kết luận
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung,.
- GV chốt lại kiến thức :
Hoạt đông 2: H/dẫn HS phân tích kiểu VB

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu, yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi (SGK – trang 125) để nhận biết được đặc điểm:
1. Đoạn mở bài và kết bài đã đáp ứng được yêu cầu về bài văn tả cảnh sinh hoạt chưa?

2. Tác giả miêu tả cảnh chợ nổi trên sông theo trình tự nào?

3. Bài văn có gợi tả được cử chỉ, hành động của con người gắn với thời gian, không gian cụ thể? Có sự dụng các biện pháp tu từ khi diễn đạt?

4. Người viết có phối hợp các giác quan trong khi quan sát cảnh chợ nổi trên sông?

5. Người viết đã đứng ở đâu để quan sát? Vị trí ấy là cố định hay có dịch chuyển, thay đổi và có giúp việc quan sát thuận lợi hơn không?

6. Từ bài văn trên, em học được những gì về cách miêu tả một cảnh sinh hoạt
- HS thực hiện nhiệm vụ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung,.
- GV chốt lại kiến thức :

	I.TRI THỨC VĂN BẢN
1. Khái niệm:Tả cảnh sinh hoạt là dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.
2. Yêu cầu đối với kiểu bài tả cảnh sinh hoạt:
- Giới thiệu được cảnh sinh hoạt, thời gian và địa điểm diễn ra cảnh sinh hoạt.
- Tả lại cành sinh hoạt theo một trật tự hợp lí (từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể,...).
- Thể hiện được hoạt động của con người trong thời gian, không gian cụ thể.
- Gợi tà được quang cảnh, không khí chung, những hình ảnh tiêu biểu, nổi bật của bức tranh sinh hoạt.
- Nêu được suy nghĩ, cảm nhận của người viết vể cảnh được miêu tả.
* Cấu trúc bài văn
+ Mở bài: giới thiệu cảnh sinh hoạt
+ Thân bài: miêu tà cảnh sinh hoạt theo một trình tự hợp lí.
+ Kết bài: phát biểu suy nghĩ hoặc nêu ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt.
II. PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN:
1. Đoạn mở bài và kết bài của bài văn đã đáp ứng yêu cầu của bài văn tả cảnh sinh hoạt.

· Mở bài: giới thiệu cảnh sinh hoạt chợ nổi Cái Răng.

· Kết bài: phát biểu ấn tượn cảm xúc sau khi thăm phiên chợ nổi.

2. Tác giả miêu tả cảnh chợ nổi trên sông theo trình tự từ bao quát đến cụ thể.

3. Bài văn gợi tả được cử chỉ, hành động của con người gắn với thời gian, không gian cụ thể: các tiếng rao trên các con thuyền. Tác giả có sử dụng các biện pháp tu từ khi diễn đạt như so sánh, hoán dụ

4. Người viết có phối hợp các giác quan trong khi quan sát cảnh chợ nổi trên sông gồm: thị giác, thính giác, xúc giác.

5. Người viết đã đứng ở trên xuồng máy để quan sát. Xuồng máy đi trên sông nên tác giả có thể dịch chuyển, thay đổi và có thể quan sát khung cảnh chợ nổi  rõ ràng, chi tiết.

6. Kinh nghiệm:
- Để tả cảnh sinh hoạt cần quan sát và dùng lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh.
- Cần giới thiệu được cảnh sinh hoạt, thời gian, địa điểm diễn ra cảnh sinh hoạt.
- Tả lại cảnh sinh hoạt theo trình tự hợp lí.
- Thể hiện được hoạt động của con người trong thời gian, không gian cụ thể.
- Gợi được quang cảnh, không khí chung, những hình ảnh tiêu biểu của bức tranh sinh hoạt.
- Sử dụng từ ngữ phù hợp, nêu được cảm nhận của người viết về cảnh được miêu tả.
- Đảm bảo cấu trúc bài văn ba phần.

	Hoạt đông 3: Hướng dẫn viết theo quy trình 

I.H/DẪN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT

a.GV h.dẫn HS đọc kĩ đề bài để xác định

GV nêu đề bài: Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự
-Trước khi viết, các em cần trả lời câu hỏi:

 (?) Viết văn bản này được viết nhằm mục đích gì?

(?) Người đọc có thể là ai ?

(?) Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì ?

(?)Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?

b.GV hướng dẫn HS thu thập tư liệu

Trong bước này, em hãy tự hỏi:

- Cần tìm những thông tin nào?

- Tìm những thông tin ấy ở đâu?

II. H/DẪN TÌM Ý, LẬP DÀN Ý

a. GV h.dẫn  HS tìm ý:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 HS hoàn thành phiếu tìm ý:

- HS tiếp nhận nhiệm vụ (nghe hướng dẫn)
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào nội dung đã chọn để tìm ý
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm : các ý tìm được
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
b. GV h.dẫn  HS lập dàn ý:
*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập ( 3 phần)
 Em hãy sắp xếp các ý vừa tìm theo một dàn ý.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HStrình bày trên phiếu học tập .
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV thu phiếu học tập và sửa 1 số Dàn ý của HS.
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
(HS ghi dàn ý )

III. HƯỚNG DẪN HS VIẾT BÀI

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn miêu tả hoàn chỉnh . 
(Gợi ý: Khi viết cần đảm bảo thể hiện được đặc điểm của kiểu bài)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày bài viết vào vở Ngữ văn.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- 2 HS trình bày sản phẩm (Đọc bài viết)

+ HS khá - giỏi

+ HS TB– Yếu

* Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức

IV. H/DẪN HS ĐỌC LẠI, SỬA CHỮA VÀ RÚT KINH NGHIỆM 

1.GV hướng dẫn HS xem lại và chỉnh sửa

*Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn theo Bảng kiểm (SGK/128)
- Đọc lần nữa và điều chỉnh lại theo các gợi ý SGK trang 128
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc lại và sửa chữa bài viết theo hướng dẫn.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS cùng nhau hoàn thiện sản phẩm (bài viết)
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét ưu khuyết điểm, bổ sung sửa chữa, chốt lại kiến thức

2. GV h/dẫn HS rút kinh nghiệm:

 (?) Nếu viết lại em sẽ điều chỉnh thế nào để bài viết tốt hơn? 

* GV tuyên dương HS viết đúng bố cục của bài văn kể chuyện, trình bày rõ ràng…

* GV nhắc nhở HS còn hạn chế cần cố gắng…
	VIẾT THEO QUY TRÌNH

Bước 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT:

a. Xác định đề tài:

- Mục đích: tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự
- Người đọc: Cô giáo, các bạn…
- Đề tài: cảnh sinh hoạt
- Kiểu bài: miêu tả
b.Thu thập tư liệu: 
- Nhớ lại những sự việc, trải nghiệm đã để lại 

Bước 2.TÌM Ý, LẬP DÀN Ý
a.Tìm ý:
PHIẾU Ý TƯỞNG
Quan sát và ghi chép của tôi về một cảnh sinh hoạt
Tôi muốn viết văn bản tả lại cảnh sinh hoạt nào?……………………………………………
Cảnh sinh hoạt ấy diễn ra ở đâu, vào thời gian nào?……………………………………………
Cảnh sinh hoạt ấy có những hoạt động, hình ảnh quan trọng nào?..........................................
Nhìn bao quát từ xa, khung cảnh, không khí chung của bức tranh có những nét nổi bật nào?
………………………………………
Ở vị trí quan sát gần hơn, những hình ảnh, hoạt động nào sẽ là điểm nhấn của bài viết?
…………………………………………………
Hình ảnh, hoạt động trong cảnh sinh hoạt đã tác động đến các giác quan nào của tôi?

…………………………………………………
Những hình ảnh thiên nhiên nào đã làm nền cho bức tranh sinh hoạt, chúng có nên được nhân hóa?……………………………………
Cảm tưởng, ấn tượng chung của tôi khi quan sát cảnh sinh hoạt này?

…………………………………………………
b. Lập dàn ý: PHIẾU HỌC TẬP)

MỞ BÀI

Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả
- Cảnh sinh hoạt:……………..

- Thời gian, địa điểm:………
THÂN BÀI

Tả cảnh sinh hoạt
1. Tả cảnh sinh hoạt chung bằng một cái nhìn bao quát:

- Ý 1:…………………………..

- Ý 2:…………………………..

2. Tả một số hình ảnh cụ thể, nổi bật ở cự li gần:

- Ý 1:……………………………

- Ý 2:…………………………….

3. Tả sự thay đổi của sự vật của bức tranh sinh hoạt trong thời gian, không gian:

- Ý 1:……………………………
- Ý 2:……………………………
KẾT BÀI

Phát biểu cảm nghĩ hoặc nêu ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt.
Bước 3:VIẾT BÀI

(Bài viết của HS)

Bước 4: XEM LẠI VÀ CHỈNH SỬA RÚT KINH NGHIỆM

1.Xem lại và chỉnh sửa 

Bảng kiểm bài viết tả lại một cảnh sinh hoạt
Các phần của bài viết
Nội dung kiểm tra
Đạt/ Chưa đạt
Mở bài
Dùng ngôi xưng hô phù hợp trong khi quan sát, miêu tả.
Giới thiệu không gian, thời gian diễn ra cảnh sinh hoạt
Thân bài

Tả bao quát cảnh sinh hoạt.
Tái hiện được các sự vật, đường nét, màu sắc, âm thanh cụ thể.

Kết hợp các giác quan khi quan sát và miêu tả
Tả cảnh sinh hoạt theo trình tự.
Thể hiện suy nghĩ, cảm xúc đối với con người, cuộc sống được miêu tả.
Kết bài

Nêu được ấn tượng, tình cảm của người viết đối với cảnh sinh hoạt.
2.Rút kinh nghiệm:

(Về lỗi chính tả, cách dùng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn…)

* Ưu điểm:

* Hạn chế :


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
(?)Em hãy kể tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài ở nhà.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS có thể chia sẻ sản phẩm với các bạn cùng lớp hoặc cùng khối 6 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS đọc diễn cảm trong giờ Nói và nghe.
- GV nhận xét, đánh giá, ghi điểm.
	V. VẬN DỤNG

VIẾT : Hãy kể tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự?



Tiết 67

                                                           NÓI VÀ NGHE:
TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT CẢNH SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	KHỞI ĐỘNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV khơi gợi lại những trải nghiệm bản thân các em bằng cách đặt câu hỏi: 
   Các em thân mến ! Ở những tiết trước, các em đã được tìm hiểu kiến thức cơ bản của kiểu bài tả cảnh sinh hoạt và các bước để hoàn thiện bài văn tả cảnh sinh hoạt. Vậy,

(?)Em đã bao giờ đọc một tác phẩm tả cảnh sinh hoạt cho người khác nghe chưa? (?) Người nghe em đọc là ai ?

(?)Em đọc theo cách như thế nào? Em nhận thấy người nghe có thích thú không? 

(?) Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi đọc?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân trước lớp 

* Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá - Chốt kiến thức:
- Giới thiệu bài:

     Tại nơi em đang sống và học tập hằng ngày hẳn là có rất nhiều cảnh sinh hoạt thú vị đang diễn ra với bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ. Bằng cách nào để em có thể chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ mà em từng chứng kiến? Tiết học hôm nay sẽ giúp em biết cách chia sẻ những cảnh sinh hoạt đó.
	HS chia sẻ cảm xúc cá nhân.




	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: CHUẨN BỊ NÓI- NGHE 

I.Hướng dẫn HS chuẩn bị nói- nghe:

1. H/dẫn HS thực hiện một số công việc:

+ Thành lập nhóm (4 nhóm theo 4 tổ)

+ Phân công luyện nói.

+ Chuẩn bị nội dung luyện nói : Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. (Ở nhà)

+ Thống nhất, địa điểm và mục tiêu của bài Luyện nói.

- Trước khi nói, GV đặt câu hỏi giúp HS định hướng nội dung bài nói, cách nói, tăng hiệu quả giao tiếp:

(?) Bài nói nhằm mục đích gì ?

(?) Người nghe có thể là ai ?
	I. CHUẨN BỊ NÓI- NGHE:

1. Chuẩn bị nói:

- Chuẩn bị nội dung:
+ Nội dung luyện nói…

+ Lời giới thiệu mở đầu
+ Lời chào kết thúc…
- Phương tiện: Máy/ hình ảnh…

2. Nghe và đánh giá:

- Chuẩn bị Bảng kiểm đánh giá



	Hoạt động 2: Tổ chức thực hành nói- nghe 

Nhiệm vụ 1: H/dẫn HS các bước hoàn thành một bài tự nói về việc trình bày về một cảnh sinh hoạt

- GV: Tiết trước, em đã viết xong đoạn văn tả lại một cảnh sinh hoạt. Bây giờ, em hãy dùng ngôn ngữ nói để trình bày lại cảm xúc của em thay vì viết cho các bạn cùng nghe.

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV nêu Câu hỏi thảo luận :

(?) Để bài tiến hành nói về một cảnh sinh hoạt chúng ta cần thực hiện những bước nào?

- GV phân nhóm thảo luận theo: 4 tổ 

- Thời gian th/hiện thảo luận: 5 phút 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, thống nhất kết quả 

-Nhóm trưởng đại diện ghi nội dung thảo luận (ngắn gọn, đầy đủ vào Bảng phụ hoặc Giấy A3…)

- GV quan sát HS thảo luận 

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm thảo luận (Dán sản phẩm lên phần bảng ở góc phải )
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- GV nhận xét, bổ sung

- Nhắc HS 2 nhóm còn lại tự đối chiếu sửa chữa.

- Chốt kiến thức: => (Ghi bảng)

  Để hoàn thành một bài văn về một cảnh sinh hoạt bằng ngôn ngữ nói, các em cần thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

* GV hướng dẫn: Để xác định đề tài, em tự trả lời những câu hỏi sau:

- Đề tài em kể là gì? 

- Bài văn em định trình bày  có tên là gì?

- Bài văn có nội dung gì?

- Bài văn có thích hợp để trình bày bằng lời nói không?

*GV hướng dẫn: Để xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói, em trả lời các câu hỏi sau:

- Đối tượng chính nghe nói là ai ?

- Mục đích nói là gì ?

- Dự định nói bài văn đó ở đâu ?

- Thời gian nói bao lâu ? 

- Thời gian ấy có đảm bảo được nội dung bài văn hay không ?

=>Lưu ý điều này, chắc chắn em sẽ tương tác tốt với người nghe và đảm bảo nói đúng thời gian quy định.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

*GV chiếu dàn ý - hướng dẫn:

 Về cơ bản, các em dựa trên bài viết đã hoàn thành để nói. Vì vậy, ở bài nói không bàn nhiều đến nội dung, mà cần chú ý cách thức làm cho bài nói sinh động, hấp dẫn.

* GV nhắc HS: 

- Dàn ý bài nói dựa trên dàn ý bài viết. Vì vậy các ý phải kết nối ngắn gọn, rõ ràng. Các em cũng nên ghi chú vào dàn ý chỗ nào nói kĩ, chỗ nói lướt, chỗ nào minh họa tranh ảnh…

- Ý tưởng cho bài nói chính là cảm xúc về bài thơ lục bát mà em đã trình bày lại bằng bài viết. Trong quá trình nói, em có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn.
Bước 3: GV hướng dẫn HS Luyện tập và trình bày:

+ Luyện tập ở nhà em làm thế nào? 

+ Luyện tập ở lớp, em thực hiện thế nào? 
+ Cách trình bày thế nào cho hiệu quả ?

Bước 4: GV hướng dẫn HS Trao đổi, đánh giá

* Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn: Trong vai trò người nghe và người trình bày bài thơ, em hãy dùng Bảng kiểm để gợi ý cho bạn và tự đánh giá bài nói của mình.

- GV phát Bảng kiểm cho các nhóm

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Tự đánh giá:        (dựa Bảng kiểm)

- Tập thể đánh giá: (dựa Bảng kiểm)
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả đánh giá (Ghi :Đạt/ Chưa đạt)

* Bước 4: Kết luận, nhận định
-  GV nhận xét, bổ sung.

- Chốt kiến thức :

II.  GV Lưu ý HS một số điều cần thiết khi trình bày về một cảnh sinh hoạt
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn:
 (?)Khi trình bày về một bài cảnh sinh hoạt bằng ngôn ngữ nói cần lưu ý điều gì?

(?)Theo em giữa việc trình bày bằng cách nói và viết có gì giống và khác nhau ?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ

- GV gợi mở.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ của mình.

* Bước 4: Kết luận, nhận định 

- HS nhận xét, bổ sung trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá

- Chốt kiến thức: (Ghi)
	II. Các bước để hoàn thành một bài tự nói về việc trình bày về một cảnh sinh hoạt:
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

*Đề tài: Trình bày về một cảnh sinh hoạt
- Tên bài văn:

- Nội dung bài văn :

- Bài văn thích hợp kể lại bằng lời nói.

* Xác định người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói :

- Đối tượng chính nghe nói: thầy (cô), bạn bè…

- Mục đích nói : Chia sẻ một cảnh sinh hoạt cho thầy (cô), bạn bè…cùng nghe.

- Địa điểm nói: ở lớp

- Thời gian trình bày : 10 phút

- Thời gian đảm bảo được nội dung cần trình bày

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý 

(Xem dàn ý bài viết)
MỞ BÀI

Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả

- Cảnh sinh hoạt:………………..

- Thời gian, địa điểm:…………….

- Lí do muốn nói lại:

THÂN BÀI

Tả cảnh sinh hoạt

1. Tả cảnh sinh hoạt chung bằng một cái nhìn bao quát:

- Ý 1:……………………………….

- Ý 2:………………………………..

2. Tả một số hình ảnh cụ thể, nổi bật ở cự li gần:

- Ý 1:………………………………..

- Ý 2:………………………………..

3. Tả sự thay đổi của sự vật của bức tranh sinh hoạt trong thời gian, không gian:

- Ý 1:…………………………………

- Ý 2:…………………………………

KẾT BÀI

Phát biểu cảm nghĩ hoặc nêu ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt

Bước 3: Luyện tập và trình bày

- Luyện tập ở nhà: hãy đứng trước gương để tập nói

- Luyện tập ở lớp: mạnh dạn tập nói để các bạn lắng nghe và chỉnh sửa cho nhau. Cùng phát huy ưu điểm và rút kinh nghiệm, sửa chữa thiếu sót.

- Khi trình bày:

+ Cần tóm tắt nội dung, nhớ chính xác sự việc, sắp xếp đúng theo trình tự, chọn từ ngữ phù hợp. Tránh đọc lại bài viết.

+ Chú ý sử dụng giọng điệu, (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…), tốc độ nói vừa phải. Kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, để nội dung kể hấp dẫn hơn.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

*Tự đánh giá: Mỗi bạn có thể tự đánh giá bài nói
*Tập thể đánh giá: Thầy (cô), bạn bè góp ý để bài nói, cách nói hoàn chỉnh hơn.
BẢNG KIỂM BÀI NÓI VỀ MỘT CẢNH SINH HOẠT

Nội dung kiểm tra

Đạt/ Chưa đạt

* Người nói trình bày đủ các phần mở đầu, nội dung chính và kết thúc
* Cảnh được tả bao quát
* Cảnh được tả cụ thể
* Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu phù hợp
 * Chủ động, tự tin nhìn vào người nghe khi nói
II. Những lưu ý khi trình bày về một cảnh sinh hoạt bằng ngôn ngữ nói:

- Khi trình bày nói, có thể cầm dàn ý trên tay (chỗ quên có thể xem). Vì vậy cần sắp xếp dàn ý rõ ràng, để nhìn thấy ngay được ý muốn tìm.

1.Đọc kĩ bài văn, nắm nội dung và nghệ thuật.

(Đây là bước cơ bản để thực hiện tốt các bước sau.)

2. Cần luyện tập kĩ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tự tin.

3. Cần tập trung vào sự việc chính, chi tiết quan trọng (Điểm khác với bài viết)
4. Điều chỉnh giọng điệu, tốc độ nói vừa phải. 

5. Kết hợp nét mặt, cử chỉ …phần trình bày hấp dẫn.

6. Người nói chú ý nhìn đối tượng nghe,

7. Người nghe trật tự, chú ý nghe để học hỏi, rút kinh nghiệm…


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập:

ĐỀ BÀI: Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV treo bảng phụ (hoặc chiếu) dàn ý.

- HS dựa vào khung tự lập dàn ý vào vở.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.

*Bước 3: Báo cáo thảo luận
 - HS dựa vào dàn ý trình bày lại cảm xúc của mình về cảnh sinh hoạt

- GV cùng cả lớp chú ý nghe

*Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS dựa Bảng kiềm để nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức

- GV đánh giá –Ghi điểm HS kể tốt

- Nhắc nhở HS kể chưa tốt cố gắng đọc kĩ thơ lục bát và thực hiện các bước để trình bày lại cảm xúc của bản thân mình tốt hơn.
	IV. LUYỆN TẬP:

ĐỀ BÀI: Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự

Lập dàn ý:

MỞ BÀI

Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả

- Cảnh sinh hoạt:………………..

- Thời gian, địa điểm:…………….

- Lí do muốn nói lại:

THÂN BÀI

Tả cảnh sinh hoạt

1. Tả cảnh sinh hoạt chung bằng một cái nhìn bao quát:

- Ý 1:……………………………

-Ý 2:………………………………

2. Tả một số hình ảnh cụ thể, nổi bật ở cự li gần:

-Ý 1:……………………………

-Ý 2:……………………………

3. Tả sự thay đổi của sự vật của bức tranh sinh hoạt trong thời gian, không gian:

- Ý 1:……………………………

- Ý 2:……………………………

KẾT BÀI

Phát biểu cảm nghĩ hoặc nêu ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt

1. Thực hành kể trên lớp:


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Đề bài 1: Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm các bài văn tả cảnh sinh họat (thực hiện bài tập về nhà) nói lại và chia sẻ  cho các bạn cùng nghe.
	V. VẬN DỤNG

Đề bài 1: Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự



TIẾT: 68
                                                                      ÔN TẬP
BÀI 5: TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV đọc yêu cầu:

1. Văn bản nào trong các văn bản Lao xao ngày hè, Thương nhớ bầy ong, Đánh thức trầu, Một năm ở tiểu học thuộc thể loại hồi kí? Dựa vào đâu em khẳng định như vậy?

2. Trong các văn bản hồi kí đã học, em thích nhất văn bản nào? Vì sao? Hãy tóm tắt nội dung văn bản ấy.

3. Khi viết một bài văn tả cảnh sinh hoạt, em cần lưu ý đến những gì?

4. Em rút ra được những lưu ý gì khi chuẩn bị và trình bày bài nói về cảnh sinh hoạt mà mình quan sát?

5. Hãy chia sẻ với bạn học cùng nhóm cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên của một mùa trong năm. Trong khi nói, cố gắng sử dụng biện pháp tu từ phù hợp.

6. Theo em, “thiên nhiên muốn trò chuyện cùng ta” điều gì?

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, theo dõi, suy nghĩ

- Gv quan sát, gợi mở

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày về tác giả, tác phẩm 

* Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá
-Chốt kiến thức
	Câu 1/trang 130

- Trong 4 văn bản trên, văn bản Lao xao ngày hè, Thương nhớ bầy ong, Một năm ở Tiểu học là các văn bản hồi kí.

- Vì nó mang các đặc điểm:
+ Văn bản kể lại chuỗi sự việc mà tác giả là người kể.
+ Truyện là những sự việc có thật diễn ra tại quá khứ gắn với quãng đường thơ ấu của tác giả.
+ Nhân vật xưng “tôi”, là hình bóng của tác giả ngoài đời.
+ Văn bản có sự kết hợp giữa kể chuyện với miêu tả và biểu cảm.

Câu 2/trang 130
Có thể tùy chọn văn bản mình ấn tượng nhất.
- Em thích nhất là văn bản Thương nhớ bầy ong. Vì những câu chuyện về loài ong và những lần ong trại khiến em cảm thấy rất thích thú
-> Nội dung văn bản Thương nhớ bầy ong: Kể về những ngày thơ ấu của nhân vật "tôi" cùng niềm đam mê thích thú với những con ong được nuôi sau vườn nhà. Những lần ong trại đã xảy ra trong quá khứ, đã khiến nhân vật "tôi" cảm thấy vô cùng đau khổ. Từ đó, rút ra những triết lí riêng của một đứa trẻ.
- Em thích nhất là văn bản Một năm ở Tiểu học. Vì những câu chuyện về tuổi thơ của nhân vật tôi được kể rất hấp dẫn và thú vị.
-> Nội dung văn bản Một năm ở Tiểu học: Kể về những điều biến đổi trong cuộc sống và trong học tập của nhân vật tôi trong một năm sau khi cha mất. Cùng với đó, là sự trưởng thành hơn trong cách nghĩ và hành động của nhân vật.

Câu 3/trang 130
Khi viết một văn bản tả cảnh sinh hoạt, em cần lưu ý những yêu cầu sau:
- Giới thiệu được cảnh sinh hoạt, thời gian và địa điểm diễn ra cảnh sinh hoạt
- Tả lại cảnh sinh hoạt theo một trật tự hợp lí (từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể...)
- Thể hiện được hoạt động của con người trong không gian thời gian cụ thể
- Gợi tả được quanh cảnh, không khí chung, những hình ảnh tiêu biểu, nổi bật của bức tranh sinh hoạt
- Sử dụng phù hợp các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, hoạt động...
- Nêu được suy nghĩ, cảm nhận của người viết về cảnh được miêu tả
- Cấu trúc bài viết gồm 3 phần:
+ Mở bài: giới thiệu cảnh sinh hoạt
+Thân bài: miêu tả cảnh sinh hoạt theo trình tự hợp lí
+ Kết bài: phát biểu suy nghĩ hoặc nêu ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt
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Những lưu ý khi chuẩn bị và trình bày bài nói về cảnh sinh hoạt mà mình quan sát:
- Khi chuẩn bị:
+ Cần xác định đúng đề tài, đối tượng người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói
+ Lập dàn ý chi tiết cho bài nói dựa trên các ý đã tìm trong bài viết tả cảnh sinh hoạt
- Khi trình bày:
+ Nên chuẩn bị phần mở đầu và phần kết sao cho hấp dẫn (Gợi ý: đưa ra một tấm ảnh, một bức tranh, một câu thơ, lời ca... liên quan đến cảnh sinh hoạt để mở đầu bài nói)
+ Lựa chọn từ ngữ cho đúng với văn nói
+ Lựa chọn cách nói tự nhiên, phù hợp
+ Phân bố thời gian nói hợp lí
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* Cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên của mùa hè
Một năm có bốn mùa thì em thích nhất là mùa hè. Mùa hè thường bắt đầu từ đầu tháng tư. Với đặc trưng không khí ấm áp, thường có mưa rào, mưa dông. Mùa hạ thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời cho cây cối. Những chồi non mới nhú ở mùa xuân, nhanh chóng vươn mình trổ lá mạnh mẽ vào mùa hạ. Loáng cái, cây cối xanh um, tán lá rộng rì rào, sung sương vẫy cành lá chào nắng mới. Hoa thơm ngày nào cũng đậu quả, kết trái. Nhìn đâu cũng là một màu xanh, với những quả những trái béo tròn lúc lỉu. Chao ôi sao mà ngon mắt thế. Nào bưởi, nào xoài, nào dưa hấu, nào chanh leo… Vô vàn thức quả để chọn lựa. Thiên nhiên mùa hè thật là tuyệt vời.
-> Biện pháp tu từ: nhân hóa (sung sương vẫy cành lá chào nắng mới)
* Cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên của mùa xuân
Trong một năm, mùa xuân là mùa đầu tiên, và có lẽ cũng là mùa đẹp nhất. Khi mùa xuân đến, không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Vẫn còn chút gì đó se se, nhưng cũng đủ để vạn vật cựa mình. Cây cối theo tiếng gót chân của nàng xuân, lục tục thay áo mới. Những chồi non, mầm bé kéo nhau nhô lên chào mặt trời. Hoa thơm cỏ lạ cũng đua nhau mở hội, nở tưng bừng. Bức tranh thiên nhiên phút chốc trở nên tươi mới, rộn ràng. Bầu trời trên cao cũng vui theo mà trong xanh, cao vời vợi. Nó chăn dắt những chùm mây trắng bồng bềnh dạo chơi. Vui sướng chào đón bầy én bay về từ phương Nam. Bức tranh thiên nhiên vào mùa xuân luôn tươi đẹp như thế đó.
-> Biện pháp tu từ:
- Ẩn dụ: tiếng gót chân của nàng xuân
- Nhân hóa: thay áo mới, kéo nhau nhô lên chào mặt trời, đua nhau mở hội, bầu trời cũng vui theo, chăn dắt những chùm mây trắng bồng bềnh dạo chơi
* Cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên của mùa thu
Mùa thu là mùa đem đến cho em nhiều cảm xúc nhất. Thiên nhiên mùa thu có chút gì đó khá u buồn - từ trong thơ ca bao đời nay vẫn bảo thế. Bầu trời rời đi cao hơn, mây trắng di chuyển cũng chậm rãi hơn. Ánh nắng mùa thu vẫn ấm áp như thế, nhưng bớt gay gắt đi nhiều. Ấy thế mà, dường như nắng hạ đã thiêu đốt mãnh liệt quá, nên sắc xanh cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Một số loài cây có lá chuyển sang vàng, cam, đỏ tía rồi rụng về đất. Gió mỗi lúc mỗi mạnh và lạnh hơn, nắng mỗi lúc một yếu hơn, và cây cối cũng mỗi lúc một thưa lá hơn. Hình ảnh những con đường ngợp trong lá vàng bay, chính là vẻ đẹp thơ mộng nhất của mùa thu. Mà suốt những năm nay, biết bao bút mực cũng chẳng thể ngừng viết. Vẻ đẹp ấy, chỉ có mùa lá vàng rơi mới có thể đem đến cho đất trời.
-> Biện pháp tu từ:
+ Nhân hóa: bầu trời rời đi cao hơn
+ Hoán dụ: mùa lá vàng rơi
* Cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên của mùa đông
Mùa đông - mùa cuối cùng của một năm, mùa đem đến những cảm xúc thật khó tả. Nhắc đến mùa đông, là nhắc đến những ngày lạnh lẽo và buốt giá. Bầu trời hầu như lúc nào cũng ảm đạm, xám xịt như tấm kính lau mãi chẳng sạch được bụi mờ. Chim chóc như biến mất hẳn, có khi cả tuần trời cũng chẳng nghe được một tiếng chim hót nào. Cây cối cũng như người co rúm lại trước cái rét của thời tiết. Những thân cây đã rụng hết lá từ mùa thu thì trông lại càng đáng thương hơn nữa. Thiên nhiên mùa đông đem đến cảm giác cô đơn và buồn bã. Dù vậy, nó vẫn có những nét đẹp hiếm hoi mà chẳng mùa nào có được. Đó chính là những đóa hoa mận, hoa ban trắng xóa núi rừng. Tuy đơn điệu nhưng vẫn khiến mọi người phải trầm trồ, thán phục. Chính nhờ mùa đông ấy, mà vạn vật được nghỉ ngơi, ấp ủ để chờ xuân về bung tỏa hương sắc.
->Biện pháp tu từ:
+ So sánh: bầu trời hầu như lúc nào cũng ảm đạm, xám xịt như tấm kính lau mãi chẳng sạch được bụi mờ
+ Nhân hóa: cây cối cũng như người co rúm lại trước cái rét của thời tiết
Câu 6/trang 130
Thiên nhiên là những điều bí ẩn, mỗi loài đều có đời sống và tiếng nói riêng. Qua đó, thiên nhiên muốn con người cùng lắng nghe, trò chuyện, tâm tình như những người bạn. Như vậy, cuộc sống của con người sẽ trở nên hòa hợp và tốt đẹp hơn.



IV.HƯỚNG DẪN TỰ HỌC.
1. Chủ đề vừa học:
- Nắm  được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nắm được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng, hoàn thiện các bài tập SGK/ 121-122

- Nắm nội dung các văn bản: LAO XAO NGÀY HÈ, THƯƠNG NHỚ BẦY ONG, ĐÁNH THỨC TRẦU, MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC..
- Hoàn thiện bài viết tả cảnh sinh hoạt
2. Chủ đề sắp học: 
      Tiết 70-71:                       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1   
      Tiết 72                          TRẢ VÀ SỬA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1         

Chủ điểm và mạch kết nối bài học





KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH





Vai trò của trục kĩ năng Đọc - Viết- Nói và nghe








Chọn lựa phương pháp học tập phù hợp








Tên văn bản: ………………………………………………………





Nội dung chính của VB (tóm tắt khái quát)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





…








2. …





3. …





…





3





1





5





2





4





3





1





5





2





4








Trường THCS Nguyễn Thế Bảo

GV: Nguyễn Thanh Huyền

